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Tiểu sử 
Hòa thượng thích thanh kiểm 
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Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1921 - 2000)
I. THÂN THẾ
Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh ngày 23/12/1921 (Tân Dậu) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Khánh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh. Hòa thượng là con thứ ba trong bốn anh chị em (hai trai, hai gái).
II. XUẤT GIA TU HỌC
1. Xuất gia
Lên 6 tuổi, Hòa thượng được song thân cho theo học chữ Hán với các cụ đồ tại địa phương. Năm 15 tuổi, Hòa thượng noi gương chị gái là sư bà Đàm Hữu, phát tâm xuất gia với sư cụ chùa Liên Đàm, xã Linh Đường, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Về sau xin y chỉ với Thượng tọa Thích Thanh Khoát trụ trì chùa Bạch Chữ, thuộc sơn môn Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Đến năm 18 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa di tại chùa Tây Thiên (Trung Hậu). Năm 22 tuổi, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc, viên mãn tam đàn giới pháp tại chùa Linh Ứng, làng Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú.
2. Tu học
Từ năm 1937 - 1950, Hòa thượng đã lần lượt tham học các trường Phật học: Bằng - Sở, Cao Phong, Trung Hậu, Bồ Đề, Hương Hải, Quán Sứ và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phật học tại Quán Sứ. Năm 1951, Hòa thượng được cử làm Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt, kiêm Giảng sư. Trong chương trình đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, năm 1953 Giáo hội Tăng già Việt Nam cử Hòa thượng và Hòa thượng Thích Tâm Giác đi du học tại Nhật Bản. Tại Đại học đường Rissho ở thủ đô Tokyo, Hòa thượng đã lần lượt thi đậu các văn bằng: Cử nhân Phật học, Thạc sĩ Phật học (1959), Tiến sĩ Phật học (1961).
III. HÓA ĐẠO
1. Trước Giải phóng
Sau khi tốt nghiệp, năm 1962, Hòa thượng trở về quê hương phục vụ đạo pháp. Tại Sài Gòn, năm 1963, Hòa thượng đã cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử tích cực đấu tranh chống sự đàn áp Phật giáo của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa thượng được cử làm Vụ trưởng Vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng Pháp do cố Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Tổng vụ trưởng.
Từ năm 1964 - 1974, Hòa thượng cùng Hòa thượng Thích Tâm Giác xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), mua đất để xây dựng Tu viện Vĩnh Nghiêm sau này (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Thiền viện Vĩnh Nghiêm (thành phố Vũng Tàu), chùa Vân Sơn (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều chùa khác nữa. Đồng thời, Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm lấy chùa Vĩnh Nghiêm làm trụ sở cho Miền. Hòa thượng là Phó Đại diện Miền, Phó ban Kiến thiết kiêm thủ quỹ xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 1973, Hòa thượng Thích Tâm Giác viên tịch, Hòa thượng được suy cử làm Chánh Đại diện Miền kiêm Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho đến ngày viên tịch.
2. Sau Giải phóng
Từ năm 1975 - 1981, Hòa thượng là Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước. Năm 1980, Hòa thượng là thành viên trong Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa thượng được đại hội suy cử làm Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ I về sau, Hòa thượng được suy cử vào nhiều chức vụ như sau:
- Trưởng ban Phật giáo chuyên môn (1981 - 1997).
- Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Phó ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế (1992).
- Phó ban Tư tưởng Văn hóa - Đạo đức Phật giáo (1994) tại Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Phó ban Trị sự Thành hội, Ủy viên Phật giáo Quốc tế, sau đó là Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các Phật sự khác
Với trình độ Phật học uyên thâm, quảng bác và giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng làm mô phạm chốn tùng lâm, Hòa thượng đã tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, là Giáo sư Viện Cao đẳng Phật học, Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam,… Để khêu đèn trí tuệ Văn Thù phát triển Phật pháp và tạo điều kiện cho hàng hậu thế, Hòa thượng đã nhận giáo dưỡng 20 vị Tăng Ni sinh miền Bắc vào học Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở 2 (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) và đào tạo rất nhiều Tăng Ni. Những vị đó hiện nay đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Giáo hội.
Từ những thập niên 60 (thế kỷ XX) về sau, Hòa thượng được thỉnh làm Giới sư, Tôn chứng sư, Yết ma A xà lê, Tuyên Luật sư, Chứng minh truyền giới, Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An,…
Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh thành,... Tổ chức làm xí nghiệp sản xuất tương chao và thành lập chẩn y viện để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo.
Trong thời kỳ đảm nhiệm chức Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã tích cực tham gia trồng hàng trăm héc-ta rừng tại thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng và thành lập Quỹ Tín dụng Hiền Đức để huy động tiền nhàn rỗi trong Tăng Ni Phật tử, tích cực kêu gọi mọi người tham gia mua trái phiếu chính phủ, góp phần xây dựng đất nước.
Ngoài các công tác hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Hòa thượng còn lưu lại nhiều tác phẩm văn hóa giáo dục Phật giáo:
- Diễn thuyết tập - Hà Nội, 1951.
- Phật pháp sơ học - Hà Nội, 1952.
- Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của Phật giáo (Nhật ngữ).
- Lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
- Lược sử Phật giáo Ấn Độ.
- Lược giảng Kinh Pháp Hoa.
- Khóa hư lục.
- Kinh Viên Giác.
- Thiền lâm bảo huấn.
- Pháp Hoa yếu lược.
- Luật học đại cương.
- Luận A Tỳ Đàm Câu Xá.
- Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu.
Và nhiều bài đăng trên các báo Phật giáo: Phương Tiện, Đuốc Tuệ, Vạn Hạnh, Từ Bi, Giác Ngộ,…
Từ năm 1987, Tổ đình Vĩnh Nghiêm được chọn làm nơi mở Trường hạ cấp Thành phố, Hòa thượng luôn đảm nhiệm ngôi vị Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ, chuyên lo việc tu học, ẩm thực cho chư Tăng. Năm 1988, Trường Cơ bản Phật học được mở tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng làm Hiệu phó đặc trách Giám luật cho đến ngày xả báo an tường.
Để đền đáp công ơn Thầy Tổ và trang nghiêm ngôi Tam bảo, Hòa thượng đã cùng sơn môn pháp phái nỗ lực trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú, hoàn thành trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là cơ sở Phật giáo tại địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhằm giao lưu học hỏi Phật giáo thế giới, và đưa Tăng Ni trong nước đi đào tạo tại nước ngoài, Hòa thượng đã đón tiếp và giao lưu hợp tác với rất nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…
Đối với công đức của Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh cũng như xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết Toàn dân, Bằng khen Người tốt Việc tốt và nhiều bằng tuyên dương công đức,...
IV. VIÊN TỊCH
Những tưởng Hòa thượng trên bước đường phục vụ đạo pháp và chúng sinh còn đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng vào ngày 26/10/2000, Hòa thượng lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được Giáo hội, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận 3, môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng Hòa thượng đã thuận lý vô thường, thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30 ngày 30/12/2000 (nhằm ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn) tại phương trượng chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.
Thế là Hòa thượng đã từ bỏ huyễn thân, trở về thế giới Niết bàn vô dư bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn lưu lại thế gian, trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau.
NAM MÔ MA HA SA MÔN TỲ KHEO BỒ TÁT GIỚI, PHÁP HÚY THÍCH THANH KIỂM, HIỆU CHÂN TỪ, VŨ CÔNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THIỀN TỌA HẠ



Lời tựa 
Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, sau truyền qua Trung Quốc, một nước rất phồn thịnh, đất rộng người nhiều; hơn nữa, Trung Quốc vốn sẵn có nền văn minh truyền thống, tối cổ từ các thời đại nhà Hạ, Ân, Chu tới Tiền Hán, nhưng mãi đến thời đại Hậu Hán, Phật giáo mới chính thức được du nhập. Và nhờ nguồn giáo lý cao diệu của Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong nếp sống tình cảm và tư tưởng của người dân Trung Quốc, nên Phật giáo đã phát triển một cách rất mau lẹ, chiếm hẳn địa vị của Nho giáo và Đạo giáo, để trở thành một tôn giáo trọng yếu nhất của quốc dân.
Phật giáo Trung Quốc không những chỉ phát triển ở nội địa, mà còn truyền bá ra các ngả. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Triều Tiên và Phật giáo Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc còn là một kho tàng phong phú nhất của nền tư tưởng Á Đông. Bởi vì tư tưởng Phật giáo tuy phát sinh từ Ấn Độ, nhưng về hoàn cảnh tổ chức giáo học lại do Trung Quốc. Những người muốn khảo cứu về văn hóa Á Đông, nếu không hiểu được Phật giáo Trung Quốc thì cũng không thể thấu triệt được Phật giáo, và cũng không hiểu được tư tưởng tinh túy của nền văn hóa Á Đông. Nhưng muốn hiểu về Phật giáo Trung Quốc, trước hết ta phải biết đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
Ở Việt Nam, những sách viết về lịch sử Phật giáo Trung Quốc lại rất hiếm và hầu như chưa có. Cũng vì nhu cầu cấp bách đó, nên cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc được ra mắt cùng quý độc giả. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc gồm có Giáo đoàn sử và Giáo học sử. Giáo đoàn sử ghi chép những biến chuyển, thịnh suy của giáo đoàn Phật giáo, và các vấn đề có liên hệ tới mỹ thuật, văn học, kinh tế và tự viện. Giáo học sử ghi chép hệ thống phát triển về giáo lý của Phật giáo, giáo nghĩa của các tông phái. Tuy phân loại như vậy, nhưng không có nghĩa là Giáo đoàn sử và Giáo học sử tách biệt nhau. Cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này mới chỉ là khái thuyết cho nên chú trọng hơn về phương diện Giáo đoàn sử, còn Giáo học sử thì chỉ lược thuật những điểm nhận thấy là quan trọng.
Cách phân loại về thời đại của lịch sử Phật giáo Trung Quốc có nhiều lối khác nhau. Như việc phân chia thành từng thời đại, ta có thể chia ra làm năm thời kỳ:
Thời thứ nhất là “Thời đại phiên dịch”, kể từ lúc Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc cho đến đầu thời Đông Tấn, ở thời này phần nhiều chuyên chú về việc phiên dịch kinh điển.
Thời thứ hai, “Thời đại nghiên cứu”, kể từ đầu thời Đông Tấn đến thời đại Nam Bắc triều, ở thời này không những chỉ chuyên về việc dịch thuật, mà còn chú trọng đến vấn đề nghiên cứu.
Thời thứ ba, “Thời đại kiến thiết”, kể từ đời Tùy đến đời Đường là thời đại Phật giáo độc lập, hoàn thành về giáo nghĩa của các tông phái.
Thời thứ tư, “Thời đại kế thừa” kể từ thời Ngũ Đại cho tới đời nhà Minh, ở thời này chỉ là kế thừa những giáo học đã có ở đời Tùy và Đường, không có tư tưởng giáo học mới xuất hiện.
Thời thứ năm, “Thời đại suy vi” kể từ đời nhà Thanh trở về sau, vì ở thời này không có Tăng tài xuất hiện, Tăng Ni, tự viện lại bị đào thải. Tuy vậy, nhưng tới thời đại Trung Hoa Dân Quốc thì Phật giáo có cơ vận phục hưng.
Hoặc lại phân chia thành:
“Tây Vực Phật giáo”, kể từ khi Phật giáo mới truyền vào cho tới đời nhà Tùy.
“Các tông độc lập”, kể từ đời nhà Tùy cho tới đời nhà Tống.
“Tây Tạng, Mông Cổ Phật giáo”, là thời đại Lạt Ma giáo đời Nguyên.
“Chư tông dung hợp Phật giáo”, kể từ đời nhà Thanh trở về sau.
Hoặc lại dựa vào thời đại của lịch sử Trung Quốc để phân chia thời đại của lịch sử Phật giáo. Theo cách phân chia này thì lý giải được rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện hơn. Vì vậy cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này cũng căn cứ vào thời đại của lịch sử Trung Quốc để phân chia lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nên nội dung cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này được chia làm 16 chương. Ở mỗi chương đều khái quát về lịch sử của thời đại và đại cương của Phật giáo, sự quan hệ giữa Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo, cùng với trạng thái của giáo đoàn Phật giáo. Chương cuối lược thuật về lịch sử Phật giáo Triều Tiên.
Về tài liệu tham khảo để soạn cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần tài liệu thứ nhất trích trong các bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Phật Tổ Thống Kỷ, Quảng Hoằng Minh Tập, Xuất Tam Tạng Ký Tập, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Cao Tăng Truyện, Đại Đường Tây Vực Ký v.v. Phần tài liệu thứ hai, căn cứ ở cuốn Chi Na Phật Giáo Sử Cương của tác giả Kyo Sakaino, Trung Quốc Phật Giáo Sử của Ryoshu Michibata, Phật Giáo Sử Khái Thuyết thiên Trung Quốc của Zenyu Tsukamoto v.v., và nhiều sách khác như mục tham khảo văn hiến ở cuối quyển. Niên đại dùng trong cuốn sách này căn cứ vào cuốn Chi Na Lịch Đại Đế Vương Niên Biểu của tác giả Raizo Yamne, và “Niên biểu” trong bộ Phật giáo Đại từ điển của Tiến sĩ Shinkyo Mochizuki.
Cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này được in ra nhằm vào việc giúp ích cho những người có chí hướng tu học Phật pháp, tìm hiểu lịch sử Phật giáo, nhất là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, và cũng là để góp phần nhỏ vào việc xây dựng nền “Phật giáo sử học” nước nhà.
Chúng tôi tự nhận, việc khảo sát về lịch sử là một công trình lớn lao, nhất là trên bước đường phát triển, thịnh suy vĩ đại của 2000 năm lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nay đem thâu tóm ghi chép lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cuốn sách nhỏ đâu phải là công việc dễ dàng. Nhưng, vì nhu cầu đòi hỏi, và để mở ra một giai đoạn mới cho phong trào nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nên chúng tôi không quản sức hiểu biết còn nông cạn, cố gắng sưu tầm tài liệu soạn thành cuốn sách nhỏ này để giới thiệu phần đại cương của lịch sử Phật giáo Trung Quốc với các hàng Phật tử và các bậc học giả trong nước.
Trân trọng
Sa môn Thích Thanh Kiểm



Chương 1 
Thời kỳ phật giáo du nhập 
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Chương 1 
Thời kỳ phật giáo du nhập 
Theo ngả đường Bắc truyền của Phật giáo Ấn Độ thì, trước hết truyền vào nước Đại Nhục Chi, An Tức ở phía Bắc Ấn, dần dần lan tràn tới các nước Tây Vực, rồi truyền vào Trung Quốc. Các nước thuộc Tây Vực nằm rải rác quanh sa mạc TaklaMakan, nương theo chân ba dải núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Thông Lĩnh mà hợp thành. Con đường xuyên qua các nước thuộc Tây Vực là đầu mối giao thông quan trọng để liên lạc giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc. Lúc đầu, các bậc Phạm tăng trực tiếp đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc thì rất ít, mà phần nhiều là từ các nước ở phía Bắc Ấn và Tây Vực truyền tới. Vì Phật giáo được truyền vào Tây Vực sớm hơn, các kinh điển chữ Phạn một phần đã được dịch sang tiếng Tây Vực, nên Phật giáo Tây Vực đã sớm phát triển. Sau thời Đông Tấn, mới có các bậc Phạm tăng đem Phật giáo từ Ấn Độ trực tiếp truyền vào Trung Quốc.
Các bậc Phạm tăng đem tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc, dùng hai ngả đường là đường bộ và đường thủy. Nhưng thời kỳ đầu, các Ngài thường dùng đường bộ. Vì giao thông buôn bán với Tây Vực, nên vào thời vua Võ Đế đời Tiền Hán, hai con đường giao thông lớn đã được khai thác, tức là con đường phía Bắc Tây Vực và phía Nam Tây Vực.
Con đường phía Nam bắt đầu từ Đôn Hoàng và Ngọc Môn thuộc địa phận Trung Quốc, rồi nương theo chân phía Bắc núi Côn Lôn, qua La Bố Bạc (Lop Nur)1, Vu Điền (Khotan), Xa Sa (Yarkand) rồi đến Sớ Lặc (Kashgar). Từ Sớ Lặc phải vượt qua con đường hiểm trở phía Tây dải núi Thông Lĩnh, rẽ về phía Nam, ăn thông với ngả đường Bắc Ấn Độ.
1 Lop Nur hay La Bố Bạc (tiếng Trung: 罗布泊; Pinyin: Luóbù Pō) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.
Con đường phía Bắc cũng khởi điểm từ Đôn Hoàng, Ngọc Môn, rồi nương theo chân phía Nam của dải núi Thiên Sơn, xuyên qua các nước Y Ngô (Hàmi), Cao Xương (Turfan), Yên Kỳ (Karashar), Quy Tư (Kucha), Cô Mặc (Aksu), Ôn Túc (Ish) đến Sớ Lặc, nối liền với con đường phía Nam Ấn Độ.
Giữa hai con đường kể trên, còn có đường “Nhập Trúc Cầu Pháp” của Ngài Pháp Hiển. Con đường này cũng bắt đầu từ Đôn Hoàng, qua La Bố Bạc, tới Yên Kỳ, xuyên qua bãi sa mạc, rồi tới Vu Điền, hợp với con đường phía Nam.
Về đường bộ thì đại khái như trên, nhưng không giống với các đường giao thông hiện nay, vì nó theo từng thời đại mà biến đổi. Nhưng đi theo đường thủy thì bắt đầu từ hải cảng thuộc tỉnh Quảng Đông, qua các đảo ở phía Đông Nam Á rồi tới Ấn Độ. Con đường này rất tiện lợi cho sự giao thông buôn bán, nhưng các bậc Phạm tăng, lúc ban đầu thường dùng đường bộ để tới Trung Quốc, và các vị Tăng Trung Quốc “Nhập Trúc Cầu Pháp” cũng đi theo đường bộ, nhưng Ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn, bắt đầu biết dùng đường thủy, từ đó trở về sau, sự lưu truyền giữa Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc phần nhiều lại lợi dụng đường thủy. Dùng đường thủy vừa nhanh chóng, tiện lợi, lại không gian nan, khó nhọc.



II 
Niên đại phật giáo du nhập 
Về niên đại du nhập của Phật giáo Trung Quốc có nhiều thuyết khác nhau, nhưng đại khái có những thuyết như sau:
1. Thuyết Tây phương Thánh giả của Khổng Tử - Tây phương Thánh giả tức là chỉ vào Phật. Thiên Trọng Ni trong sách Liệt Tử có chép: “Khâu nghe phương Tây có bậc Thánh giả, không trị mà không loạn, không nói mà tự tin, không giáo hóa mà tự làm”. Theo thuyết này thì Ngài Khổng Tử đã biết đến Phật giáo.
2. Thuyết Thích Lợi Phòng đem Phật giáo truyền vào - Đời vua Tần Thủy Hoàng năm thứ tư (243 trước TL), có vị Sa môn Tây Vực là Thích Lợi Phòng, cùng cả đoàn tất cả 18 người đem kinh Phật truyền vào Trung Quốc. Vua Tần Thủy Hoàng cho việc đó là quái gở, liền đem bắt giam vào ngục. Nhưng tới nửa đêm, vua thấy có người thân vàng, cao 1 trượng 6 thước, tới phá ngục cứu ra. Thấy thế, vua rất sợ hãi và dập đầu kính lễ (theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ).
3. Thuyết Trương Khiên đã nghe thấy Phật giáo - Sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chép: “Đời Võ Đế nhà Tiền Hán, có tướng Trương Khiên phụng mệnh vua đi sứ nước Tây Vực về tâu rằng “Bên nước Thân Độc (Ấn Độ) có đạo Phù đồ (Phật giáo)”.
4. Thuyết lễ bái hình người vàng - Thời vua Võ Đế nhà Tiền Hán năm thứ hai (121 trước TL) vua sai tướng Hoắc Khử Bệnh đánh rợ Hung Nô (Hungnu), bắt được hình người bằng vàng đem về dâng vua, nhà vua liền đem thờ trong cung Cam Tuyền để sớm tối thiêu hương lễ bái (theo sách Ngụy Thư Thích Lão Chí).
5. Thuyết Lưu Hướng nói đến Phật điển - Sau đời vua Võ Đế nhà Tiền Hán 34 năm, thời vua Thành Đế, vua sai Lưu Hướng chỉnh đốn lại sách vở của triều đình tại Các Thiên Lộc, Lưu Hướng đã thấy Phật điển. Bộ Phật Tổ Thống Kỷ có dẫn chứng một đoạn văn trong cuốn Liệt Tiên Truyện của Lưu Hướng: “Tôi kiểm điểm thư tàng, sưu tầm đại sử, để soạn Liệt tiên đồ. Kể từ vua Hoàng Đế trở xuống cho tới nay có hơn 700 người được đạo tiên, sau khi xác định thực hư, được 146 người, tổng số đó có hơn 70 người đã thấy kinh Phật”.
6. Thuyết khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn - Niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu (năm thứ hai trước TL) đời vua Ai Đế nhà Tiền Hán, có Y Tồn, sứ giả nước Đại Nhục Chi tới, đem Phù Đồ giáo (Phật giáo) truyền miệng cho Trần Cảnh Hiên (Ngụy Thư Thích Lão Chí).
7. Thuyết niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 - Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (67) đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, có một đêm, vua nằm mộng thấy người vàng, có hào quang rực rỡ, từ phương Tây tới làm sáng rỡ cả cung đình. Vì vậy nên nhà vua đoán biết có Phật giáo ở phương Tây, vua liền sai Trung tướng Thái Hâm, Vương Tuân, Tần Cảnh,... cả thảy 18 người qua Tây Vực để thỉnh tượng Phật. Đoàn của Thái Hâm vâng lệnh vua đi Tây vực, đi được nửa đường thì gặp hai bậc Phạm tăng Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, tải kinh tượng bằng ngựa trắng đi về phía Đông, liền mời hai Ngài đó tới Trung Quốc. Vua Minh Đế vui mừng liền ban sắc dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và làm nơi dịch kinh điển cho hai Ngài (theo sách Hậu Hán Kỷ, Phật Tổ Thống Kỷ).
Trong những thuyết kể trên, ta lấy thuyết nào làm bằng chứng đích xác, đó là một vấn đề cần phải khảo sát.
Thuyết thứ nhất, nếu căn cứ trên phương diện lý luận thì không vững vàng. Vì, đó chỉ là một sự giả thác của Liệt Tử về ý nghĩa chính trị, không phải chính Khổng Tử đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, Tây phương Thánh giả có thể chỉ vào bất cứ một Thánh giả nào, chưa chắc là ám chỉ Phật.
Thuyết thứ hai thấy xuất xứ ở cuốn Chu Tử Hành Kinh Lục, được dẫn trong bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, nhưng sách đó lại là sách giả tạo của hậu thế, nên không đủ độ tin cậy.
Thuyết thứ ba chỉ là sự phong văn, không đủ bằng cứ.
Thuyết thứ tư, trong sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chỉ nói là hình người bằng vàng, và hình người bằng vàng này có thể là một hình thức tín ngưỡng của tôn giáo rợ Hung Nô, vậy thuyết này cũng không đủ tin.
Thuyết thứ năm, bộ Phật Tổ Thống Kỷ có dẫn chứng ghi chép của Lưu Hướng, mà ghi chép này lại không đủ bằng chứng để tin cậy.
Thuyết thứ sáu rất thỏa đáng với sự thực, và đáng tin cậy, vậy Phật giáo du nhập vào Trung Quốc có thể là bắt đầu từ đấy.
Thuyết thứ bảy là một thuyết rất phổ biến và đã được thông thường hóa, coi như là một thuyết công truyền của Phật giáo Trung Quốc.
Tóm lại trong bảy thuyết, chỉ có thuyết thứ sáu và thứ bảy đích xác hơn cả.



III 
Sự nghiệp phiên dịch của hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan 
Ngài Ca Diếp Ma Đằng (Kāśyapa-mātaṅga), người Trung Ấn, học rộng nhớ lâu. Trong khi đi giáo hóa ở Tây Ấn, Ngài thường tụng Kim Quang Minh Kinh (Suvarṇaprabhāsottama-sūtra). Khi tới phía Bắc Ấn Độ, Ngài gặp đoàn của ông Thái Hâm tại nước Đại Nhục Chi (Tukhāra), Ngài nhận lời mời tới Trung Quốc.
Ngài Trúc Pháp Lan (Dharmaraksa), cũng người Trung Ấn, rất nghiêm trì giới luật, thông hiểu kinh điển, trong khi đi hành hóa ở phương Bắc, gặp đoàn của ông Thái Hâm, rồi cùng Ngài Ca Diếp Ma Đằng đem Phật giáo truyền vào Trung Quốc.
Khi hai Ngài tới Trung Quốc, vua Minh Đế nhà Hậu Hán rất tôn kính và hậu đãi, vua lệnh dựng chùa Bạch Mã, là ngôi chùa được xây cất đầu tiên ở Trung Quốc, để hai Ngài phiên dịch kinh điển. Vua lại sai thợ vẽ tượng đức Thích Tôn do đoàn của Thái Hâm mang về, để thờ tại đài Thanh Lương.
Sau khi đến Trung Quốc, hai Ngài chuyên về công việc phiên dịch kinh điển. Hai Ngài đã phiên dịch được bộ kinh đầu tiên tại chùa Bạch Mã, tức là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Riêng Ngài Trúc Pháp Lan phiên dịch được những bộ kinh như Thập Địa Đoạn Kết Kinh 8 quyển, Pháp Hải Tạng Kinh 1 quyển, Phật Bản Hạnh Kinh 5 quyển, Phật Bản Sinh Kinh 1 quyển, Nhị Bách Lục Thập Giới Hợp Dị 2 quyển v.v.
(Theo Cao Tăng Truyện, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Đại Đường Nội Điển Lục, Lịch Đại Tam Bảo Kỷ)



Chương 2 
Phật giáo đời hậu hán (25 - 220) 
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Chương 2 
Phật giáo đời hậu hán (25 - 220) 
Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ đời vua Ai Đế cuối đời Tiền Hán, nhưng văn hiến của Phật giáo vẫn chưa có, mãi tới thời đại Hậu Hán, mới dần dần xuất hiện. Như trên đã thuật, theo thuyết phổ thông thì Phật giáo truyền tới Trung Quốc vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, và kinh Tứ Thập Nhị Chương, mà hiện nay còn lưu truyền, do hai Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan phiên dịch, là cuốn kinh xuất hiện đầu tiên. Sau thời kỳ này lại có nhiều vị Phạm tăng tiếp tục đem Phật giáo tới Trung Quốc. Do đó, Phật giáo dần dần được phổ cập trong dân gian, và tương truyền Sở Vương Anh là người tin đạo Phật đầu tiên. Sở Vương Anh là em khác mẹ của Minh Đế, sách Hậu Hán Thư chép: “Sở Vương Anh là người tin đạo Phật trước tiên, nhân thế mà nhiều người bắt đầu tin theo”.



II 
An Thế Cao 
Sau Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan 80 năm, thời vua Hoàn Đế cuối đời Hậu Hán, lại có Ngài An Thế Cao và Ngài Chi Lâu Ca Sấm tới Trung Quốc.
Ngài An Thế Cao là một vị thái tử của vua An Tức (Parthia). An Thế Cao là tiếng phiên âm của chữ Arsakes, vì Arsakes đệ nhất là ông vua sáng lập nước An Tức. Sau khi xuất gia, An Thế Cao chuyên học kinh, luận, thông hiểu phép thiền quán, niên hiệu Kiến Xương năm thứ nhất (147) đời vua Hoàn Đế, Ngài tới đất Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Từ đó, trong khoảng hơn 20 năm, Ngài chuyên về công việc phiên địch kinh điển. Những kinh điển Ngài đã dịch sang chữ Hán có tất cả 34 bộ gồm 40 quyển, nhưng trong tạng kinh hiện nay chỉ thấy có những bộ Tứ Đế Kinh, Chuyển Pháp Luân Kinh, Bát Chính Đạo Kinh, đều là những bộ kinh thuộc Tiểu thừa. Ngài là một dịch sư nổi tiếng đương thời, nên trong cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc của tác giả Chou Hsiang Kuang đã chép: “An Shih Kao, which is the Chinese translation of a Sanskrit name meaning the best in the world” (An Thế Cao là cái tên tiếng Phạn được chuyển ngữ sang tiếng Hán, có nghĩa là tốt nhất thế giới). Cuối đời Hậu Hán vì gặp lúc loạn lạc, nên Ngài phải lánh nạn xuống phương Nam, và mất ở đất Cối Kê (huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang).



III 
Chi Lâu Ca Sấm 
Ngài Chi Lâu Ca Sấm (Lokaraksa), người nước Đại Nhục Chi (Tukhàra), tới Trung Quốc sau Ngài An Thế Cao, khoảng niên hiệu Quang Hòa (178 - 183) và Trung Bình (184 - 189) đời vua Linh Đế. Trong khoảng 12 năm, Ngài đã phiên dịch sang chữ Hán được những bộ kinh điển Đại thừa như sau: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 quyển, Kinh Ban Chu Tam Muội 1 quyển, Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tất cả có 10 bộ gồm 20 quyển.
Sự nghiệp dịch kinh của Ngài Chi Lâu Ca Sấm và Ngài An Thế Cao, đã khai nền đắp móng vững chắc cho Phật giáo Trung Quốc từ thời đại này.



IV 
Các vị tăng dịch kinh 
Trong đời Hậu Hán, ngoài hai vị kể trên, còn có các vị tăng từ Ấn Độ và Tây Vực tới Trung Quốc cũng chuyên về công việc phiên dịch kinh điển như Ngài Trúc Phật Sóc (Sanghabuddha), người nước Thiên Trúc (Ấn Độ); Ưu bà tắc An Huyền, người nước An Tức (Parthia); Ngài Chi Diệu, người nước Đại Nhục Chi (Tukhàra); Ngài Khương Cư, người nước Khương Cư (Sogdian, thuộc khoáng dã Kirghiz). Ngài Khang Mạnh Tường người nước Khương Cư, Ngài Trúc Đại Lực, người nước Tây Vực; Nghiêm Phật Điều, người Hán, và Ngài Đàm Quả (Dharmaphàla), người Tây Vực.
Các vị dịch kinh kể trên, chỉ có Nghiêm Phật Điều là người Trung Quốc. Nghiêm Phật Điều, người đất Lâm Hoài (tỉnh An Huy) là vị Sa môn người Hán đầu tiên, và cũng là người Hán đầu tiên tham gia vào công việc phiên dịch kinh điển.



V 
Tình trạng Phật giáo đời hậu hán 
Đời Hậu Hán là lúc Phật giáo mới phôi thai nên chỉ chú trọng vào công việc phiên dịch kinh điển. Tuy vậy, Phật giáo cũng đã được lan rộng tới quần chúng. Trách Dong là người Đan Dương (huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy), đời vua Hiến Đế, dòng dõi một hào tộc. Ông tập hợp hơn 3000 người, và xây dựng một tu viện rất lớn để thờ Phật, số người đến lễ bái có trên vạn người. Như vậy, Phật giáo ở đời Hậu Hán cũng đã được phổ cập khá rộng.



Chương 3 
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Chương 3 
Phật giáo đời Tam Quốc (220-280) 
Sau đời Hậu Hán, nước Trung Quốc chia thành ba nước là Ngụy, Thục và Ngô. Vùng Giang Bắc, vua Văn Đế lên ngôi lập ra nước Ngụy, đóng đô ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Vùng Giang Nam, Ngô Tôn Quyền chiếm lĩnh Kinh Châu và Dương Châu, lập ra nước Ngô, đóng đô ở Kiến Nghiệp (tỉnh Chiết Giang). Lưu Bị thì phù trợ hoàng thất nhà Hậu Hán, lập ra nước Thục, đóng đô ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Ba nước này chia nhau thiên hạ để trị, trong khoảng 42 năm, lịch sử gọi là thời đại Tam Quốc. Ở thời đại này, chỉ có hai nước Ngụy và Ngô có Phật giáo, riêng nước Thục Phật giáo chưa phổ cập tới.
Phật giáo ở nước Ngụy lúc phôi thai cũng chỉ có việc dịch kinh là đáng kể. Các bậc dịch kinh điển thời nhà Ngụy có các Ngài Đàm Ma Ca La, Khương Tăng Khải, Đàm Đế, Bạch Diên, An Pháp Hiền v.v.
Đàm Ma Ca La (Dharmakàla) - Ngài là người Trung Ấn tới Lạc Dương vào niên hiệu Gia Bình năm thứ hai (250) đời nhà Ngụy. Trong khi lưu tại Lạc Dương, Ngài đã dịch bộ Tăng Kỳ Giới Bản (Cao Tăng Truyện). Hai năm sau, lại có Ngài Khương Tăng Khải (Sangha - varman), người nước Khương Cư (Sogdian) tới Lạc Dương, dịch Kinh Vô Lượng Thọ. Sau hai năm (254), lại có Ngài Đàm Đế (Dharmatràta) tới, và phiên dịch bộ Đàm Vô Đức Yết Ma, cách tác pháp thụ giới. Sau nữa là Ngài Bạch Diên, người nước Quy Tư (Kucha) tới dịch bộ Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Trong việc dịch kinh sau này còn có Ngài An Pháp Hiền là người Tây Vực.
Các vị Phạm tăng tới nước Ngụy phiên dịch kinh điển, đặc biệt có hai Ngài Đàm Ma Ca La và Đàm Đế đã dịch về giới luật, là những vị truyền bá giới luật đầu tiên ở Trung Quốc, có ảnh hưởng rất lớn đến hậu thế. Vì khi Ngài Đàm Ma Ca La tới Trung Quốc, tuy đời Hậu Hán cũng đã có người đi xuất gia, nhưng chưa biết cách thọ giới pháp, sau khi bộ Tăng Kỳ Giới Bản của Ngài ra đời, mới nương vào đó để làm giới pháp căn bản cho người xuất gia; và sau khi bộ Đàm Vô Đức Yết Ma của Ngài Đàm Đế ra đời, mới dựa vào đó mà biết cách tác pháp thọ giới. Vậy Ngài Đàm Ma Ca La có thể nói là vị thủy tổ về giới luật của Phật giáo Trung Quốc. Người Trung Quốc được thụ giới luật đầu tiên là Chu Sĩ Hành.
Chu Sĩ Hành (Chu Sinh-hsing), người Dĩnh Châu (tỉnh Hà Nam), sau khi xuất gia, lấy việc nghiên cứu kinh điển làm nhiệm vụ chính, và thường giảng Đạo Hành Bát Nhã Kinh (Tiểu phẩm Bát nhã) do Ngài Trúc Phật Sóc phiên dịch đời Hậu Hán, nhưng vì nghĩa lý và văn ý trong kinh khó hiểu, nên Ngài quyết ý đi Tây Vực tìm nguyên văn Phạn bản. Vào niên hiệu Cam Lộ thứ 5 đời Ngụy (260), Ngài xuất phát từ Tràng An, đi qua sa mạc tới nước Vu Điền (Khotan). Ngài lưu lại ở đó nhiều năm để nghiên cứu, và đã tìm được nguyên văn Phạn bản, nhưng vì đã 80 tuổi, nên thị tịch tại nước Vu Điền. Sau khi Ngài mất, đệ tử là Như Đàn (Pungatàra), người Vu Điền, vâng lời thầy đem Phạn bản về Trung Quốc. Tới đời Tây Tấn, Ngài Vô La Xoa (Moksala), người nước Vu Điền và Cư sĩ Trúc Thục Lan, người tỉnh Hà Nam1, dựa vào Phạn bản đó dịch thành bộ Phóng Quang Bát Nhã Kinh. Vậy Chu Sĩ Hành đã tới Tây Vực cầu pháp, chính là người mở đường “Nhập Trúc Cầu Pháp” cho hậu bối.
1 Tổ tiên Trúc Thục Lan, gốc tích người Thiên Trúc, nhưng rồi tới sinh cơ lập nghiệp ở Trung Quốc đã lâu, và sinh Ngài ở tỉnh Hà Nam.



II 
Phật giáo đời Tam Quốc (220-280) 
Phật giáo truyền bá ở phương Nam, nhà Ngô có Phật giáo sớm hơn. Các bậc dịch kinh điển để truyền bá ở nước Ngô như Ngài Chi Khiêm, Khương Tăng Hội, Duy Kỳ Nan, Trúc Luật Viêm, Chi Cương Lương v.v.
Cư sĩ Chi Khiêm (Chỉnh Ch’ien, biệt hiệu là Cung Minh), tổ tiên người nước Đại Nhục Chi, nhưng sau khi tới Trung Quốc đã ở lại đây. Ông học đạo ở Ngài Chi Lượng là đệ tử Ngài Chi Lâu Ca Sấm. Ba vị này học rộng tài cao, nên đương thời gọi là “Thiên hạ bác tri, bất xuất tam Chi”, nghĩa là trong thiên hạ biết rộng, không ngoài ba ông họ Chi, (theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Xuất Tam Tạng Ký Tập). Vì cuối đời Hậu Hán loạn lạc, nên ông phải lánh nạn tới phương Nam, ở thành Kiến Nghiệp (222), được Ngô Tôn Quyền trọng dụng, tặng cho hiệu Bác Sĩ, để dạy bảo Hoàng thái tử, nhưng sau ông vào thâm sơn ẩn dật, tới 60 tuổi thì mất. Trong thời gian ở Kiến Nghiệp hơn 20 năm, ông còn chuyên về công việc phiên dịch và chú thích kinh điển. Những kinh mà ông đã phiên dịch gồm có những bộ như: Đại A Di Đà Kinh, Duy Ma Kinh, Thụy Ứng Bản Khởi Kinh, Đại Bát Nê Hoàn Kinh v.v., chú thích bộ Liễu Bản Sinh Tử Kinh, và trước tác bộ Tán Bồ Tát Liên Cú.
Khương Tăng Hội (Kang Seng Hui), người nước Khương Cư (Sogdian), nhưng ông cha Ngài lại sinh sống ở Thiên Trúc, và sau dời tới đất Giao Chỉ (Bắc Việt Nam) buôn bán. Theo bộ Xuất Tam Tạng Ký Tập chép: “Khương Tăng Hội, dòng dõi người nước Khương Cư, nhưng đời đời lập nghiệp ở Thiên Trúc, cha Ngài nhân vì công việc buôn bán, sau dời tới đất Giao Chỉ. Khi Ngài mới lên 10 tuổi, thì cha mẹ mất, vì lòng báo hiếu nên phát tâm xuất gia cầu đạo và chuyên việc nghiên cứu kinh điển. Đương thời vua Tôn Quyền thống trị vùng Giang Tả, vẫn chưa có Phật giáo. Vì muốn hoằng dương đại pháp, nên Ngài phi tích Đông du. Ngài đến thành Kiến Nghiệp khoảng niên hiệu Xích Ô năm thứ 10 (247) để truyền bá Phật giáo. Vua Ngô Tôn Quyền rất kính trọng Ngài, liền dựng chùa Kiến Sơ làm nơi để Ngài phiên dịch kinh điển”. Căn cứ vào lý do trên, thì Ngài Khương Tăng Hội cũng là người truyền bá Phật giáo hồi đầu ở Việt Nam.
Ngài Khương Tăng Hội, từ lúc tới nước Ngô, cho tới đầu niên hiệu Đại Khang (280) đời nhà Tấn, trong khoảng hơn 30 năm, Ngài tận lực truyền bá Phật giáo và phiên dịch kinh điển. Những kinh điển mà Ngài đã dịch như: Lục Độ Tập Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh và chú thích bộ Pháp Kính Kinh, Đạo Thụ Vương Kinh. Tương truyền Ngài có giọng nói rất hay, lại khéo tán tụng ngâm nga Kinh kệ, nên thu hút được rất nhiều người tin theo Phật giáo.
Trong khoảng thời gian ông Chi Khiêm tới nước Ngô, thì cũng có Ngài Duy Kỳ Nan (Vighna), người Thiên Trúc tới đất Võ Xương (tỉnh Hồ Bắc) dịch kinh Pháp Cú, Luật Viêm, cũng người Thiên Trúc, tới Dương Châu (tỉnh Giang Tô). Cùng thời kỳ với Ngài Khương Tăng Hội, cũng có Ngài Chi Cương Lương, người nước Tây Vực, cũng từ Giao Châu tiếp tục tới. Theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ chép: “Tháng 7 năm thứ nhất niên hiệu Cam Lộ (256), có bậc Sa môn ngoại quốc là Chi Cương Lương Tiếp (Kalayasas), người đã dịch kinh ở Giao Châu tới”. Bộ Khai Nguyên Thích Giáo Lục cũng chép: “Đời Tôn Lượng, niên hiệu Ngũ Phượng năm thứ hai, năm Ất Hợi (255), Ngài Chi Cương Lương, đã dịch bộ kinh Pháp Hoa Tam Muội ở đất Giao Châu. Như vậy, Ngài Chi Cương Lương cũng là người truyền đạo Phật hồi đầu ở Việt Nam.
Tóm lại, Phật giáo thời Tam Quốc, chỉ lấy việc dịch kinh làm nền tảng, nhưng Phật giáo cũng đã lan tỏa khắp nước Ngụy và Ngô.



Chương 4 
Phật giáo đời Tây Tấn (265 - 317) 
(Thời đại nhà Tấn từ 280 - 419)
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Sau khi nước Ngụy diệt nhà Thục (265), tướng nhà Ngụy là Tư Mã Viêm lại nổi lên cướp ngôi vua, và lập ra nhà Tây Tấn, đóng đô ở thành Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Sau đó nhà Tây Tấn lại tiến về phương Nam diệt nhà Ngô, thống nhất thiên hạ (280), trị vì được hơn 50 năm, rồi bị các dân tộc ở phương Bắc tràn xuống tiêu diệt (317).
Căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục, các bậc phiên dịch kinh điển ở thời đại Tây Tấn như sau:
Trúc Đàm Ma La Sát (người nước Nhục Chi, nhưng sinh ở Đôn Hoàng), từ năm thứ hai niên hiệu Thái Thụy đến năm đầu niên hiệu Kiến Hưng (266 - 313), đã dịch được 175 bộ, gồm 354 quyển.
Cương Lương Lâu Chí (người Tây Vực), năm thứ hai niên hiệu Thái Khang đến Trung Quốc (281), dịch được 1 bộ gồm 1 quyển.
An Pháp Khâm (người nước An Tức), từ năm thứ hai niên hiệu Thái Khang đến năm đầu niên hiệu Quang Hy (281- 306), dịch được 5 bộ gồm 16 quyển.
Cư sĩ Nhiếp Thừa Viễn (người Hán), trong đời vua Huệ Đế (290 - 306), dịch được 2 bộ gồm 3 quyển.
Cư sĩ Nhiếp Đạo Chân (người Hán), sau thời kỳ Ngài Trúc Đàm Ma La Sát mất, dịch được 24 bộ gồm 36 quyển.
Bạch Viễn (tự Pháp Tổ, người Hà Nội), vào đời vua Huệ Đế, dịch được 16 bộ gồm 18 quyển.
Pháp Lập, trong đời vua Huệ Đế, dịch được 4 bộ, gồm 12 quyển.
Pháp Cự, trong thời đại vua Huệ Đế, dịch được 40 bộ gồm 50 quyển.
Vô La Xoa (người nước Vu Điền), vào năm đầu niên hiệu Nguyên Khang (219) dịch được 1 bộ gồm 20 quyển.
Ưu bà tắc Trúc Thục Lan (người tỉnh Hà Nam), năm đầu niên hiệu Nguyên Khang, dịch được 2 bộ gồm 5 quyển.
Chi Pháp Độ, năm đầu niên hiệu Vĩnh Bình (301) dịch được 4 bộ gồm 5 quyển.
Danh sách các bậc dịch kinh ở thời đại này tuy liệt kê như trên, nhưng chỉ có Ngài Đàm Ma La Sát (Dharmaraksha), tức Trúc Pháp Hộ là người dịch kinh nổi tiếng hơn cả. Ngài gốc người nước Đại Nhục Chi, nhưng đã sớm di cư tới huyện Đôn Hoàng (tỉnh Cam Túc). Ngài đi xuất gia từ năm tám tuổi, thờ Ngài Trúc Cao Tọa (S’rimitra) làm thầy để học tập kinh điển, và ngoài ra Ngài còn tinh thông cả Lục kinh và Bách gia chư tử. Thời vua Võ Đế nhà Tấn, tuy chùa và tượng Phật đã có rất nhiều, nhưng giáo lý cao siêu của kinh điển Đại thừa hãy còn ở Tây Vực chưa truyền tới, nên Ngài quyết ý chu du hầu khắp 36 nước ở Tây Vực, đồng thời lại học được cả các thứ tiếng và lối viết của các nước đó. Trong khi chu du, Ngài đã tìm được rất nhiều Phạn bản của kinh điển đem về Đại Hạ. Trên đường từ Đôn Hoàng tới Tràng An (tỉnh Thiểm Tây), Ngài đi tới đâu cũng tiếp tục phiên dịch. Từ niên hiệu Thái Thụy năm thứ hai đời vua Võ Đế, đến năm đầu niên hiệu Kiến Hưng đời vua Mẫn Đế, trong khoảng 40 năm, Ngài đã dịch được 175 bộ gồm 354 quyển. Trong đó có các bộ chính như Quang Tán Bát Nhã Kinh (10 quyển), Vô Lượng Thọ Kinh (1 quyển), Tu Hành Đạo Địa Kinh (7 quyển).
Trên phương diện lịch sử dịch kinh, trước thời kỳ Ngài La Thập, thì Ngài đứng ở địa vị bậc nhất. Hơn nữa, vì Ngài là một bậc bác học đa văn, nên tăng đồ và tín đồ thường có hàng ngàn người theo học đạo và nghe giảng, ai nấy đều cảm mến đức độ của Ngài, thường tôn xưng Ngài là Đôn Hoàng Bồ tát (Tung Huang Boddhisattva). Ngài viên tịch năm 78 tuổi (theo Xuất Tam Tạng Ký Tập và Khai Nguyên Thích Giáo Lục).
Lúc còn tại thế, Ngài thường được cha con ông Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân giúp đỡ trong công việc phiên dịch. Sau khi Ngài mất, Nhiếp Đạo Chân nối nghiệp tiếp tục việc phiên dịch. Nhiếp Đạo Chân đã dịch được những bộ: Chư Phật Bồ Tát Cầu Phật Bản Nghiệp Kinh, Bồ Tát Thập Pháp Trụ Kinh, Thập Trụ Kinh và Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa Kinh. Những bộ kinh này thuộc trong bộ kinh Hoa Nghiêm.
Ngoài ra các bộ Phóng Quang Bát Nhã Kinh, Duy Ma Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh v.v., là do các Ngài Vô La Xoa, Ưu bà tắc Trúc Thục Lan, Bạch Viễn, Pháp Cự, Chi Pháp Độ phiên dịch.



II 
Tình hình phật giáo đời Tây Tấn 
Từ khi Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc cho tới thời đại Tây Tấn, trải qua hơn 300 năm, nên Phật giáo cũng đã phổ cập khá rộng. Như vua Huệ Đế cho dựng chùa Hưng Thành ở Lạc Dương và đặt tiệc trai cúng dường 100 vị tăng. Vua Mẫn Đế dựng chùa Linh Thông và Bạch Mã ở kinh thành Tràng An, hết sức bảo hộ Phật giáo. Theo sách Biện Chính Luận của Vương Lâm, bản thống kê về tự viện và Tăng Ni đời Tây Tấn, về tự viện tất cả có 108 ngôi, Tăng Ni có hơn 3.700 người. Tuy vậy, nhưng tình hình Phật giáo thời Tây Tấn cũng không ngoài công việc phiên dịch kinh điển, còn về phương diện tư tưởng của Phật giáo chưa có gì phát triển đáng kể.



III 
Mối quan hệ giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo 
Phật giáo phát sinh từ Ấn Độ, Nho giáo và Đạo giáo bắt nguồn từ Trung Quốc. Ba đạo này đều là những tư tưởng căn bản của Đông phương. Mối quan hệ của ba đạo này cũng được chép rất nhiều trong sách truyện của Trung Quốc.
Về Nho giáo, đức Khổng Tử là thủy tổ. Từ đời nhà Hán, Nho giáo đứng ở địa vị chỉ đạo về mặt tư tưởng đối với quốc gia. Tức là, vua Võ Đế nhà Tiền Hán, đã nghe lời tâu của Đổng Trọng Thư tôn Nho giáo làm quốc giáo, lấy tư tưởng luân lý, chính trị của Nho giáo để làm tiêu chuẩn cho mọi sinh hoạt hàng ngày. Vì quan điểm của Nho giáo lấy việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ làm gốc. Trong đời Tiền Hán, Nho giáo rất phát triển, nhưng tới cuối đời Hậu Hán, thế lực đã sút kém. Vì lúc này, chính trị trong nước rối loạn, trật tự xã hội bất an, hơn nữa lại có những tư tưởng mới, tức tư tưởng Lão Trang ra đời.
Thủy tổ của Đạo giáo là Lão Tử, nhưng Đạo giáo trở thành tôn giáo kể từ Hậu Hán, do Trương Đạo Lăng lập ra “Thiên Sư Đạo” và Trương Giác lập ra “Thái Bình Đạo”.
Trương Đạo Lăng, người Bái Quốc (tỉnh Giang Tô), tương truyền là cháu bảy đời của Trương Lương. Khi còn trẻ ông chuyên về sách Đại học của Nho học nhưng tới tuổi già ông học về Tiên thuật của Lão giáo. Trong thời vua Thuận Đế đời Hậu Hán, ông tập hợp đồ chúng tại núi Hạc Minh, nương vào sách Lão Tử, soạn ra sách Đạo Thư gồm 24 thiên, để làm cơ sở căn bản cho giáo lý Thiên Sư Đạo. Giáo nghĩa của đạo này gồm có phần tư tưởng của Lão Tử và phụ họa thêm cách bói toán, chú thuật, tập tục cổ truyền của dân gian, nhưng lấy phép phù thủy chữa bệnh làm mục đích chính. Vì mỗi khi chữa bệnh được phần lễ tạ năm đấu gạo, nên người đời thường gọi đạo này là đạo “Ngũ Đấu Mễ”. Trương Đạo Lăng nhờ vào những phần lễ tạ đó, lập ra nhà Nghĩa Xá để giúp đỡ những người nghèo khổ, vì thế mà người theo đạo của ông tới mấy mươi vạn người.
Còn Trương Giác viết ra sách Thái Bình Kinh để làm giáo điều căn bản cho “Thái Bình Đạo”, cũng nương theo tư tưởng của Lão Tử. Những người theo đạo này cũng khá đông, nhưng mục đích của đạo này cốt để đả đảo Hán triều, nên đời gọi là “Giặc Hoàng Cân”. Đạo này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi tan rã. Còn “Thiên Sư Đạo” của Trương Đạo Lăng, vì có hệ thống truyền thừa nên mỗi ngày một thịnh đạt.
Trước khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc đã có Nho giáo và Đạo giáo, nên sau khi Phật giáo truyền tới, lẽ tất nhiên phải có xung đột trên phương diện tư tưởng và tín ngưỡng.
Theo truyền thuyết: “Phật giáo truyền vào Trung Quốc từ niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán. Ngay sau đó, giáo đồ của Đạo giáo sinh lòng ghen ghét, liền tâu vua để thi phép đấu sức với Phật giáo, nếu Phật giáo thua thì sẽ bị trục xuất. Cuộc tranh luận đấu sức này được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng năm Vĩnh Bình thứ 14, ở phía cửa Nam chùa Bạch Mã. Về phía Đạo giáo, trước hết có Đỗ Thiện Tín ở núi Nam Nhạc, rồi đến các đạo sĩ của 18 núi thuộc Ngũ Nhạc, gồm 690 người đều tụ họp, mục đích để đả phá Phật giáo. Về phía Phật giáo có Ngài Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, nhưng không có một ai ở Đạo giáo thắng nổi, nên đạo sĩ hoặc có người tự tử, hoặc có người xuống tóc xin theo làm đệ tử Phật giáo. Ngoài ra còn có quan Hữu Tư là Vương Tuân và các thiện nam tín nữ hơn ngàn người đến chứng kiến, trong số đó có 230 người xin đầu Phật xuất gia, và xây cất 7 ngôi chùa Tăng và 3 ngôi chùa Ni”.
Trên đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng có thể cũng đã có một sự xung đột nhỏ xảy ra, mãi sau đời nhà Tấn, tư tưởng của đôi bên ngày một xung đột rõ rệt. Vào đời nhà Ngô, vua Ngô Tôn Hạo có sai Trương Dực tranh luận cùng với Khương Tăng Hội, nhưng Trương Dực phải khuất phục trước tài biện luận của Khương Tăng Hội.
Đời Tây Tấn, có chức Sái Tửu của Đạo giáo là Vương Phù, cũng tranh luận với Phật giáo là Ngài Bạch Viễn, kết cục Vương Phù bị thua. Sau Vương Phù soạn sách Lão Tử Hóa Hồ Kinh để đối kháng lại Phật giáo. Bộ sách này đã bị thất lạc, chỉ còn sót lại một chút ít, nên người đời sau không được biết nội dung đầy đủ của sách. Nhưng đại khái sách này thuật lại việc Lão Tử đã tới nước Ấn Độ giáo hóa đức Thích Ca, hoặc đức Thích Ca là hóa thân của Lão Tử, nên tên sách cũng gọi là Lão Tử Hóa Hồ Kinh.
Nhưng từ sau đời Đông Tấn, Đạo giáo và Phật giáo trở nên dung hòa. Đạo giáo thì nhận lý thuyết “Không” trong Bát Nhã Kinh cũng giống như thuyết “Hư Vô” của Lão Tử; Phật giáo cũng dùng tư tưởng của Đạo giáo để lý giải Phật giáo. Chỉ có Nho giáo và Phật giáo, lập trường của đôi bên lại khác hẳn nhau về cả lý thuyết lẫn hành động, nhưng sau dần dần cũng đi tới chỗ dung hòa, nên nhà Nho cũng nhiều người quay sang nghiên cứu Phật giáo.



Chương 5 
Phật giáo thời Đại Đông Tấn (317 - 419) 
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Cuối đời Tây Tấn, phương Bắc Trung Quốc có rợ Hung Nô, rợ Tiên Ty, rợ Yết, và phương Tây có rợ Chi, rợ Khương, ở các vùng tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc hiện nay. Các dân tộc này, dần dần lan tràn tới miền đất cát phì nhiêu của Trung Quốc, thừa dịp nội loạn cuối đời Tây Tấn, họ liền tràn xuống miền Nam. Trong số đó có Lưu Thông con Lưu Uyên vua nước Hán (Tiền Triệu), thuộc dân tộc Hung Nô, liền diệt nhà Tây Tấn, và lập nên quốc gia của dân tộc họ. Sau có Tư Mã Duệ, dòng dõi nhà Tây Tấn, lui về phía Nam, chiếm giữ dải đất trung nguyên vùng Giang Nam, tự xưng vua, đóng đô ở thành Kiến Khang (317) và lập ra nhà Đông Tấn.
Ở vùng Giang Bắc, từ sau nhà Tiền Triệu, các dân tộc Ngũ Hồ nổi lên tranh cướp đất đai lẫn nhau, rồi phân chia thành 16 nước, trong lịch sử gọi là thời đại “16 nước thuộc Ngũ Hồ”. Sau đó, nhà Đông Tấn ở phương Nam bị nhà Tống tiêu diệt (420); 16 nước Ngũ Hồ ở phương Bắc bị nhà Bắc Ngụy thống nhất (439). Khoảng thời gian hơn 100 năm này, trong lịch sử gọi là “Thời đại Đông Tấn”, hoặc cũng gọi là “Thời đại 16 nước Ngũ Hồ”.
Trong thời đại Đông Tấn, Phật giáo được phát triển trên cả hai phương diện hình thức tín ngưỡng và tư tưởng giáo học. Vì thời kỳ này có nhiều bậc Phạm tăng từ Tây phương tới, lại có rất nhiều bậc cao tăng của Trung Quốc xuất hiện. Các nước thuộc Ngũ Hồ ở phương Bắc có các vua chúa đều nhiệt tâm ủng hộ Phật giáo, lại có các cao tăng như Phật Đồ Trừng, Đạo An, Cưu Ma La Thập đều là những bậc Thánh tăng đương thời. Phật giáo nhà Đông Tấn phương Nam, có Ngài Tuệ Viễn và Giác Hiền lấy Lư Sơn và chùa Đạo Tràng làm trung tâm truyền bá Phật giáo. Vì vậy nên Phật giáo ở các nước Ngũ Hồ phương Bắc, cũng như Phật giáo nhà Đông Tấn phương Nam đều phát triển mạnh mẽ.



II 
Phật giáo thuộc 16 nước Ngũ Hồ phương Bắc 
Ngũ Hồ là năm dân tộc Hung Nô, Tiên Ty, Yết, Chi và Khương. Năm dân tộc này đều thiết lập những quốc gia khác nhau, ngày càng nhiều, gồm tất cả 16 nước. Tức là Nhị Triệu (Tiền Triệu, Hậu Triệu); Tam Tần (Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Tần); Tứ Yến (Tiền Yến, Hậu Yến, Nam Yến, Bắc Yến); Ngũ Lương (Tiền Lương, Hậu Lương, Tây Lương, Nam Lương, Bắc Lương), nước Hạ và nước Thành. Trong 16 nước thì Tiền Lương, Tây Lương và Bắc Yến thuộc dân tộc người Hán. 16 nước này chia cắt đất đai ở vùng Giang Bắc để cai trị trong khoảng thời gian 130 năm. Về niên đại kiến quốc, diệt vong và người dựng nước theo biểu đồ sau:
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Trong các nước thuộc biểu đồ trên, chỉ có Hậu Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần và Bắc Lương là Phật giáo được thịnh đạt hơn cả.
1. Phật giáo nhà Hậu Triệu
Hậu Triệu là một nước lớn ở Trung Quốc. Vua nước này là Thạch Lặc và con là Thạch Hổ, lúc đầu tính cách rất hung ác, sau nhờ sự giáo hóa của Ngài Phật Đồ Trừng nên đã biết hối cải tin theo Phật giáo.
Phật Đồ Trừng (Buddhasimha) (232 - 348). Ngài người Tây Vực, truyền bá Phật giáo ở nước Quy Tư, một vĩ nhân của Phật giáo đương thời. Vì mục đích truyền bá đạo Phật ở phương Đông, nên Ngài đã tới thành Lạc Dương từ niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ tư (310) đời vua Hoài Đế Tây Tấn. Tới nhà Hậu Triệu, sau khi Ngài hóa đạo cho Thạch Lặc và Thạch Hổ, nên được hai ông rất tôn kính trọng vọng, Ngài tận lực trong nhiệm vụ truyền bá Phật giáo, tới niên hiệu Kiến Võ năm thứ 14 (348) nhà Hậu Triệu thì tịch, thọ 117 tuổi.
Trong công việc truyền đạo, Ngài không đi theo con đường phiên dịch và trước tác kinh điển, mà suốt đời chỉ lấy đức độ để cảm hóa con người. Tương truyền Ngài tụng trì thần chú rất linh nghiệm. Bộ Cao Tăng Truyện chép: “Mỗi khi Ngài tụng thần chú, có thể sai khiến được quỷ thần, nếu lấy dầu vừng bôi vào lòng bàn tay, Ngài có thể biết được những công việc xảy ra ngoài ngàn dặm”. Vì có phép lạ như vậy, nên Ngài hóa độ những dân tộc man rợ rất dễ dàng. Thạch Lặc thường tôn Ngài là “Đại Hòa thượng”; Thạch Hổ tôn Ngài là bậc “Hòa thượng quốc chi đại bảo”, vị Hòa thượng quý báu nhất trong nước. Ngài có đức độ cao rộng, lại nghiêm trì giới luật nên đồ chúng theo Ngài tu học tới hơn 200 người. Trong số học đồ có Ngài Đạo An, Pháp Hòa, Trúc Pháp Nhã, Pháp Thủ v.v., là những bậc anh tuấn hơn. Trong thời gian đi hoằng hóa, Ngài còn dựng được tất cả 893 ngôi chùa ở các quận, huyện để phổ biến Phật giáo cho dân gian. Theo Cao Tăng Truyện thì hệ thống đệ tử và pháp tôn của Ngài như biểu đồ sau:
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2. Phật giáo nhà Tiền Tần
Trong 16 nước phương Bắc, Tiền Tần là nước mạnh nhất. Vua nước này là Phù Kiên, thống lĩnh 10 vạn quân thôn tính nhà Đông Tấn phương Nam. Nhưng sau một trận đại bại ở Phì Thủy, vua trở thành một đại đàn việt của Phật giáo. Phật giáo được hưng thịnh ở nhà Tiền Tần là do công huân của Ngài Đạo An, đệ tử Ngài Phật Đồ Trừng.
Đạo An (312 - 385): Ngài người Thường Sơn (tỉnh Hà Bắc) xuất gia lúc 12 tuổi, bản tính thông minh, nhưng hình tướng rất xấu, nên không được thầy yêu, phải làm công việc đồng áng nặng nhọc trong ba năm trời. Sau khi thụ giới cụ túc, Ngài mới được du phương học đạo. Khi tới chùa Nghiệp Trung, gặp Ngài Phật Đồ Trừng, Ngài xin nhập môn theo học. Trong chúng thấy tướng Ngài xấu xí, đem lòng khinh thị. Ngài Phật Đồ Trừng biết vậy liền nói: “Người này có kiến thức cao vời, các ông không thể sánh kịp”. Sau quả nhiên Ngài là người xuất chúng. Trong khi thầy giảng đạo, Ngài lại đem giảng lại cho đại chúng nghe.
Trong lúc nhà Hậu Triệu có nội loạn, học đồ phải giải tán đi khắp ngả, nên Ngài lánh nạn về phương Nam. Khi đi đến giữa đường, gặp bạn đồng học là Trúc Pháp Thải, Đàm Nhất, Đàm Nhị, cả thảy hơn 40 người đi về thành Kiến Khang nhà Đông Tấn; Pháp Hòa đi về phía nước Thục; còn Ngài và đệ tử là Tuệ Viễn cùng hơn 500 người đi tới Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) và trụ trì tại chùa Đàn Khê. Tại đây, học đồ bốn phương nghe tiếng kéo đến học tập rất đông. Đương thời có danh sĩ là Tập Tạc Xỉ biết tiếng, cũng tới giao du với Ngài. Khi Tập Tạc Xỉ mới gặp Ngài, có ý tự khoe mình liền nói: “Tứ hải Tập Tạc Xỉ”, nghĩa là Tập Tạc Xỉ, người của bốn biển. Ngài Đạo An cũng có ý tự phụ mà đáp lại rằng: “Di thiên Thích Đạo An”, Thích Đạo An, người của cả gầm trời, đương thời cho đây là câu đối đáp nổi tiếng. (Theo Xuất Tam Tạng Ký tập)
Sau Phù Kiên nghe biết tiếng, muốn đón Ngài về nước làm phụ chính, liền đem 10 vạn quân tiến đánh Tương Dương, đón được Ngài Đạo An và Tập Tạc Xỉ về Tràng An, Phù Kiên khi thấy Ngài Đạo An liền cười mà nói: “Trẫm cất 10 vạn quân đánh Tương Dương, chỉ được một người rưỡi, ân công là một người, Tập Tạc Xỉ là nửa người”. Như vậy đủ biết Ngài là một nhân vật quan trọng đến nhường nào. Từ khi Ngài còn ở Tương Dương 15 năm, cho tới thời gian Ngài ở Tràng An, học đồ của Ngài có hàng ngàn người. Suốt đời Ngài chỉ tận tụy với việc hoằng dương Phật pháp. Ngài thị tịch vào niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 21 (385) nhà Tiền Tần, thọ 72 tuổi.
Về công việc hoằng dương Phật giáo của Ngài, việc đáng chú ý nhất là công trình Kinh Điển Mục Lục, để chỉnh lý lại những kinh điển đã dịch từ ngày Phật giáo mới truyền vào, cho đến hiện đời Ngài. Bộ này rất có giá trị về phương diện nghiên cứu cho hậu thế. Đáng tiếc, bộ này hiện giờ không còn, nhưng Ngài Tăng Hựu đời Lương, đã căn cứ vào bộ Đạo An Lục”, mà soạn ra bộ Xuất Tam Tạng Ký Tập, nên cũng biết được toàn thể nội dung của bộ đó.
Đương thời, Ngài còn giúp cho công việc phiên dịch kinh điển ở Tràng An, do các vị Phạm Tăng phiên dịch. Đồng thời Ngài còn giảng nghĩa kinh Phóng Quang Bát Nhã, những đoạn nghĩa lý khó hiểu, Ngài đều chú thích, và còn giải thích nhiều kinh điển khác, gồm tất cả là 22 bộ. Ngoài ra, Ngài còn định ra tăng chế, để làm quy luật cho Tăng chúng, căn cứ vào ba việc, một là pháp “Hành hương, Định tọa”, hai là pháp “Sáu thời hành đạo”, ba là pháp “Bố tát, Sám hối”; và Ngài lấy họ “Thích” để làm tên họ cho người xuất gia, nên họ Thích bắt đầu có từ đời Ngài. Vì từ trước tới nay, những người đi xuất gia, đều lấy họ của thầy, hoặc lấy tên nước đã sinh làm tên họ. Thí dụ, họ “Khương” là người nước Khang Cư, “Chi” là người nước Đại Nhục Chi, “An” là người nước An Tức, “Trúc” là người nước Thiên Trúc v.v. Vì tên thầy Ngài là Trúc Phật Đồ Trừng, nên Ngài cũng có tên là Trúc Đạo An. Nhưng sau Ngài cho rằng những người đi xuất gia đều lấy đấng Thích Tôn làm gốc, nên đều gọi là Thích, vì thế Ngài có tên Thích Đạo An.
Đời nhà Tiền Tần cũng có nhiều vị Tăng từ Tây phương tới chuyên việc phiên dịch kinh điển như, Ngài Tăng Già Bạt Trừng (Sanghabhuti) người nước Kế Tân (Kashmir), Tăng Già Đề Bà (Sanghadeva) cũng người nước Kế Tân; Đàm Ma Nan Đề (Dharmamandi), Đàm Ma Tỳ (Dharmapriya) người Tây Trúc; Đàm Ma Trì (Dharmakh) người Tây Vực, Tăng Già La Xoa (Sanghalakshas), Cưu Ma La Phật Đề (Kumarabuddhi) người Tây Vực; Trúc Phật Niệm người Lương Châu (tỉnh Cam Túc) v.v. Các vị kể trên đều là những nhà học giả của Tiểu thừa A Tỳ Đàm, nên các kinh điển đã dịch đều là kinh điển Tiểu thừa. Ngài Đàm Ma Nan Đề dịch bộ Kinh Tăng Nhất A Hàm và Kinh Trung A Hàm, sau Ngài Tăng Già La Xoa và Tăng Già Đề Bà lại dịch lại. Ngài Tăng Già Đề Bà còn dịch các bộ như Bát Kiền Độ Luận, A Tỳ Đàm Luận, Tam Pháp Độ Luận, Ngài Đàm Ma Trì và Trúc Phật Niệm dịch các bộ Thập Tụng Tỳ Kheo giới bản” và Tỳ Kheo Ni đại giới. Như vậy đời nhà Tiền Tần, các kinh, luật, luận của Tiểu thừa hầu hết đã được dịch ra chữ Hán.
3. Phật giáo nhà Hậu Tần
Phật giáo nhà Hậu Tần thịnh hành hơn Tiền Tần. Đặc biệt các đời vua Hậu Tần là Diêu Trành, Diêu Hưng đều nhiệt thành tín theo Phật giáo mà Phù Kiên không thể sánh kịp. Phù Kiên chỉ là dựa vào Phật giáo để nhằm mục đích trị thế, nhưng các vua đời Hậu Tần không những chỉ tín ngưỡng, mà còn nhiệt tâm nghiên cứu Phật giáo. Người đại biểu hoạt động truyền bá Phật giáo ở đời Hậu Tần là Ngài Cưu Ma La Thập.
Cưu Ma La Thập (Kumarajiva, 344 - 413): Ngài người nước Quy Tư (Kucha), lên bảy tuổi đi xuất gia. Ngài theo mẹ qua nước Kế Tân (Kashmir), và chu du khắp các nước ở Tây Vực để tham học Phật giáo. Bước đầu Ngài theo học về Tiểu thừa, sau theo Đại thừa. Khi mới 11 tuổi, đối luận cùng với các ngoại đạo, Ngài không thua kém một ai, nên đời gọi Ngài là thần đồng. Tới 20 tuổi Ngài trở về Quy Tư, thọ đại giới. Thanh danh của Ngài truyền tới Trung Quốc, vua Phù Kiên nhà Tiền Tần nghe biết, liền sai tướng Lã Quang đem quân tiến đánh Quy Tư vào giữa năm thứ 19 niên hiệu Kiến Nguyên (383), và bảo Lã Quang rằng “Trẫm nghe có Cưu Ma La Thập, hiểu sâu nghĩa pháp tướng, lại khéo biết lẽ âm dương, trẫm muốn học hỏi tông chỉ đó, vậy ngươi phải tới đánh Quy Tư để rước La Thập về” (theo Xuất Tam Tạng Ký Tập). Lã Quang vâng lệnh tiến đánh Quy Tư, và đón được Ngài La Thập, nhưng khi về tới nửa đường, được tin nhà Tiền Tần đã mất, Hậu Tần lên thay thế, Lã Quang liền đưa Ngài về Cô Tàng (tỉnh Cam Túc), và tự lập một nước riêng gọi là Hậu Lương, đóng đô ở Cô Tàng (386).
Ngài La Thập ở Cô Tàng 15 năm, sau Diêu Hưng vua nhà Hậu Tần, sai tướng là Diêu Thạc Đức đem quân đánh Hậu Lương, rước được Ngài La Thập về Tràng An, giữa niên hiệu Hoằng Thủy năm thứ 3 (401) đời Hậu Tần. Sau khi tới Tràng An thì Ngài Đạo An đã mất trước đó 16 năm, và đương thời Ngài Tuệ Viễn hùng cứ ở Lư Sơn phương Nam. Diêu Hưng sau khi đón được Ngài La Thập về, ông rất trọng đãi Ngài, và tôn Ngài là bậc “Quốc sư”, ban cho Ngài gác Tây Minh và vườn Tiêu Dao để làm nơi phiên dịch kinh điển. Ngài ở Tràng An trong khoảng 12 năm trời, chuyên về công việc phiên dịch, tới niên hiệu Hoằng Thủy thứ 13 (413) thì mất, thọ 70 tuổi.
Sự nghiệp phiên dịch kinh điển của Ngài La Thập cũng như Ngài Huyền Trang đời Đường, là hai bậc Thánh Tăng dịch kinh bất hủ của lịch sử Phật giáo. Theo Xuất Tam Tạng Ký Tập, Ngài dịch được tất cả 32 bộ, hơn 300 quyển, theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ có 97 bộ, 425 quyển, theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục có 74 bộ, 384 quyển. Kinh điển Ngài đã phiên dịch hầu hết là kinh điển Đại thừa, trong đó có những bộ chính như sau:
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 27 quyển
Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh 10 quyển
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh 1 quyển
Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh 2 quyển
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Thần Chú Kinh 1 quyển
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 7 quyển
Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 3 quyển
A Di Đà Kinh 1 quyển
Tọa Thiền Tam Muội Kinh 3 quyển
Di Lặc Thành Phật Kinh 1 quyển
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 3 quyển
Phạm Võng Kinh 2 quyển
Đại Trang Nghiêm Kinh Luận 15 quyển
Đại Trí Độ Luận 100 quyển
Trung Luận 4 quyển
Thập Nhị Môn Luận 1 quyển
Bách Luận 2 quyển
Thành Thực Luận 20 quyển
Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận 14 quyển
Các bộ luận kể trên là những bộ luận Đại thừa được dịch thuật đầu tiên ở Trung Quốc. Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Di Đà, Kinh Duy Ma, là những bộ có ảnh hưởng lớn với các tông phái hậu thế. Như vậy, những kinh điển Ngài đã dịch thuật, có một địa vị thực vô cùng quan trọng.
Dịch trường của Ngài không những chuyên việc phiên dịch, mà còn là nơi để diễn giảng, thuyết pháp. Vì vậy môn đồ của Ngài thường tập trung đến mấy ngàn người. Thí dụ, trong khi phiên dịch Kinh Đại Phẩm Bát Nhã trong dịch trường có 500 người, kinh Duy Ma Cật có 1200 người, Kinh Pháp Hoa có 2000 người v.v.
Môn đồ của Ngài có tất cả hơn 3000 người, trong số đó có 80 người gọi là “Đạt Nhân”, và 4 người siêu trác hơn cả gọi là “Tứ Thánh”. Tứ Thánh là Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh và Đạo Dong. Ngoài ra như Tuệ Quán, Đạo Hằng, Tăng Đạo, Đàm Ảnh v.v., đều là những đại biểu hoạt động của Phật giáo đương thời. Theo Cao Tăng Truyện, pháp hệ truyền thừa của Ngài La Thập như sau:
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Đạo Sinh: Ngài người Cự Lộc, tỉnh Trực Lệ, thuở nhỏ đã sẵn tính thông minh, đời gọi là thần đồng. Đạo Sinh theo Ngài Trúc Pháp Thải, đầu Phật xuất gia, sau tới Lư Sơn theo Ngài Tuệ Viễn học đạo 7 năm, sau lại nhập môn đệ Ngài La Thập, rồi lại trở về phương Nam nhà Đông Tấn, ở núi Hổ Kỳ (tỉnh Giang Tô), niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 2 (434) thì mất. Học đồ của Ngài có tới hàng trăm người. Theo Cao Tăng Truyện, Ngài đã chú thích và trước tác các bộ như Phật Tính Đương Hữu Luận, Pháp Thân Vô Sắc Luận, Đốn Ngộ Thành Phật Luận.
Về tư tưởng “Đốn ngộ thành Phật” thì sự tu hành không cần phải nương theo thứ bậc, mà có thể đốn ngộ thành Phật, nhưng vì các nhà học giả phương Nam lúc đương thời đều chủ trương về lối tu tiệm giáo, nên trong chúng ai nấy đều phản đối và tẩn xuất Ngài, nhưng sau Kinh Đại Niết Bàn trong đó có đoạn nói “Xiển đề thành Phật”, vì thế Ngài thoát được tội tẩn xuất khỏi chúng. Ngài là người hoạt động Phật giáo ở phương Nam.
Tăng Triệu: Ngài người Kinh Triệu (tỉnh Thiểm Tây), thông hiểu tư tưởng Lão Trang, nhưng không được mãn nguyện, năm 20 tuổi quyết tâm xuất gia, thờ Ngài La Thập làm thầy. Theo Cao Tăng Truyện, Ngài chú thích và trước tác những bộ Bát Nhã Vô Tri Luận, Bất Chân Không Luận, Vật Bất Thiên Luận, Niết Bàn Vô Danh Luận, Chú Ma Cật v.v. Ngài là người hoạt động Phật giáo ở phương Bắc.
Đạo Dong: Ngài người Cấp Quận (tỉnh Hà Nam), 12 tuổi đi xuất gia, thờ Ngài La Thập làm thầy, học rộng, nhớ lâu và thường giúp đỡ thầy trong công việc phiên dịch kinh điển. Sau Ngài tới Bành Thành (tỉnh Giang Tô), mở trường dạy học, môn đồ có hơn 300 người, tới 70 tuổi thì mất. Ngài có chú sớ các bộ Pháp Hoa, Kim Quang Minh, Thập Địa, Duy Ma. Ngài là người hoạt động Phật giáo ở phương Nam.
Tăng Duệ: Ngài người Ngụy Quận (tỉnh Hà Nam), 18 tuổi đi xuất gia, 22 tuổi đã hiểu thấu nghĩa kinh, luận, thường hay giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã, sau nhập môn Ngài La Thập, giúp đỡ đắc lực cho thầy trong công việc phiên dịch. Ngài có đề tựa các bộ Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Đại Phẩm Bát Nhã, Tiểu Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Ma, Tư Ích Kinh, thị tịch hồi 67 tuổi. Ngài cũng là người hoạt động Phật giáo nhà Đông Tấn phương Nam.
Các vị Tăng từ Tây phương tới Tràng An, đương thời có Ngài Phật Đà Da Xá (Buddhayásas) dịch bộ kinh Trường A Hàm và Tứ Phần Luật; Ngài Phất Nhã Đa La (Punyatara) dịch bộ Thập Tụng Luận và Ngài Đàm Ma Da Xá (Dharmayasas) dịch bộ Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận.
4. Phật giáo nhà Bắc Lương
Bắc Lương là nước cuối cùng trong 16 nước thuộc Ngũ Hồ. Vua nước này là Mông Tốn cũng rất tin sùng Phật giáo. Vị cao tăng đại biểu ở đời này là Ngài Đàm Vô Sấm.
Đàm Vô Sấm (Dharmaraksa): Ngài người Trung Thiên Trúc, tới Cô Tàng vào năm đầu niên hiệu Huyền Thủy (412) đời Bắc Lương, Mông Tốn Bắc Lương rất trọng đãi, tới niên hiệu Nghĩa Hòa năm thứ 3 thì tịch. Ngài tới Bắc Lương ở thành Cô Tàng trong khoảng thời gian 20 năm, chuyên về công việc phiên dịch và làm quân sư cho nhà vua. Những kinh điển mà Ngài đã dịch gồm có 19 bộ, 131 quyển, trong đó có những bộ chủ yếu như: Kim Quang Minh Kinh, Bi Hoa Kinh, Phương Đẳng Đại Vấn Kinh, Bồ Tát Giới Bản, Niết Bàn Kinh và Phật Sở Hành Tán.
Trong các kinh điển kể trên, bộ kinh quan trọng nhất là Kinh Niết Bàn. Bộ kinh này có 40 quyển, sau khi được truyền bá tới phương Nam, Ngài Tuệ Quán, Tuệ Nghiêm, Tạ Linh Vận, lại đem sửa đổi lại thành 36 quyển. Đời sau thường gọi bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm là Bắc bản Niết Bàn Kinh, bản sửa lại gọi là Nam bản Niết Bàn Kinh, hai bộ này hiện còn lưu truyền. Đương thời còn có Ngài Phù Đà Bạt Ma (Buddhavarman) người Tây Vực, tới Lương Châu (tỉnh Cam Túc) dịch ra bộ A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận, và Thư Cừ Kinh Thanh, em họ Mông Tốn sau khi chu du Tây Vực về cũng theo sự nghiệp phiên dịch kinh điển.
Phật giáo Đôn Hoàng: Phật giáo ở phương Bắc, còn có một di tích được chú ý, đó là “Phật giáo Đôn Hoàng” (tỉnh Cam Túc). Đôn Hoàng là kinh đô của nhà Tây Lương. Vì Đôn Hoàng là cửa ải trọng yếu giữa Tây Vực và Trung Quốc, một yếu lộ giao thông quan trọng, vì thế nên Phật giáo ở Đôn Hoàng đã sớm được phát triển, hơn nữa ở nơi này lại có nhiều danh tăng xuất hiện. Thí dụ Ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn được đời gọi là Đôn Hoàng Bồ tát.
Huyện Đôn Hoàng có một động bằng đá nổi tiếng gọi là “Thiên Phật Động” ở núi Minh Sa. Động này bắt đầu khởi công xây dựng từ năm thứ 2 niên hiệu Kiến Nguyên (366) đời Tiền Tần, Lương Thiên Sư, quan Thứ sử Kiến Bình Công và Đông Dương Vương tiếp tục hoàn thành công việc vĩ đại đó. Động này cũng như động Vân Cương ở tỉnh Sơn Tây và động Long Môn ở ngoài thành Lạc Dương là những động nổi tiếng hiện nay của thế giới. Thiên Động Phật ở Đôn Hoàng, hiện có tất cả là 353 hang, trong mỗi hang có chạm trổ nhiều tượng Phật và văn hiến, cũng là những di tích quan trọng của Phật giáo, đều là những sử liệu quý giá cho việc nghiên cứu Phật giáo.
Tóm lại, Phật giáo thuộc 16 nước Ngũ Hồ, như trên đã lược thuật, một mặt thì có các đời vua ủng hộ Phật giáo, một mặt lại có nhiều bậc danh tăng xuất hiện, như các Ngài Phật Đồ Trừng, Đàm Vô Sấm, Thích Đạo An và Cưu Ma La Thập v.v., nên Phật giáo được phát triển rất mau, và quốc gia cũng nhờ đó mà hưng thịnh.



III 
Phật giáo thuộc nhà Đông Tấn phương Nam 
Sau khi nhà Tây Tấn mất, dân tộc Hán phải dời xuống phương Nam, chiếm những vùng đất hoang chưa khai khẩn, kiến thiết nền văn minh nhà Hán tại phương Nam, cho nên khắp vùng Giang Tả gọi là “Nam phương văn hóa” tức là văn hóa nhà Hán. Văn hóa của Phật giáo cũng đi đôi với văn hóa Hán mà truyền vào, ngày một thịnh đạt. Nhưng vì văn hóa, địa lý, dân tộc của phương Bắc và phương Nam khác nhau, nên tính chất của Phật giáo phương Nam cũng khác với Phật giáo phương Bắc.
Phật giáo thuộc nhà Đông Tấn ở phương Nam, những người đại biểu truyền bá tư tưởng Phật giáo có các Ngài Tuệ Viễn, Giác Hiền, Thi Lê Mật Đa La v.v. Đặc biệt, Ngài Tuệ Viễn ở núi Lư Sơn phương Nam, cũng như Ngài La Thập ở Tràng An phương Bắc, hai Ngài đều là hai vị Tăng tuấn kiệt đương thời, nhưng về tính chất tôn giáo của hai Ngài có nhiều điểm khác biệt: Ngài La Thập là lãnh tụ của Phật giáo phương Bắc, lấy kinh thành Tràng An, nơi tập trung nhân vật quan trọng, làm căn cứ trung tâm truyền đạo; Ngài Tuệ Viễn, lãnh tụ Phật giáo phương Nam, lại lấy núi Lư Sơn, nơi tịch mịch u nhàn, làm đạo tràng trung tâm tu học. Ngài La Thập thì nhận sự ưu đãi của nhà vua giữ chức “Quốc sư”, Ngài Tuệ Viễn lại lánh nơi quyền thế, và chủ trương “Sa môn bất bái quốc vương”. Vậy nên Phật giáo phương Bắc ví như hoa xuân đua nở, có đầy sinh khí, Phật giáo Lư Sơn ví như cây khô cuối thu, có ý vị u nhàn.
Tuệ Viễn (334 - 416): Ngài người Nhạn Môn (tỉnh Sơn Tây) thuở nhỏ theo Nho học và Đạo học, tới 21 tuổi cùng với em là Tuệ Trì nhập môn Ngài Đạo An, đầu Phật xuất gia. Sau khi đã xuất gia, Ngài là người thông minh xuất chúng, nên được thầy khen ngợi. Vì ở phương Bắc có loạn nên Ngài cùng thầy phải rời Tràng An lánh về Tương Dương. Sau Ngài vâng mệnh thầy đi các địa phương truyền đạo, nhân đến Lư Sơn, một nơi rất u nhàn, tịch mịch, Ngài liền lưu tại đó. Ở Lư Sơn, trước đã có bạn đồng học của Ngài là Tuệ Vĩnh lập ra chùa Tây Lâm, sau Ngài lại dựng ra chùa Đông Lâm, chùa này sau trở thành một Thánh địa, trung tâm truyền bá Phật giáo ở phương Nam. Ngài trụ trì chùa này suốt khoảng 30 năm, chưa một lần bước chân khỏi núi. Tới năm thứ 12 niên hiệu Nghĩa Hy (416) thì tịch, xuân thu vừa 83 tuổi.
Trên phương diện giáo học, Ngài Tuệ Viễn chủ trương cả ba môn học là “Giới, Định và Tuệ”, nhưng Ngài lấy thiền học làm trung tâm. Vì kinh điển về thiền học chưa có đủ, giới luật hãy còn thiếu sót, nên Ngài có sai đệ tử là Pháp Tịnh và Pháp Lĩnh qua Tây Vực tìm nguyên văn Phạn bản, và đương thời ở phương Bắc có Ngài Giác Hiền đã tới Tràng An, Ngài liền sai sứ thỉnh Ngài Giác Hiền tới núi để dịch bộ Đạt Ma Đa La Thiền Kinh. Khi Ngài Pháp Lĩnh đi Tây Vực, tìm được nguyên bản Phạn văn kinh Hoa Nghiêm ở Vu Điền đem về, Ngài Giác Hiền lại dựa vào bản đó phiên dịch thành chữ Hán. Riêng Ngài Tuệ Viễn đã trước tác được những bộ: Pháp Tính Luận, Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận, Đại Trí Độ Luận Sao và viết tựa nhiều bộ kinh khác. Ngài là bậc nghiêm trì giới luật, đức độ siêu quần, nên đã cảm hóa được nhà vua. Đời vua An Đế tuy có lệnh đào thải Tăng Ni, nhưng chỉ riêng có Lư Sơn là ngoại lệ. Ngài còn can nhà vua bãi bỏ lệnh bắt thầy tu phải bái vương giả, mà quyển Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận là một chứng minh.
Nhưng đến năm thứ 2 niên hiệu Nguyên Hưng (403), có quan Tể tướng Hoàn Huyền đời vua An Đế lấy cớ rằng: “Thiên, Địa, Vương là ba ngôi chí tôn, trời đất để che chở, vua để trị vì trong thiên hạ, vậy Sa môn cũng phải kính lễ đức lớn của nhà vua”. Sau Ngài Tuệ Viễn dâng thư phản kháng. Ngài liền viết cuốn Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận để nói rõ sự khác biệt giữa lễ nghi của thế gian và của xuất thế gian, vì vậy Sa môn không phải lạy vua. Đó cũng là một vấn đề quan trọng đã được giải đáp cho hậu thế.
Tại Lư Sơn, Ngài Tuệ Viễn còn lập ra hội niệm Phật, gọi là “Bạch Liên Xã”. Sở dĩ có tên Bạch Liên Xã là vì Tạ Linh Vận có đào một cái ao lớn ở trước cửa chùa Đông Lâm, trong ao có trồng một thứ sen trắng, nên theo ý nghĩa đó mà đặt tên hội. Những người gia nhập hội này, không phân biệt xuất gia hay tại gia, chỉ cốt cùng một chí nguyện lễ bái và niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Hội viên có 123 người, do Ngài Tuệ Viễn chủ hội. Trong số đó có 18 người được gọi là “Hiền Nhân”, tức là “Đông Lâm thập bát hiền”. Trước hết bên xuất gia có Ngài Tuệ Viễn, Tuệ Vĩnh, Tuệ Trì, Đạo Sinh, Đàm Thuận, Tuệ Duệ, Đàm Hằng, Đạo Bính, Đàm Tiên, Đạo Kinh, Phật Đà Da Xá, Phật Đà Bạt Đà La, bên tại gia có cư sĩ Lưu Trình Chi, Trương Dã, Chu Tục Chi, Trương Thuyên, Tôn Bính, Lôi Thứ Tôn. Về hình thức của hội này là một tổ chức quan trọng để phát triển giáo đoàn của Phật giáo ở đời sau.
Ngài Giác Hiền và chùa Đạo Tràng: Kiến Khang là kinh đô của nhà Đông Tấn, trong kinh thành đó có ngôi chùa Đạo Tràng. Ngôi chùa này cũng giống như Lư Sơn là trung tâm truyền bá giáo lý ở phương Nam. Những vị đại biểu hoạt động ở nơi này có Ngài Phật Đà Bạt Đà La, Pháp Hiển, Tuệ Quán, Tuệ Nghiêm v.v.
Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra, 359 - 429): Phật Đà Bạt Đà La, Hán dịch là Giác Hiền, Ngài người Bắc Thiên Trúc, nghiêm trì giới luật, lại tinh thông về thiền quán, nhận lời thỉnh của vị Tăng “nhập Trúc cầu Pháp” là Trí Nghiêm, Ngài tới Tràng An vào năm thứ 10 niên hiệu Hoằng Thủy (408) nhà Tiền Tần. Khi Ngài tới Tràng An, đương thời Ngài La Thập đã có hơn 3000 học đồ, tiếng tăm lừng lẫy, Ngài cũng đã giao du với Ngài La Thập, bàn luận về Pháp tướng, nhưng sau giáo đoàn của hai Ngài không dung hòa nhau, nên Ngài trở về phương Nam, nhận lời mời của Ngài Tuệ Viễn tới Lư Sơn, dịch ra bộ Đạt Ma Đa La Thiền Kinh. Ngài chỉ ở Lư Sơn trong khoảng hơn một năm rồi rời Lư Sơn tới trụ trì ở chùa Đạo Tràng thuộc Kiến Khang, chuyên về công việc phiên dịch. Ngài ở chùa này hơn 18 năm, tới niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 6 (429) thì tịch, thọ 71 tuổi. Các kinh điển Ngài đã dịch như bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 60 quyển, Ma Ha Tăng Kỳ Luật 40 quyển (nguyên bản Phạn văn do Ngài Pháp Hiển mang về), Đại Bát Nê Hoàn Kinh 6 quyển. Những bộ kinh Ngài dịch chung với Ngài Pháp Hiển có Tân Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển, Quán Phật Tam Muội Kinh 8 quyển v.v. Đặc biệt, Hoa Nghiêm Kinh sau khi được dịch ra có ảnh hưởng rất lớn tới nền giáo học. Sau cũng có Ngài Thực Xoa Nan Đà, đời Đường dịch bộ Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển gọi là “Tân dịch”, còn bộ 60 quyển gọi là bản “Cựu dịch”.
Phong trào nhập Trúc cầu Pháp: Phong trào này mở đầu từ Ngài Chu Sĩ Hành đời Tam Quốc tới Tây Vực, rồi đến Ngài Pháp Tịnh, Pháp Lĩnh tới Vu Điền. Nhưng ở đời Đông Tấn, các vị tăng “nhập Trúc cầu Pháp” nổi tiếng nhất là Ngài Pháp Hiển, Trí Nghiêm, Bảo Vân.
Pháp Hiển: Ngài người Bình Dương (tỉnh Sơn Tây), sau khi đi xuất gia, có chí nguyện “nhập Trúc cầu Pháp”. Ngài xuất phát từ Tràng An, từ năm thứ 3 niên hiệu Long An (399), cùng đi với Ngài có các bạn đồng học là Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ Ứng, Tuệ Ngỗi. Ngài và các bạn đồng hành phải xuyên qua sa mạc mênh mông, trèo đèo vượt suối, rất gian nan vất vả, những bạn đồng hành có người hoặc đã tịch giữa đường, hoặc phải quay trở về nước, chỉ có mình Ngài là tới được Thiên Trúc, và đi chu du hơn 30 nước ở Ấn Độ, rồi tới nước Sư Tử (Tích Lan) theo đường biển trở về Thanh Châu (tỉnh Sơn Đông) vào năm thứ 10 niên hiệu Nghĩa Hy (414) nhà Đông Tấn. Ngài “nhập Trúc cầu Pháp” khoảng 15 năm. Sau từ Thanh Châu, Ngài đem những nguyên văn Phạn bản đã thỉnh được về Kiến Khang, cùng với Ngài Giác Hiền dịch ra bộ Đại Bát Nê Hoàn Kinh 6 quyển, và bộ Ma Ha Tăng Kỳ Luật. Đặc biệt trong khi đi cầu pháp, Ngài đã soạn được cuốn Phật Quốc Ký (cũng gọi là Pháp Hiển Truyện) rất có giá trị không kém bộ Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang đời Đường. Đây là hai bộ sách chỉ nam để nghiên cứu tình hình Phật giáo Ấn Độ và Tây Vực.
Trí Nghiêm: Trước và sau thời kỳ Ngài Pháp Hiển đi cầu pháp, cũng có nhiều vị “nhập Trúc cầu Pháp”. Trong khi Ngài Pháp Hiển đi tới nước Ô Di (Kurashar) thì gặp Ngài Trí Nghiêm, Tăng Cảnh, Huệ Giản, Bảo Vân, nhưng trong số đó chỉ có Ngài Trí Nghiêm đi được tới nước Kế Tân (Kashmir), Bảo Vân cũng đi tới được đến Bắc Thiên Trúc rồi trở về, còn các vị khác hoặc mất giữa đường, hoặc trở về nước. Ngài Trí Nghiêm khi tới nước Kế Tân, gặp được Ngài Phật Đà Bạt Đà La (Giác Hiển) và thỉnh Ngài về Tràng An. Sau khi về Tràng An, Ngài Trí Nghiêm lại tới Sơn Đông, rồi về Kiến Khang, cùng với Ngài Bảo Vân dịch Kinh Phổ Diệu, Tứ Thiên Vương. Và để nghiên cứu thêm về thiền quán, nên Ngài lại đi theo đường biển tới Thiên Trúc, rồi mất ở nước Kế Tân, thọ 78 tuổi.
Ngài Bảo Vân khi về đến Tràng An, theo Ngài Giác Hiển cùng dịch kinh tại chùa Đạo Tràng ở Kiến Khang. Riêng Ngài đã dịch bộ Kinh Phật Bản Hạnh, Kinh Tịnh Độ Tam Muội. Tới niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 26 (449) thì tịch, thọ 70 tuổi. Phong trào “nhập Trúc cầu Pháp” ở thời đại Đông Tấn rất sôi nổi, như các Ngài Tăng Triệu, Tuệ Đạt, Trí Mãnh, Tăng Mãnh, Đàm Lăng, Đạo Thái, Đạo Phổ, Đạo Dược, Pháp Thịnh v.v., cũng chung một mục đích “nhập Trúc cầu Pháp”, để trực tiếp đưa Phật giáo từ Ấn Độ về Trung Quốc; nhưng vì phải băng qua sa mạc lớn ở Tây Vực, và đường đi hiểm trở của dãy núi Thông Lĩnh, còn đi đường biển thì lại gặp phải tai nạn sóng gió, nên mười người đi chỉ có một hay hai người trở về được, còn đều bị vùi thân ở vùng cát trắng, rừng rậm, hoặc an giấc ở dưới đáy biển sâu thẳm.
Thi Lê Mật Đa La (Srimitra). Ngài người nước Quy Tư, tới Trung Quốc từ khoảng niên hiệu Vĩnh Gia (307- 312) đời Tây Tấn, Ngài trụ trì ở chùa Kiến Sơ, tại Kiến Khang, và đã phiên dịch được những bộ thuộc kinh điển Mật giáo như Khổng Tước Vương Kinh, Quán Đỉnh Kinh v.v. Những tư tưởng trong bộ kinh này đã manh nha cho sự thành lập Mật giáo ở đời sau.



IV 
Tình hình phật giáo thời đại Đông Tấn 
(Kể cả Phật giáo phương Bắc và phương Nam)
1. Giáo đoàn của Phật giáo hình thành
Giáo đoàn của Phật giáo Ấn Độ thì gồm có tứ chúng là Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni thuộc giới xuất gia, Ưu bà tắc và Ưu bà di thuộc giới tại gia. Sau khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, đời Hậu Hán, chỉ mới có Sa môn ngoại quốc, còn người Hán vẫn chưa được chính thức cho phép xuất gia. Sau có Nghiêm Phật Điều, là người Hán đầu tiên xuất gia, theo Ngài An Thế Cao học về Thiền Kinh. Tới đời Tam quốc, Chu Sĩ Hành cũng là người Hán đi xuất gia, được làm phép tác pháp yết ma thụ giới đầu tiên, rồi dần dần người Hán được phép đi xuất gia, nên người xuất gia mỗi ngày mỗi đông, và hình thành từng tập đoàn. Ở thời đại nhà Tây Tấn, Tăng Ni chỉ có 3.700 người, chùa cảnh có 180 ngôi. Nhưng tới thời đại nhà Đông Tấn thì số Tăng Ni đã lên tới 24.000 người, chùa cảnh có 1.768 ngôi, đó là chưa kể Phật giáo ở phương Bắc. Tăng Ni ngày càng đông, chùa cảnh ngày càng nhiều, nên hình thức của giáo đoàn cũng phải xúc tiến. Giáo đoàn của Phật giáo được hình thành trước tiên là do đồ chúng của Ngài Phật Đồ Trừng rồi đến giáo đoàn được cụ thể hóa hơn cả là giáo đoàn của Ngài Tuệ Viễn, đó là hình thức tổ chức “Bạch Liên Xã”.
Giáo đoàn sau khi được hình thành thì cai quản giáo đoàn là việc tất yếu, nên Ngài Đạo An đã chế định ra ba điều để làm hiến chương cho Tăng chúng. Điều thứ nhất là phép “Hành hương, Định tọa”, điều thứ hai là phép “Sáu thời hành đạo”, điều thứ ba là phép “Bố tát, Sám hối”. Ngài Tuệ Viễn cũng chế ra những quy chế như “Pháp xả tiết độ tự”, “Ngoại tự tăng tiết độ tự”, “Tỳ kheo Ni tiết độ tự”. Ngoài ra còn đặt các chức sự để quản lý công việc trong Tăng đoàn, như đệ tử Ngài La Thập là Tăng Lược làm chức Tăng Chính, Ngài Tăng Tiên làm chức Duyệt Chúng, Pháp Khâm làm chức Tăng Lục đã thấy xuất hiện.
2. Giáo học của Phật giáo phát triển
Phật giáo đời Tây Tấn chỉ lấy việc phiên dịch kinh điển làm chính, nhưng tới thời đại Đông Tấn thì Phật giáo không những chỉ chú trọng ở việc phiên dịch mà còn chú trọng cả việc nghiên cứu để phát triển tư tưởng của Phật giáo. Trong thời đại Đông Tấn, Phật giáo lấy tư tưởng “Không” trong Kinh Bát Nhã làm trọng yếu, và tách tư tưởng Lão Trang ra khỏi Phật giáo. Vì ở thời kỳ Phật giáo lúc đầu mới phôi thai, nên phải dựa vào phương pháp “Cách nghĩa”. Cách nghĩa, nghĩa là mượn tư tưởng của Lão Trang để thuyết minh và lý giải Phật giáo. Ngài Đạo An là người cực lực phản đối tư tưởng “Cách nghĩa” đó. Ngài Đạo Sinh thì phát minh phương pháp chia khoa mục để chú thích kinh điển. Ngài Tuệ Quán khi sửa chữa lại Kinh Niết Bàn đã nghĩ ra lối phán thích về giáo tướng của Phật giáo, nghĩa là đem giáo lý của Đức Phật trong một đời Ngài đã nói chia làm Đốn giáo và Tiệm giáo, Tiệm giáo lại chia ra Ngũ thời giáo. Trong thời đại này, Kinh A Hàm và Tiểu thừa A Tỳ Đàm đã được dịch ra, nên có phong trào nghiên cứu về A Tỳ Đàm học, sau này gọi là “A Tỳ Đàm Tôn”. Ngài La Thập dịch các bộ luận Đại thừa như Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, sau các nhà học giả nghiên cứu đều căn cứ trên các bộ luận đó, để thành lập ra “Tam Luận Tông”, nếu gồm cả Đại Trí Độ Luận thì gọi là Tứ Luận Tông, và Thành Thực Luận, sau trở thành Thành Thực Tông. Kinh Niết Bàn là tư tưởng căn bản của Phật giáo phương Nam, sau trở thành “Niết Bàn Tông”. Tư tưởng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm sau trở thành “Hoa Nghiêm Tông”, Kinh Pháp Hoa cũng trở thành giáo học quan trọng cho đời sau. Tóm lại, các giáo học của Phật giáo ở thời đại sau có thể nói đều do tư tưởng của thời đại này mà phát triển.
Về phương diện tôn giáo tín ngưỡng, như tín ngưỡng Phật A Di Đà, Phật Di Lặc và Bồ Tát Quan Thế Âm cũng bắt đầu có từ thời đại này. Thí dụ, tín ngưỡng Phật A Di Đà thì bắt đầu từ Ngài Tuệ Viễn, có thể nói Ngài Tuệ Viễn là thủy tổ của Tịnh độ giáo. Tín ngưỡng Phật Di Lặc, bắt đầu từ Ngài Đạo An. Tín ngưỡng Bồ tát Quan Thế Âm, bắt đầu từ Bôi Độ, Pháp Thuần và Pháp Kiều. Vì Bôi Độ niệm danh hiệu đức Quan Thế Âm để cầu khỏi bệnh tật, Pháp Thuần thì cầu việc hàng hải bình an, Pháp Kiều thì mong cầu được “Diệu Âm”. Do những tín ngưỡng kể trên phát triển mạnh mẽ, nên Phật giáo rất dễ dàng được phổ cập trong dân gian.
Ngoài ra, Phật giáo trong thời đại này cũng có tổ chức những hoạt động cứu tế xã hội, như là việc chữa bệnh, và làm nhà chẩn bần để cứu giúp dân nghèo v.v.



V 
Bốn bộ kinh điển trọng yếu được phiên dịch trong thời đại Đông Tấn 
Trong thời đại Đông Tấn, kể cả 16 nước thuộc Ngũ Hồ, có bốn bộ kinh trọng yếu đã được phiên dịch. Một là Kinh Bát Nhã, các bộ luận liên quan tới Bát Nhã, như Đại Trí Độ Luận và Trung Luận do Ngài La Thập dịch; hai là Kinh Pháp Hoa cũng do Ngài La Thập dịch; ba là Kinh Đại Bát Niết Bàn do Ngài Đàm Vô Sấm dịch; bốn là Kinh Hoa Nghiêm do Ngài Giác Hiển dịch. Kinh Bát Nhã là bộ kinh điển căn bản của Đại thừa Không Tông. Kinh Bát Nhã tuy mãi đến đời Ngài Huyền Trang mới hoàn thành hoàn toàn, nhưng những bộ phận chủ yếu của kinh này đều đã được Ngài La Thập dịch, như Đại Phẩm Bát Nhã và Tiểu Phẩm Bát Nhã. Khảo sát về lịch sử phiên dịch Kinh Bát Nhã, có thể liệt kê theo thứ tự như sau:
1. Quang Tán Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, do Ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
2. Phóng Quang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 20 quyển, do Ngài Vô La Xoa và Trúc Thục Lan đời Tây Tấn dịch.
3. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển, do Ngài Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần dịch.
4. Đạo Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, do Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán dịch.
5. Đạo Hạnh Kinh, 1 quyển, do Trúc Phật Sóc đời Hậu Hán dịch.
6. Tân Đạo Hạnh Kinh, 10 quyển, do Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
7. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Sao Kinh, 5 quyển, do Đàm Ma Ty và Trúc Phật đời Phù Tần dịch.
8. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, do Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần dịch.
9. Thăng Thiên Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, do Nguyệt Bà Thủ Na đời Trần dịch.
10. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, do Tăng Già Bà La đời Lương dịch.
11. Đại Bát Nhã Kinh, 600 quyển, do Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang đời Đường dịch.
12. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, do La Thập đời Diêu Tần dịch.
13. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, do Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy dịch.
14. Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, do Nghĩa Tịnh đời Đường dịch.
(Trong đó, những bộ số 5, 6 đã thất lạc)
Từ biểu đồ trên, mà ta biết được Đại Phẩm Bát Nhã và Tiểu Phẩm Bát Nhã, đều do Ngài La Thập đã dịch trong thời đại Đông Tấn. Ngài Long Thọ và Đề Bà ở Ấn Độ đã phát huy được cái lý “Nhất thiết giai không” trong Kinh Bát Nhã, Ngài La Thập lại kế thừa được hệ thống giáo học để truyền bá ở Trung Quốc, và các bộ luận về Đại thừa của hai Ngài cũng đều được Ngài La Thập dịch ra chữ Hán như Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận v.v.
Kinh Bát Nhã là khai quang trí tuệ, trừ bỏ mê mờ, Kinh Pháp Hoa chỉ rõ pháp cứu kính. So với Kinh Bát Nhã thì Kinh Pháp Hoa chiếm địa vị quan trọng hơn, vì Kinh Pháp Hoa có ảnh hưởng rất lớn về giáo học Phật giáo Trung Quốc. Kinh Pháp Hoa tuy có nhiều bản dịch khác nhau, nhưng chỉ có bản dịch của Ngài La Thập là lưu loát, hoàn bị hơn cả. Lịch sử các nhà phiên dịch kinh Pháp Hoa như sau:
1. Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 6 quyển, Chi Cương Lương Tiếp đời Ngô dịch.
2. Tất Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 6 quyển, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
3. Chính Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
4. Tất Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển, được dịch vào đời Tây Tấn, không rõ dịch giả.
5. Phương Đẳng Pháp Hoa Kinh, 5 quyển, Chi Đạo Căn đời Đông Tấn dịch.
6. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, La Thập đời Diêu Tần dịch (Ngài La Thập lúc đầu chỉ dịch có 27 phẩm, đời sau thêm phẩm Đề Bà Đạt Đa thành 28 phẩm).
7. Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, Xà Na Quật Đa đời Tùy dịch.
(Trong đó những bộ số 1, 2, 5, 6 đã thất lạc)
Kinh Đại Niết Bàn là bộ kinh nói về trạng thái lúc Đức Phật nhập diệt, và ghi chép lại những lời giáo huấn cuối cùng của Ngài. Kinh này có chia ra Tiểu thừa Niết bàn và Đại thừa Niết bàn. Tiểu thừa Niết bàn chỉ ghi chép về sự thực khi Đức Phật nhập diệt, còn Đại thừa Niết bàn thì nói rõ về “Pháp thân thường trụ”. Trong 40 quyển kinh Đại Bát Niết Bàn do Ngài Đàm Vô Sấm dịch nội dung chủ yếu giải thích tư tưởng “Pháp thân thường trụ”, tức cái chân thân bất diệt của Đức Phật. Vì vậy các học giả của Niết bàn tông Trung Quốc, gọi là “Niết bàn thường trụ giáo”. Về lịch sử truyền dịch kinh Niết bàn theo như biểu sau:
1. Bồ Tát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán dịch.
2. Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, Chi Khiêm đời Ngô dịch.
3. Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
4. Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển, Pháp Hiển và Giác Hiền đời Đông Tấn dịch.
5. Phật Di Giáo Kinh, 1 quyển, Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần dịch.
6. Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển, Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch (thuộc Đại thừa Niết bàn)
7. Bát Nê Hoàn Kinh, 20 quyển, Trí Mãnh đời Lưu Tống dịch.
8. Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển. Xà Na Quật Đa, đời Tùy dịch.
9. Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phần, 2 quyển, Nhã Na Bát Đa dịch.
(Trong đó những bộ số 1 và 7 đã thất lạc)
Cuối cùng là Kinh Hoa Nghiêm, tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, một bộ kinh rất quan trọng trong Phật giáo. Nguyên văn Phạn bản Kinh Hoa Nghiêm, do Ngài Pháp Lĩnh thỉnh ở nước Vu Điền về, gồm có 36.000 bài kệ, Ngài Giác Hiền dựa vào Phạn bản đó mà dịch thành 60 quyển, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Bộ kinh này sau khi đã được dịch ra, có ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng giáo học Phật giáo Trung Quốc. Tới đời nhà Đường lại có Ngài Thực Xoa Nan Đà dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bộ này dịch cũng công phu hoàn bị, nhưng sức ảnh hưởng không bằng Lục Thập Hoa Nghiêm. Đó là vì nguyên văn Phạn bản khác nhau, và dòng phái cũng khác nhau. Ngoài hai bộ kể trên lại có bộ Hoa Nghiêm Kinh 40 quyển, do Ngài Bát Nhã Tam Tạng đời Đường dịch, gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Bộ này giải thích rõ phẩm Nhập Pháp Giới của hai bộ trên, nên còn có tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Bất Tư Nghì Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm.
Đại thể bốn bộ kinh trọng yếu do Ngài Đàm Vô Sấm, Ngài Cưu Ma La Thập và Ngài Giác Hiển dịch như trên đã lược thuật, có ảnh hưởng rất quan trọng tới Phật giáo Trung Quốc. Vì đó là những tư tưởng căn bản để phát triển cho giáo nghĩa của các tông giáo đời sau.



VI 
Phép tu thiền quán lưu hành cuối đời Đông Tấn 
Người bắt đầu truyền bá tư tưởng “Thiền quán” ở Trung Quốc là Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán. Người thừa kế có Ngài Trúc Pháp Hộ đời Đông Tấn, rồi đến các Ngài Đạo An, La Thập, Tuệ Viễn và Giác Hiền đời Đông Tấn, cuối thời đại nhà Đông Tấn, phép tu “Thiền quán” rất thịnh hành.
Danh từ Thiền quán cũng như là Thiền định, nghĩa là dùng những phép quán “Sổ Tức” cho đến “Bất Định Quán”, “Từ Bi Quán” và “Nhân Duyên Quán” v.v. Căn cứ vào Kinh Lục ghi chép những kinh điển về “Thiền quán” đã dịch thuật tới cuối đời Đông Tấn có những bộ như sau:
Đại An Ban Thủ Ý Kinh, 2 quyển, Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán dịch (An Ban có nghĩa là sổ tức, tức là sổ tức quán).
Thiền Hạnh Pháp Tưởng, 1 quyển, An Thế Cao đời Hậu Hán dịch.
Thiền Hạnh Tam Thập Thất Phẩm Kinh, 1 quyển, An Thế Cao dịch.
Thiền Yếu Ha Dục Kinh, 1 quyển (không có tên người dịch) đời Hậu Hán.
Pháp Quán Kinh, 1 quyển, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7 quyển, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch.
Đạt Ma Đa La Thiền Kinh, 2 quyển, Phật Đà Bạt Đà La (Giác Hiển) đời Đông Tấn dịch.
Nội Thân Quán Chương Cú Kinh, 1 quyển (mất tên người dịch), đời Đông Tấn.
Thiền Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển, La Thập đời Diêu Tần dịch.
Tọa Thiền Kinh Tam Muội, 2 quyển, La Thập đời Diêu Tần dịch.
Thiền Pháp Yếu Giải, 2 quyển, La Thập đời Diêu Tần dịch.
Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1 quyển, La Thập đời Diêu Tần dịch.
Trị Thiền Bệnh Bí Yếu Pháp, 2 quyển, Thư Cừ Kinh Thanh đời Hậu Lương dịch.
Theo biểu kê trên thì Đại An Ban, Thiền Hạnh Pháp Tưởng, Tam Thập Thất Phẩm, Nội Thân Quán, Trị Thiền Bệnh Quán, thuộc về kinh điển của Tiểu thừa thiền quán, còn các bộ môn khác thuộc về Đại thừa thiền quán. Nhưng Tiểu thừa hay Đại thừa là do sự phân chia của người đời sau, còn đương thời vẫn chưa có sự phân chia này mà chỉ gọi là “Thiền quán”. Về nội dung trong các bộ kể trên, bộ Tư Duy Lược Yếu Pháp của Ngài La Thập dịch, là bộ kinh để chỉ dẫn cho người học về “Thiền quán” ở bước đầu. Nội dung trong bộ đó chia ra 10 phép quán tưởng như sau:
1. Phép quán Tứ vô lượng: phép quán “Tứ vô lượng tâm” là Từ, Bi, Hỷ, Xả đem lòng bình đẳng cứu độ chúng sinh.
2. Bất tịnh quán: phép quán tưởng thân thể của con người là nhơ nhớp xấu xa, để đoạn trừ cái mối tham, sân, si.
3. Bạch cốt quán: phép quán tưởng thân mình cũng như thân mọi người khác, ngoài da thịt, huyết mạch ra, đều chỉ còn những lớp xương trắng gắn liền với nhau. Tu phép quán này để chứng lấy sơ thiền.
4. Phật tam muội quán: phép quán tượng Phật, trước hết quán tượng Phật, phải quán từ đầu tới chân, lại quán từ chân tới đầu, quán tới khi mình mở mắt cũng như khi nhắm mắt, đều hình dung được tượng Phật ở trước mắt, phép quán này cốt để khỏi tán loạn ở bước đầu.
5. Sinh thân quán: quán về hiện thân của Đức Phật, như quán về thân Đức Phật từ lúc ngồi tu dưới gốc cây Bồ đề, cho tới lúc thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên ở Lộc Dã uyển v.v.
6. Pháp thân quán: quán những đức tính vô hình của Phật như “Thập Lực”, “Tứ Vô úy” v.v.
7. Thập phương chư Phật quán: quán có các vị Phật ở hết thảy mười phương, phóng quang thuyết pháp.
8. Vô Lượng Thọ Phật quán: quán trong hư không, tự nhiên phóng ra hào quang rực rỡ, trong hào quang có Đức Phật Vô Lượng Thọ, thân vàng chói lọi, ngồi kết già, hướng về phía Tây.
9. Chư pháp thực tướng quán: quán hết thảy mọi pháp đều từ nhân duyên mà sinh, nên mọi pháp đều là không, đều là sinh diệt, còn thực thể của mọi pháp thì không có sinh và cũng không có diệt.
10. Pháp Hoa tam muội quán: quán Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo Như Lai, cùng ngồi ở trong ngọn tháp Thất bảo, biến hiện ra chư Hóa thân Phật ở khắp mười phương để nói Kinh Pháp Hoa.
Tư tưởng “Thiền quán” sở dĩ được phát triển mạnh mẽ ở cuối đời Đông Tấn là do sự tận lực truyền bá của các Ngài La Thập, Giác Hiển và Tuệ Viễn. Vì Ngài Giác Hiển tới Trung Quốc, mục đích chính là truyền bá về “Thiền quán”, và Ngài Tuệ Viễn, tuy chủ trương cả ba môn học là Giới, Định, Tuệ, nhưng lại lấy “Thiền Định” làm môn học trung tâm.
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Phật giáo thời đại Nam Bắc triều (420 - 589) 
Nhà Đông Tấn ở Giang Nam, giữa năm thứ 2 niên hiệu Nguyên Hưng (420), bị Lưu Dụ nổi lên cướp ngôi lập ra nhà Tống, đóng đô ở thành Kiến Khang, đổi niên hiệu là Vĩnh Sơ. Ở vùng Giang Bắc, Bắc Ngụy là một nước lớn nhất, thống nhất Giang Bắc (439). Từ đó hai dân tộc Nam và Bắc đối lập nhau, hình thành hai đại cường quốc của Nam triều và Bắc triều. Nam triều có các nước: Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau cai trị; Bắc triều có Bắc Ngụy, Bắc Ngụy lại phân liệt ra Đông Ngụy và Tây Ngụy, nước kế tiếp Đông Ngụy là Bắc Tề và Tây Ngụy là Bắc Chu. Bắc Chu lại thôn tính Bắc Tề (577), rồi sau bị nhà Tùy diệt. Nhà Tùy sau lại thôn tính Nam triều (589) thống nhất cả hai vùng Nam và Bắc. Thời đại Nam Bắc triều theo hệ thống biểu đồ như sau:
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Phật giáo ở thời đại Nam Bắc triều, tuy đã hai lần bị bức hại, nhưng phần nhiều được lịch đại các vua chúa ủng hộ, và lại có nhiều danh Tăng xuất hiện, nên Phật giáo rất phát triển trên mọi phương diện về tư tưởng, tín ngưỡng, sự tổ chức giáo đoàn cũng như về điêu khắc, kiến trúc v.v.



II 
Phật giáo thuộc Nam Triều 
Phật giáo đời nhà Tống: Các đời thuộc Nam triều, đời nào cũng đóng đô ở Kiến Khang, và đời vua nào cũng quan tâm đến Phật giáo. Tuy Cao Tổ Võ Đế nhà Tống có lệnh đào thải Tăng Ni, nhưng đời Văn Đế lại hết sức ủng hộ Phật giáo. Vua Văn Đế thường học đạo Phật ở Ngài Đạo Sinh và Cầu Na Bạt Ma, và mời Sa môn Tuệ Lâm tham gia công việc triều chính, nên đời thường gọi Tuệ Lâm là Tể tướng áo đen. Trong đời này, các bậc Tăng dịch kinh từ Tây phương tới như Phật Đà Thập, Cương Lương Da Xá, Cầu Na Bạt Ma và Cầu Na Bạt Đà La v.v.
Phật Đà Thập (Buddhajva): Ngài người nước Kế Tân, tới Trung Quốc vào năm đầu niên hiệu Cảnh Bình (423) đời Tống, dịch ra bộ Ngũ Phần Luật (30 quyển). Như vậy về Luật Tạng, trước đây đã có Thập Tụng Luật” (60 quyển) của Ngài Phất Nhã Đa La dịch, Tứ Phần Luật (60 quyển) của Ngài Phật Đà Da Xá dịch, và Ma Ha Tăng Kỳ Luật (40 quyển) của Ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch. Như vậy, Luật tạng hầu hết đã được dịch ra hoàn toàn.
Cương Lương Da Xá (Kàlayàsas): Ngài người Tây Vực, sau khi tới Trung Quốc, dịch ra bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh (1 quyển). Kinh này có ảnh hưởng rất lớn tới Tịnh độ giáo.
Cầu Na Bạt Ma (Gunavarman), (377 - 431): Ngài người nước Kế Tân, đi đường biển tới Quảng Châu, rồi từ Quảng Châu tới Kiến Khang vào năm thứ 8 niên hiệu Nguyên Gia (431) Ngài tới đó mới được 9 tháng rồi tịch. Tuy ở Kiến Khang chỉ trong thời gian ngắn nhưng Ngài đã dịch được những bộ như Bồ Tát Thiện Giới Kinh, Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp. Sau khi bộ Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp của Ngài dịch ra, thì giáo đoàn Ni Tăng của Trung Quốc mới dựa vào đó mà biết cách tác pháp yết ma thọ giới.
Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra), (394 - 468): Ngài người Trung Thiên Trúc, cũng đi đường biển tới Quảng Châu, rồi tới Kiến Khang, niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 12 (435), được vua Văn Đế rất trọng đãi, vua thỉnh Ngài ở chùa Kỳ Hoàn để phiên dịch kinh điển. Theo Khai Nguyên Lục, Ngài dịch được 52 bộ, 134 quyển, như Tạp A Hàm Kinh (50 quyển), Đại Pháp Cổ Kinh (2 quyền), Lăng Già A Bạt Đà La Bảo Kinh (4 quyển), Thắng Man Kinh và Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh v.v.
Trong đời nhà Tống, ngoài các vị dịch kinh kể trên, còn có Ngài Tăng Già Bạt Ma người Thiên Trúc, Đàm Ma Mật Đa người nước Kế Tân, Công Đức Trực người Tây Vực là các vị Tăng ngoại quốc; và Trí Nghiêm, Bảo Vân, Tuệ Nghiêm, Tuệ Giản là các vị Tăng Trung Quốc, ngoài ra, còn có cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh, cũng đều chuyên về sự nghiệp phiên dịch kinh điển và truyền bá Phật giáo đương thời.
Phật giáo đời nhà Tề: Vua Cao Đế và Võ Đế nhà Tề cũng hết sức bảo hộ Phật giáo. Trong năm đầu niên hiệu Kiến Nguyên (479), vua Cao Đế có nghe Tăng Viễn giảng kinh Duy Ma tại chùa Trang Nghiêm; Võ Đế thì mời Tăng Tuệ và Huyền Xướng tham gia công việc quốc chính, nên đời thường gọi là hai bậc anh kiệt áo đen. Đặc biệt, con vua Võ Đế là thái tử Văn Huệ nhiệt tâm việc học Phật, thường tới các bậc cao tăng học hỏi về giáo lý.
Trong đời nhà Tề, các bậc Tăng từ Tây phương tới dịch kinh, có Ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá (Dharmagàtayasas) người Thiên Trúc, dịch bộ Vô Lượng Thọ Kinh (1 quyển). Tăng Già Bạt Đà La (Sanghabhadra) người Thiên Trúc, dịch bộ Thiện Kiến Tỳ Bà Sa (18 quyển). Câu Na Tỳ Địa (Gunavidhi) người Trung Thiên Trúc, dịch bộ Bách Dụ Kinh (10 quyển), Thập Nhị Nhân Duyên Kinh (1 quyển). Đạt Ma Ma Đề người Tây Vực, dịch phẩm Đề Bà Đạt Đa của Kinh Pháp Hoa, và Đàm Cảnh dịch bộ Ma Ha Ma Da Kinh.
Phật giáo đời nhà Lương: Trong đời nhà Lương, Phật giáo được thịnh hành nhất ở Nam triều. Vì ngoại hộ có Lương Võ Đế thâm tín Phật giáo, bên Tăng già có ba đại Pháp sư là Pháp Vân chùa Quang Trạch, Trí Tạng chùa Khai Thiện, Tăng Mân chùa Trang Nghiêm xuất hiện. Lương Võ Đế là ông vua tin Phật giáo đứng thứ nhất trong lịch đại Hoàng đế ở Trung Quốc. Trong khoảng 48 năm trị vì, nhà vua đem vương quyền và Phật giáo dung hòa thành một mối.
Lương Võ Đế, lúc đầu theo Nho giáo và Đạo giáo, nên không quan tâm tới Phật giáo, nhưng sau Ngài biết đến Phật giáo thì lại nhất tâm quy y. Giữa năm thứ 3 niên hiệu Thiên Giám (504), nhân dịp lễ Phật đản mồng 8 tháng 4, vua đã cử hành đại lễ “Xả đạo phụng Phật” tại Trùng Vân điện, và còn ra lệnh cho các công khanh, bách quan bỏ Đạo giáo quy y Phật giáo. Tới niên hiệu Thiên Giám năm thứ 10 (511), vua tự soạn ra bài văn Đoạn Tửu Nhục (bỏ uống rượu ăn thịt) để quyết tâm tu trì. Lại niên hiệu Thiên Giám năm thứ 16 (517), vua hạ sắc lệnh cấm nhân dân không được cúng tế quỷ thần bằng rượu thịt, và bắt thay thế bằng hoa quả, năm Thiên Giám thứ 18 (519), nhân ngày mồng 8 tháng 4 vua lại tự phát tâm thọ giới Bồ tát ở Ngài Tuệ Ước tại chùa Thảo Đường, ngay sau đó, thì các công khanh sĩ thứ noi gương Ngài cũng thọ giới có hàng mấy vạn người. Vua còn ra lệnh dựng chùa Đồng Thái, Đại Ái Kính và nhiều chùa lớn ở các nơi, và mở rất nhiều pháp hội như “Vô Giá Đại Hội”, “Bình Đẳng Pháp Hội”, “Cứu khổ Trai Đàn”, “Đại Pháp Hội” v.v. Để thực hiện hạnh tu Bồ tát, vua đã ba lần xả thân vào chùa nhổ cỏ, quét dọn, theo việc như chư tăng, các quần thần phải bỏ tiền ra để chuộc Ngài về cung.
Vua không những chỉ chú trọng vào việc phúc thiện mà việc nghiên cứu giáo lý Phật giáo, vua cũng thấu hiểu được tới chỗ cao siêu. Đặc biệt về nghĩa lý Kinh Bát Nhã, vua hiểu rất thấu đáo, theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, vua đã chú sớ bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tư Chú Kinh (50 quyển). Vua thường tự giảng Kinh Bát Nhã tại chùa Đồng Thái, nhưng đặc biệt ở niên hiệu Đại Thông năm thứ 5 (533), vua khai giảng Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tại chùa Đồng Thái, có 698 các quan đình thần văn võ và hàng mấy vạn người đủ các hàng Tăng Ni, đạo sĩ, thứ dân, cũng đều tụ tập để nghe, và còn có cả sứ thần của nước Vu Điền, Ba Tư cũng tới tham dự. Đương thời, các bậc cao Tăng lại là thân thích của vua, như Tăng Mân, Pháp Sủng, Pháp Vân, Tuệ Siêu v.v., thường lui tới chốn cung đình để giúp vua về việc nghiên cứu Phật giáo.
Trong thời đại này, ba bậc đại Pháp sư là Trí Tạng, Pháp Vân và Tăng Mân đều là những học giả của Niết Bàn và Thành Thực. Vì thế, nên Ngài Trí Tạng đã soạn được bộ Thành Thực Luận Sớ (14 quyển), và Thành Thực Đại Nghĩa Ký v.v. Ngài Pháp Vân thì sở trường về Kinh Pháp Hoa, lại hiểu thấu đáo nghĩa luận Thành Thực, liền đem so sánh cả hai bên mà soạn thành bộ Nhị Đế Chương, Ngài Tăng Mân thì giảng luận Thành Thực hơn 50 lần, Kinh Niết Bàn 30 hồi, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 40 lượt. Ngoài ra, Ngài Tăng Hựu đã soạn bộ Xuất Tam Tạng Ký Tập (15 quyển), Hoằng Minh Tập (14 quyển) và Thích Ca Phổ (45 quyển). Xuất Tam Tạng Ký Tập thì ghi chép những kinh lục đã phiên dịch từ thời tối cổ, rất có giá trị cho việc nghiên cứu. Hoằng Minh Tập ghi chép và tập hợp những bài luận liên quan tới Phật giáo. Thích Ca Phổ ghi chép về gia thế của dòng họ Thích Ca, đều là những bộ sách rất quý trọng cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Tăng Sướng là đệ tử Ngài Tăng Hựu, vì ảnh hưởng sự học của thầy, nên đã trước tác những bộ Danh Tăng Truyện, Tỳ Kheo Ni Truyện (4 quyển) và Kinh Luật Dị Tướng (50 quyển). Đương thời nhà sử học Tuệ Cảo lại dựa vào các truyện đó mà soạn thành bộ Cao Tăng Truyện (14 quyển). Bộ này hiện còn, rất cần cho việc nghiên cứu Phật giáo từ thời cổ xưa nhất.
Các vị Tăng dịch kinh: Các vị Tăng dịch kinh trong đời nhà Lương có Ngài Tăng Già Bà La (Sanghapàla), người nước Vu Điền, theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Ngài dịch được 11 bộ 38 quyển, như Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh (1 quyển), Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh (2 quyển).
Mạn Đà La Tiên (Mandrarisi): Ngài người nước Phù Nam (nước Cao Miên thời cổ đại có tên là Phù Nam), có lẽ Ngài đã từ Ấn Độ qua đó để truyền đạo, rồi tới Trung Quốc. Theo Khai Nguyên Lục, Ngài dịch được những bộ Bảo Vân Kinh (7 quyển), Pháp Giới Thể Tính Vô Phân Biệt Kinh (2 quyển) v.v.
Ba La Mật Đà (Paramàntha), (499 - 569): Trung Quốc dịch là Chân Đế, người nước Ưu Thiền Ni (djayani), Tây Thiên Trúc, dòng dõi Bà la môn, sau xuất gia, thông hiểu tam tạng, đi kinh lịch các nước truyền đạo, không quản mọi vất vả khó khăn, nguy hiểm. Ngài đi đường thủy tới Quảng Châu vào niên hiệu Đại Đồng năm thứ 12 (546) rồi tới Kinh Ấp thuộc tỉnh Giang Tô, được vua Lương Võ Đế rất trọng đãi, nhưng xảy ra loạn Hầu Cảnh, Ngài phải lánh nạn tới Phú Xuân, tỉnh Chiết Giang rồi lại trở về Kiến Khang. Sau khi tới Dự Chương, thuộc tỉnh Giang Tây, và phải lưu lạc nhiều nơi, rồi Ngài định trở về Ấn Độ, nhưng trên đường biển về, không may gặp bão, thuyền lại dạt vào Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), quan Thứ Sử ở Quảng Châu liền đón Ngài về trụ trì chùa Chế Chỉ để chuyên việc dịch kinh. Năm đầu Đại Kiến (569), Ngài tịch, thọ 71 tuổi.
Trong hơn 20 năm, từ cuối đời nhà Lương tới đầu nhà Trần, tuy gặp nhiều gian nan, nhưng chưa bao giờ Ngài sao lãng việc phiên dịch kinh điển. Theo Khai Nguyên Lục trong đời Lương, Ngài dịch được 11 bộ 24 quyển, và đời Trần dịch 38 bộ, 118 quyển, cộng lại thành 49 bộ, 142 quyển. Những bộ chủ yếu dịch ở đời Lương như: Kim Quang Minh Kinh (7 quyển), Vô Thượng Y Kinh (2 quyển), Thập Thất Địa Luận (3 quyển), Trung Luận (1 quyển), Như Thực Luận (1 quyển), Đại Thừa Khởi Tín Luận (1 quyển) v.v. Những bộ chủ yếu dịch ở đời Trần như: Kim Cương Bát Nhã Kinh (1 quyển), Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (15 quyển), Phật Tính Luận (4 quyển), Duy Thức Luận (1 quyển), Hiển Thức Luận (1 quyển), Chuyển Thức Luận (1 quyển), Tam Vô Tính Luận (2 quyển), Thập Bát Không Luận (1 quyển), A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận (22 quyển), Lập Thế A Tỳ Đàm Luận (10 quyển), Tứ Đế Luận (4 quyển), Bộ Chấp Dị Luận (1 quyển) v.v. Đặc biệt những kinh luận do Ngài dịch ra, phần lớn là hệ thống tư tưởng Duy thức học của Ngài Vô Trước, Thế Thân, đưa tư tưởng giáo học Trung Quốc bước sang một giai đoạn mới. Như Nhiếp Đại Thừa Luận, và Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh, là một bộ sách trọng yếu, thuyết minh lý “Chân như duyên khởi” của Phật giáo Đại thừa. Về sự nghiệp dịch kinh của Ngài Chân Đế, cũng như Ngài La Thập, Ngài Huyền Trang, và Ngài Bất Không đời Đường, là bốn bậc Thánh tăng đại phiên dịch của lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
Phật giáo đời nhà Trần: Nhà Trần tất cả có 5 đời vua, trị thế trong khoảng 33 năm, đời vua nào cũng ủng hộ Phật giáo. Như vua Võ Đế thì tu sửa lại 700 ngôi chùa ở Kim Lăng đã bị chiến tranh phá hủy, và lập nhiều “Vô giá đại hội”, sắc viết 12 tạng kinh, tạo 100 vạn pho tượng. Tới đời Văn Đế và Tuyên Đế trở về sau cũng làm nhiều công việc tạo tượng, viết kinh, hoặc xả thân cúng dường, noi gương hộ trì Phật pháp của Lương Võ Đế. Trong đời nhà Trần, lại có danh tăng Tuệ Tư hoạt động truyền bá Phật giáo.
Tuệ Tư (515 - 577): Ngài người tỉnh Hà Nam, 15 tuổi đi xuất gia, chuyên đọc tụng kinh Pháp Hoa, tới 20 tuổi gặp Ngài Tuệ Văn ở Bắc Tề, liền ngộ được diệu lý Kinh Pháp Hoa, sau lại đi kinh lịch các châu, học đạo tham vấn. Năm Vĩnh Thánh thứ 13 (554) đời Lương Nguyên Đế, Ngài vào núi Đại Tô ở Quảng Châu (tỉnh Hà Nam), sau lại tới núi Nam Nhạc (tỉnh Hà Nam), Ngài trụ trì ở núi này trong khoảng 10 năm, chuyên về việc tu trì hoằng hóa, tới niên hiệu Đại Kiến năm thứ 9 (577) thì mất, thọ 63 tuổi. Đương thời, đời tôn xưng Ngài là Nam Nhạc Thiền sư. Môn đệ của Ngài rất đông, nhưng trong đó có Trí Khải là người xuất chúng sau lập ra Thiên Thai Tông. Trong các trước tác của Ngài gồm có Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn (4 quyển), Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (1 quyển), Vô Tranh Tam Muội Pháp Môn (2 quyển), Tùy Tự Ý Tam Muội (1 quyển) và Lập Nguyện Văn v.v., đều là những trước thuật nêu rõ ý chỉ huyền diệu của Kinh Pháp Hoa.



III 
Phật giáo thuộc Bắc Triều 
Phật giáo nhà Bắc Ngụy: Đạo Võ Đế của Bắc Ngụy thuộc Bắc triều, đã dựng nước từ thời đại Đông Tấn, và đã từng tranh quyền bá chủ với các nước thuộc Ngũ Hồ, tới thời vua Thái Võ Đế, diệt được Bắc Lương (439), thống nhất phương Bắc, đóng đô ở Bình Thành (Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây). Bắc Ngụy là một nước rất có uy thế, đối lập với nhà Tống ở Nam triều.
Phật giáo ở Bắc Ngụy rất thịnh đạt, nhất là sự phát triển của giáo đoàn Phật giáo, chùa viện có tất cả 30.000 ngôi, Tăng Ni có hơn 200 vạn người, vua Đạo Võ Đế đã thỉnh Sa môn Pháp Quả là người đứng đầu để thống lĩnh và quản hạt giáo đoàn. Đạo Võ Đế và Minh Nguyên Đế đều tin theo Phật giáo, nhưng tới đời vua thứ ba là Thái Võ Đế, vì nghe lời gièm pha của Thôi Hạo và Đạo sĩ Khấu Khiêm Chi nên đã hạ lệnh phá hủy Phật giáo.
Võ Đế Bắc Ngụy phá Phật: Lúc đầu, Thái Võ Đế cũng như Tiên đế, cũng quan tâm tới Phật giáo. Như trong ngày Phật đản mồng 8 tháng 4, vua cũng đã dâng hoa kính lễ, nhưng sau khi vua tin dùng quan Tư Đồ là Thôi Hạo và Đạo sĩ Khấu Khiêm Chi thì vua dần dần lạnh nhạt với Phật giáo, tin theo Đạo giáo. Vì Thôi Hạo là người có hoài bão lấy Nho giáo làm trung tâm văn hóa, và Đạo sĩ Khấu Khiêm Chi là người tận lực hoằng dương Đạo giáo, nên cả hai đều có ý đồ tiêu diệt Phật giáo. Nhân lúc ở tỉnh Thiểm Tây có Cái Ngộ loạn, vua thân chinh đi đánh dẹp, chợt tới một ngôi chùa ở Tràng An, phát hiện trong chùa có đồ vũ khí, vua nghi ngờ chùa đó thông mưu với Cái Ngộ, lại thêm vào lời gièm pha của Thôi Hạo và Khấu Khiêm Chi, vua liền hạ chiếu chỉ phá bỏ Phật giáo vào giữa năm thứ 7 niên hiệu Thái Bình Chân Quân (446). Sau khi sắc lệnh ban bố, nhiều chùa tháp bị phá hoặc làm nơi ở cho công khanh, Tăng Ni phải hoàn tục hoặc ẩn lánh nơi núi rừng, hoặc trốn đi nước khác. Thái tử Hoảng vì tin Phật giáo, đã mấy lần can vua nhưng không hiệu quả, Thái tử liền bí mật thông báo việc đó cho các Tăng Ni xa gần, nên những kinh điển và bảo vật của Phật giáo một phần lớn đã được mang giấu cất trong rừng núi hang đá. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc gọi lần phá Phật này là pháp nạn lần thứ nhất trong “Tam Võ Nhất Tông pháp nạn”, Tam Võ là Võ Đế Bắc Ngụy, Võ Đế Bắc Chu và Võ Tông đời Đường, Nhất Tông là Thế Tông đời Hậu Chu. Phật giáo Trung Quốc tổng cộng gặp phải bốn lần pháp nạn.
Thái Võ Đế mất, con là Văn Thành Đế nối ngôi, lại lập tức hạ chiếu chỉ phục hưng Phật giáo. Trong khoảng 6 năm phế Phật, Phật giáo suy tàn, hầu như tuyệt diệt, nhưng sau khi chiếu chỉ phục hưng Phật giáo ban bố, thì các bậc cao tăng trốn ở trong rừng núi lại tiếp tục ra để hoằng đạo. Vua theo lời tâu thỉnh của Sa môn Đàm Diệu, nên khởi công khai tạc động Vân Cương, để sám hối lỗi cho tiên đế, và xây cất cây tháp 7 tầng tại chùa Vĩnh Ninh; đúc tượng đức Thích Ca đứng, thờ tại chùa Thiên Cung, phải dùng tới 10 vạn cân đồng, và 600 cân vàng nuột. Sau tới đời Hiếu Văn Đế cũng ủng hộ Phật giáo, vua hạ chiếu cấm nhân dân không được dùng muông sinh để cúng tế, học đạo Phật ở Sa môn Đạo Đăng và Tăng Uyên. Khi dời kinh đô về Lạc Dương, vua lại hạ lệnh khai tạc thêm một Đại Phật Động ở Long Môn. Kế ngôi là Tuyên Võ Đế cũng ham thích nghiên cứu đạo Phật, thường giảng Kinh Duy Ma cho các đình thần nghe.
Vào đời Bắc Ngụy, các vị tăng từ Tây Vực và Ấn Độ tới có hàng mấy ngàn người. Trong đó có mấy vị phiên dịch kinh điển như Cát Ca Dạ, Bồ Đề Lưu Chi và Đàm Diệu người Trung Quốc v.v.
Cát Ca Dạ: Ngài người Tây Vực cùng với Thích Đàm Diệu dịch bộ Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện (6 quyển).
Thích Đàm Diệu: Người Trung Quốc, xuất gia từ thuở nhỏ, một trong những vị có công phục hưng Phật giáo sau thời kỳ phế Phật, Ngài là người khai sáng động Vân Cương. Theo Khai Nguyên Lục, Ngài dịch được bộ Phó Pháp Tạng Truyện (4 quyển).
Bồ Đề Lưu Chi (Bodhiruci): Ngài người Bắc Thiên Trúc, tới Lạc Dương vào năm đầu niên hiệu Vĩnh Bình (508) đời Tuyên Võ Đế Bắc Ngụy. Theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, những kinh điển do Ngài dịch ra gồm có 38 bộ, 127 quyển, những bộ chủ yếu như: Thập Địa Kinh Luận (12 quyển), Phật Danh Kinh (12 quyển), Nhập Lăng Già Kinh (10 quyển), Vô Lượng Thọ Kinh Luận (1 quyển) v.v., bộ Thập Địa Luận sau trở thành Địa Luận tông.
Lặc Na Ma Đề (Ratnamari): Ngài người Trung Thiên Trúc, cũng tới Lạc Dương với Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Ngài dịch được 6 bộ 24 quyển, bộ chủ yếu là Cứu Kính Nhất Thừa Bảo Tính Luận (4 quyển) và Thập Địa Kinh Luận (2 quyển).
Phật Đà Phiến Đa (Buqghasàna): Ngài người Bắc Thiên Trúc, cũng tới Trung Quốc cùng với thời kỳ Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài cùng với Ngài Bồ Đề Lưu Chi, Lặc Na Ma Đề, dịch bộ Thập Địa Luận (12 quyển), và Ngài cùng với Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ Nhiếp Đại Thừa Luận (2 quyển).
Bát Nhã Lưu Chi (Prajnãruci): Ngài người Nam Thiên Trúc, tới Lạc Dương vào năm đầu niên hiệu Hy Bình (516) đời Hiếu Minh Đế. Theo Tục Cao Tăng Truyện và Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Ngài dịch được 14 bộ, 85 quyển như Chính Pháp Niệm Xứ Kinh (70 quyển), Giải Thoát Giới Bản (1 quyển), Hối Tránh Luận (1 quyển), Duy Thức Vô Cảnh Giới Luận (1 quyển) v.v.
Ngoài ra, trong thời Bắc Ngụy còn có Tôn Văn và Huệ Sinh, đều “nhập Trúc cầu Pháp” và thỉnh được khá nhiều kinh luận đem về nước.
Phật giáo đời Đông Ngụy, Tây Ngụy và Bắc Tề: Bắc Ngụy sau khi phân liệt ra Đông Ngụy và Tây Ngụy, Đông Ngụy thì đóng đô ở Thành Nghiệp (Bành Đức, tỉnh Hà Nam); Tây Ngụy đóng đô ở Tràng An, đều trị vì trong khoảng hơn 20 năm. Các đời vua của hai triều cũng đều ủng hộ Phật giáo. Nước kế tiếp Đông Ngụy là Bắc Tề. Văn Tuyên Đế của Bắc Tề rất hâm mộ Phật giáo, và tận lực làm cho Phật giáo hưng thịnh, vua xây dựng nhiều thiền viện ở các châu, huyện, và học đạo Phật ở Sa môn Pháp Thượng và Tăng Trù, tôn hai vị đó là Quốc sư. Thuế khóa trong nước, vua để ra 1/3 dùng vào việc phụng sự Tam bảo. Đương thời tự viện có 40.000 ngôi, Tăng Ni 3.000.000 người.
Trong thời đại này có những danh Tăng đáng chú ý là Đàm Loan, Tuệ Quang, Pháp Thượng v.v. Và từ Nam Thiên Trúc tới có Ngài Bồ Đề Đạt Ma.
Đàm Loan (476 - 542): Ngài người Nhạn Môn, tỉnh Sơn Tây, sau khi đi xuất gia, nhiệt tâm nghiên cứu về “Tứ Luận”. Nhân khi đọc tới Kinh Đại Tập, liền quyết tâm chú giải nhưng sự nghiệp đó mới nửa chừng thì phát bệnh. Vì mục đích để chữa bệnh và tìm thuốc trường sinh nên Ngài tìm tới Đạo sĩ Đạo Hoằng Cảnh học phép tiên thuật, và được Hoằng Cảnh trao cho 10 cuốn Tiên kinh, rồi Ngài trở về phương Bắc, đi tới thành Lạc Dương, gặp Ngài Bồ Đề Lưu Chi, được Ngài trao cho kinh điển Tịnh độ. Ngài liền hủy bỏ Tiên kinh, chuyên tu theo pháp môn Tịnh độ, quán triệt được thâm nghĩa của pháp môn niệm Phật. Ngài đã trước tác những bộ Vãng Sinh Luận Chú và Tán A Di Đà Phật Kệ v.v. Đời thường tôn xưng ngài là Đàm Loan Bồ Tát. Ngài là người xây nền đắp móng cho Tịnh độ tông đời Đường.
Tuệ Quang (486 - 537): Ngài người Định Châu (tỉnh Trực Lệ), khai tổ của Địa Luận tông phương Nam, trung hưng về môn học “Tứ Phần Luật”. Ngài trước tác bộ Tứ Phần Luật Sớ và Yết Ma Giới Bản, để truyền bá về Luật học. Sau khi bộ Thập Địa Kinh Luận của Ngài Bồ Đề Lưu Chi ra đời, Ngài lại chuyên tâm nghiên cứu và trở thành một học phái của “Địa Luận”. Đương thời, Ngài còn là bậc Tổng Quản Tăng chúng, đời thường gọi Ngài là “Quang Thống Luật Sư”. Đệ tử của Ngài rất đông, những người ưu tú có Pháp Thượng, Tăng Phạm, Đạo Bằng, Đạo Thuận.
Pháp Thượng (495 - 580): Ngài người Triều Ca tỉnh Hà Nam, đệ tử thứ nhất của Tuệ Quang. Ngài giữ chức “Đại Thống” của Phật giáo ở hai thời đại Ngụy và Tề, trong khoảng 40 năm, học đồ có tới hàng trăm vạn người. Ngài còn là học giả về Niết Bàn và Lăng Già. Những trước tác của Ngài gồm có Phật Tính Luận (2 quyển), Tăng Nhất Số Pháp (40 quyển), Đại Thừa Nghĩa Chương (6 quyển). Đệ tử thượng túc của Ngài như Tuệ Viễn, Pháp Tôn, Đạo Thuận v.v.
Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma): Ngài người Nam Thiên Trúc, và là khai Tổ của Thiền tông Trung Quốc, sau tịch ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam; thọ 150 tuổi. Về niên đại Ngài tới Trung Quốc có nhiều thuyết khác nhau, nhưng thuyết phổ thông nhất là năm đầu niên hiệu Phổ Thông (520) đời Lương, và tịch năm Thiên Bình thứ 2 (535) đời Hiếu Minh Đế Đông Ngụy, hoặc năm đầu niên hiệu Vĩnh An (528) đời Hiếu Trang Đế Bắc Ngụy. Trước khi tịch, Ngài có đem phép bí mật của Thiền truyền “Tâm ấn” cho đệ tử là Tuệ Khả, Tổ thứ hai của Thiền tông Trung Quốc.
Sự phế Phật đời Bắc Chu: Sau khi Bắc Ngụy chia ra Đông Ngụy và Tây Ngụy, nước kế tiếp Đông Ngụy là Bắc Tề, và Tây Ngụy là Bắc Chu. Vua Bắc Chu là Hiếu Mẫn Đế và Hiếu Ninh Đế, cũng tin Phật giáo nhưng lấy tư tưởng Nho giáo làm văn hóa chính. Tới đời vua thứ ba là Võ Đế, sau khi tức vị (560), vì có hoài bão thống nhất lễ giáo, và thôn tính Bắc Tề, thống nhất thiên hạ, nên vua đã hạ chiếu chỉ phá hủy Phật giáo. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc gọi đây là lần pháp nạn thứ hai trong “Tam Võ nhất Tông pháp nạn”.
Nguyên nhân gây ra sự phá Phật này là do Vệ Nguyên Tung và Đạo sĩ Trương Tân. Trước hết, năm Thiên Hòa thứ 2 (567), Vệ Nguyên Tung dâng tấu kiến nghị nên phá hủy tất cả những chùa viện, mà chỉ lập một ngôi chùa lớn gọi là “Bình Đẳng Diên Tự”. Ngôi chùa này sẽ là nơi quy tụ của vạn dân, mà Hoàng đế tức là Như Lai. Vì vậy nhà vua đã hai ba lần hiệp nghị cùng với quần thần để giải quyết vấn đề đó nhưng chưa đi đến quyết định cuối cùng. Tới năm Thiên Hòa thứ 4 (569), vua hội họp tất cả các bậc Cao tăng, Danh nho, và Đạo sĩ, cùng tất cả hơn 200 người hiệp nghị, để bàn về lẽ hơn kém của các đạo, nhưng cũng không đi tới kết quả. Vua lại sắc cho Yên Bình để nghiên cứu về lẽ hơn kém đó. Yên Bình vâng lệnh vua soạn ra bộ Tiếu Đạo Luận (3 quyển) đệ lên vua, trong đó có bàn rõ lý do hư ngụy của Đạo giáo và lý do chân chính của Phật giáo. Năm Thiên Hòa thứ 5 (570) vua lại cho triệu tập đại hội để giải quyết những điều do Yên Bình đã trình bày, nhưng trong nhóm quần thần có Đạo sĩ Trương Tân tâu vua là bộ luận đó rất có hại cho đạo pháp, nên đã bị đốt trước cung đình. Sau đó còn có nhiều kỳ thảo luận để xếp thứ bậc của tôn giáo, kết cục Nho giáo đứng ở bậc nhất, Đạo giáo xếp hạng thứ hai và Phật giáo xếp hạng thứ ba. Tuy vậy nhưng phe Đạo sĩ vẫn chưa thỏa mãn, nhất là Trương Tân cố gắng tìm cách phá hoại Phật giáo, lại đề nghị tranh biện để quyết một phen hơn thua với Phật giáo. Tới năm Kiến Đức thứ 3 (574) ngày 17 tháng 5 vua cho họp các Cao tăng, Đạo sĩ lại để đăng đàn thảo luận. Đại biểu của Phật giáo có Trí Huyễn, bên Đạo giáo có Trương Tân lần lượt đăng đàn thảo luận, kết cục Trương Tân phải khuất phục trước sự hùng biện của Trí Huyễn. Nhà vua có thâm ý phế Phật, nhưng vì lý do trên, nên vua không thể phá bỏ Phật giáo được, nên sau ngày thảo luận, vua liền hạ chiếu phế bỏ cả hai đạo là Phật giáo và Đạo giáo. Như vậy thời kỳ phế Phật lần thứ hai này, là phế cả Phật giáo và Đạo giáo.
Sau khi chiếu chỉ phá Phật được ban bố, thì chùa miếu hoặc bị phá hoại, hoặc lấy làm nơi trụ trạch cho công khanh, kim tượng bị thiêu hủy, tài sản Tam bảo bị tịch thu, 3.000.000 Tăng Ni phải hoàn tục, hoặc trốn lánh vào núi rừng. Trong lúc nhà vua hạ lệnh phá Phật cũng đã có các danh Tăng như Tịnh Yết, Đạo Tích v.v., hết sức phản kháng nhưng cũng vô hiệu.
Sau khi Võ Đế phá Phật giáo tại Bắc Chu, năm 575 vua đem quân tiến đánh Bắc Tề, tới năm sau (576) thì chiếm xong Bắc Tề. Khi chiếm xong Bắc Tề (577), vua lại hạ lệnh phế bỏ Phật giáo tại Bắc Tề. Tất cả sự nghiệp huy hoàng của Phật giáo Bắc Tề, nay bị Võ Đế tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi vua phá Phật cũng có rất nhiều các danh Tăng đứng ra phản đối, nhưng cũng vô hiệu. Thí dụ như Tuệ Viễn là người đã hết sức can ngăn vua, trong bộ Quảng Hoằng Minh Tập thấy chép: “Bệ hạ nay cậy sức mạnh tự do phá diệt Tam bảo, đó là người tà kiến, sau sẽ phải sa đọa vào địa ngục A Tỳ chịu khổ đời đời”. Vua liền trả lời: “Nếu khiến trăm họ được vui, Trẫm cũng không từ cái khổ ở địa ngục”. Ngài Tuệ Viễn lại nói, bệ hạ lấy tà pháp hóa nhân, gây nên nghiệp khổ, tất nhiên nhân dân sẽ cùng bệ hạ vào địa ngục A Tỳ”. Sau khi đã can vua nhưng không đem lại kết quả gì, Ngài liền về lánh nạn ở núi Thanh Liêu, chú thích được bộ kinh Niết Bàn. Tới đời nhà Tùy, Ngài được vua Văn Đế mời về giảng kinh tại chùa Tịnh Ảnh ở Lạc Dương, và phục hưng Phật giáo tại đây. Vì Ngài ở chùa Tịnh Ảnh nên người đương thời gọi Ngài là Tịnh Ảnh Pháp sư, để phân biệt với tên “Tuệ Viễn” ở Lư Sơn. Ngay sau năm phá diệt Phật giáo (578) Bắc Tề, thì vua Võ Đế băng hà, con là Tuyên Đế nối ngôi, Phật giáo lại có cơ hội phục hưng, vì vua đã chấp thuận lời tâu xin phục hưng Phật giáo của Sa môn Đạo Lâm, nên đầu niên hiệu Đại Thành (579), vua lại hạ lệnh phục hưng Phật giáo và Đạo giáo. Tuy nhiên, cơ hội phục hưng Phật giáo còn phải đợi ở đời Tùy.



IV 
Tư tưởng giáo học ở thời đại Nam Bắc Triều 
1. Tư tưởng giáo học
Tư tưởng giáo học của Phật giáo đã được phát triển từ thời đại Đông Tấn, nhưng mãi tới thời đại Nam Bắc triều mới bước tới giai đoạn thành thục. Ở thời đại Đông Tấn có Ngài La Thập dịch thuật kinh luận thuộc tư tưởng “Không Tông” tức là “Thực Tướng Luận” của Ngài Long Thọ, đồng thời có Ngài Bồ Đề Lưu Chi, Lặc Na Ma Đề đời Bắc Ngụy dịch Thập Địa Kinh Luận, nên phát sinh ra Địa Luận tông và Ngài Chân Đế đời Lương dịch ra Nhiếp Đại Thừa Luận, trở thành Nhiếp Luận tông, để truyền bá về tư tưởng Duy thức học của Bồ Tát Thế Thân. Như vậy, tư tưởng “Không” của Thực Tướng Luận, và tư tưởng “Hữu” của Duy thức học đã song song phát triển hòa bình ở thời đại này. Ngoài ra, như Ngài Đàm Vô Sấm ở Bắc Lương, dịch Niết Bàn Kinh nên có Niết Bàn tông, Ngài Đàm Loan dựa vào Tịnh Độ Luận Chú lập ra Tịnh độ giáo, Ngài Tuệ Khả nương vào Lăng Già Kinh để truyền bá về Thiền tông. Các nhà học giả ở thời đại này, đã dựa vào các tông đó mà nghiên cứu, rồi trở thành các học phái, như học phái về Tỳ Đàm tông, học phái của Niết Bàn tông, Thành Thực tông, Tam Luận tông, Tịnh Độ tông, Nhiếp Luận tông, Địa Luận tông và Thiền tông v.v. Dưới đây là đại lược về giáo nghĩa và hệ thống truyền thừa của các tông.
Tỳ Đàm tông
Tên Tông: Tông này dựa vào Luận Tạng trong Tam tạng của Phật giáo Tiểu thừa để nghiên cứu, nên gọi là Tỳ Đàm tông.
Giáo nghĩa: Chủ trương về giáo nghĩa “Tam thế thực hữu” và “Pháp thể hằng hữu” của Tiểu thừa Hữu bộ.
Truyền thừa: Vì tông này chỉ chú trọng về mặt nghiên cứu nên không có hệ thống truyền thừa rõ rệt.
Lịch sử truyền dịch về A Tỳ Đàm xuất hiện rất nhiều. Trước hết, Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán, dịch bộ A Tỳ Đàm Cửu Thập Bát Kết Kinh; Ngài Tăng Già Bà Đề đời Tiền Tần, dịch bộ A Tỳ Đàm Tâm Luận và A Tỳ Đàm Bát Kiên Độ Luận, Tam Pháp Độ Luận v.v. Về sau A Tỳ Đàm Tâm Luận của Ngài Pháp Thắng cũng được tiếp tục dịch ra. Ngài Pháp Hiển khi về triều, đã mang về được nguyên văn Phạn bản gồm 6.000 bài kệ của bộ A Tỳ Đàm Tâm Luận do Ngài Phật Đà Bạt Đà La dựa vào nguyên văn đó dịch thành 13 quyển và Na Liên Đề Da Xá đời Bắc Tề dịch bộ A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh (6 quyển) v.v. Sau khi những bộ đó ra đời, thì việc nghiên cứu và giảng nghĩa những bộ luận đó cũng rất thịnh hành. Huệ Tập mỗi khi giảng về A Tỳ Đàm, thính giả đông tới hàng ngàn người. Các Ngài Tăng Mân, Pháp Vân, Tăng Tung cũng là những học giả của Tỳ Đàm tông.
Trong các bộ luận kể trên, chỉ có A Tỳ Đàm Tâm Luận của Ngài Pháp Thắng là được nhiều người nghiên cứu và giảng giải chú thích. Nội dung của bộ A Tỳ Đàm Tâm Luận cũng tương tự như Câu Xá Luận, nghĩa là cũng đem chia các pháp ra làm năm vị: Sắc, Tâm, Tâm sở, Bất tương ưng và Vô vi. Trong năm vị này lại chia thành 75 pháp (hoặc 87) gọi là “Ngũ vị thất ngũ pháp”. Tông này sau sáp nhập vào Câu Xá tông.
Niết Bàn tông
Tên tông: Vì dựa vào Kinh Niết Bàn nên gọi là Niết Bàn tông.
Giáo nghĩa: Chủ trương hết thảy chúng sinh đều có Phật tính nên hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật.
Giáo phán: Tông này đem giáo lý trong một đời thuyết pháp của Phật chia ra hai giáo là Đốn giáo và Tiệm giáo (hoặc có thuyết nói chia làm ba giáo, thêm vào đó là Bất định giáo). Trong Tiệm giáo chia làm năm thời như sau:
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Tông này y cứ vào Kinh Đại Bát Niết Bàn gọi tắt là Niết Bàn do Ngài Đàm Vô Sấm dịch (tham chiếu mục 5 chương V, Lịch sử truyền dịch Kinh Niết Bàn), thuộc Đại thừa Niết bàn, bàn rõ về lý Pháp thân thường trụ của Phật, và chủ trương hết thảy chúng sinh đều có Phật tính. Ngài Tuệ Quán khi sửa chữa lại Kinh Niết Bàn thành 36 quyển, sáng chế cách phán thích về giáo tướng như trên. Sự truyền thừa của tông này lấy Ngài Đàm Vô Sấm làm Sơ Tổ, rồi tông này được truyền về phương Nam, nên đã chia ra phái Bắc Niết Bàn và phái Nam Niết Bàn. Theo biểu (1), (2), (3), (4) là nhóm các học giả về phái Nam Niết bàn, còn biểu (5) là nhóm học giả của phái Bắc Niết bàn.
Thành Thực tông
Tên tông: Tông này dựa vào luận Thành Thực, nên gọi là Thành Thực tông.
Giáo nghĩa: Thuyết minh về tư tưởng “Nhân pháp câu không”.
Tông này căn cứ vào Luận Thành Thực, do Ngài Ma Lê Bạt Ma (Harivaman), người Trung Thiên Trúc trước tác, Ngài La Thập dịch, gồm có 16 quyển (hoặc 20 quyển), chia thành 202 phẩm. Nội dung bộ luận này chia ra năm Tụ là Pháp tụ, Khổ Đế tụ, Tập Đế tụ, Diệt Đế tụ, và Đạo Đế tụ. Pháp Tụ giải thích về nghĩa Tam bảo và mục đích tạo luận; Khổ Đế tụ nói về cái khổ nung nấu của ngũ đế tụ, bàn về vấn đề nghiệp và phiền não; Diệt Đế tụ giải thích về Niết bàn; Đạo Đế tụ, thuyết minh về Định và Trí. Đặc biệt, bộ luận này còn bàn đến vấn đề “Nhân pháp câu không”. Nghĩa là phàm phu vì chấp nhận cái thân này có cái chủ tể tức là “Chấp nhân”, khi cái thân này mất đi, thì cái hình hài của con người chỉ do ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp lại mà thành chứ không có gì là chủ tể cả, nên gọi là “Nhân Không”, và chư pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà thành chứ không có tự tính, nên gọi là “Pháp Không”.
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Về sự truyền thừa của tông này theo như biểu (1) ở trên là hệ thống chính thống; biểu (2) là hệ thống học phái của Thành Thực tông, hoạt động ở phương Bắc; biểu (3) là hệ thống các nhà học giả về phái Thành Thực ở phương Nam.
Tam Luận tông
Tên tông: Tông này y vào ba bộ luận là Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận làm căn cứ, nên gọi là Tam Luận tông.
Giáo nghĩa: Giáo nghĩa của tông này chủ trương “Phá tà hiển chính”. Thí dụ, phá tà là phá tám cái mê vọng như sinh, diệt, khứ, lai, nhất, dị, đoạn, thường; hiển chính là hiển tám cái lý chân chính như không sinh, không diệt, không đi, không lại, không một, không khác, không đoạn, không thường của Trung đạo.
Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài đem những điều đã chứng ngộ được nói ra Kinh Hoa Nghiêm cho các hàng Bồ tát nghe, nên người Tam thừa không thể hiểu nổi, vì vậy Phật lại lần lượt nói ra kinh điển Tiểu thừa, Đại thừa, Kinh Pháp Hoa cốt để đưa Tam thừa quy tụ về Nhất thừa.
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Từ xưa đến nay thường gọi thất đại tương thừa của Tam Luận tông là Ngài Cưu Ma La Thập, Đạo Sinh, Đàm Tế, Đạo Lãng, Tăng Thuyên, Pháp Lãng, Cát Tạng. Truyền tới Ngài Cát Tạng thì giáo nghĩa của Tam Luận tông được tổ chức lại, nên gọi là “Tân Tam Luận Tông”, còn từ Ngài trở về trước gọi là “Cổ Tam Luận Tông”. Ngài Cát Tạng đem truyền cho đệ tử là Tuệ Quán, người Cao Ly; Ngài Tuệ Quán lại đem truyền cho Phúc Lượng, người Nhật Bản.
Tịnh Độ tông
Tên tông: Tông này vì hoằng truyền pháp môn “Vãng sinh Tịnh độ” nên gọi là “Tịnh độ tông”.
Giáo nghĩa: Tông này y vào ba bộ kinh và một bộ luận làm giáo nghĩa then chốt. Ba bộ kinh là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (2 quyển), gọi tắt là Đại Kinh do Ngài Khương Tăng Khải đời Tào Ngụy dịch. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh (1 quyển), gọi tắt là Quán Kinh, Ngài Cương Lương Da Xá đời Lưu Tống dịch. Phật Thuyết A Di Đà Kinh (1 quyển), gọi tắt là Tiểu Kinh do Ngài La Thập đời Diêu Tần dịch. Một bộ luận là Vãng Sinh Tịnh Độ Luận do Ngài Thế Thân trước tác, và Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch. Kinh Vô Lượng Thọ nói về tiền thân của Đức Phật A Di Đà khi còn là Tỳ kheo Pháp Tạng đã phát 48 điều thệ nguyện để cứu độ chúng sinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rõ phép Quán tưởng niệm Phật. Kinh A Di Đà tả cảnh giới Cực lạc vô cùng trang nghiêm, có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, Luận Vãng Sinh Tịnh Độ là bộ luận thâu tóm về ý nghĩa của ba bộ kinh trên.
Truyền thừa:
Bồ Đề Lưu Chi - Đàm Loan - Đạo Xước - Thiện Đạo (dòng Thiện Đạo - Hoài Cảm - Thiếu Khang - Diên Thọ - Tĩnh Thường v.v.)
Về pháp môn tu Tịnh độ ở Trung Quốc khởi thủy từ Ngài Tuệ Viễn, lập ra “Bạch Liên Xã” ở Lư Sơn, nên có dòng Tuệ Viễn. Sau, Ngài Đàm Loan kế thừa phép tu Tịnh độ ở Ngài Bồ Đề Lưu Chi rồi truyền tới Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo là vị hoàn thành về giáo nghĩa của Tịnh độ tông Trung Quốc, nên cũng gọi là dòng Thiện Đạo. Biểu đồ trên là hệ thống truyền thừa của dòng Thiện Đạo. Sau nữa lại có Ngài Từ Mẫn (Tuệ Nhật), trong khi “nhập Trúc cầu Pháp” trực tiếp được truyền pháp môn Tịnh độ ở Ấn Độ, khi trở về truyền bá pháp môn đó ở Trung Quốc, nên lại có dòng Từ Mẫn. Dòng Tuệ Viễn thì chú trọng ở môn “Quán tưởng niệm Phật”, Ngài Đàm Loan chú trọng môn “Tín tâm niệm Phật”, dòng Thiện Đạo chú trọng môn “Khẩu xưng niệm Phật” và dòng Từ Mẫn chú trọng ở phương diện “Thiện căn niệm Phật”.
Nhiếp Luận tông
Tên tông: Tông này căn cứ vào bộ Nhiếp Đại Thừa Luận, nên gọi là Nhiếp Luận tông.
Giáo nghĩa: Giáo nghĩa của tông này lấy Duy thức pháp môn làm mục tiêu, cũng giống như Pháp Tướng tông.
Giáo phán: Lối phán thích về giáo tướng của tông này là “Nhị giáo”, “Tam luận” và “Tứ giáo” theo như biểu sau:
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Tông này lấy Nhiếp Đại Thừa Luận (3 quyển) do Ngài Vô Trước trước tác, Ngài Chân Đế dịch thuật, đồng thời cũng căn cứ vào bộ Nhiếp Đại Thừa Luận Thích của Ngài Thế Thân trước tác, Ngài Chân Đế dịch, làm giáo nghĩa chính của tông. Nhiếp Đại Thừa Luận bàn về mười thắng tướng, để nêu cao địa vị của Phật giáo Đại thừa và bao quát cả về nghĩa Duy thức, cũng là bộ luận đầu tiên của Duy thức học. Trong mười thắng tướng, tướng thứ nhất bàn về thức A lại da, giải thích rõ tất cả các pháp đều từ nơi thức đó mà sinh ra; tướng thứ hai bàn về ba tính là “Y tha tính”, “Phân biệt tính” và “Chân thực tính”; tướng thứ ba nói, nếu ngộ được phép quán “vạn pháp duy thức” tức là chứng được “duy tâm”; tướng thứ tư bàn về “Lục độ”; tướng thứ năm nói về cảnh giới của “Thập Địa Bồ Tát”; tướng thứ sáu bàn về “Đại thừa giới”; tướng thứ bảy nói về “Thiền định”; tướng thứ tám nói về “Trí tuệ”; tướng thứ chín bàn về “Vô phân biệt trí”; tướng thứ mười bàn về “Phật thân”. Ba tướng đầu nói về cảnh giới duy thức, bảy tướng sau nói về cách tu hành chứng quả.
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Biểu đồ truyền thừa trên, các nhà học giả Nhiếp Luận tông thì đều truyền bá ở phương Nam, còn ở phương Bắc do hệ thống Ngài Đàm Thiên hoạt động, nên Nhiếp Luận tông ở phương Bắc mới dần dần phát triển. Về sau tông này phụ thuộc vào “Pháp Tướng tông”.
Địa Luận Tông
Tên tông: Tông này y cứ vào Thập Địa Kinh Luận, gọi tắt là Thập Địa Luận, cũng gọi là Địa Luận tông.
Giáo nghĩa: dựa vào giáo nghĩa của “Thập Địa Bồ Tát” để tu hành, mong đạt tới Phật quả.
Giáo phán: Giáo phán chia làm ba giáo và bốn tông.
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Thập Địa Kinh Luận do Ngài Thế Thân chú giải Kinh Thập Địa tức phẩm Thập Địa của Kinh Hoa Nghiêm mà thành, và tương truyền do ba Ngài Lặc Na Ma Đề, Phật Đà Phiến Đa, Bồ Đề Lưu Chi cùng dịch, hoặc các Ngài dịch riêng biệt, rồi do Ngài Tuệ Quang đem tổng hợp lại thành một. Nội dung của bộ luận này bàn về phương pháp tu hành tự lợi lợi tha của Thập Địa Bồ Tát. Thập Địa là Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Minh Địa, Diễm Địa, Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa. Sau khi bộ luận này được dịch ra, có rất nhiều học giả nghiên cứu và chú giải, nên trở thành Địa Luận tông.
Truyền thừa:
Vì địa lý và tư tưởng khác nhau nên tông này lại phát sinh ra hai hệ thống là “Nam Địa” và “Bắc Địa”. Ngài Tuệ Quang là lãnh tụ của hệ thống Nam Địa, hoằng truyền về Địa Luận tông ở phương Nam. Ngài Đạo Sủng được thọ giáo ở Ngài Bồ Đề Lưu Chi, là lãnh tụ của hệ thống Bắc Địa truyền bá ở phương Bắc, nhưng kém phần thịnh hành hơn hệ thống phía Nam. Sau tông này phụ thuộc vào Hoa Nghiêm tông. Hệ thống truyền thừa theo biểu đồ dưới.
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Thiền Tông
Tên tông: Tông này chủ trương phép tu tập “Thiền định” nên gọi là “Thiền tông”, hoặc gọi là “Phật Tâm tông”.
Giáo nghĩa: Giáo nghĩa then chốt của tông này là “Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật”, nghĩa là không câu nệ vào văn tự, kinh điển, mà chỉ nương vào công phu tu định, để ngộ được Phật tính của chính mình.
Truyền thừa:
Danh từ “Thiền định” hay “Tĩnh lự” đều có ý nghĩa là làm cho tĩnh cái tâm dao động hàng ngày, để phát sinh trí tuệ. Về quá trình của “Thiền tông” thì đã có những phép “Tiểu thừa thiền quán” lưu hành ở thời Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán và “Đại thừa thiền quán” lưu hành ở thời Ngài Giác Hiển, La Thập và Tuệ Viễn, cuối đời Đông Tấn (tham chiếu mục 6 chương 5). Nhưng sau khi Ngài Đạt Ma tới Trung Quốc truyền bá về tư tưởng thiền thuộc “Thuần túy Đại thừa thiền”, chủ trương thuyết “Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật”, khác với những phép Thiền quán trước, nên gọi là “Tối thượng thiền” hay “Như Lai thiền”, hoặc “Như Lai thanh tịnh thiền”. Lối thiền này chỉ lấy tâm truyền tâm, nên gọi là “Truyền tâm ấn”.
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Ngài Đạt Ma là Tổ thứ 28 ở Tây Trúc, và là Tổ thứ nhất truyền về Thiền tông ở Trung Quốc. Trước khi tịch, Ngài đem Kinh Lăng Già là bộ kinh “Tâm yếu” của Thiền truyền cho đệ tử là Tuệ Khả (Tổ thứ hai), Tuệ Khả truyền cho đệ tử là Tăng Xán (Tổ thứ ba), Tăng Xán truyền cho đệ tử là Đạo Tín (Tổ thứ tư), Đạo Tín truyền cho đệ tử là Hoằng Nhẫn (Tổ thứ năm), rồi Hoằng Nhẫn truyền cho Thần Tú, Thần Tú truyền Thiền tông ở phương Bắc nên có “Bắc Thiền”, và Tuệ Năng (Tổ thứ sáu) hoằng truyền Thiền tông ở phía Nam nên gọi là “Nam Thiền”. Nam Thiền sau lần lượt chia thành năm tông là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Lâm Tế tông sau lại chia thành hai phái là Hoàng Long và Dương Kỳ. Năm tông kể trên, thêm vào hai phái sau, trong lịch sử gọi là “Ngũ Gia Thất Tông”. Hệ thống truyền thừa theo như đồ biểu trên.
2. Tư tưởng mạt pháp
Ngoài các tư tưởng về giáo học của các tông kể trên, ở thời gian này còn phát sinh tư tưởng “mạt pháp”. Tư tưởng mạt pháp là tư tưởng thời đại quán của Phật giáo, dựa trên ba thời là “chính pháp”, “tượng pháp” và “mạt pháp” làm căn bản. Chính pháp là thời đại sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo lý hãy còn nghiễm nhiên tồn tại, “tượng pháp” là thời kỳ sau khi chính pháp diệt, chỉ còn giáo lý tương tự với thời chính pháp, “mạt pháp” là thời kỳ giáo pháp dần dần bước tới chỗ suy tàn. Về niên hạn của ba thời, trong kinh điển còn nhiều thuyết khác nhau, nhưng theo thuyết phổ thông, thì thời chính pháp có 500 năm, tượng pháp 1.000 năm, và mạt pháp 10.000 năm. Phật giáo đời Nam Bắc triều lấy năm Phật nhập diệt làm niên kỷ chính thống, tức năm Nhâm Thân (949 trước TL) năm thứ 53 đời Chu Mục Vương. Theo thuyết này, thì thời chính pháp, tượng pháp đã hết, và thời mạt pháp đã bắt đầu từ khoảng năm đầu niên hiệu Thừa Thánh thời vua Nguyên Đế đời Lương của Nam triều, và khoảng năm Thiên Bảo thứ 3 (552) đời Văn Tuyên Đế Bắc Tề thuộc Bắc triều. Đương thời, những kinh điển có nói đến tư tưởng mạt pháp như Ma Ha Ma Da Kinh do Đàm Cảnh đời Bắc Tề dịch và Đại Tập Nguyệt Tạng Kinh do Ngài Na Liên Đề Da Xá dịch đã thấy xuất hiện.
Phật giáo đương thời cho rằng, việc Võ Đế nhà Bắc Chu phá hủy Phật giáo là một điềm báo cụ thể cho thời kỳ mạt pháp đã tới, nên các nhà cầm vận mệnh của Phật giáo đã nghĩ ra những phương pháp hoạt động, truyền bá Phật giáo làm sao cho thích hợp thời cơ, hợp với thời kỳ mạt pháp, cho nên mới có “Tam Giai giáo” của Ngài Tín Hành, và “Tân Tam Luận tông ” của Ngài Cát Tạng xuất hiện ở đời Tùy. Tịnh độ giáo của Ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, cùng Hoa Nghiêm tông của Ngài Tôn Mật xuất hiện ở đời Đường. Các tông đều dựa vào “tư tưởng mạt pháp” để truyền bá Phật pháp. Vì thế Phật giáo đời Tùy, Đường rất hưng thịnh, các giáo học mới của Phật giáo phát triển mạnh mẽ như trăm hoa đua nở. Như vậy, pháp Phật thịnh hay suy là do nơi người hoằng đạo, chứ đâu phải giới hạn ở thời kỳ chính pháp hay mạt pháp.
Hơn nữa, vì muốn duy trì Phật pháp được lâu dài ở đời, nên đã xảy ra một sự nghiệp vĩ đại là việc khắc Tạng kinh vào đá ở núi Phòng Sơn (tỉnh Hà Bắc) của Sa môn Tĩnh Uyển. Vì bia đá ở núi Phòng Sơn, Tĩnh Uyển đã khắc một đoạn: “Chính pháp và tượng pháp, gồm 1.500 năm đã qua, đến niên hiệu Trinh Quán năm thứ 2 (628) đã bước vào thời kỳ mạt pháp 75 năm rồi. Tới thời kỳ Phật pháp bị hủy diệt ở vị lai, thì sẽ có kinh điển khắc bằng đá để lưu truyền vĩnh viễn ở đời”.
Tĩnh Uyển có hoài bão lớn lao đó, nên năm đầu niên hiệu Đại Nghiệp (605) đời Tùy, Ngài dựng chùa Vân Cư ở chân núi Phòng Sơn để trụ trì, và dựng ra nhà đá ở trên núi để khắc kinh điển vào bốn mặt vách của nhà, cắt đá thành từng mảnh nhỏ, rồi khắc kinh vào đó, khi khắc xong, xếp vào trong nhà đá, lấy khóa khóa lại cẩn thận. Sự nghiệp đó cứ tiếp tục như vậy, tới năm Trinh Quán thứ 13 (639) đời Đường thì mất. Trong hơn 30 năm, Ngài đã khắc được 7 nhà kinh bằng đá (hiện nay hãy còn di tích). Sau khi Ngài mất, những người kế tục sự nghiệp đó qua các thời đại Đường, Liêu, Kim cho tới nhà Nguyên, trong vòng 700 năm, đã hình thành một “Đại Tạng Kinh” khắc bằng đá. Hiện nay gọi núi đó là núi “Thạch Kinh”, hoặc gọi là “Phòng Sơn Thạch Kinh”. Ngoài Thạch Kinh ở Phòng Sơn, lại còn có “Bảo Sơn Thạch Kinh” thuộc tỉnh Hà Nam, người phát nguyện khai tạc công việc này là danh Tăng Linh Dụ đời Bắc Tề.



V 
Tình hình phật giáo thời đại Nam Bắc Triều 
Sự phát triển của giáo đoàn: Giáo đoàn của Phật giáo đã được hình thành từ đời Tây Tấn và Đông Tấn, nhưng đến thời đại Nam Bắc Triều thì giáo đoàn được phát triển rất nhanh chóng. Căn cứ vào bộ Biện Chính Luận của Pháp Lâm và Tục Cao Tăng Truyện của Đạo Tuyên, số Tăng Ni và tự viện như sau:
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Theo bảng thống kê thì số Tăng Ni và tự viện gia tăng quá nhanh. Nguyên nhân sự gia tăng đó, là do lịch đại các triều vua đa phần đều bảo hộ Phật giáo xây cất rất nhiều chùa, tháp, mặt khác do vương công, bách quan và quý tộc cùng thi nhau dựng chùa, tạc tượng. Trong các ngôi chùa, có nhiều ngôi nguy nga tráng lệ. Niên hiệu Hy Bình (516) đời vua Hiếu Minh Đế Bắc Ngụy, ngôi chùa Vĩnh Ninh ở thành Lạc Dương do Linh Thái hậu phát nguyện xây cất, Phật điện lộng lẫy nguy nga như “Thái Cực Điện” và còn cất một tòa tháp rất cao. Trong Phật điện có 3.000 pho tượng, và có hơn 1000 gian phòng và lầu quán. Chùa Đại Ái Kính do Lương Võ Đế dựng ở phương Nam, từ chính điện tới Tam quan dài 7 dặm, gồm có 36 viện, trong chùa có đủ cả suối, rừng cây cảnh, chẳng khác chi động Thiên cung. Trong chùa thường có hơn 1000 tăng chúng tu trì học đạo. Tự viện và Tăng Ni là trung tâm của giáo đoàn, nên các “Pháp xã” và “Ấp xã” cũng xuất hiện rất nhiều. Các Pháp xã ở phương Nam thì chú trọng vào việc tổ chức các pháp hội như “Vô giá đại hội” và “Bát quan trai hội” v.v., bao hàm nhiều phần tử quý tộc, các Pháp xã ở phương Bắc lại chú trọng vào việc dựng chùa, tạc tượng, để cầu phúc báo ở hiện thế và lai thế, bao gồm nhiều phần tử thứ dân. Đó cũng là nguyên nhân phát triển của giáo đoàn Phật giáo.
Đặc biệt ở thời đại này có Ni Tăng giáo đoàn xuất hiện. Từ thời Tam Quốc tới thời Tây Tấn và Đông Tấn, tuy cũng có Ni phái đi xuất gia, nhưng chưa biết cách tác pháp yết ma thọ giới, mãi tới thời nhà Tống, trong khoảng năm Nguyên Gia thứ 10 (433), mới dựa vào bộ Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Pháp do Ngài Cầu Na Bạt Ma dịch, thiết lập giới đàn để truyền giới cho Ni chúng, vì thế nên giáo đoàn Ni chúng được thành lập từ đó. Các chùa thuộc Ni Tăng giáo đoàn, như chùa Đạo Quang ở thành Lạc Dương Bắc Ngụy cũng rất nguy nga, trong chùa có tới 500 gian; chùa Đại Trí Độ do vua Lương Võ Đế dựng, hàng ngày thường có hơn 500 Ni chúng tu học. Hơn nữa chùa còn là nơi ẩn dật, tu hành của các Vương phi, Hoàng hậu, Phùng Hoàng hậu của vua Hiếu Văn Đế, và Cao Hoàng hậu của Tuyên Võ Đế, cũng đều đi xuất gia, làm Ni tại chùa Đạo Quang v.v.
Hệ thống tổ chức: Hệ thống tổ chức của giáo đoàn Phật giáo ở thời đại Nam Bắc Triều, trước hết có các chức Đại Thống, Tăng Chính, rồi đến các chức Quận Thống, Huyện Thống, hay Duy Na v.v. Như ở Bắc Triều, có các Ngài Tăng Hiển, Đàm Diệu lần lượt giữ chức Đạo Nhân Thống, và Tuệ Quang, Pháp Thượng, Linh Dụ lần lượt giữ chức Sa Môn Đại Thống, hoặc Sa Môn Thống để quản lý Tăng chúng. Vì cơ quan trung ương của Sa Môn Thống đặt ở Chiêu Huyền Tự, nên lại có tên là Chiêu Huyền Sa Môn Thống hay Quốc Thống, hoặc Chiêu Huyền Sa Môn Đô Thống. Dưới Chiêu Huyền Sa Môn Thống lại đặt ra chức Châu Thống, Huyện Thống, Quận Thống ở các địa phương để thống nhiếp giáo đoàn. Ở Nam triều, các cơ quan trung ương của giáo đoàn, không gọi là Sa Môn Thống, hay Quốc Thống, mà lại đặt ra chức Tăng Chính, Tăng Chủ, Pháp Chủ; dưới Tăng Chính đặt ra chức Đô Ấp Tăng Chính và Đô Ấp Duy Na ở các địa phương. Những người nhận các chức vụ kể trên, cũng được hưởng bổng lộc và kẻ hầu người hạ như các quan triều đình. Ngoài ra, trong mỗi chùa lại đặt ra chức Thượng tọa là chủ chùa, và các chức Duy Na, Tự vụ v.v., để cai quản công việc trong chùa.
Các chức vụ như Sa Môn Thống và Tăng Chính có đặc quyền, nương vào giới luật của Phật mà chế định ra quy luật cho giáo đoàn, không lệ thuộc với pháp luật của nhà nước, chỉ trừ trường hợp phạm trọng tội mới phải chịu sự xử phạt của pháp luật quốc gia.
Về tài sản của các chùa là tài sản chung của giáo đoàn. Tài sản của các chùa, một nguồn lợi lớn nhất là Tự điền do đàn việt tự phát tâm cúng vào chùa, rồi đến ký điền là ruộng của đàn việt truy tiến, tức là ruộng bầu hậu v.v. Như vua Văn Đế nhà Tống có đặt ra một thứ “Thường trụ điền” rất lớn ở chùa A Dục. Lương Võ Đế lại miễn hết thuế khóa cho các chùa viện. Phạm Thái, sau khi kiến lập chùa Kỳ Hoàn đã để ra 60 mẫu ruộng vườn cúng vào chùa. Giáo đoàn ở Nam triều, cũng như Bắc triều đều phát triển mạnh, nên tài sản của giáo đoàn cũng rất lớn.
Giáo đoàn trụy lạc: Giáo đoàn của Phật giáo tuy tới chỗ cực thịnh như trên đã kể, nhưng đó cũng là nguyên nhân cho trụy lạc. Giáo đoàn ở Bắc triều, số Tăng Ni lên tới 2.000.000, những người thành tâm vì Phật pháp đi xuất gia thì ít, mà những người vì lợi dụng hoàn cảnh được miễn phu phen, tạp dịch, thuế khóa, rồi đi xuất gia lại nhiều. Chân tà trở thành hỗn độn, phần nhiều chỉ tham danh cầu lợi, không có ý chí cao thượng của người xuất gia, nên giáo đoàn dần dần bước vào giai đoạn trụy lạc. Về việc xây cất chùa viện thì quá nguy nga lộng lẫy, làm sút kém cả nền tài chính của quốc gia, vì thế nên đã có lệnh hạn chế việc xây cất chùa tháp. Hai thời kỳ phá Phật ở thời đại Bắc triều, cũng là do nguyên nhân trụy lạc của giáo đoàn đã gây ra một phần nào.
Sự nghiệp xã hội: Ở thời đại này, Phật giáo cũng rất chú trọng vào công cuộc cứu tế xã hội và giáo dục nhân dân. Các chùa viện phần nhiều là trung tâm để giáo dục và truyền bá giáo lý cho nhân dân. Như các Ngài Đạo Chiếu, Tuệ Cử, Đàm Tôn, Đàm Quang, Tuệ Phần, Đạo Nho, Tuệ Trọng, Pháp Nguyện, Pháp Kính v.v, là những vị có đặc tài thuyết giáo hóa đạo cho dân chúng. Trên phương diện cứu tế có Sa môn Đàm Diệu đã tâu vua xin lập những kho thóc dự trữ để giúp đỡ dân trong lúc đói kém, kho thóc đó gọi là “Tăng kỳ túc”. Vua Lương Võ Đế cũng đặt ra những kho “Vô tận tạng” để làm những công việc phóng sinh, bố thí. Các chùa cũng làm nhiều việc như bắc cầu, xây quán, đào giếng, và lập nhà trọ không mất tiền cho những khách nhỡ đường.
Lễ nghi của Phật giáo: Về lễ nghi của Phật giáo thông thường gọi là “Pháp hội”. Pháp hội đã có từ đời Đông Tấn, nhưng tới đời Nam Bắc triều thì rất thịnh hành. Trước hết có Pháp hội về ngày Đức Phật Đản sinh, ngày 8 tháng 4, gọi là Quán Phật hội; hay Lễ Tắm Phật, phổ biến khắp các chùa, và hội rước Phật để mọi người được dâng hương tán hoa, rồi đến hội Vu Lan Bồn ngày 15 tháng 7, hội Phật Thành đạo vào ngày 8 tháng 12, hội Phật Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2. Ngoài ra, còn có các hội như Bát quan trai, Vô Giá Đại hội và Diên Thọ hội, kết hạ an cư v.v.
Sự tín ngưỡng của quần chúng: Trong thời đại này không chỉ tư tưởng giáo học của Phật giáo được phát triển, mà tín ngưỡng cũng lan rộng hầu khắp các tầng lớp. Như trong chốn cung đình thì thường mở các cuộc “Vô giá đại hội” và “Trai hội”, “Kỳ an hội” để cầu quốc thái dân an, các hàng quý phái thì thường thụ giới “Bát quan trai” và tín ngưỡng Phật Di Lặc để mong cầu được vãng sinh lên cung trời Đâu Suất; trong dân chúng thì thịnh hành tín ngưỡng Bồ tát Quan Thế Âm và Phật A Di Đà, để cầu tiêu tai giải ách và vãng sinh Tịnh độ. Thí dụ như Vương Huyền Mô đời Tống tụng Kinh Quan Âm mà khỏi được tội hình, Lưu Lễ nước Tề niệm danh hiệu Ngài mà khỏi được bệnh nặng. Người dân có khi tin theo tín ngưỡng Bồ tát Quan Thế Âm, đồng thời cũng lại trì tụng Kinh Pháp Hoa. Còn sự linh nghiệm niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà được vãng sinh Tịnh độ, thấy chép rất nhiều trong Vãng Sinh Tập. Tóm lại, tín ngưỡng đức Quan Âm và Phật A Di Đà là tín ngưỡng được phổ cập khắp các tầng lớp quần chúng.



VI 
Mỹ thuật của phật giáo thời đại Nam Bắc triều 
Kiến trúc của Phật giáo: Lối kiến trúc của Phật giáo ở thời kỳ đầu thì không biết được rõ ràng, nhưng theo sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chép: “Chùa Bạch Mã dựng ở thành Lạc Dương, làm theo hình vuông, cao từ 1 tầng đến 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, người đời thường gọi là “Phù đồ” có “42 nơi”. Như vậy, lối kiến trúc cổ là phỏng theo lối kiến trúc tháp Xá lợi của Ấn Độ. Lối kiến trúc đó làm bằng gỗ, nhưng chùa Thái Khang ở Lạc Dương đời Tây Tấn đã làm bằng tháp gạch 3 tầng, chùa Thạch Tháp đã dựng tháp bằng đá 3 tầng.
Tới thời đại Nam Bắc triều, lối kiến trúc chùa tháp phát triển khá nhanh. Vua Thái Tổ Bắc Ngụy, năm đầu niên hiệu Thiên Hưng (398) đã dựng cây tháp cao 5 tầng ở Đại Đồng. Linh Thái hậu dựng chùa Vĩnh Ninh ở Lạc Dương, ngôi Phật điện giống “Thái Cực Điện”, và dựng tháp rất nguy nga tráng lệ. Chùa Đại Ái Kính do vua Lương Võ Đế dựng cũng hùng tráng. Nhưng đáng tiếc những lối kiến trúc đó hiện nay không còn di tích, mà chỉ thấy tả trong cuốn Lạc Dương Già Lam Ký.
Điêu khắc của Phật giáo: Lối kiến trúc ở thời đầu, vì làm bằng gỗ và gạch hoặc đá nên hiện nay không biết được di tích mỹ thuật đương thời, nhưng về điêu khắc ở các động Đôn Hoàng, Vân Cương, Long Môn v.v., thì di tích vẫn còn, nên cũng biết được đại khái lối kiến trúc thời đó.
Động Đôn Hoàng: Thường gọi là động Đôn Hoàng, chính ra là Thiên Phật động ở núi Sa Minh, thuộc huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (tham chiếu ở mục 2 chương thứ V).
Động Vân Cương: Động Vân Cương ở ngoài thành Đại Đồng, thuộc tỉnh Sơn Tây. Động này do Sa môn Đàm Diệu khai tạc từ năm Hưng An thứ 2 (453). Vì sau thời kỳ Thái Võ Đế phá Phật, tới vua Văn Thành Đế hạ chiếu chỉ phục hưng Phật giáo, Ngài Đàm Diệu nhân cơ hội, tâu vua xin khai tạc động này, để sám hối tội lỗi cho tiên đế, và được sự ủng hộ của Hoàng thất Bắc Ngụy. Rồi động này cứ được khai tạc mãi tới đời Tùy, trải qua hơn 20 năm đã trở thành một động rất lớn. Động khai tạc theo hình vuông, trong động có rất nhiều pho tượng lớn, tạc rất khéo léo, bốn vách động có những tượng Phật, Bồ tát và Thiên thần, các dụng cụ của Phật giáo và phong cách tín ngưỡng lúc đương thời.
Động Long Môn: Động Long Môn thuộc núi Long Môn, tỉnh Hà Nam. Khi nhà Bắc Ngụy thiên đô tới Lạc Dương (463), bắt đầu khai tạc. Hoàng thất Bắc Ngụy khai tạc động cũng là để sám hối và truy điệu cho các đấng tiên đế, cầu nguyện phúc lành. Động này được tiếp tục khai tạc cho tới đời Tùy và Đường mới hoàn thành được hơn 20 hang, trong mỗi hang động đều có khắc những tượng Phật biến thiên theo các triều đại.
Động Thiên Long Sơn và Ưởng Đường Sơn: Hai động Văn Cương và Long Môn là đại biểu mỹ thuật cho Phật giáo đời Bắc Ngụy, sau hai động lớn đó còn có hai động Thiên Long Sơn và Ưởng Đường Sơn là đại biểu điêu khắc của Phật giáo Bắc Tề. Động Thiên Long Sơn ở phía Tây Nam Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây; Ưởng Đường Sơn, ở gần thành Nghiệp tỉnh Hà Bắc, đều do các Đế vương Bắc Tề khai tạc. Động Thiên Long Sơn được khởi công từ đời Bắc Tề, kế tiếp đến đời Đường thì hoàn thành. Hiện nay, còn có 21 hang động. Trong đó có ba hang động thuộc Bắc Tề còn phần nhiều thuộc đời Đường. Động Ưởng Đường Sơn thì ngoài lối điêu khắc Phật tượng ra còn có Linh Miếu của các Đế vương đời Bắc Tề.
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Chương 7 
Phật giáo đời nhà Tùy (589 - 618) 
Năm đầu niên hiệu Đại Định đời Bắc Chu (581), Cao Tổ Văn Đế nhà Tùy lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Khai Hoàng. Tới năm Khai Hoàng thứ 9 (589), Văn Đế thôn tính Nam triều, thống nhất thiên hạ. Nhà Tùy trị vì thiên hạ được 30 năm. Truyền được ba đời vua, rồi bị Cao Tổ nhà Đường cướp ngôi.
Sau khi đã thống nhất thiên hạ, mọi ngành văn hóa thống nhất, nên Phật giáo cũng bước sang giai đoạn độc lập và hoàn thành về hệ thống tư tưởng giáo học của các tông kể từ đấy. Đối với sự phục hưng Phật giáo ở đời Tùy thì Văn Đế và Dạng Đế có nhiều công huân nhất. Trên phương diện tư tưởng giáo học lại có Thiên Thai tông, Tam Giai giáo và Tân Tam Luận tông xuất hiện.



II 
Các đế vương đời tùy với công cuộc phục hưng Phật giáo 
Văn Đế: Đối với công cuộc phục hưng Phật giáo thì vua Văn Đế có công rất lớn. Ngay sau khi tức vị, vua hạ chiếu dựng chùa ở các danh sơn thuộc Ngũ Nhạc, và dựng một chùa công cộng lớn ở mỗi châu, gồm có 45 châu, đều lấy tên là “Đại Hưng Quốc”, cho phép dân chúng được tự do đi xuất gia, nên số Tăng Ni đã có tới 100.000 người. Hơn nữa còn hạ lệnh sửa chữa lại các chùa đã bị phá hủy, viết nhiều tạng kinh, chữa và tạc nhiều tượng Phật.
Nhưng sự nghiệp vĩ đại nhất của nhà vua là việc dựng tháp Xá lợi để thờ Xá lợi của Phật, trước sau có tất cả ba lần. Lần thứ nhất vua hạ chiếu dựng 30 ngôi tháp Xá lợi ở 30 châu, đều cùng khởi công một thời vào giờ chính ngọ ngày 15 tháng 10 năm đầu niên hiệu Nhân Thọ (601); lần thứ hai, sắc dựng 51 ngọn tháp Xá lợi ở 51 châu nhằm vào ngày 8 tháng 4 năm Nhân Thọ thứ 2 (602); lần thứ ba sắc dựng 30 ngọn tháp Xá lợi ở 30 châu, cũng ngày 8 tháng tư, ngày Đức Phật đản sinh (theo Quảng Hoằng Minh Tập, Cảm Thông Lục và Tục Cao Tăng Truyện). Như vậy, trước sau tất cả 111 ngọn tháp Xá lợi phân bố ở các châu, theo như biểu sau:
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Khi phân chia Xá lợi để đóng vào hòm thì cử hành đại lễ rất trang nghiêm, rồi vua trao cho các danh Tăng đưa tới các địa phương nhập tháp. Quan lại và nhân dân các địa phương đều tề tập đón rước, do đó mà tinh thần Phật giáo được phổ cập khắp nơi.
Vua Văn Đế vì tận lực phục hưng Phật giáo, nên Phật giáo lại trở nên thịnh hành. Vua thường tự nói: “Phật lấy chính pháp phó chúc cho quốc vương, trẫm là đấng nhân tôn, tuân theo lời phó chúc đó”. Tới năm Khai Hoàng thứ 5 (585), vua phát tâm thọ giới Bồ tát ở Sa môn Pháp Kinh. Sau khi thọ giới, vua hạ lệnh xá ngục tù cho tất cả 24.900 người, giảm tội tử hình cho 3.700 người. Vua còn có lòng từ với cả loài vật, thí dụ như ngày 13 tháng 6, ngày sinh nhật của vua, vua hạ lệnh cấm nhân dân không được mổ giết súc vật vào ngày đó.
Văn Đế mất, thứ tử của vua là Tấn Vương Quảng nối ngôi, tức là Dạng Đế. Thái độ đối với Phật giáo của Dạng Đế tuy không bì kịp với Văn Đế, nhưng cũng tận lực hưng long Phật giáo. Khi còn là Thái tử, Ngài đã hâm mộ đạo Phật, có thỉnh Ngài Trí Khải để thọ giới Bồ tát, ở năm Khai Hoàng thứ 11 (591), đặt hội “Thiên Tăng Trai” để cúng dường ngàn vị Tăng, và tặng danh hiệu “Trí Giả Đại sư” cho Ngài Trí Khải. Sau khi lên ngôi, vua đã hạ sắc lệnh tu sửa chùa chiền, tạo tượng, viết kinh, mục đích đổi mới Phật giáo, nên vua đã hạ lệnh sa thải những Tăng Ni vô đức hoàn tục. Năm Đại Nghiệp thứ 9 (613) vua hạ lệnh, các chùa lớn trong thiên hạ đổi là Đạo Tràng, thí dụ như Nhật Nghiêm Tự thì gọi là Nhật Nghiêm Đạo Tràng v.v.



III 
Tư tưởng giáo học 
Tư tưởng giáo học Phật giáo đời Tùy cũng như đời Đường về sau, là những tư tưởng độc đáo, sáng tạo, không phụ thuộc vào sự nghiệp chú thích, phiên dịch và nghiên cứu như các thời đại trước. Giáo học Phật giáo đời Tùy, có Thiên Thai tông của Ngài Trí Khải, Tam Giai giáo của Ngài Tín Hành và Tân Tam Luận Tông của Ngài Cát Tạng.
Thiên Thai tông
Tên tông: Vì Ngài Trí Khải ở núi Thiên Thai, nên có tên là Thiên Thai tông, tông này y cứ vào Kinh Pháp Hoa, nên cũng có tên là “Pháp Hoa Tông”.
Giáo nghĩa: Giáo nghĩa chủ yếu của tông này là “Nhất tâm tam quán”. Nghĩa là, trong một tâm niệm của con người, có đầy đủ cả “Không quán”, “Trung quán” và “Giả quán”.
Giáo phán: Tông này đem giáo lý kinh điển trong một đời thuyết pháp của Phật chia làm năm thời và tám giáo, nên gọi là “Ngũ thời Bát giáo”.
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Tông này, Ngài Tuệ Văn là Sơ Tổ, rồi đến Ngài Tuệ Tư (Nam Nhạc), Ngài Trí Khải, dần dần truyền tới Ngài Thanh Tủng, môn đệ của Thanh Tủng sau lại chia thành hai phái là “Sơn Gia” và “Sơn Ngoại” theo như biểu đồ trên. Sự truyền thừa, tuy lấy Ngài Tuệ Văn làm Sơ Tổ, nhưng người sáng lập ra tông này là Trí Khải (Trí Giả Đại sư). Ngài là một bậc học giả độc nhất vô nhị đời Tùy, đã đem giáo lý của Đức Phật phán thích làm “Ngũ thời bát giáo”, như biểu đồ trên, để thành lập Thiên Thai tông. Lối phán giáo đó là một hệ thống triết học tối cao của Phật giáo.
Tuệ Văn: Ngài người thời Bắc Tề, không rõ quê quán và năm sinh. Sau khi xuất gia, nhân khi đọc bộ Đại Trí Độ Luận tới quyển thứ 27 ngộ được diệu chỉ của “Nhất tâm tam trí”. Nghĩa là trong một tâm niệm có đủ cả “Đạo Chủng Trí”, “Nhất Thiết Trí” và “Nhất Thiết Chủng Trí”, lại nhân khi đọc tới phẩm Tứ Đế của Trung Luận chợt ngộ được lý “Nhất tâm tam quán”. Sau Ngài đem diệu lý “Nhất tâm tam quán” đó truyền cho học trò là Tuệ Tư, Tuệ Tư lại truyền cho Trí Khải, nên tư tưởng đó trở thành tư tưởng then chốt của Thiên Thai tông. (Lược sử Ngài Tuệ Tư, tham chiếu ở mục 2 chương VI)
Trí Khải (538 - 597): Ngài người Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, sinh năm Đại Đồng thứ 4 (538) đời nhà Lương, 18 tuổi đi xuất gia, tới núi Đại Tô ở Quảng Châu tỉnh Hà Nam, theo Ngài Tuệ Tư học pháp môn Pháp Hoa, ngộ triệt được phép “Pháp Hoa Tam muội”, được thầy truyền cho lý “Nhất tâm tam quán”, rồi về trụ trì tại chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng (Kiến Khang), Ngài giảng Kinh Pháp Hoa đều được các bậc danh tăng đương thời thán phục. Ngài ở chùa này 8 năm, rồi lại dời về núi Thiên Thai (tỉnh Chiết Giang), nên có tên là Thiên Thai Đại sư. Ở núi này tất cả 9 năm chuyên nghiên cứu, thuyết giảng. Vì nhận lời thỉnh của vua nhà Trần (583), nên Ngài trở về Kim Lăng, giảng Kinh Pháp Hoa Văn Cú tại chùa Quang Trạch. Tới năm Khai Hoàng thứ 11 (591) đời nhà Tùy, Thái tử Tấn Vương Quảng (Dạng Đế) thỉnh Ngài tới cung điện để thọ giới Bồ tát cho Thái tử, và tặng Ngài tên hiệu “Trí Giả Đại sư”. Sau Ngài trở về cố hương ở Kinh Châu, xây dựng chùa Ngọc Tuyền, giảng Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán. Tới năm Khai Hoàng thứ 17 (597), lại trở về núi Thiên Thai và tịch vào năm đó, thọ 60 tuổi, trước tác của Ngài có những bộ chủ yếu như Pháp Hoa Văn Cú (20 quyển), Pháp Hoa Huyền Nghĩa (20 quyển), Ma Ha Chỉ Quán (20 quyển), gọi là “Tam Đại Bộ” và Quan Âm Huyền Nghĩa” (2 quyển), Quan Âm Nghĩa Sớ (2 quyển), Kim Quang Minh Huyền Nghĩa (2 quyển), Kim Quang Minh Văn Cú (2 quyển), Quán Kinh Sớ (1 quyển), gọi là “Ngũ tiểu bộ”.
Ngoài ra còn nhiều trước tác khác. Đệ tử của Ngài rất đông, nhưng Quán Đính (Chương An Đại sư) là người xuất sắc hơn cả và có công ghi chép những lời Ngài giảng dạy.
Quán Đính (561- 632): Ngài người huyện Hoài Lâm, tỉnh Chiết Giang, lên 7 tuổi đầu Phật xuất gia, thờ Ngài Tuệ Chửng làm thầy, 20 tuổi thọ giới Cụ túc. Sau khi thầy mất, Ngài tới núi Thiên Thai, theo Trí Giả Đại sư tham học. Ba Đại bộ của Trí Giả Đại sư là do bút ký của Ngài mà thành. Sau khi Trí Giả Đại sư mất, Ngài kế nghiệp thầy, ở núi Thiên Thai để tuyên dương chính giáo. Tới năm Trinh Quán thứ 6 (632) thì tịch. Trước tác của Ngài có Quán Tâm Luận Sớ (5 quyển), Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý (1 quyển), Quốc Thanh Bách Lục (4 quyển) v.v. Đệ tử có Quan Anh, Trí Uy, Minh Khoáng.
Tam Giai Giáo (Phả Pháp tông): Người khai sáng ra Tam Giai giáo là Tín Hành (540- 594). Ngài người Ngụy Châu, tỉnh Hà Bắc. Sau xuất gia trụ trì tại chùa Pháp Tạng ở Tương Châu (tỉnh Hà Nam), hiểu biết nhiều kinh điển. Ngài có hoài bão đem Phật pháp truyền bá sâu rộng trong dân gian, nên Ngài mới đề xướng ra một tôn giáo mới gọi là “Tam giai giáo”, để thích hợp với thời cơ, quốc độ.
Tam giai giáo, nghĩa là đem giáo pháp của đức Thích Tôn chia làm ba bậc là “Nhất thừa”, “Tam thừa” và “Phả pháp”. Ba bậc này lại đem phối hợp với ba thời là “Chính pháp”, “Tượng pháp” và “Mạt pháp” mỗi thời lại phải thích hợp với “Thời” (thời đại), “Xứ” (nơi chốn), và “Nhân” (hạng người). Kết cục, hiện nay là thời mạt pháp, chúng sinh ở cõi này, ngoài “Phả pháp giáo” ra, thì không thể nương vào giáo pháp nào mà giải thoát được sinh tử. Vậy “Phả pháp giáo” hay “Phả pháp Phật giáo” là một giáo pháp độc nhất, hợp với cơ duyên đời mạt pháp. Phả pháp Phật giáo được thực hành theo ba nghĩa “Nhận ác”, “Phả kính” và “Phả hành”, nghĩa là hiện tại chúng sinh đều là người phàm phu tội lỗi (nhận ác), nhưng chúng sinh đều có Phật tính, nên chúng sinh sẽ thành Phật (phả kính) và tất cả thiện nghiệp ở thế gian đều coi là Phật hạnh (phả hạnh), trừ diệt được tội lỗi. Như vậy Phả pháp Phật giáo là một giáo pháp tương ứng với thời đại.
Ngài Tín Hành tự mình xả giới, thực hành những công việc cần lao và tận lực truyền bá về tư tưởng Phả pháp. Năm Khai Hoàng thứ 9 (586), được vua Văn Đế nhà Tùy thỉnh tới trụ trì chùa Chân Tịch tại Tràng An, ở đây Ngài soạn được bộ Đối Căn Khởi Hành Pháp và Tam Giai Phật Pháp, để truyền bá tư tưởng Phả pháp ở Tràng An. Tới năm Khai Hoàng thứ 14 (594) thì tịch, thọ 55 tuổi. Nhưng tới năm Khai Hoàng thứ 20 (600) các kinh pháp của Phả pháp giáo đều bị cấm lưu hành vì sợ loạn mất trật tự giáo lý của Phật giáo. Tuy vậy nhưng giáo này cũng truyền bá được tới cuối đời nhà Đường mới tan rã hẳn.
Tân Tam Luận Tông: Tam Luận tông đã được thành lập từ thời đại Đông Tấn, nhưng tới khi truyền đến Ngài Cát Tạng, Ngài tổ chức lại giáo nghĩa của Tam Luận Tông thành một thế hệ mới, nên gọi là “Tân Tam Luận tông” (tham chiếu ở mục 4 chương VI).
Cát Tạng (549 - 623): Ngài người Kim Lăng (Nam Kinh) tỉnh Giang Tô, cha người nước An Tức, diện mạo giống hệt người Tây Vực, nhưng lại nói tiếng Trung Quốc, nên đời thường gọi là Hồ Cát Tạng. Ngài đầu Phật xuất gia ở Hưng Hoàng, dựa vào Ngài Pháp Lãng làm thầy, chuyên nghiên cứu về Tam Luận. Tới cuối đời nhà Trần, vì có loạn lạc, nên Ngài về ở chùa Gia Tường thuộc Triệu Châu (tỉnh Chiết Giang), đời thường tôn xưng là “Gia Tường Đại sư”. Tới đời Tùy, Ngài được vua mời về ở Nhất Nghiêm Đạo Tràng tại Tràng An và Tuệ Nhật Đạo Tràng ở Dương Châu. Ngài chuyên việc giảng thuyết về “Tam Luận” và phát huy được diệu lý của “Bát bất Trung đạo”. Tới năm Võ Đức thứ 6 (623) đời Cao Tổ nhà Đường thì tịch, thọ 75 tuổi. Hài cốt Ngài được táng ở chùa Chí Tướng núi Chung Nam. Môn đệ của Ngài là Tuệ Quán, Tuệ Lãng, Trí Khải. Trước tác của Ngài gồm có Trung Luận Sớ (10 quyển), Bách Luận Sớ (3 quyển), Thập Nhị Môn Luận Sớ (3 quyển), Đại Thừa Huyền Luận (5 quyển), Nhị Đế Nghĩa (3 quyển), Tam Luận Huyền Nghĩa (1 quyển) và chú sớ các Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phẩm, Pháp Hoa.
Danh Tăng của các học phái: Trong thời đại này có rất nhiều danh tăng của các học phái hoạt động từ thời đại Nam Bắc Triều cho tới đời nhà Tùy, như Đàm Thiên, Linh Dụ, Đàm Diên, Tuệ Viễn v.v.
Đàm Thiên (542 - 607): người huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc, học giả của Nhiếp Luận Tông, chế tác ra bộ Nhiếp Đại Thừa Luận Sớ (10 quyển) và hơn 10 quyển khác.
Linh Dụ (518 - 605): Ngài người huyện Khúc Dương, tỉnh Hà Bắc, học giả của Địa Luận tông, Niết Bàn, Luật và Bát Nhã. Ngài đã khởi công khai tạc Thạch kinh ở Phòng Sơn. Vì đạo cao đức trọng, nên đời thường gọi là Dụ Bồ tát. Ngài trước thuật những bộ Tứ Phần Luật Sớ (5 quyển), Thập Địa Luận Sớ, Niết Bàn Kinh Sớ (6 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Sớ (8 quyển), Bát Nhã Kinh Sớ.
Đàm Diên (516 - 588): Người Bồ Châu, tỉnh Sơn Tây, học giả của Niết Bàn tông, đã từng giữ chức Quốc Thống đời Bắc Tề. Đời thường gọi Ngài là Đàm Diên Bồ tát. Tới đời Tùy, Ngài là một trong những nhân vật phục hưng Phật giáo. Ngài trước tác bộ Niết Bàn Kinh Nghĩa Sớ (15 quyển) và Thắng Man Kinh Sớ. Môn đệ của Ngài là Pháp Thường, Tuệ Hải v.v.
Tuệ Viễn (523 - 592): Ngài người huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, học giả của Niết Bàn tông. Khi vua Võ Đế Bắc Tề phá Phật, Ngài đã cực lực can gián, nhưng không hiệu quả, nên Ngài vào ẩn dật tại núi Tây Sơn ở Cấp Quận. Tới đời Tùy Văn Đế, Ngài được vua mời về trụ trì tại chùa Tịnh Ảnh để giảng thuyết, và phục hưng Phật giáo, trước tác những bộ Đại Thừa Nghĩa Chương (28 quyển), Đại Niết Bàn Kinh Nghĩa Lý (20 quyển), Thập Địa Kinh Luận Nghĩa Ký (14 quyển), Hoa Nghiêm Sớ (7 quyển) và Pháp Hoa sớ (7 quyển).



IV 
Sự nghiệp phiên dịch 
Sự nghiệp phiên dịch kinh điển ở đời Tùy, ngoài ba Ngài Na Liên Đề Da Xá, Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa ra, không có gì nổi bật cả.
Na Liên Đề Da Xá (Narendrayasas): Ngài người Bắc Thiên Trúc, tới Trung Quốc vào niên hiệu Thiên Bảo thứ 7 (556) đời Bắc Tề, được Văn Tuyên Đế rất trọng đãi, mời ở chùa Thiên Bình để dịch kinh. Tới đời nhà Tùy, vua Văn Đế lại sắc Ngài ở chùa Đại Hưng Thiện để dịch kinh, có Đàm Diên và 30 người nữa giúp sức, tới niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 9 (589) thì tịch. Những kinh điển mà Ngài đã dịch ra như Đại Phương Đẳng Nhật Tụng Kinh (15 quyển), Nguyệt Tạng Kinh (12 quyển), Bồ Tát Kiến Bảo Tam Muội Kinh (14 quyển) và Pháp Thắng A Tỳ Đàm Tâm Luận (7 quyển).
Xà Na Quật Đa (Jnanagupta): Ngài người Bắc Thiên Trúc, tới Trung Quốc từ đời Bắc Chu, trụ trì chùa Tứ Thiên Vương, chuyên việc phiên dịch, gặp lúc Võ Đế Bắc Chu phá Phật, Ngài phải trốn lên phương Bắc. Tới đời Tùy, Phật giáo được phục hưng, Ngài lại được mời về phiên dịch những bộ Phật Bản Hạnh Tập Kinh, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Khởi Thế Kinh. Tới năm Khai Hoàng thứ 20 (600) thì tịch, thọ 78 tuổi.
Đạt Ma Cấp Đa (Dharmagupta): Ngài người Trung Thiên Trúc tới Trung Quốc vào năm Khai Hoàng thứ 10 (590), ở chùa Đại Hưng Thiện tại Tràng An, chuyên việc phiên dịch kinh điển. Tới niên hiệu Võ Đức năm thứ 2 (619) đời Đường thì mất, không rõ tuổi thọ Ngài bao nhiêu. Ngài dịch những bộ Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh (1 quyển), Khởi Thế Nhân Bản Kinh (10 quyển), Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh (1 quyển), Bồ Đề Tư Lương Luận (10 quyển), Kim Cương Bát Nhã Luận (3 quyển).
Chúng Kinh Mục Lục: Để chỉnh lý những kinh điển đã phiên dịch nên có Chúng Kinh Mục Lục xuất hiện. Năm Khai Hoàng thứ 14 (594), Sa môn Pháp Kinh chùa Đại Hưng Thiện, vâng sắc nhà vua soạn bộ Chúng Kinh Mục Lục (15 quyển). Lại năm Nhân Thọ thứ 2 (603) đời vua Dạng Đế, vua sắc Sa môn Ngạn Tôn chùa Đại Hưng Thiện soạn bộ Chúng Kinh Mục Lục (5 quyển). Những bộ trên đều là những sử liệu rất quý giá cho nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc.



V 
Tình hình Phật giáo 
Sau khi nhà Tùy phục hưng Phật giáo, số Tăng Ni của giáo đoàn đã lên tới 236.000 người, và có 4.000 tự viện. Để thống lĩnh quản hạt giáo đoàn, trước hết có chức Đại Thống hoặc Quốc Thống, dưới Đại Thống còn đặt các chức Tăng quan ở các địa phương, cũng tương tự như thời Nam Bắc Triều. Đặc biệt, giáo đoàn Phật giáo đời Tùy có đặt ra năm chúng là “Niết bàn chúng”, “Đại luận chúng”, “Giảng luận chúng”, “Giảng luật chúng” và “Thập địa chúng”. Người đứng đầu mỗi chúng đều có trách nhiệm đôn đốc việc giáo dục và truyền bá tư tưởng trong mỗi chúng đó.
Phật giáo đời Tùy, ngoài việc phát huy văn hóa, đối với công cuộc từ thiện xã hội cũng tận lực tham gia hoạt động, và tiếp tục khai tạc các động Long Môn, Vân Cương và Thạch Kinh ở Phòng Sơn làm nơi truyền bá Phật giáo. Sa môn Tuệ Đạt thì lập ra kho thuốc lớn gọi là “Đại dược tạng” để cứu giúp những người bệnh, Đạo Thuấn thì chuyên việc trông nom săn sóc những người bệnh hủi và Pháp Thuận chuyên việc giúp đỡ những công việc nặng nhọc cho dân gian v.v.



Chương 8 
Phật giáo đời nhà Đường (618 - 907) 
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Chương 8 
Phật giáo đời nhà Đường (618 - 907) 
Tùy Dạng Đế đã hai ba lần cất quân chinh phạt Cao Ly nhưng đều thất bại, trong nước lại bị quần hùng dấy loạn, cát cứ. Tới năm Đại Nghiệp thứ 14 (618), Đường Công Lý Uyên đem quân tiến đánh Tràng An, cướp ngôi nhà Tùy, lập ra nhà Đường, tự xưng là Cao Tổ Hoàng đế, đổi niên hiệu là Võ Đức, cũng đóng đô ở Tràng An. Trọn 7 năm, Cao Tổ mới dẹp xong quần hùng ở các địa phương, lập thành một nước Đại Đường, cai trị khoảng 300 năm. Ở thời đại này, các ngành văn hóa, cũng như tôn giáo, nhất là Phật giáo được phát triển rất mạnh, nên trong lịch sử gọi là “thời đại hoàng kim”.
Tư tưởng giáo học của Phật giáo đời Đường cũng bước sang giai đoạn mới, không phụ thuộc vào thời đại Đông Tấn và Nam Bắc triều nữa, mà thành lập một tư tưởng sáng tạo riêng của Phật giáo Trung Quốc. Trong đời Đường, Phật giáo được nhiều vị Đế vương bảo hộ, lại có rất nhiều cao tăng thạc đức xuất hiện, nên Phật giáo rất hưng thịnh và phát triển lạ thường. Trước hết, phải kể đến Tịnh độ giáo của Ngài Đạo Xước, Thiện Đạo; tiếp đến là Nam Sơn Luật tông của Ngài Đạo Tuyên; Pháp Tướng tông của Ngài Huyền Trang và Từ Ân, Hoa Nghiêm tông của Ngài Pháp Tạng; Thiền tông của Ngài Thần Tú, Tuệ Năng; Mật giáo của Ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, đều là những tông chính hoạt động không ngừng, đưa địa vị Phật giáo đời Đường tới chỗ tuyệt đỉnh. Ngoài ra, sự nghiệp phiên dịch kinh điển ở đời Đường cũng chiếm một vị trí rất quan trọng, vì trong đời này có Ngài Huyền Trang xuất hiện, phiên dịch nhiều kinh điển thuộc tư tưởng mới của Phật giáo, nên Phật giáo Trung Quốc cũng bước sang giai đoạn biến chuyển mới. Ngoài ra còn có các Ngài Nghĩa Tịnh, Bát Nhã, Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không đều là những nhà đại phiên dịch danh tiếng. Nhưng Phật giáo đời Đường, từ khi bị pháp nạn Võ Tông phế Phật trở về sau thì kém phần phát triển, không được rực rỡ như thời Sơ Đường và Thịnh Đường.



II 
Tịnh độ tông Hưng Thịnh 
Ngài Đạo Xước và Thiện Đạo là hai danh Tăng hoàn thành về giáo nghĩa của Tịnh độ tông, làm cho Tịnh độ tông rất hưng thịnh ở đời Đường. Tịnh độ tông có ba dòng phái khác nhau: 1/ Dòng Đạo Xước, Thiện Đạo, kế thừa về giáo nghĩa của Ngài Đàm Loan. 2/ Dòng Tử Mẫn, trực tiếp kế thừa Tịnh độ giáo ở Ấn Độ. 3/ Dòng Tuệ Viễn, xuất phát từ Lư Sơn. Giáo nghĩa ba dòng phái này có đôi chút khác nhau. (Tham chiếu nơi chương sáu, mục IV)
Đạo Xước (562 - 645): Ngài người Tịnh Châu, tỉnh Sơn Tây, sinh năm đầu niên hiệu Hà Thanh (562) đời Võ Đế Bắc Tề, 14 tuổi đi xuất gia, nghiên cứu kinh Niết Bàn, đã trở thành học giả của Niết Bàn tông. Chợt một hôm Ngài tới chùa Huyền Trung núi Thạch Bích, thấy bia đá có ghi chép về sự tích Ngài Đàm Loan, Ngài rất cảm kích, liền phát nguyện quy y Tịnh độ giáo. Ngài bỏ hẳn sự nghiệp giảng kinh Niết Bàn, mà chỉ noi theo phép thực tiễn tu hành của Tịnh độ, giảng về Quán Kinh (Quán Vô Lượng Thọ Kinh), trước sau hơn 200 lần, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà hơn 70.000 biến. Ngài tận lực đem pháp môn tu Tịnh độ giáo hóa cho nam nữ đạo tục ở các địa phương, chế ra tràng hạt để dạy cách trì danh niệm Phật. Tại các vùng nông thôn, Ngài dạy lấy hạt đậu để đếm số niệm danh hiệu, nên có danh từ gọi là “Tiểu đậu niệm Phật”. Ở ba huyện Thái Nguyên, Tấn Dương, Văn Thủy (thuộc Trung bộ tỉnh Sơn Tây), nam nữ từ 7 tuổi trở lên, hết thảy đều biết niệm Phật. Tới năm Trinh Quán thứ 19 (645) đời Đường thì Ngài thị tịch, thọ 84 tuổi. Đệ tử của Ngài là Thiện Đạo, Đạo Phủ, Tăng Diễn. Trước tác của Ngài có rất nhiều, nhưng hiện nay chỉ có An Lạc Tập (2 quyển) thấy còn lưu hành.
Nội dung của An Lạc Tập, trước hết bàn về sự “khó tu” và “dễ tu” của Ngài Long Thọ; và “tự lực”, “tha lực” của Ngài Đàm Loan, rồi đem phán thích về giáo tướng của Phật giáo chia ra hai môn là “Thánh đạo môn” và “Tịnh độ môn”. Người tu về Thánh đạo môn, vì dựa vào kinh điển, phải tự lực tu chứng nên khó khăn; người tu Tịnh độ môn vì dựa vào tha lực (Phật A Di Đà), nên tu chứng được dễ dàng. Kết luận, Ngài khuyên mọi người nên tu Tịnh độ là pháp môn duy nhất, thích ứng với căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp.
Thiện Đạo (613 - 681): Ngài người Lâm Truy (tỉnh Sơn Tây), sinh năm Đại Nghiệp thứ 9 (613), đời Tùy Dạng Đế. Sau khi đầu Phật xuất gia, Ngài chu du khắp các châu, quận để tìm thầy học đạo. Năm hơn 20 tuổi, tới Ngài Đạo Xước ở Tịnh Châu học về pháp môn Tịnh độ, và được thầy truyền cho áo nghĩa của Tịnh độ tông. Sau khi thầy mất, Ngài về trụ trì chùa Quang Minh và chùa Từ Ân ở Tràng An, không lâu sau khắp hết già trẻ lớn bé, ai ai cũng đều biết niệm Phật. Ngài đã viết được 10 vạn cuốn Kinh A Di Đà, và 300 đồ hình tả cảnh giới Tịnh độ để truyền bá lưu hành ở đời. Tới năm Vĩnh Long thứ 2 (681) đời Cao Tông thì tịch, thọ 69 tuổi. Đệ tử của Ngài là Hoài Cảm, Tịnh Nghiệp. Trước tác của Ngài gồm có Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (4 quyển), Vãng Sinh Lễ Tán (1 quyển), Pháp Sự Tán (2 quyển), Quán Niệm Pháp Môn (1 quyển), Ban Chu Tán (1 quyển), gọi là Ngũ bộ thiếp, hoặc 5 bộ 9 quyển. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ chia làm bốn phần trọng yếu là Huyền nghĩa phần, Tự phận nghĩa, Định thiện nghĩa và Tán thiện nghĩa, mỗi phần đều có một quyển, đời gọi là “Tứ thiếp sớ”, bao hàm những giáo nghĩa chân tủy của Tịnh độ giáo. Có thể nói Ngài Thiện Đạo là người hoàn thành về giáo nghĩa của Tịnh độ giáo Trung Quốc.
Từ Mẫn (680 - 748): Tên chính là Tuệ Nhật, Ngài người Thái Châu (tỉnh Sơn Đông). Vì được gặp Ngài Nghĩa Tịnh về triều, nên Ngài quyết chí “nhập Trúc cầu Pháp”. Ngài xuất phát từ năm Tràng An thứ 2 (702) đời Võ Tắc Thiên (Võ Hậu), theo đường biển tới Ấn Độ, chu du các nước để cầu pháp, nhân khi tới Bắc Thiên Trúc, được gặp đức Quan Âm thị hiện, trao cho pháp môn tu Tịnh độ. Ngài lưu lại Ấn Độ tất cả 18 năm mới về nước. Sau khi về nước, được vua Huyền Tông tặng tên hiệu là “Từ Mẫn Tam Tạng”. Ngài trước tác bộ Vãng Sinh Tịnh Độ Tập (Từ Mẫn tập) để truyền bá về môn tu Tịnh độ mà Ngài đã lĩnh ngộ được ở Ấn Độ, vì thế nên thành riêng một phái gọi là “dòng Từ Mẫn”. Tuy vậy, nhưng hệ thống này không được thịnh hành như “dòng Thiện Đạo” và giáo nghĩa cũng không có gì đặc sắc.
Ngoài ra còn có Ca Tài, nương vào bộ An Lạc tập của Ngài Đạo Xước mà soạn thành bộ Tịnh Độ Luận. Đệ tử Ngài Thiện Đạo là Hoài Cảm đã soạn bộ Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận (7 quyển). Ngài Pháp Chiếu sáng lập ra hội niệm Phật gọi là “Ngũ Hội Niệm Phật”, và trước tác bộ Ngũ Hội Pháp Sự Tán, dựa theo phương diện âm nhạc để hoằng truyền môn Tịnh độ. Pháp Chiếu thì thừa kế pháp môn tu Tịnh độ của Ngài Thừa Viễn chùa A Di Đà, giáo nghĩa của Ngài cũng chịu ảnh hưởng giáo nghĩa Ngài Thiện Đạo. Sau lại có Thiếu Khang, thành lập Tịnh độ Đạo tràng ở Mục Châu (tỉnh Chiết Giang) để truyền bá về giáo nghĩa của Ngài Thiện Đạo. Vì thế mà môn tu Tịnh độ rất hưng thịnh ở đời Đường, và tín ngưỡng Phật A Di Đà được phổ cập hầu khắp quần chúng xã hội.



III 
Luật Tông thành lập 
Luật Tông
Tên tông: Tông này y cứ vào luật Tứ Phần, nên gọi là “Tứ Phần Luật tông”, gọi tắt là “Luật tông”.
Giáo nghĩa: Yếu nghĩa của Luật tông bàn về “Giới”. Trong giới lại chia ra “Chỉ trì giới” và “Tác trì giới”. Chỉ trì giới là không làm các điều ác, tức “Chư ác mạc tác”, Tác trì giới là vâng làm các điều thiện, tức là “Chúng thiện phụng hành”.
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Giáo học của Phật giáo được cấu thành bởi ba môn học là “Giới học”, “Định học” và “Tuệ học”. Phật giáo Trung Quốc vì nghiên cứu về “Tuệ học”, nên các tông Tam Luận, Thiên Thai, Hoa Nghiêm được thành lập, vì tu tập về “Định học” nên có Thiền tông ra đời, và nương theo vào “Giới học” để tu trì nên có Luật tông xuất hiện.
Về Giới học ở Ấn Độ thì nương vào năm bộ luật khác nhau của năm Bộ phái là Đàm Vô Đức (Dharma guptaka), Tất Bà Đa (Sarvàstivàda), Di Sa Tắc (Mahisàsaka), Ca Diếp Di (Kàsyapiya) và Ma Ha Tăng Kỳ (Mahasanghika). Trong năm bộ luật của các Bộ phái trên đã có bốn bộ được truyền tới Trung Quốc, tức quảng luật là Tứ Phần Luật (60 quyển) của Bộ phái Đàm Vô Đức, do Ngài Phật Đà Da Xá đời Diêu Tần dịch, về Thập tụng luật (61 quyển) của Bộ phái Tát Bà Đa do Ngài Phất Nhã Đa La và Đàm Ma Lưu Chi cùng dịch, Ngũ Phần Luật (30 quyển) của Bộ phái Di Tác Sa do Ngài Phật Đà Thập đời Lưu Tống dịch, Ma Ha Tăng Kỳ Luật (40 quyển) của Bộ phái Ma Ha Tăng Kỳ do Ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch. Còn Giải Thoát Luật của Bộ phái Ca Diếp Di vẫn chưa truyền tới. Trong các bộ luật kể trên, sau khi được dịch ra, thì Tăng đoàn của Trung Quốc căn cứ vào đó mà tổ chức giáo đoàn. Trong đời Ngụy và đời Tấn thì Luật Tăng Kỳ được thịnh hành ở vùng Giang Bắc, Luật Thập Tụng được phát triển ở vùng Giang Nam. Sự thọ giới của giáo đoàn thì căn cứ vào luật Tứ Phần nhưng sinh hoạt của giáo đoàn lại nương vào Luật Tăng Kỳ và Luật Thập Tụng.
Luật Tứ Phần tuy đã được Ngài Phật Đà Da Xá dịch, nhưng vì chưa được hoàn thiện, nên Ngài Pháp Thông đời Bắc Ngụy nhiệt tâm nghiên cứu và giảng giải bộ luật đó, môn đệ của Ngài là Đạo Phú lại nương vào lời thầy giảng mà soạn thành bộ Tứ Phần Luật Sớ, sau môn đệ của Đạo Phú là Tuệ Quang (468 - 537) tận lực hoằng truyền, nên môn học Luật Tứ Phần phát triển mạnh. Môn đệ của Tuệ Quang là Đạo Vân, Đạo Huy và môn đệ của Đạo Vân là Trí Thủ, môn đệ của Đạo Huy là Hồng Tuân kế thừa, đều là những nhân vật hoạt động về Luật học ở đời Tùy. Tới đời Đường “Tứ phần luật tông” được hoàn toàn thành lập, và chia thành ba phái là “Nam Sơn tông”, “Tướng Bộ tông” và “Đông Tháp tông”.
Nam Sơn tông: Đạo Tuyên (576 - 667), vị sáng lập ra Nam Sơn luật tông. Ngài người huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô, sinh năm Khai Hoàng thứ 16 (596) đời Tùy, nương theo Ngài Trí Thủ (567 - 635) ở Tràng An thọ giới Cụ túc, chuyên học về luật. Vì lúc đầu Ngài trụ trì chùa Phong Đức núi Chung Nam, nên có tên là “Nam Sơn luật sư”. Sau Ngài vâng sắc nhậm chức Thượng tọa chùa Tây Minh ở Tràng An để truyền bá về Luật học. Tới năm Càn Phong thứ 2 (667) thì tịch, thọ 72 tuổi. Ngài là người hoàn thành về giáo nghĩa của Luật tông, và hệ thống luật học của Ngài gọi là “Nam Sơn tông”. Lối phán thích về giáo tướng của Phật giáo như trên là do Ngài chế định, để nêu rõ địa vị trọng yếu của Luật học. Trong ba phái, Tướng Bộ tông thì nương vào Luận Thành Thực để bàn về giới thể, và kết luận giới thể là “Phi sắc phi tâm”; Đông Tháp tông, nương vào Luận Đại Tỳ Bà Sa của Hữu bộ, và Luận Câu Xá, chủ trương giới thể thuộc về “Sắc pháp”, đều thuộc về “Tiểu thừa luật”. Nhưng Đạo Tuyên vì ảnh hưởng về giáo nghĩa của “Pháp tướng” nên Ngài phán định rằng, về hình thức của Tứ Phần Luật thuộc về Tiểu thừa giáo, nhưng về tinh thần thuộc về Đại thừa. Vì lẽ khi thọ giới phải nương vào ngôn ngữ, nên giới thể trở thành chủng tử của thức A lại da. Như vậy hệ thống Nam Sơn tông của Ngài thuộc Đại thừa giáo.
Trước tác của Ngài gồm có Tứ Phần Luật Hành Sự Sao (3 quyển), Tứ Phần Yết Ma Sớ (4 quyển), Tứ Phần Giới Bản Sớ (4 quyển), Thập Tỳ Ni Nghĩa Sớ (4 quyển), Tỳ Kheo Ni Nghĩa Sao (3 quyển), là các bộ thuộc Luật học. Ngoài ra, Ngài còn soạn bộ Đại Đường Nội Điển Lục (10 quyển) để chỉnh lý về kinh điển, Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành (4 quyển) và Quảng Hoằng Minh Tập (30 quyển), để tuyên dương hộ trì Phật giáo, Tục Cao Tăng Truyện (30 quyền), Thích Thị Lược Phổ (1 quyển), Thích Ca Phương Chí (5 quyển), Tam Bảo Cảm Thông Lục (3 quyển), đều là những bộ có giá trị về sử học của Phật giáo.
Đệ tử thượng túc của Ngài là Đại Từ, Văn Cương, Chu Tú, Dong Tế v.v., đều tận lực hoằng truyền về luật. Ngoài ra sư đệ đồng môn của Ngài là Đạo Thế, đệ tử Ngài Trí Thủ, thì trước tác bộ Tứ Phần Luật Thảo Yếu và Tứ Phần Ni Sao, cùng bộ Pháp Uyển Châu Lâm (100 quyển) để lưu truyền ở đời.
Trong ba phái Luật tông trên, Nam Sơn tông thuộc hệ thống Ngài Đạo Tuyên được thịnh hành hơn và truyền bá sâu rộng.
Tướng Bộ tông: Sơ Tổ của Tướng Bộ tông là Ngài Pháp Lệ (569 - 635), trụ trì ở chùa Nhật Quang thuộc Tướng Châu (tỉnh Hà Nam), biệt lập thành một phái Luật học riêng, nên có tên là Tướng Bộ tông. Ngài là pháp tông của Hồng Tuân, hơn Đạo Tuyên 27 tuổi. Trước tác của Ngài có Tứ Phần Luật Sớ và Yết Ma Sớ. Môn đệ của Ngài là Mãn Ý, Hoài Tố v.v. Sau Hoài Tố lại là khai tổ của Đông Tháp tông.
Đông Tháp tông: Khai tổ của Đông Tháp tông là Hoài Tố (624 - 697). Lúc đầu theo học Ngài Huyền Trang, sau lại theo Ngài Pháp Lệ học về luật, nhưng không vừa ý với học thuyết của thầy, Ngài liền trước tác bộ Tứ Phần Luật Khai Tông Ký để phát biểu học thuyết mới, lấy chùa Sùng Phúc Đông Tháp làm căn cứ địa để hoằng truyền về luật, lập thành một phái riêng, gọi là Đông Tháp tông. Môn đệ của Ngài là Pháp Thận kế thừa. Nhưng Đông Tháp tông cũng như Tướng Bộ tông, lưu truyền không được bao lâu rồi bị suy tàn, chỉ còn có Nam Sơn tông là truyền vĩnh viễn ở đời.
Nghĩa Tịnh (635 - 713): Ngài người Tế Châu (tỉnh Sơn Đông), việc phiên dịch của Ngài cũng quan hệ mật thiết với Luật tông. Lúc đầu Ngài nghiên cứu về luật sớ của Đạo Tuyên luật sư, kiêm tu cả giáo học khác. Vì Ngài có đại chí muốn “nhập Trúc cầu Pháp”, nên đã xuất phát từ năm Hàm Hanh thứ 2 (671) đời Cao Tông, theo đường biển tới Ấn Độ, chu du khắp các nước tầm đạo hơn 20 năm trời rồi về nước. Ngài thỉnh được rất nhiều nguyên văn Phạm bản, và dịch ra được 68 bộ 290 quyển. Những kinh điển của Ngài dịch phần lớn thuộc về các bộ luật của Bộ phái Hữu bộ, như Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da (50 quyển), Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Số Ni Tỳ Nại Da (20 quyển), Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự (40 quyển), Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca (10 quyển), Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp (20 quyển). Nhưng các bộ luật này, vì ra đời sau khi Luật tông đã thành lập, nên kém phần ảnh hưởng sâu rộng. Ngoài ra, Ngài còn dịch các bộ Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, Đại Khổng Tước Vương Chú Kinh và trước tác những sách rất giá trị như Đại Đường Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (2 quyển), Nam Hải Ký Quy Truyện (4 quyển), ghi chép về trạng thái Phật giáo Ấn Độ đương thời.



IV 
Thiền tông phát triển 
Thiền tông được thành lập từ thời Ngài Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc ở đời Lương (tham chiếu chương sáu mục III và mục IV). Rồi Ngài Đạt Ma truyền tâm ấn cho đệ nhị tổ Tuệ Khả (? - 593). Tuệ Khả kế thừa và hết sức truyền bá về tư tưởng Thiền học cho tới đầu đời Tùy thì tịch. Đệ tử của Ngài là đệ tam tổ Tăng Xán (? - 606), Tăng Xán lại truyền cho đệ tử là đệ tứ tổ Đạo Tín (580 - 651), Đạo Tín truyền cho đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn và Pháp Dong, rồi truyền đến đệ lục tổ Tuệ Năng và Thần Tú. Tuệ Năng và Thần Tú đều là những nhân vật trọng yếu truyền bá Thiền học ở đời Đường, và hoàn thành về giáo nghĩa của Thiền tông.
Kế tiếp còn có rất nhiều cao tăng thạc đức, nên Thiền tông rất hưng thịnh. Cuối đời Đường các tông khác đều suy vi, nhưng chỉ có Thiền tông là vẫn phát triển rực rỡ.
Pháp Dong (594 - 657): Ngài truyền bá về thiền Ngưu Đầu vào đầu đời Đường. Lúc đầu, Ngài nghiên cứu về Tam Luận tông, lại thông Nho học, sau lập một Thiền thất ở chùa U Tây núi Ngưu Đầu, chuyên tu trì Thiền định 20 năm trời, đức của Ngài cảm hóa đến cả loài cầm thú. Sau gặp đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, được Ngài truyền cho Thiền pháp, trở thành một phái thiền mới, gọi là thiền Ngưu Đầu. Đó là bước đầu tiên phân phái của Thiền tông. Phái này truyền tới nhị tổ Trí Nghiêm (600 - 677), tam tổ Tuệ Phương (629 - 695), tứ tổ Pháp Trì (635 - 702), ngũ tổ Trí Uy (653 - 729), lục tổ Tuệ Trung (683 - 769), rồi dần dần đi tới chỗ suy tàn.
Hoằng Nhẫn (602 - 675): Ngũ tổ Hoằng Nhẫn sau khi được thầy truyền tâm ấn, Ngài lui về núi Ngũ Tổ, chuyên tu tập thiền định, vua Thái Tông đã ba lần cho sứ giả thỉnh Ngài tới cung điện, nhưng Ngài đều từ chối không chịu ra. Đệ tử của Ngài là Tuệ Năng, Thần Tú, Tuệ An, Huyền Trạch v.v., nhưng trong đó có Thần Tú và Tuệ Năng là tuấn kiệt. Hai vị này là đại biểu cho Thiền tông ở đời Đường, và chia thành hai giới tuyến để truyền bá về thiền. Ngài Thần Tú và hệ thống của Ngài truyền bá tư tưởng Thiền học ở phương Bắc, lấy hai kinh thành Tràng An và Lạc Dương làm trung tâm; Ngài Tuệ Năng và hệ thống của Ngài truyền bá Thiền tông ở phương Nam, lấy tỉnh Hồ Nam và Giang Tây làm căn cứ địa trung tâm. Vì thế, nên có Bắc thiền và Nam thiền. Bắc thiền thuộc lối tiệm tu tiệm chứng, Nam thiền theo phương pháp đốn tu, đốn ngộ, nên có danh từ “Nam đốn Bắc tiệm”.
Thần Tú (606 - 706): Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao truyền tâm ấn, Ngài lui về trụ trì chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Châu. Vì Thiền phong của Ngài cao siêu, nên học đồ có tới hơn 3.000 người. Ngài tịch năm Thần Long thứ 2 (706) tại chùa Thiên Cung ở Lạc Dương, được tặng tên hiệu là “Đại Thông Thiền Sư”. Đệ tử của Ngài là Phả Tịch, Nghĩa Phúc và Tuệ Phúc.
Nghĩa Phúc (658 - 736): Ngài được nghe biết Ngài Thần Tú ở Kinh Châu, liền xin nhập môn theo học về thiền. Sau khi thầy mất, Ngài thường đi giáo hóa ở các nơi, trụ trì hai chùa Cảm Hóa ở núi Chung Nam và chùa Từ Ân ở Tràng An.
Phả Tịch (651 - 739): Ngài cũng được thầy truyền pháp ở chùa Ngọc Tuyền Kinh Châu. Sự hoằng hóa của Ngài cũng ảnh hưởng sâu rộng không kém thầy. Giữa đời Đường, sau khi Nghĩa Phúc và Phả Tịch mất, thì Bắc thiền dần suy, Nam thiền dần tiến lên phương Bắc, lấn át hẳn địa vị của Bắc thiền.
Tuệ Năng (638 - 713): Lục tổ Tuệ Năng là sơ tổ của Nam thiền. Khi còn nhỏ, Ngài làm nghề bán củi trong chợ, nhân một lần đang đi giữa đường, lắng nghe tiếng tụng Kinh Kim Cương Bát Nhã, do nhân duyên đó, Ngài liền tới nơi của ngũ tổ Hoằng Nhẫn xin nhập môn tu thiền. Trong hàng đệ tử, lúc đầu Ngài là người địa vị thấp kém nhất, nhưng sau vì giác ngộ hơn các bạn đồng môn, nên được thầy chính truyền cho y bát. Sau khi đắc truyền, Ngài trở về cố hương, ở chùa Bảo Lâm thuộc Thiều Châu (tỉnh Quảng Đông), tận lực truyền bá Thiền tông ở phương Nam. Môn đệ anh tuấn của Ngài có rất nhiều, nhưng trong đó có các Ngài Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, Hà Trạch Thần Hội, Vĩnh Gia Huyền Giác, Nam Dương Tuệ Trung, Pháp Hải là những nhân vật trọng yếu. Pháp Hải thường theo thầy ghi chép những “Thiền ngữ, ngôn hành” của Ngài rồi soạn thành bộ “Tông bảo”, bộ này sau được sửa chữa lại, và hiện nay gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngài Hành Tư (? - 740), sau khi thấu hiểu được thiền pháp của thầy, lui về tĩnh tu ở núi Thanh Nguyên (tỉnh Giang Tây), nên gọi là Thanh Nguyên Hành Tư. Hoài Nhượng (677 - 744), sau khi được thầy truyền cho Thiền pháp rồi lui về ở chùa Bát Nhã núi Nam Nhạc (tỉnh Hồ Bắc), hoằng dương thiền phong của thầy, nên có tên là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Thần Hội (? - 760), sau khi được thầy truyền Thiền pháp, liền đi về phương Bắc, trụ trì chùa Hà Trạch ở Lạc Dương, nên gọi là Hà Trạch Thần Hội. Huyền Giác (665 - 713), người huyện Vĩnh Gia, Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), lúc đầu học về giáo nghĩa Thiên Thai tông, sau gặp Ngài Lục Tổ và được truyền tâm ấn, Ngài soạn bộ Vĩnh Gia Tập và Chứng Đạo Ca để truyền về phong thái của Thiền, và được gọi là Vĩnh Gia Huyền Giác. Tuệ Trung (? - 775), được nối Thiền pháp rồi, Ngài lui về ở chùa núi Bạch Nhai, thuộc Nam Dương, vua Túc Tông, Đại Tông đều quy y với Ngài, và được tặng tên hiệu là “Đại Chứng Thiền Sư”.
Như trên đã trình bày về hệ thống thiền Nam tông của Ngài Tuệ Năng. Hệ thống này lúc đầu chỉ truyền bá ở phương Nam, sau dần dần tiến lên phương Bắc, áp đảo hẳn thế lực của thiền Bắc tông. Tuy vậy nhưng sau chỉ có hệ thống của Ngài Nam Nhạc và Thanh Nguyên là thịnh hơn. Ngoài ra, các hệ thống khác chỉ thịnh hành trong nhất thời. Hệ thống Nam Nhạc sau lại phát sinh ra hai dòng phái là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Hệ thống Thanh Nguyên cũng phát sinh ra ba phái là Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Trong sử gọi là “Thiền môn ngũ gia”.
Hệ thống Nam Nhạc: Đệ tử xuất chúng của Ngài Nam Nhạc là Mã Tổ Đạo Nhất (709 - 788), truyền bá thiền ở vùng Giang Tây (tỉnh Giang Tây), nên được gọi là thiền Giang Tây. Đệ tử của Mã Tổ là Hoài Hải (720 - 814) ở núi Bách Trượng thuộc Hồng Châu (Giang Tây), trước tác bộ Bách Trượng Thanh Quy để quy định về pháp chế của Thiền viện. Sau Ngài Bách Trượng thì hệ thống Nam Nhạc phân ra hai phái là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Tức là đệ tử của Ngài Hy Vận núi Hoàng Nghiệt (Giang Tây) là Nghĩa Huyền (? - 867), trụ trì viện Lâm Tế, Chấn Châu (tỉnh Hà Bắc), lập ra Lâm Tế tông, và Ngài Linh Hựu (771 - 853), ở núi Quy Sơn thuộc Đàm Châu (tỉnh Hồ Nam), đệ tử của Linh Hựu là Tuệ Tịch ở núi Ngưỡng Sơn thuộc Viên Châu (tỉnh Giang Tây) khai sáng ra Quy Ngưỡng tông. Hai tông này tận lực truyền bá thiền ở phương Bắc.
Hệ thống Thanh Nguyên: Môn hạ anh tuấn của Ngài Thanh Nguyên có rất nhiều, nhưng trong đó có Thạch Đầu Hà Thiên (700 - 790) ở Hồ Nam là người xuất chúng. Đệ tử của Ngài Thạch Đầu là Duy Nghiễm (745 - 828), ở Dược Sơn thuộc Lệ Châu (Hồ Nam) và đệ tử của Duy Nghiễm là Đàm Thành (783 - 814), đệ tử của Đàm Thành là Lương Giới (807 - 869) ở Động Sơn, sau Lương Giới lại có Ngài Bản Tịch (840 - 901) ở núi Tào Sơn, nên phát sinh ra Tào Động tông. Căn cứ trung tâm truyền bá của tông này ở vùng Giang Tây.
Thiên Hoàng Ngô Đạo, cũng là đệ tử của Ngài Thạch Đầu, truyền thiền pháp cho đệ tử là Long Đàm Sùng Tín, Sùng Tín lại truyền cho đệ tử là Đức Sơn Huyền Giám (780 - 865), rồi truyền tới Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822 - 908). Nghĩa Tồn truyền cho đệ tử là Văn Yển (? - 949) ở núi Vân Môn (tỉnh Quảng Đông) lập ra tông Vân Môn. Đệ tử Nghĩa Tồn là Huyền Diệu (837 - 908), Huyền Diệu truyền cho đệ tử là La Hán (867 - 928), La Hán truyền cho Thanh Lương Văn Ích (885 - 958). Ngài Văn Ích lập ra Pháp Nhãn tông ở Kim Lăng (Nam Kinh), sau được tặng tên hiệu là “Pháp Nhãn Đại sư”. Hệ thống này cứ tiếp nối truyền mãi mãi.
Hệ thống thiền Nam tông của Ngài Tuệ Năng, như trên đã lược kể thì phát triển mạnh mẽ từ sau thời Thịnh Đường. Trong đó hệ thống Thanh Nguyên và Nam Nhạc thì phát triển ở vùng Giang Tây và Hồ Nam. Lâm Tế tông thì phát triển ở phương Bắc, Pháp Nhãn tông thịnh đạt ở Kim Lăng. Sau Lâm Tế tông lại phát sinh ra hai phái là Hoàng Long và Dương Kỳ, nên trong lịch sử gọi tổng quát về sự truyền thừa của Thiền tông là “Ngũ gia thất tông”. Tức là Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Lâm Tế, Pháp Nhãn gọi là “Ngũ gia”, thêm vào hai tông Hoàng Long và Dương Kỳ gọi là “Thất tông”.



V 
Pháp Tướng tông và câu xá tông xuất hiện 
Tư tưởng giáo học Du Già, Duy thức của Phật giáo Đại thừa xuất hiện từ thời Ngài Vô Trước và Thế Thân ở Ấn Độ, đã được lưu hành ở thời đại Nam Bắc triều. Ở Bắc triều, nương vào Thập Địa Kinh Luận của Ngài Bồ Đề Lưu Chi và Lặc Na Ma Đề dịch, mà trở thành Địa Luận tông, ở Nam triều, dựa vào Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Chân Đế dịch mà thành lập Nhiếp Luận tông. Nhưng tới đời Đường, sau khi Ngài Huyền Trang lưu học ở Ấn Độ quy triều, truyền bá về giáo học của Ngài Hộ Pháp và Giới Hiển lại thành lập ra hai tông Pháp Tướng và Câu Xá.
Pháp Tướng tông
Tên tông: Tông này phán quyết về tính, tướng của chư pháp, nên gọi là Pháp Tướng tông, và chủ trương các pháp đều do thức phát sinh, nên cũng gọi là Duy thức tông.
Giáo nghĩa: Tông này đem vạn pháp chia ra 100 pháp, trong 100 pháp lại chia ra năm vị: Tâm vương có 8 pháp, Tâm sở hữu pháp có 51 pháp, Sắc pháp có 11 pháp, Tâm bất tương ưng hành pháp có 24 pháp và Vô vi pháp có 6 pháp, nên gọi là “Ngũ vị bách pháp”. Và quán tưởng các pháp này đều do duy thức biến hiện, không có một pháp nào là ngoài tâm thức mà có, nếu ngộ được pháp quán đó, tức là lìa được vọng tính, chứng được chân lý “Trung đạo Duy thức”.
Giáo phán: Tông này đem giáo tướng của Phật giáo chia thành “Tam thời giáo”.
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Tông này dựa vào nhiều bộ kinh luận, nhưng lấy Giải Thâm Mật Kinh (5 quyển) do Ngài Huyền và Du Già Sư Địa Luận (100 quyển) cũng do Ngài Huyền Trang dịch, làm giáo nghĩa căn bản. Về truyền thừa của tông này, lấy Ngài Di Lặc làm Sơ Tổ ở Ấn Độ, và Ngài Huyền Trang là Sơ Tổ của Pháp Tướng tông ở Trung Quốc, theo như biểu đồ trên.
Huyền Trang (600 - 664): người Lạc Châu (tỉnh Hà Nam), sinh năm Khai Hoàng thứ 20 (600) đời Tùy Văn Đế, xuất gia năm 13 tuổi, ở chùa Tịnh Độ. Sau khi xuất gia, Ngài chu du khắp các châu huyện, nghiên cứu về Niết Bàn, Tỳ Đàm và Nhiếp Luận, nhưng vì muốn nghiên cứu về giáo nghĩa mới của Phật giáo, nên Ngài quyết chí “nhập Trúc cầu Pháp”, Ngài xuất phát từ năm Trinh Quán thứ 3 (629), nương theo đường phía Bắc dải núi Thiên Sơn trải bao gian nan, nguy hiểm mới tới được Ấn Độ. Đương thời, chùa Na Lan Đà (Nalanda) là một đạo tràng căn bản của Giáo học Phật giáo Đại thừa, và là nơi quy tụ nhiều danh tăng thạc đức, mà vị chỉ đạo là Luật sư Giới Hiển. Ngài Huyền Trang liền xin nhập môn Ngài, nghiên cứu về áo nghĩa của Du già, Duy thức. Sau Ngài lại tuần du khắp các nước Ấn Độ, và sưu tầm được rất nhiều nguyên văn Phạm bản, các kinh luận của Đại thừa, Tiểu thừa, và các triết học của ngoại đạo, gồm 659 bộ. Ngoài ra còn thỉnh được nhiều Xá lợi Phật, và rất nhiều hình tượng Phật. Sau Ngài đi theo đường phía Nam của dải núi Thiên Sơn để quy triều. Tới năm Trinh Quán thứ 19 (645), Ngài về tới Tràng An. Như vậy sự nghiệp cầu pháp của Ngài mất 17 năm. Vua Thái Tông liền đón Ngài về chùa Hoằng Phúc và sau lại thiết lập viện phiên dịch ở chùa Từ Ân để phiên dịch kinh điển do Ngài đã thỉnh. Sau vua lại thỉnh Ngài ở chùa Tây Minh và cung Ngọc Hoa, cũng là nơi để Ngài phiên dịch kinh luận. Tới năm đầu niên hiệu Lâm Đức (664) đời Cao Tông, Ngài tịch ở cung Ngọc Hoa, thọ 63 tuổi. Vua Cao Tông bãi triều ba ngày để làm lễ Quốc tang.
Trong 20 năm, sự nghiệp phiên dịch vĩ đại của Ngài, cũng như Ngài La Thập là hai bậc Thánh Tăng dịch kinh bất hủ của Phật giáo. Những kinh điển mà Ngài đã dịch được gồm có 76 bộ, 1349 quyển. Trong đó có những bộ chủ yếu là Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh (600 quyển), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Tiếp Thụ Kinh, Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh, Bồ Tát Giới Bản, Du Già Sư Địa Luận (100 quyển) của Ngài Di Lặc (Maitreya), Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận (7 quyền) và Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Vô Trước (Asanga), Biện Trung Biện Luận (3 quyển), Duy Thức Nhị Thập Luận Tụng (1 quyển), Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận (1 quyển), Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận (1 quyển), Câu Xá Luận (30 quyển) của Ngài Thế Thân (Vasubandhu), Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (10 quyển) của Ngài Vô Tính (Asvabhàva), Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận (16 quyển) của Ngài An Tuệ (Sthiramati), Nhân Minh Chính Lý Môn Luận Bản (1 quyển) của Ngài Trần Na (Dignaga), Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận (1 quyển) của Ngài Thương Yết La Chủ (Sankarásvàmin), Đại Thừa Chưởng Chân Luận (2 quyển) của Ngài Thanh Biện (Bhavaviveka), A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận (200 quyển), Phát Trí Luận (20 quyển), Pháp Uẩn Tức Luận (20 quyển), Tập Dị Môn Túc Luận (20 quyển), Thức Thân Túc Luận (16 quyển), Phẩm Loại Túc Luận (18 quyền), Giới Thân Túc Luận (3 quyển) của Hữu Bộ, Dị Bộ Tông Luân Luận của Ngài Thế Hữu (Vasumitra), Thuận Chính Lý Luận của Ngài Chúng Hiển (Samhabhadra) (80 quyền), Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận (2 quyển) của Ngài Ngộ Nhập (Tác Kiên Địa La, Skandila), Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận của Ngài Tuệ Nguyệt (Maticandra), Thành Duy Thức Luận của Ngài Hộ Pháp (Dharmapàla).
Sự nghiệp phiên dịch của Ngài được triều đình bảo hộ, coi là một sự nghiệp của quốc gia, nên dịch trường được tổ chức rất quy mô trật tự và có rất nhiều các bậc danh Tăng và các quan tham gia. Lối dịch thuật của Ngài rất trung thành với nguyên văn, chữ nào nghĩa ấy, vì thế trong lịch sử dịch kinh, kể từ Ngài Huyền Trang về sau gọi là “Tân dịch”, còn những kinh điển được dịch thuật trước thời Ngài gọi là “Cựu dịch”.
Ngoài sự nghiệp phiên dịch vĩ đại như trên, Ngài còn soạn bộ Đại Đường Tây Vực Ký (12 quyển) để ghi chép tất cả trạng thái tôn giáo, địa lý, lịch sử và phong tục của Ấn Độ đương thời, cũng như bộ Phật Quốc Ký của Ngài Pháp Hiển và Nam Hải Ký Quy của Ngài Nghĩa Tịnh, đều là những sử liệu quan trọng cho việc khảo cứu tình trạng của Phật giáo Ấn Độ.
Ở Tràng An, giáo đoàn của Ngài rất có thế lực, môn đệ đông tới mấy ngàn người. Tựu trung có Khuy Cơ, Viên Trắc, Phả Quang, Pháp Bảo, Thần Thái, Tĩnh Mại, Tôn Triết, Đạo Chiêu là những nhân vật quan trọng. Đệ tử cao nhất của Ngài là Khuy Cơ tức “Từ Ân Đại sư” cùng với Ngài lập ra Pháp Tướng tông để truyền bá tư tưởng Duy thức.
Khuy Cơ (632 - 682): Ngài người Tràng An, thường giúp việc phiên dịch của thầy ở chùa Đại Từ Ân, và riêng Ngài chú thích rất nhiều kinh luận. Ngài tịch năm đầu niên hiệu Vĩnh Thuận (682) đời Cao Tông, thọ 51 tuổi, tịch sau Ngài Huyền Trang 18 năm. Vì Ngài trụ trì ở chùa Từ Ân để hoằng truyền về giáo nghĩa Duy thức, nên được gọi là “Từ Ân Đại sư”. Đặc biệt, Ngài cùng thầy đã dịch ra bộ Thành Duy Thức Luận, là bộ luận tổng hợp về giáo nghĩa Duy thức của Ngài Hộ Pháp. Bộ luận này và bộ Giải Thâm Mật Kinh cùng Du Già Sư Địa Luận là thánh điển căn bản của Pháp Tướng tông. Ngài còn trước tác nhiều bộ luận để phát huy chân nghĩa của Duy thức như Thành Duy Thức Luận Thuật Ký (20 quyển), Thành Duy Thức Luận Biệt Sao (3 quyển), Thành Duy Thức Luận Khu Yếu (4 quyển), Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Thích (1 quyển), Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký (3 quyển), Duy Thức Luận Khai Phát (2 quyển), Du Già Sư Địa Luận Lược Toản (16 quyển), A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận Thuật Ký (10 quyển), Đại Thừa Pháp Nghĩa Lâm Chương (7 quyển), Nhân Minh Luận Đại Sớ (3 quyển), Huyền Trang Tam Tạng Bồ Tát Giới Pháp (1 quyển), Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Lý (2 quyển), Pháp Hoa Kinh Huyền Tán (10 quyển), A Di Đà Kinh Sớ (1 quyển), Di Lặc Thượng Sinh Kinh Sớ (2 quyển) và Kim Cương Bát Nhã Kinh Hội Thích (4 quyển) v.v.
Viên Trắc (613 - 696): Ngài người nước Tân La (Cao Ly), 15 tuổi tới Tràng An du học, sau nhập môn Ngài Huyền Trang, rồi vâng lệnh trụ trì chùa Tây Minh, giảng về Du Già Sư Địa Luận và Thành Duy Thức Luận, nhận được sự ưu đãi của Võ Tắc Thiên. Ngài trước tác bộ Thành Duy Thức Luận Sớ và Giải Thâm Mật Kinh Sớ v.v. Nhưng vì học thuyết của Ngài khác, nên không thuộc vào hệ thống “Từ Ân Đại sư”. Đệ tử của Ngài là Đạo Chứng, soạn ra bộ Thành Duy Thức Luận Củng Yếu để kế truyền.
Tuệ Chiểu (650 - 714): Tuệ Chiểu và đệ tử của Tuệ Chiểu là Trí Chu (668 - 723), kế tiếp hệ thống của Ngài Từ Ân. Tuệ Chiểu được theo học Ngài Huyền Trang và Từ Ân sau ở chùa Đại Vân thuộc Truy Châu (tỉnh Sơn Đông), nên có tên là Truy Châu Đại sư. Ngài trước tác bộ Thành Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng, chủ trương về giáo nghĩa chính của Ngài Từ Ân, chống lại học thuyết của Viên Trắc và Đạo Chứng. Ngài Trí Chu soạn bộ Thành Duy Thức Diễn Bí để giải thích bộ Thành Duy Thức Thuật Ký của Ngài Từ Ân. Ba bộ Thành Duy Thức Diễn Bí, Thành Duy Thức Khu Yếu và Liễu Nghĩa Đăng đều là những tác phẩm trọng yếu cho việc nghiên cứu Duy thức. Duy thức tông này rất thịnh hành ở thời Thịnh Đường, nhưng tới cuối đời Đường thì dần dần bị suy kém.
Câu Xá tông
Tên tông: Tông này y cứ vào Luận Câu Xá làm Thánh điển căn bản, nên gọi là Câu Xá tông.
Giáo nghĩa: Đem vạn pháp trong vũ trụ chia làm “Hữu vi pháp” và “Vô vi pháp”. Trong hữu vi và vô vi lại chia thành năm vị, trong năm vị có 75 pháp, theo như biểu sau:
[image: a31]
Tông này y cứ vào nhiều kinh luận thuộc “Tiểu thừa bộ”, nhưng lấy bộ Luận Câu Xá 30 quyển do Ngài Huyền Trang dịch làm giáo nghĩa căn bản. Nội dung bộ luận này gồm có chín phẩm: Giới phẩm, Căn phẩm, Thế gian phẩm, Nghiệp phẩm, Thụy miên phẩm, Thánh hiền phẩm, Trí phẩm, Định phẩm và Phá ngã phẩm. Giới phẩm và Căn phẩm thì thuyết minh về thể, dụng của chư pháp; Thế gian phẩm, Nghiệp phẩm, Thụy miên phẩm nói về nhân quả và duyên hữu lậu; Thánh hiền phẩm, Trí phẩm và Định phẩm thuyết minh về nhân, quả và duyên của vô lậu thuộc về sự của chư pháp; Phá ngã phẩm bàn rõ về lý vô ngã, quy tụ về giáo nghĩa “Tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu” của Hữu bộ.
Vị khai tổ của tông này là Ngài Huyền Trang. Đương thời giáo đoàn của Ngài chia ra hai chúng để nghiên cứu về “Pháp Tướng” và “Câu Xá”. Tựu trung đệ tử của Ngài là Phả Quang, Pháp Bảo và Thần Thái, kế thừa về hệ thống Câu Xá tông. Bộ Luận Câu Xá vốn đã được Ngài Chân Đế dịch từ thời Nam Bắc triều, nhưng không được thịnh hành. Sau khi bộ Luận Câu Xá do Ngài Huyền Trang dịch ra đời thì phong trào nghiên cứu Luận Câu Xá mới thịnh hành. Ngài Phả Quang trước tác bộ Câu Xá Luận Ký, Pháp Bảo và Thần Thái cũng đều trước tác bộ Câu Xá Luận Sớ để truyền bá ở đời. Giáo nghĩa của tông này còn bao hàm cả về giáo nghĩa của Tỳ Đàm tông, vậy nên người muốn nghiên cứu về giáo nghĩa của Tỳ Đàm tông thì nghiên cứu về giáo nghĩa của Câu Xá tông là đủ.



VI 
Hoa Nghiêm tông thành lập 
Thiên Thai tông dựa vào Kinh Pháp Hoa để thống nhiếp toàn thể Phật giáo, phát triển ở vùng Giang Nam; Ngài Hiền Thủ (Pháp Tạng) đời Đường cũng nương vào Kinh Hoa Nghiêm để thống lý toàn thể Phật giáo vùng Giang Bắc. Nguồn gốc của Kinh Hoa Nghiêm bắt đầu từ thời đại Ngài Giác Hiền đời Đông Tấn, sau khi Ngài dịch ra bộ Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển), (tham chiếu chương năm, mục V), tiếp đến thời Ngài Lặc Na Ma Đề và Bồ Đề Lưu Chi dịch ra bộ Thập Địa Kinh Luận của Thế Thân ở đời Bắc Ngụy. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh do đức Thích Ca nói ngay sau khi thành đạo, để biểu thị nguyên hình chân lý đã chứng ngộ cho hàng Thập địa Bồ tát, nên nghĩa lý rất cao sâu, huyền diệu. Ngài Thế Thân nương vào một phẩm Thập Địa trong kinh đó mà giải thích thành bộ Thập Địa Kinh Luận. Bộ này sau khi dịch ra, được rất nhiều người nghiên cứu, nên đã trở thành một tông riêng gọi là Địa Luận tông gồm hai học phái là hệ thống của Ngài Tuệ Quang ở Nam Địa, và hệ thống của Ngài Đạo Sủng ở Bắc địa. Hai phái này đều nghiên cứu về giáo học của Kinh Hoa Nghiêm. Trải qua các đời Ngụy, đời Tề, tới đời Đường thì Hoa Nghiêm tông được hoàn toàn thành lập.
Hoa Nghiêm tông
Tên tông: Tông này y cứ vào Kinh Hoa Nghiêm, nên gọi là Hoa Nghiêm tông.
Giáo nghĩa: Chủ trương về lý “Nhất tâm chân như, Pháp giới duyên khởi”, nghĩa là pháp giới vạn hữu đều do nơi nhất tâm của chân tâm bản giác mà sinh ra các pháp giới khác nhau, nên gọi là “Nhất tâm chân như”. Pháp giới có “Sự pháp giới”, “Lý pháp giới”, “Sự Lý vô ngại pháp giới” và “Sự sự vô ngại pháp giới”. Sự pháp giới là những sự sự vật vật sai biệt. Lý pháp giới là lý chân như pháp tính bình đẳng không sai khác. Sự lý vô ngại pháp giới, nghĩa là sự tức là lý, lý tức là sự, lý sự dung thông với nhau, lý tính của chân như là vạn pháp, và đương thể của vạn pháp là chân như. Sự sự vô ngại pháp giới nghĩa là một sự, một vật đều từ pháp tính mà hiển hiện, vì cái lý của pháp tính thì viên dung vô ngại, nên khi hiện ra sự của chư pháp, thì sự cũng như lý đều viên dung vô ngại, vậy nên sự sự vật vật đều viên dung với nhau mà không chướng ngại nhau. Để thuyết minh cái tướng của “Sự sự vô ngại” đó nên lại nói ra cái lý “Thập huyền duyên khởi” và “Lục tướng viên dung”.
Thập huyền duyên khởi:
1. Đồng thời cụ túc tương ứng môn: Nghĩa là hết thảy mọi pháp không có giới hạn ở không gian và thời gian, mà sự sự vật vật vẫn đầy đủ viên dung.
2. Nhất đa tương dung bất đồng môn: Số một bao hàm cả số nhiều, số nhiều lại nhiếp thu số một, nhưng số một vẫn là số một và số nhiều vẫn là số nhiều không cùng nhau.
3. Chư pháp tương tức tự tại môn: Bản thể của chư pháp thì tự do tự tại hòa hợp với nhau, tương tức lẫn nhau, một tức là hết thảy, hết thảy tức là một.
4. Nhân Đà La Vi tế cảnh giới môn: Nhân Đà La là Đế Thích Thiên, trong cung điện của vua Đế Thích mắc tấm màn bằng bảo châu có nhiều mắt lưới, ánh sáng của mỗi bảo châu đó soi rọi lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp cùng dung thông với nhau mà không chướng ngại nhau.
5. Vi tế tương dung an lập môn: Sự vật nhỏ bao dung sự vật lớn, số một bao hàm số nhiều mà không phá hoại lẫn nhau.
6. Bí mật ẩn hiển câu thành môn: Ấn ở bề trong là bí mật, hiển ra bề ngoài là hiển hiện. Vậy lý tương tức tương nhập của chư pháp, phần này thì ở bề trong, phần khác lại biểu hiện ra bề ngoài, trong ngoài đều là một thể.
7. Chư tàng thuần tạp cụ túc môn: Chư tàng tức là chư hành, thuần nghĩa là một, tạp là nhiều, đó cũng là nghĩa một tức là hết thảy, hết thảy tức là một.
8. Thập thế cách pháp dị thành môn: Trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, đều bao hàm có ba đời nên thành chín đời, chín đời này lại dung thông với nhau, tương tức, tương nhập lẫn nhau trở thành toàn thể của một đời. Đó là thập thể tự tại dung thông với nhau.
9. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn: Duy tâm là Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh tâm. Nghĩa là duy ở “Nhất tâm” mà hay tạo thành được mọi pháp.
10. Thác sự hiển pháp sinh giải môn: Lý nhất đa tương tức thì hoàn toàn hiển hiện rõ ràng nơi sự sự vật vật, không cần phải nương vào thí dụ cũng hiểu được. (Theo Ngũ Giáo Chương của Ngài Hiền Thủ).
Lục tướng: Lục tướng là “Tổng tướng”, “Biệt tướng”, “Đồng tướng”, “Dị tướng”, “Thành tướng” và “Hoại tướng”. Tổng tướng là tổng quát toàn thể các bộ phận, như số một bao hàm số nhiều. Biệt tướng là các bộ phận để cấu thành toàn thể, như số nhiều không phải là số một. Đồng tướng là các tướng đều cùng điều hòa với nhau mà thành lập, không tương phản lẫn nhau. Dị tướng là mọi thành phần của mỗi tướng đều khác. Thành tướng là khi toàn thể, bao hàm mọi thành phần của biệt tướng. Hoại tướng là khi biệt tướng tuy tạo thành tổng tướng, nhưng tự pháp của nó cũng không mất. Tổng tướng, Đồng tướng và Thành tướng là môn “Viên dung” (bình đẳng); Biệt tướng, Dị tướng, Hoại tướng là môn “Hàng bá” (sai biệt), vạn hữu trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng khác nhau, nhưng không ngoài hai môn “Bình đẳng” và “Sai biệt”. “Nhất tâm chân như”, “Thập huyền duyên khởi” và “Lục tướng” là giáo nghĩa căn bản của tông này.
Giáo phán: Tông này đem giáo tướng trong một đời thuyết pháp của Phật phán thích làm năm giáo và mười tông như sau:
Năm giáo
1. Tiểu thừa giáo (giáo lý nói về “Nhân không pháp hữu”).
2. Đại thừa thủy giáo (giáo lý nhập môn của Đại thừa nói về “Nhân pháp câu không” như Pháp Tướng tông và Tam Luận tông.
3. Đại thừa chung giáo (như Niết Bàn tông, luận Khởi Tín và Thiên Thai tông)
4. Đại thừa đốn giáo (giáo lý đốn ngộ thành Phật, như Thiền tông).
5. Đại thừa viên giáo (bàn về lý nhất tâm chân như, viên dung vô ngại, thuộc Kinh Hoa Nghiêm, tức Hoa Nghiêm tông).
Mười tông
1. Ngã pháp câu hữu tông (Độc tử bộ)
2. Pháp hữu ngã vô tông (Hữu bộ)
3. Pháp vô khứ lai tông (Đại chúng bộ)
4. Hiện thông giả thực tông (Giả thuyết bộ cho ngũ uẩn là thực, 18 giới là giả).
5. Tục vọng chân thực tông (Thuyết xuất thế bộ, cho thế tục pháp là hư vọng, xuất thế gian pháp là chân thực)
6. Chư pháp đản danh tông (Nhất thuyết bộ, cho chư pháp chỉ là giả danh, không có thực thể)
7. Nhất thiết giai không tông (thuộc Đại thừa thủy giáo như Tam Luận tông)
8. Chân đức bất không tông (thuộc Đại thừa chúng giáo)
9. Tương ưng câu tuyệt tông (thuộc Đại thừa đốn giáo)
10. Viên minh cụ đức tông (thuộc Đại thừa viên giáo tức Hoa Nghiêm viên giáo)
Vậy trong năm giáo và mười tông kể trên, năm giáo thì phân loại về giáo nghĩa nông sâu trong một đời thuyết pháp của Phật, mười tông thì phân loại về tông nghĩa cao thấp của các tông.
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Thánh điển căn bản của tông này là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh này có ba bản dịch khác nhau là Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) do Ngài Giác Hiển đời Đông Tấn dịch, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) do Ngài Thực Xoa Nan Đà đời Đường dịch gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm (40 quyển) do Ngài Bát Nhã đời Đường dịch, gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thám Huyền Ký của Ngài Hiển Thủ (Pháp Tạng) thì giải thích về nghĩa lý bộ Lục Thập Hoa Nghiêm, Đại Sớ Sao của Ngài Thanh Lương (Trừng Quán) thì chú thích bộ Bát Thập Hoa Nghiêm và Hoa Nghiêm Kinh Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao của Ngài Khuê Phong (Tông Mật), giải thích bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Về giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm đại lược như trên đã kể. Tông này lấy Ngài Mã Minh và Long Thọ là Sơ Tổ ở Ấn Độ và Ngài Đỗ Thuận là Sơ Tổ ở Trung Quốc theo như biểu đồ trên.
Đỗ Thuận (557 - 640): Ngài người Ung Châu (tỉnh Thiểm Tây) tên là Pháp Thuận, họ Đỗ, nên gọi là Đỗ Thuận. Lúc đầu Ngài chuyên tu về Thiền định ở chùa Nhân Thánh, sau lại tới ở chùa Chí Tướng núi Chung Nam. Chuyên đọc tụng và giảng diễn Kinh Hoa Nghiêm, và tu hạnh Phổ Hiền, được vua Đường Thái Tông rất mến phục. Năm Trinh Quán thứ 14 (640) thì Ngài tịch. Ngài trước tác những bộ Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn (1 quyển), Thập Môn Thực Tướng Quán (1 quyển) và Hội Chư Tôn Biệt Kiêm Tụng (1 quyển). Đệ tử của Ngài tuy nhiều, nhưng tựu trung có Trí Nghiễm là giỏi hơn cả.
Trí Nghiễm (602 - 668): Ngài người Tân Châu (tỉnh Cam Túc), 12 tuổi xuất gia, theo Ngài Đỗ Thuận học tập Kinh Hoa Nghiêm và thường thường giảng Kinh Hoa Nghiêm ở chùa Vân Hoa, tới năm đầu niên hiệu Tổng Chương (668) thì tịch, thọ 67 tuổi. Sau được đời tôn là “Văn Hoa Tôn giả” và “Chí Tướng Đại sư”. Trước tác của Ngài gồm có Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Ký (10 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương (4 quyển), Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp (2 quyển), Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn (1 quyển) v.v. Đệ tử của Ngài là Pháp Tạng, Nghĩa Tương.
Nghĩa Tương (625 - 702): Ngài người nước Tân La (Cao Ly), 29 tuổi xuất gia, rồi “nhập Đường cầu pháp”, theo Ngài Trí Nghiễm ở núi Chung Nam học về giáo nghĩa Kinh Hoa Nghiêm, thấu triệt được diệu nghĩa của kinh đó. Sau khi về nước, Ngài sáng lập ra tông Đông Hải Hoa Nghiêm tại Cao Ly. Năm đầu vua Thánh Đức Vương (702) thì mất, được vua Túc Tông Cao Ly tặng tên hiệu là “Viên Giáo Quốc Sư”. Trước tác của Ngài hiện còn là Hoa Nghĩa Nhất Thừa Pháp Giới Đồ (1 quyển), Bạch Hoa Đạo Tràng Phát Nguyện Văn (1 quyển). Môn đệ của Ngài có mười Đại đức là Ngộ Chân, Trí Thông, Biểu Huấn, Chân Định, Chân Tạng, Đạo Dung, Lương Viên, Tướng Nguyên, Năng Nhân, Nghĩa Tịch.
Pháp Tạng (643 - 712). Ngài người Tràng An, người tổ chức hoàn thành về giáo nghĩa của Hoa Nghiêm tông. Nhân Ngài được nghe biết Ngài Trí Nghiễm ở chùa Vân Hoa, liền xin nhập môn học đạo, và thấu triệt được huyền nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, được Tắc Thiên Võ Hậu trọng đãi, vua sắc dựng chùa Thái Nguyên để Ngài chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Võ Hậu được nghe Ngài giảng kinh, rất mến phục tài đức, nên tặng Ngài tên hiệu là “Hiền Thủ Đại sư”. Ngài còn tham gia vào công việc phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm cùng Ngài Thực Xoa Nan Đà. Sau khi dịch xong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài dâng chiếu giảng kinh ở chùa Phật Thọ Ký tại Lạc Dương, và ở điện Trường Sinh trong cung vua. Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm tất cả hơn 30 lần. Năm đầu niên hiệu Tiên Thiên (712) đời Trung Tông thì tịch, thọ 70 tuổi.
Để tuyên dương tư tưởng Nhất thừa viên giáo của Hoa Nghiêm và để nêu cao địa vị tối cao của Kinh Hoa Nghiêm, nên Ngài đã phán thích giáo tướng của Phật giáo chia làm năm giáo và mười tông như trên đã thuật. Trước tác của Ngài có rất nhiều, trong đó có những bộ trọng yếu như Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký (20 quyển), Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương (4 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy, Hoa Nghiêm Kinh Vấn Nghĩa Chương Mục, Du Tâm Pháp Giới Ký, Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ (6 quyển), Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Ký (5 quyển) và nhiều bộ khác. Môn đệ của Ngài là Tuệ Uyển, Hoằng Quán, Trí Quang, Tôn Nhất, Văn Siêu, Tuệ Anh, Thẩm Tường. Tuệ Uyển là đệ tử thượng túc, nhưng vì soạn bộ Hoa Nghiêm Phán Định Ký (15 quyển), giáo nghĩa trong bộ này đi ngược lại với học thuyết của thầy, nên không được xếp vào hàng kế truyền chính thống của Hoa Nghiêm tông, nên tông này bị ngừng phát triển từ đó.
Trừng Quán (737 - 838): Ngài người Việt Châu (tỉnh Chiết Giang), sinh năm Khai Nguyên thứ 15 (737), 11 tuổi tới chùa Bảo Lâm, đầu Phật xuất gia, học Kinh Hoa Nghiêm. Sau Ngài tới học luật với Lê Luật sư chùa Thê Hà, tới Ngài Trạm Nhiên học Thiên Thai tông, tới Ngài Tuệ Trung học thiền Ngưu Đầu. Ngoài ra, Ngài còn nghiên cứu về Tất đàm, Ngũ minh, bí chú. Năm Đại Lịch thứ 11 (776), Ngài lên núi Ngũ Đài chiêm bái các chùa, cảm ứng thấy chân dung Bồ tát Phổ Hiền từ núi Nga My tới. Ngài trụ trì ở chùa Đại Hoa Nghiêm tại núi đó, chuyên giảng diễn kinh Hoa Nghiêm. Sau vâng sắc cùng Ngài Bát Nhã dịch bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Ngài là người tận lực hoằng truyền tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm, làm cho Hoa Nghiêm tông trở nên hưng thịnh hơn trước. Năm Khai Thành thứ 3 (838) thì tịch, thọ 102 tuổi, táng tại núi Chung Nam. Hậu thế tôn Ngài là tổ thứ tư của Hoa Nghiêm tông, và được tặng tên hiệu là “Thanh Lương Đại sư”. Tư tưởng giáo học của Ngài không chỉ thuần túy Hoa Nghiêm, mà bao hàm cả tư tưởng Giáo thiền nhất trí. Trước tác của Ngài gồm có Hoa Nghiêm Kinh Sớ (60 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao (90 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao (30 quyển), Tân Dịch Hoa Nghiêm Kinh Sớ (10 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Cương Yếu (3 quyển), Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính (2 quyển) v.v. Đệ tử của Ngài có hơn 100 người, nhưng trong đó có Tôn Mật, Tăng Duệ, Bảo Ấn, Tịch Quang gọi là Tứ kiệt. Tôn Mật là tổ thứ năm của Hoa Nghiêm tông, tổ thứ tư là Ngài Trừng Quán, tổ thứ ba là Pháp Tạng, tổ thứ hai là Trí Nghiễm và tổ thứ nhất của tông này là Ngài Đỗ Thuận.
Tôn Mật (780 - 841): Ngài người Quảng Châu tỉnh Tứ Xuyên, sinh năm đầu niên hiệu Kiến Trung (780) đời vua Đức Tông, xuất thân từ một gia đình nhà Nho nên rất giỏi Nho học. Năm 28 tuổi, Ngài đầu Phật xuất gia ở chùa Đại Vân (Kinh Châu), theo Ngài Đạo Viên nghiên cứu về Thiền học. Sau được gặp Ngài Trừng Quán, bèn ngộ được giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy tư tưởng của Ngài là tư tưởng “Thiền giáo nhất chí”, tức là Hoa Nghiêm và Thiền dung hợp với nhau. Năm đầu niên hiệu Hội Xương (841) đời Võ Tông thì Ngài mất, thọ 62 tuổi. Ngài được vua Tuyên Đế tặng tên hiệu là “Định Tuệ Thiền sư”, đời thường gọi là “Khuê Phong Thiền sư”. Sở dĩ có tên đó là vì có một thời gian Ngài tu thiền ở Lan Nhã Khuê Phong. Trước tác của Ngài gồm có Viên Giác Kinh Khoa Văn (2 quyển), Viên Giác Kinh Đại Sở Thích Nghĩa Sao (13 quyển), Hoa Nghiêm Kinh Luân Quán (15 quyển), Hoa Nghiêm Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao (6 quyển), Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập (2 quyển), Nguyên Nhân Luận (1 quyển) và nhiều bộ khác. Đệ tử của Ngài là Thái Cung, Thái Tích, Nhân Du. Tuy vậy, nhưng tông này, từ cuối đời Đường trở về sau cũng bước vào giai đoạn suy kém.



VII 
Mật giáo truyền tới 
Kinh điển của Mật giáo, đã có một vài bộ như Đại Quán Đỉnh Kinh, Khổng Tước Vương Kinh do Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ở đời Đông Tấn, và trong các kinh điển khác, thường thấy có các bài thần chú được lưu hành. Nhưng đó không phải là thuần túy Mật giáo, mà thuần túy Mật giáo được thành lập từ đời Đường, do ba đại học giả của Mật giáo là Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, đem Mật giáo từ Ấn Độ truyền tới Trung Quốc, mà thành lập một tông riêng gọi là Mật tông.
Mật Tông
Tên tông: Tông này dựa vào giáo lý bí mật của Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh, nên gọi là Mật tông hay Chân Ngôn tông.
Giáo nghĩa: Giáo nghĩa trung tâm của tông này là “Tam đại” tức là “Thể đại”, “Tướng đại” và “Dụng đại”. Trong Thể đại lại chia làm sáu là “Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không và Thức”. Sáu đại này là bản thể của hết thảy mọi pháp. “Địa, thủy, hỏa, phong, không” thuộc về vật chất, còn “Thức đại” thuộc về cơ năng tinh thần. Tướng đại có bốn thứ Mạn đà la (Mandala) là những tướng mạo sai biệt, biến hiện trên bản thể của “Sáu đại”. Tức là Đại Mạn đà la (hình ảnh chư Phật, Bồ tát hoặc Đạo tràng), Pháp Mạn đà la (văn tự của các kinh điển), Yết ma Mạn đà la (uy nghi và sự biến hiện của chư Phật, Bồ tát), Tam muội Mạn đà la (Thệ nguyện, tập hội, hoặc ấn quyết v.v.). Dụng đại là “Tam mật”, tức là “Thân mật”, “Khẩu mật” và “Ý mật”. Vậy Sáu đại của Thể đại, bốn Mạn đà la của Tướng đại, và Tam mật của Dụng đại. Sáu đại thì thuyết minh nguyên lý bản thể của chư pháp. Bốn Mạn đà la biểu hiện về nghĩa hiện tượng sai biệt của sáu đại. Tam mật nêu về ý nghĩa thực tiễn tu hành, khi tu tới tầng bậc Tam mật tương ưng với nhau, tức là “Tức thân thành Phật”, nghĩa là tay thì kết ấn (Thân mật), miệng đọc chú (Khẩu mật), ý trụ ở tam ma địa (Ý mật), gọi là Tam mật tương ưng.
Mật tông tự cho giáo lý của mình là Bí mật giáo, còn các tông khác là Hiển giáo. Vì Hiển giáo cho Pháp thân của Phật là lý thể, không sắc không hình và không thuyết pháp, nhưng Mật giáo lại chủ trương, vị giáo chủ của Mật tông là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Pháp thân, có sắc có hình và có thuyết pháp. Những kinh điển do Phật Đại Nhật nói ra là Đại Nhật Kinh và Kim Cương Đỉnh Kinh. Hiển giáo tu hành phải trải qua ba kiếp mới được thành Phật, nhưng Mật giáo chỉ trong một niệm mà được thành Phật, tức là “Tức thân thành Phật”, “Hiển giáo phải nương vào Tam tạng Thánh giáo để giác ngộ, Mật giáo chỉ dựa vào nghi quỹ, tức là phép tụng trì mật chú và ấn quyết để tiêu diệt tội chướng”. Vì những lý do đó nên gọi là Mật giáo.
Truyền thừa:
Mật giáo được thành lập ở Trung Quốc là do công của các Ngài Thiện Vô Úy, Nhất Hạnh, Kim Cương Trí và Bất Không Tam Tạng.
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Thiện Vô Úy (Súbhakara 637 - 735): Ngài người Trung Ấn Độ, đại học giả của Mật giáo, ở chùa Na Lan Đà (Nalanda) Trung Ấn, tới Trung Quốc vào năm Khai Nguyên thứ 4 (716), đời vua Huyền Tông. Vì đã được trao truyền mật ấn từ Ngài Long Trí (Nàgabodhi) ở Ấn Độ, nên Ngài trở thành một học giả trứ danh của Mật giáo đương thời, được vua Huyền Tông rất trọng đãi, vua thỉnh Ngài tới cung đình để tu phép chân ngôn bí mật, và lại mời Ngài ở chùa Tây Minh để phiên dịch kinh điển về Mật giáo. Năm Khai Nguyên thứ 23 (735) thì Ngài tịch. Trong 20 năm, Ngài đã dịch được những bộ Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Biến Gia Trì Kinh (7 quyển) gọi tắt là Đại Nhật Kinh, bộ kinh này là Thánh điển căn bản của Mật giáo, Tô Tất Địa Yết La Kinh (3 quyển) và các kinh điển khác gồm 21 bộ. Đệ tử của Ngài là Nhất Hạnh, Huyền Siêu, Minh Tư, Nghĩa Lâm v.v.
Nhất Hạnh (638 - 727): Ngài người Thuận Đức (tỉnh Trực Lệ), 21 tuổi xuất gia và y chỉ vào Cảnh Thiền sư ở Kinh Châu, học về Tam luận, Thiền học, Thiên Thai, lại tinh thông cả Thiên văn học. Khi Ngài Thiện Vô Úy tới triều, Ngài được truyền về “Thai Tạng giới” của Mật giáo, và cùng Ngài Thiện Vô Úy dịch bộ Đại Nhật Kinh, sau khi dịch xong, Ngài lại chú sớ thành bộ Đại Nhật Kinh Sớ (20 quyển) để hoằng truyền. Năm Khai Nguyên thứ 9 (721), Ngài vâng sắc Huyền Tông, vào chốn cung đình soạn bộ Đại Diễn Lịch và năm thứ 11 (723) soạn bộ Hoàng Đạo Nghi để sửa đổi lại lịch pháp của Trung Quốc. Năm Khai Nguyên thứ 15 (727) thì Ngài tịch ở chùa Hoa Nghiêm tại Tràng An, thọ 45 tuổi. Vua Huyền Tông rất mến tiếc, bãi triều ba ngày để tang, và tặng Ngài tên hiệu là “Đại Tuệ Thiền sư”.
Kim Cương Trí (Vajabodhi, 671 - 741): Ngài người Nam Ấn, cũng là một danh tăng tại chùa Na Lan Đà. Ngài tới Lạc Dương vào năm Khai Nguyên thứ 8 (720), sau Ngài Thiện Vô Úy 4 năm. Sau khi tới Trung Quốc, Ngài chuyên việc phiên dịch kinh điển tại chùa Tư Thánh và Kiến Phúc ở Tràng An, năm Khai Nguyên thứ 29 (741) thì tịch, thọ 71 tuổi. Những kinh điển Ngài đã phiên dịch gồm có 25 bộ, 32 quyển, trong đó có Du Già Du Kỳ Kinh và Lược Xuất Tụng Niệm Kinh. Đệ tử của Ngài là Bất Không, Nhất Hạnh, Tuệ Siêu và Nghĩa Phúc.
Bất Không (Anoghavajra, 705 - 774): Bất Không gọi đủ là Bất Không Kim Cương. Ngài người nước Sư Tử (Tích Lan – Sri Lanka), 15 tuổi theo Ngài Kim Cương Trí cùng tới Lạc Dương và được thọ giới ở đó. Trong 20 năm thờ thầy học đạo, Ngài chuyên nghiên cứu về bí nghĩa của Mật giáo. Sau khi Ngài Kim Cương Trí tịch, Ngài cùng với Hàm Quang lại theo đường thủy tới Ấn Độ, để tham vấn các bậc học giả của Mật giáo đương thời, sưu tầm được rất nhiều kinh điển của Mật giáo. Tới năm Thiên Bảo thứ 5 (746) lại trở về Tràng An, chuyên việc phiên dịch để hoằng truyền Mật giáo. Ngài tịch năm Đại Lịch thứ 9 (774), đời vua Đại Tông, thọ 70 tuổi. Trong khoảng 30 năm, Ngài được ba đời vua Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông đều trọng đãi. Khi Ngài mất, vua bãi triều ba ngày để kỷ niệm, và tặng Ngài tên hiệu là “Đại Biên Chính Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Đại Hòa Thượng”.
Những kinh điển Ngài đã phiên dịch được gồm có 77 bộ, 101 quyển, trong đó có những bộ Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, phổ thông gọi là Kim Cương Đỉnh Kinh (3 quyển), Phát Bồ Đề Tâm Luận (1 quyển) là hai bộ Thánh điển căn bản của Mật giáo. Trên phương diện phiên dịch kinh điển, Ngài cũng như Ngài La Thập, Chân Đế và Huyền Trang, trong lịch sử gọi là “Bốn nhà đại phiên dịch” của Phật giáo Trung Quốc.
Môn đệ của Ngài gồm có Hàm Quang, Tuệ Siêu, Huệ Quả, Huệ Lăng, Huyền Cảo và Siêu Giác, Tuệ Lâm. Hàm Quang cùng thầy tận lực hoằng truyền Mật giáo ở Ngũ Đài Sơn. Tuệ Lâm soạn bộ Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (100 quyển). Còn Huệ Quả thì đem Mật giáo truyền cho Ngài Không Hải của Nhật Bản trong khi Ngài “Nhập Đường cầu Pháp”. Ngài Không Hải vì được theo Ngài Huệ Quả học được Mật giáo mới của Ấn Độ, nên Ngài được trao truyền cả bí nghĩa của “Kim Cương giới” và “Thai Tạng giới”. Sau khi về nước, Ngài sáng lập ra “Chân Ngôn tông” ở Nhật Bản, đưa Mật giáo tới chỗ cực thịnh.
Mạn đà la (Mandala): Nguồn gốc về Mạn đà la của Mật giáo chia ra “Thai Tạng giới Mạn đà la” và “Kim Cương giới Mạn đà la”. Ngài Thiện Vô Úy, Nhất Hạnh truyền về “Thai Tạng giới” và Ngài Kim Cương Trí, Bất Không truyền về “Kim Cương giới Mạn đà la” (theo biểu truyền thừa như trên).
Mạn đà la có nghĩa là tụ tập, tức là nơi tụ tập của chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng. Mạn đà la là những hình đồ của chư Phật, Bồ tát để làm ngôi Bản Tôn trong đạo tràng tụng niệm của Mật giáo. Thai Tạng giới Mạn đà la là nơi phát sinh ra chư Phật, biểu hiện về “Nhân” hay “Lý”, nên lại có tên là “Nhân Mạn đà la” hay “Lý Mạn đà la”. Kim Cương giới Mạn đà la biểu hiện về “Quả” hay “Trí” nên có tên “Quả Mạn đà la” hay “Trí Mạn đà la”. Về hình tướng của Mạn đà la thì được biến hóa, sửa đổi rất nhiều, nên có rất nhiều chủng loại khác nhau, đều là những đối tượng tu trì, cầu đảo của Mật giáo.
Sau khi được truyền bá vào Trung Quốc, ảnh hưởng của văn hóa Mật giáo đã lan tràn vào rất nhiều các lĩnh vực như điêu khắc, kiến trúc và hội họa v.v., vì thế Mật giáo rất hưng thịnh, và được các triều vua ưu đãi.



VIII 
Thiên Thai tông Phục hưng và Võ Tông phế Phật 
Đại sư Trí Giả đời Tùy đã sáng lập ra Thiên Thai tông, rồi truyền cho đệ tử là Đại sư Chương An. Tông này phát triển rất rực rỡ ở đời Tùy, nhưng tới đời Đường, vì không có nhân tài xuất hiện nên suy kém, tuy cũng có các Ngài Trí Uy, Tuệ Uy, Huyền Lãng là người kế thừa, nhưng chỉ là duy trì mệnh mạch của tông hệ, không thể sánh kịp với các tông khác. Đến đời vua Huyền Tông, đệ tử của Huyền Lãng là Kinh Khê Trạm Nhiên (Diệu Lạc Đại sư) xuất hiện, nên ánh sáng huy hoàng của Thiên Thai tông lại được tái hiện.
Kinh Khê Trạm Nhiên (711 - 782): thường gọi là Đại sư Diệu Lạc, Ngài người Thượng Châu (tỉnh Giang Tô), xuất thân từ gia đình Nho học, năm Cảnh Vân thứ 2 (711) đời Duệ Tông, theo Ngài Huyền Lãng đầu Phật xuất gia. Hơn 20 năm chuyên về Thiên Thai học, nên Ngài phát huy được nhiều áo nghĩa của Thiên Thai tông. Thanh thế của Ngài cũng ngang với Đại sư Thanh Lương (Trừng Quán) của Hoa Nghiêm tông và Thiền tông ở thời Thịnh Đường. Về giáo nghĩa, Ngài chịu ảnh hưởng của Hoa Nghiêm tông, nên bao hàm tư tưởng dung hợp các tông. Năm Kiến Trung thứ 2 (782) đời Đức Tông, thì Ngài mất, thọ 72 tuổi. Trước tác của Ngài gồm có Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Tiêm (10 quyển), Pháp Hoa Kinh Văn Cú Ký (10 quyển), Chỉ Quán Sưu Yếu Ký (10 quyển), Niết Bàn Kinh Sớ, Duy Ma Kinh Sớ. Môn đệ của Ngài gồm có 39 người, những người xuất sắc thì có các Ngài Đạo Thúy, Phả Môn, Nguyên Hạo, Hành Mãn v.v. Tựu trung Đạo Thúy và Hành Mãn lĩnh hội được áo nghĩa của Thiên Thai tông và đem truyền cho Ngài Tối Trừng (Nhật Bản). Tuy vậy, tông này cũng không được thịnh đạt bằng trước, vì gặp phải nạn Võ Tông phế Phật.
Võ Tông phế Phật (hay Hội Xương pháp nạn): Phật giáo Trung Quốc ở cuối đời Đường năm Hội Xương thứ 2 (842), bị vua Võ Tông phá hủy Phật giáo, nên gọi là “Hội Xương pháp nạn”, một trong “Tam Võ nhất Tông pháp nạn”. Nguyên nhân pháp nạn này trước hết phải nói đến mối quan hệ giữa Đạo giáo và Phật giáo.
Vào đời Đường, sở dĩ Đạo giáo chiếm được địa vị trọng yếu là vì khai tổ của Đạo giáo là Lý Nhĩ (Lão Tử) cùng họ với hoàng thất nhà Đường, nên lịch đại triều vua đều tin sùng Lão Tử là tổ tiên của Đường thất.
Đầu đời Đường có quan Thái Sử Lệnh và Đạo sĩ Phó Tụy dâng sớ tâu vua gồm 11 điều, trong đó xin vua hạ lệnh thải Tăng Ni và giảm bớt việc xây dựng chùa tháp, để tăng nền tài chính của quốc dân với mục đích là đả phá Phật giáo và duy trì Đạo giáo (năm Võ Đức thứ 4 (621). Đương thời nhờ tài hùng biện lỗi lạc của Sa môn Pháp Lâm nhiệt liệt hộ pháp, Ngài soạn quyển Phá Tà Luận để chỉ trích Đạo giáo là gian nịnh, hơn nữa, lại gặp lúc biến loạn trong cung đình, nên dập tắt được sự công kích đó. Sau đời vua Thái Tông, đối với các tôn giáo, triều đình áp dụng chính sách khoan dung, nên các tôn giáo được tự do phát triển, vì thế giáo đoàn của Phật giáo tiến triển quá nhanh và quá mạnh. Từ giữa đời Đường trở về sau, nội bộ của giáo đoàn Phật giáo phát sinh nhiều tệ đoan, chứa chấp tư hữu tài sản, một số đông Tăng Ni chỉ khu danh trục lợi, hơn nữa lại gặp lúc vua Võ Đế thâm tín Đạo giáo, nghe lời tâu của Đạo sĩ Triệu Quang Chân, nên thẳng tay phá hủy Phật giáo.
Năm Hội Xương thứ 2 (842) vua hạ lệnh cho tất cả Tăng Ni trong nước, nếu ai là người phạm vào giới luật của Phật giáo đã chế định, thì bắt phải hoàn tục, và tài sản tư hữu đều bị tịch thu. Tới năm Hội Xương thứ 4 (844) vua lại hạ lệnh nghiêm trọng hơn, nghĩa là bắt phá hủy hết thảy những chùa chiền nhỏ, và Tăng Ni ở những chùa đó đều phải hoàn tục. Năm Hội Xương thứ 5 (845) lại hạ lệnh trong hai kinh thành Tràng An và Lạc Dương, mỗi nơi chỉ để lại một ngôi chùa và 30 vị Tăng Ni; các châu, quận, mỗi nơi để lại một ngôi chùa và 20 Tăng Ni ở châu lớn, 10 ở châu vừa và 6 người ở châu nhỏ. Ngoài ra, hết thảy đều bị phá hủy, hay làm nơi tổ chức các hoạt động công cộng cho dân chúng, và Tăng Ni đều phải hoàn tục. Kết quả kỳ phá Phật này đã có 44.600 ngôi chùa lớn nhỏ bị phá hủy, và 260.500 Tăng Ni hoàn tục. Nhưng ngay sau năm phá Phật năm Hội Xương thứ 6 (846) thì Võ Tông mất, Tuyên Tông lên nối ngôi, vua lại lập tức hạ chiếu chỉ phục hưng Phật giáo. Tuy vậy, nhưng truyền thống của các tông phái đều bị tan rã, tản mát khắp nơi, kinh điển thuộc giáo nghĩa của các tông phái bị thất lạc, nên Phật giáo cũng theo với vận mệnh của triều nhà Đường, cũng đi vào vòng suy thoái.



IX 
Sự nghiệp phiên dịch 
Vì có rất nhiều tư tưởng giáo học của các tông phái xuất hiện ở thời kỳ nhà Đường nên có thể nói đây là thời kỳ toàn thịnh trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, và cũng gọi là “thời đại hoàng kim”. Về phương diện phiên dịch kinh điển cũng bước sang giai đoạn cải cách mới, nên được gọi là “thời đại Tân dịch”. Như trên đã lược thuật về sự nghiệp phiên dịch kinh điển của các Ngài Nghĩa Tịnh, Huyền Trang, Bất Không, Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí đều là những nhà đại phiên dịch. Ngoài ra còn có các Ngài Thực Xoa Nan Đà, Bồ Đề Lưu Chí, Địa Bà Ha La, Đề Vân Bát Nhã và Bát Nhã v.v.
Thực Xoa Nan Đà (Sikhànanda): Trung Hoa dịch là Học Hỷ. Ngài người nước Vu Điền. Trong sự nghiệp phiên dịch kinh điển của Ngài, dịch phẩm nổi tiếng là Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển). Tắc Thiên Võ Hậu biết có nguyên văn Phạn bản của Kinh Hoa Nghiêm ở nước Vu Điền, liền sai sứ tới tìm Phạn bản và thỉnh Ngài Thực Xoa Nan Đà tới Trung Quốc vào năm đầu niên hiệu Chứng Thánh (695), để dịch Kinh Hoa Nghiêm tại chùa Đại Biến Không ở Lạc Dương, tới niên hiệu Thánh Lịch năm thứ 2 (669), trong khoảng 5 năm thì hoàn thành. Trong khi dịch, Võ Hậu đích thân đến dịch trường viết bài tựa, và có các Ngài Bồ Đề Lưu Chi, Nghĩa Tịnh, Pháp Tạng cũng tham gia. Bộ kinh Hoa Nghiêm này gồm có 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bộ Hoa Nghiêm 60 quyển do Ngài Giác Hiền dịch đời Đông Tấn, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm hay Cựu Dịch Hoa Nghiêm Kinh. Ngoài ra, Ngài còn dịch những bộ khác như Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh (7 quyển), Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Kinh (3 quyển) và các kinh khác gồm 19 bộ. Ngài tịch vào năm đầu niên hiệu Cảnh Vân (710), thọ 59 tuổi.
Bồ Đề Lưu Chí (Bodhiruci): Ngài người Nam Ấn, tới Trung Quốc vào năm Tràng Thọ thứ 2 (693), được Tắc Thiên Võ Hậu kính lễ, sắc ở chùa Phật Thọ Ký tại Lạc Dương và chùa Sùng Phúc ở Tràng An để Ngài chuyên về việc phiên dịch, tới năm Khai Nguyên thứ 15 (727) thì tịch tại chùa Tràng Thọ ở Tràng An, thọ trên 100 tuổi. Trong khoảng hơn 30 năm, Ngài đã dịch được nhiều bộ, trong đó có bộ Đại Bảo Tích Kinh (120 quyển) và Bảo Vũ Kinh, Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn v.v.
Địa Bà Ha La (Divakara): Ngài người Trung Ấn Độ, tới Trung Quốc vào năm đầu niên hiệu Nghĩa Phương thứ 4 (676) đời vua Cao Tông, mất năm Thùy Củng thứ 3 (687) tại chùa Đông Thái Nguyên, thọ 75 tuổi. Ngài dịch những bộ Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm, Phật Đỉnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh và Đại Thừa Hiển Thức Kinh.
Đề Vân Bát Nhã (Devaprajnä): Ngài người nước Vu Điền, tới Trung Quốc vào năm đầu niên hiệu Vĩnh Xương (689) đời Tắc Thiên Võ Hậu, và không rõ năm tịch. Ngài dịch những bộ Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phận (1 quyển), Tạo Tượng Công Đức Kinh (2 quyển), Đại Thừa Pháp Giới Vô Phân Biệt Luận (1 quyển).
Bát Nhã (Prajnä): Ngài người Bắc Ấn Độ, tới Trung Quốc vào năm Trinh Nguyên thứ 2 (786) đời vua Đức Tông tới năm Trinh Nguyên thứ 14 thì Ngài dịch xong bộ Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm (40 quyển), gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Bộ này cũng như Lục Thập Hoa Nghiêm và Bát Thập Hoa Nghiêm đều được lưu hành ở đời.
Chúng Kinh Mục Lục: Để chỉnh lý những kinh điển đã dịch theo trình tự, hệ thống, nên có bộ Chúng Kinh Mục Lục ra đời. Trước hết, Ngài Tĩnh Mại soạn bộ Dịch Kinh Đồ Ký (4 quyển), Ngài Đạo Tuyên soạn bộ Đại Đường Nội Điển Lục (10 quyển), Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành (1 quyển), Sa môn Minh Toàn soạn bộ Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục (15 quyển) ở thời Tắc Thiên Võ Hậu. Ngài Trí Thăng soạn bộ Khai Nguyên Thích Giáo Lục (20 quyển) năm Khai Nguyên thứ 18 (730) và bộ Khai Nguyên Thích Kinh Lục Lược Xuất (5 quyển), Tục Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký (1 quyển). Ngài Viên Chiếu chùa Tây Minh soạn bộ Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục (30 quyển), Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục (3 quyển). Các bộ kể trên đều là những tài liệu rất quý để nghiên cứu về lịch sử dịch kinh. Ngoài ra, còn có Tất Đàm Tự Ký của Ngài Trí Quang, Phạn Ngữ Thiên Tự Văn của Ngài Nghĩa Tịnh và Đường Phạn Văn Tự của Ngài Toàn Chân, Phạn Ngữ Tạp Danh của Ngài Lễ Ngôn, Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (25 quyển) của Ngài Huyền Ứng v.v.



X 
Tình hình phật giáo đời Đường 
Tư tưởng và tín ngưỡng: Về tư tưởng giáo học của Phật giáo như trên đã kể, đều là những tư tưởng triết học, cao xa, u huyền, chỉ thích ứng về mặt nghiên cứu, học hỏi và giới hạn ở một giai cấp nhất định mà thôi. Về tư tưởng phổ thông, trong mọi tầng lớp dân chúng, ta phải đề cập đến vấn đề tín ngưỡng. Vì nhu cầu nên vấn đề tín ngưỡng được phát triển mau lẹ, đó cũng là sự thích ứng với hoàn cảnh tâm lý xã hội. Như người đương thời tin “Nhân quả báo ứng”, nên sùng kính Phật A Di Đà và Bồ tát Quan Thế Âm. Ngoài ra còn tín ngưỡng Văn Thù Bồ tát và Xá lợi của Phật.
Nhân quả báo ứng: Đương thời, quốc dân tin theo Phật giáo, không những mong được hạnh phúc, sống lâu, giàu bền, mà còn cầu cho đời này được an ổn, đời sau được vinh hoa phú quý. Họ rất tin tưởng vào nhân quả báo ứng, luân hồi chuyển sinh, nên họ cho rằng công đức tạc tượng, làm chùa, đọc kinh, khắc kinh, viết kinh, có thể khiến cho đời này được hạnh phúc, đời sau được sung sướng.
Tín ngưỡng Phật A Di Đà và Bồ tát Quan Thế Âm: Dân chúng tin tưởng rằng, ở cõi nước Cực lạc có Đức Phật A Di Đà, hiện là giáo chủ ở đó. Nếu ai muốn sinh sang cõi nước của Ngài chỉ cần niệm danh hiệu Ngài mà được vãng sinh, và cõi nước đó thì cực kỳ trang nghiêm đẹp đẽ, không có chút phiền não chướng ngại, vì thế mà tín ngưỡng Phật A Di Đà rất thịnh hành. Trong khi họ tín ngưỡng Phật A Di Đà, đồng thời họ cũng tín ngưỡng cả Phật Di Lặc để mong cầu sinh lên cõi trời Đâu Suất, và tin tưởng đọc tụng Kinh Pháp Hoa để mong cầu được dự vào cảnh giới Linh Sơn, được thấy Phật Thích Ca thuyết pháp như lúc còn hiện thế. Đức Quan Thế Âm, vì Ngài thường biến hiện ra 32 tướng để cứu độ chúng sinh, nên dân chúng rất tin tưởng và cầu niệm Ngài để mong được cứu khổ, cứu nạn, trong khi họ mắc phải tai ương bệnh hoạn.
Tín ngưỡng đức Văn Thù: có nguồn gốc từ núi Ngũ Đài, nên có tên là “Ngũ Đài Sơn Tín Ngưỡng”. Trong Kinh Hoa Nghiêm có chép: Bồ tát Văn Thù trụ ở núi Thanh Lương phía Đông Bắc và hiện đang thuyết pháp cho chư Bồ tát nghe, mà núi Thanh Lương sau này được ám chỉ là núi Ngũ Đài, nên cũng gọi núi Ngũ Đài là núi Thanh Lương. Hiện có đức Văn Thù thường thuyết pháp cho hàng vạn Bồ tát ở núi đó. Núi Ngũ Đài từ đời Tùy đến đời Đường trở về sau, được coi như là cõi Tịnh độ của đức Văn Thù, có rất nhiều tự viện được thiết lập. Nên Phật giáo ở Ngũ Đài Sơn trở thành một trung tâm tín ngưỡng lớn của đời Đường. Sở dĩ tín ngưỡng Văn Thù được thịnh hành là vì Hoa Nghiêm tông được lan truyền rộng rãi, và hệ thống Mật giáo của Ngài Bất Không Tam Tạng cũng tận lực truyền bá tư tưởng Mật giáo ở núi đó, rồi dựng ra chùa Kim Các, về sau Ngài Trừng Quán xây dựng chùa Hoa Nghiêm.
Ngũ Đài Sơn gồm có năm ngọn núi cao quây quần với nhau là Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài, Bắc Đài và Trung Ương Đài, phong cảnh rất đẹp, nên đời gọi là Ngũ Đài Sơn. Lịch đại các triều vua, thường lập nhiều chùa viện ở núi này. Quanh núi có tất cả hàng mấy trăm ngôi chùa. Nhưng trong chùa Kim Các đó có năm ngôi là trang nghiêm vĩ đại nhất đó là các chùa Thanh Lương, Hoa Nghiêm, Ngọc Hoa và Pháp Hoa. Các ngôi chùa này là Đạo tràng hành đạo của cả nước trong những ngày lễ cầu quốc thái dân an, và trong những dịp giảng đọc Kinh Nhân Vương và Kinh Pháp Hoa. Năm Đại Lịch thứ 7 (772) khắp các chùa trong nước đều thiết lập thêm một viện thờ đức Văn Thù. Vì thế mà tín ngưỡng Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn được phổ cập khắp nơi, khách thập phương xa gần chen nhau tới chiêm bái không ngớt, Ngũ Đài Sơn bỗng trở thành một đạo tràng linh nghiệm của nhân dân cả nước.
Tín ngưỡng Xá lợi của Phật: Tín ngưỡng Xá lợi của Phật, bắt nguồn từ Ấn Độ, cực thịnh vào thời vua A Dục. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, thì tín ngưỡng Xá lợi của Phật đã phát triển mạnh từ đời nhà Tùy, tới đời Đường, tín ngưỡng đó rất thịnh hành. Đời Đường có rất nhiều tháp Xá lợi Phật, nhưng nơi tập trung tín ngưỡng của dân chúng đương thời là tháp Xá lợi A Dục Vương ở Kỳ Châu (tỉnh Thiểm Tây), tháp Xá lợi chùa Phúc Cảnh, tỉnh Tứ Xuyên, tháp Xá lợi chùa Siêu Hóa tỉnh Hà Nam. Trong ba nơi này lại tin tưởng tập trung vào tháp A Dục Vương ở Kỳ Châu hơn cả, và thường được gọi là tháp xá lợi chùa Pháp Môn.
Xá lợi ở tháp này thường lệ cứ 30 năm một lần được rước vào trong cung vua để làm lễ cúng dường. Tương truyền nếu năm nào mở hòm Xá lợi làm lễ cúng dường thì năm đó không có chiến tranh, bệnh tật, đói kém, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Thời vua Đức Tông, Hiến Tông đời Đường cũng rước Xá lợi Phật về cung để cử hành đại lễ cúng dường. Đương thời có danh nho Hàn Dũ, thấy việc tín ngưỡng Xã lợi Phật quá thịnh, liền làm bài Luận Phật Cốt Biểu dâng vua, trong đó có ý bài bác cho rằng “Xương Phật chỉ là nắm xương khô, cặn thừa của hình hài, có gì linh nghiệm mà phải sùng bái”. Năm Nguyên Hòa thứ 14 (819), đương thời vua Hiến Tông trị vì, vua không hài lòng với lời bài bác trên, liền hạ chiếu đem đày Hàn Dũ tới Trào Châu tỉnh Quảng Đông.
Chính sách nhà vua đối với Phật giáo: Vua Cao Tổ nhà Đường, năm niên hiệu Võ Đức (618), tổ chức Vô giá đại hội tại điện Thái Cực bảy ngày đêm và xây dựng bảy ngôi chùa lớn tại các chiến trường để an ủi những vong linh tử trận. Vua Cao Tông, năm đầu niên hiệu Càn Phong (666), sắc mỗi châu trong thiên hạ dựng một ngôi chùa lớn, mỗi chùa độ bảy vị tăng, Tắc Thiên Võ Hậu, năm đầu niên hiệu Thanh Thụ (690), sắc dựng chùa ở mỗi châu trong thiên hạ và ở hai kinh thành Lạc Dương và Tràng An, đều lấy tên là Đại Vân Kinh Tự. Vua Trung Tông cũng sắc dựng ở mỗi châu một chùa lấy tên là Trung Hưng. Võ Hậu Tắc Thiên còn đặt ra đạo tràng trong cung đình, thỉnh Ngài Bất Không tới tu phép Mật giáo, để cầu đảo quốc thái dân an, và là nơi để chư Tăng cầu đảo trong những dịp lễ tết và ngày giỗ của nhà vua.
Giáo đoàn Phật giáo đời Đường, lúc đầu còn phụ thuộc vào Hồng Lô Tự cơ quan trung ương của chính phủ, nhưng tới thời Võ Hậu Tắc Thiên, lại thuộc vào Từ bộ trong Thượng thư Lễ bộ của trung ương. Thời vua Huyền Tông bắt đầu có lệ cấp phát độ điệp từ Lễ bộ cho các Tăng Ni trong toàn quốc. Như vậy, Phật giáo đời Đường hoàn toàn lệ thuộc vào quyền chi phối của quốc gia và trở thành một tôn giáo chấn hộ quốc gia, chiếm địa vị trọng yếu, Phật giáo nghiễm nhiên được coi là quốc giáo. Nhưng tới cuối đời Đường, vua Võ Tông hạ lệnh phá Phật, vì nhà vua quá tin tưởng vào Đạo giáo, và nghe lời gièm pha của Đạo sĩ Triệu Quy Chân, mặt khác, do cái tệ đoan của giáo đoàn Phật giáo gây ra. Đó cũng là sự thức tỉnh cho những Phật tử chân chính biết nhận rõ sứ mạng cao cả hoằng pháp của mình, để đưa Phật giáo về địa vị sẵn có của nó.
Tổ chức Giáo đoàn: Giáo đoàn của Phật giáo được phát triển từ thời đại Nam Bắc triều, qua đời Tùy, tới đời Đường thì tổ chức hoàn bị và toàn thịnh. Để thống chế giáo đoàn, trước hết có chức Tăng quan, nhưng chức Tăng quan đời Đường khác với đời Tùy. Tăng quan đời Đường đứng đầu có chức Tăng Lục để thống nhiếp Tăng Ni trong giáo đoàn. Sau chức Tăng Lục, có đặt ra chức Tăng Chính ở các châu, quận để quản hạt giáo đoàn từng địa phương. Còn ở các chùa lớn lại đặt ra chức “Tam cương” là Thượng Tọa, Tự Chủ và Điển Tọa để trông nom mọi công việc trong chùa. Đặc biệt Phật giáo ở Ngũ Đài Sơn có đặt một chức riêng gọi là “Ngũ Đài Sơn Thập Tự Đô Kiểm Hiệu Thú” để thống lĩnh quản hạt Phật giáo ở núi đó.
Sự nghiệp văn hóa, xã hội: Trước hết, về lễ nghi của Phật giáo trong một năm, có các kỳ Pháp hội, như hội Phật Niết bàn ngày 15 tháng 2, hội Tắm Phật ngày mồng 8 tháng 4, hội Vu Lan Bồn ngày 15 tháng 7, hội Phật Thành đạo ngày 8 tháng 12, và các ngày kỵ Tổ sư của các tông phái, cùng các ngày pháp hội của quốc gia, và các hội giảng kinh, cúng dường Xá lợi Phật v.v.
Văn học của Phật giáo đương thời có các truyện cảm ứng viết theo lối văn học thuyết thoại tiếp tục ra đời. Như cuốn Tục Cao Tăng Truyện và Tam Bảo Cảm Thông Lục của Ngài Đạo Tuyên, Pháp Uyển Châu Lâm của Đạo Thế, Minh Báo Ký của Dương Lâm, Minh Báo Thập Di của Nguyên Hựu, Thích Môn Tự Kính Lục của Hoài Tín, Kim Cương Bát Nhã Luận Nghiệm Ký của Mạnh Hiến Trung, Tịnh Độ Thụy Ứng Truyện của Thiếu Khang v.v., đều là những tác phẩm văn học bao hàm tư tưởng nhân quả báo ứng và thiên đường, địa ngục để khuyến thiện, trừng ác. Các ngành hội họa, kiến trúc, và điêu khắc của Phật giáo cũng rất tiến triển phát đạt. Nhất là những bức họa về biến tướng của Tịnh độ và Hoa Nghiêm, cũng như Mạn đà la của Mật giáo, đều là những tác phẩm tuyệt tác đương thời.
Trên phương diện cứu tế xã hội, thì Phật giáo đời Đường có đặt ra Bi Điền viện và Dưỡng Bệnh viện ở các chùa lớn trong thiên hạ để giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, mọi phí tổn được sự tài trợ của quốc khố, còn người đứng trông nom cai quản là các Tăng Ni. Ngoài ra, Phật giáo còn tham dự nhiều việc cứu tế xã hội khác như trị thủy, khai ngòi, bắc cầu cống cho dân chúng, nhưng cũng là nơi ngâm thơ, thưởng nguyệt của các thi sĩ, và còn là nơi trú chân cho những khách qua đường.
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Chương 9 
Phật giáo thời Ngũ Đại (907 - 960) 
Ngũ Đại là năm thời đại Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, cùng nối tiếp nhau trị vì thiên hạ. Thái Tổ của Hậu Lương là Chu Toàn Trung, cướp ngôi vua nhà Đường, tự lên ngôi vua ở Biện Kinh (Khai Phong, tỉnh Hà Nam) rồi lần lượt kế tiếp tới đời Hậu Chu, thì bị nhà Tống diệt, trị vì hơn 50 năm, đó là những nước thuộc phương Bắc. Các nước ở phương Nam là nước Thượng Ngô, nước Mân, nước Sở, Ngô Việt, Nam Đường, Nam Hán. Tất cả các nước bao hàm cả Nam và Bắc, trong lịch sử gọi tổng quát là thời “Ngũ Đại”. Các nước thuộc phương Bắc thường bị loạn lạc, nhưng các nước ở phương Nam tương đối hòa bình hơn. Từ thời đại này trở về sau, trong sử gọi là “Cận thế thời đại”.
Phật giáo từ thời đại này trở về sau cũng gọi là “Cận thế Phật giáo”. Phật giáo toàn thịnh của đời Đường dần dần bị suy kém, lại gặp thời chiến loạn Ngũ Đại, thêm với ách phế Phật của nhà Hậu Chu, nên thời đại này chỉ là thời đại duy trì, không có gì là đặc sắc ngoài sự tín ngưỡng Phật giáo của vua Ngô Việt phương Nam.



II 
Nạn phế phật đời hậu chu phương Bắc 
Các nước thuộc phương Bắc, nước nào cũng để tâm duy trì Phật giáo như: Cao Tổ đời Hậu Lương sắc bách quan làm lễ hành hương các chùa; vua Trang Tông đời Hậu Đường trong ngày Phật đản cũng đặt hội “Thiên Tăng trai” trong cung điện; vua Cao Tổ đời Hậu Tấn, trong ngày quốc kỵ cũng sắc các quan tới chùa hành lễ và cúng trai Tăng; Thái Tổ đời Hậu Chu cũng sắc trăm quan tới chùa làm lễ “Chúc thọ”. Nhưng vua Thế Tông nhà Hậu Chu, vốn không ưa Phật giáo, nên mới xảy ra sự kiện phế Phật, đó là nạn thứ tư trong “Tam Võ Nhất Tông pháp nạn” của Phật giáo.
Thế Tông Anh Mại đời Hậu Chu, bản tính võ đoán, lại không thích Phật giáo, năm Hiển Đức thứ 2 (955), nhà vua hạ lệnh phá hủy tất cả các chùa viện không có tên tuổi trong nước, tổng số có 3.356 ngôi, tượng Phật và đồ thờ ở các chùa đó đều đem đúc lại làm tiền. Tăng Ni ở các chùa đó bị cưỡng chế hoàn tục. Kỳ pháp nạn này khác hẳn các kỳ trước, nghĩa là không liên quan tới Đạo giáo, mà nguyên nhân là do chính sách độc tài, và sự kiệt quệ về tài chính của triều đình. Sau kỳ phế Phật này, chỉ còn lại những ngôi chùa lịch sử và danh tiếng, tổng số là 2.964 ngôi và 91.200 Tăng Ni.



III 
Phật giáo thuộc các nước phương Nam 
Các nước phương Nam, nước Thượng Ngô thì chiếm cứ Dương Châu (tỉnh Giang Tô), Nam Đường đóng đô ở Kim Lăng (Nam Kinh), nước Mân đóng đô ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến), nước Sở ở Đàm Châu (tỉnh Hồ Nam), Nam Hán ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Ngô Việt ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Tất cả các nước kể trên đều tin phụng Phật giáo nhưng chỉ có ba địa điểm trung tâm của Phật giáo thịnh hành hơn, tức là Hàng Châu thuộc nước Ngô Việt, Phúc Châu thuộc nước Mân và Kim Lăng thuộc Nam Đường.
Ngô Việt Vương tin Phật giáo: Nước Ngô Việt đóng đô ở Hàng Châu, kể từ cuối đời Đường, các vua nối tiếp trị vì thiên hạ hơn 80 năm. Đời vua nào cũng dựng chùa xây tháp, nhưng đặc biệt có Trung Ý Vương Tiên Hoằng Thục là ông vua tin sùng đạo Phật đứng bậc nhất. Sự nghiệp vĩ đại của vua Tiên Hoằng Thục là việc phỏng theo sự nghiệp của vua A Dục, dựng 84.000 ngọn tháp rải rác khắp nơi trong lãnh vực cai trị, và sai sứ thần sang Cao Ly thỉnh cầu kinh điển (vì trong nội địa, phần bị tai hại phế Phật như trước đã kể, phần bị chiến tranh thiêu hủy nên kinh điển không còn đầy đủ). Do đó, Phật giáo ở Hàng Châu đã trở nên hưng thịnh và là trung tâm căn cứ địa nơi phục hưng của cận thế Phật giáo.
Phật giáo thuộc nước Mân: Trung Ý Vương là Vương Thẩm Tri của nước Mân, cũng như Trung Ý Vương của Ngô Việt, là hai ông vua ngoại hộ Phật giáo rất nổi tiếng ở thời Ngũ Đại. Trung Ý Vương thường học về Thiền học với Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn và Huyền Diệu Sư Bị, do ảnh hưởng đó, nên nước Mân cũng trở thành một nước Phật giáo. Tiếp đến vua Vương Diên Quân và Vương Diên Nghĩa cũng đều tin sùng Phật giáo.
Tư tưởng Phật giáo: Phật giáo thời Ngũ Đại ngoài Thiền tông ra, những kinh điển của các tông đều bị thất lạc, ngay cả đến Tam đại bộ của Thiên Thai, tức là Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán cũng không còn ở nội địa Trung Quốc, nên vua Trung Ý Vương của Ngô Việt đã sai sứ sang Cao Ly thỉnh. Vua nước Cao Ly liền sắc Ngài Đế Quán đem ba bộ đó lại triều. Ngài Đế Quán còn là tác giả của cuốn Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, một quyển sách thâu tóm yếu nghĩa của Thiên Thai học, rất tiện lợi cho người sơ tâm học đạo.
Về tư tưởng Thiền tông đương thời có Ngài Vân Môn Văn Yển (949) (đệ tử Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn) ở núi Vân Môn (tỉnh Quảng Đông), nước Nam Hán, khai sáng ra Vân Môn tông làm cho tư tưởng Thiền học rất thịnh hành. Ngài Thanh Lương Văn Ích (885 - 958) (đệ tử Ngài La Hán Quế Lâm), nhận lời thỉnh của vua Nam Đường, trụ trì chùa Thanh Lương ở Kim Lăng (Nam Kinh) khai sáng ra Pháp Nhãn tông và lấy Kim Lăng làm trung tâm truyền bá. Thực ra Phật giáo thời Ngũ Đại là thời đại hoạt động truyền bá của hai Ngài kể trên. Ngoài ra, còn có đệ tử Ngài Văn Ích là Thiên Thai Đức Thiều và đệ tử của Đức Thiều là Vĩnh Minh Diên Thọ, cũng là hai nhân vật tiêu biểu ở thời này.
Đức Thiều (891 - 927): được vua Trung Ý Vương của Ngô Việt mời làm Quốc sư, Trí Giác Thiền sư (Diên Thọ) cũng được vua Trung Ý Vương thỉnh làm trụ trì chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu để hoằng truyền về Thiền và Tịnh độ. Ngài Diên Thọ soạn được bộ Tông Kính Lục (100 quyển) để hoằng truyền về tư tưởng Thiền và Vạn Thiện Đồng Quy (3 quyển) để nêu rõ tư tưởng “Thiền giáo nhất chí”.
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Chương 10 
Phật giáo đời nhà Tống (960 - 1279) 
Võ tướng Triệu Khuông Dận đời Hậu Chu, nhận ấn tín nhà Hậu Chu lên ngôi vua, đóng đô ở Biện Kinh (Nam Kinh), tức vua Thái Tổ nhà Tống. Thái Tổ đem quân bình định khắp nơi, rồi lập ra nhà Tống, và thường phải đối phó với dân tộc Khế Đan (Liêu) ở phương Bắc, sau liên hiệp với dân tộc Nữ Chân (Kim), diệt được dân tộc Khế Đan, nhưng tới đời vua Huy Tông và Khâm Tông, lại bị nước Kim xâm lược, nên hoàng thất của nhà Tống là Cao Tông phải chạy trốn về phương Nam lấy Hàng Châu làm kinh đô, dựng ra nhà Nam Tống để đối phó lại với nước Kim. Như vậy, từ thời vua Cao Tông trở về trước gọi là Bắc Tống, từ thời vua Cao Tông trở về sau gọi là Nam Tống. Sau cùng Nam Tống ở phương Nam và nước Kim ở phương Bắc cũng đều bị tiêu diệt bởi sức mạnh của Thành Cát Tư Hãn nhà Nguyên. Thời đại nhà Tống, Bắc Tống trị vì được 167 năm, Nam Tống trị vì được 156 năm, tổng cộng 323 năm. Phật giáo từ cuối đời Đường qua thời Ngũ Đại thì rất suy kém, nhưng tới thời nhà Tống, vì được các triều vua ủng hộ, nên lại được phục hưng, tuy vậy nhưng cũng không rực rỡ được như Phật giáo ở đời Tùy, Đường, mà chỉ duy trì các hệ thống của Phật giáo Tùy, Đường mà thôi. Giáo đoàn của Phật giáo đời Tống tuy có phát triển hơn đời Tùy Đường, kinh tế Phật giáo cũng được bành trướng nhưng về mặt tinh thần của Phật giáo lại kém nhuệ khí. Hơn nữa, các tông phái lại mất hẳn tính chất độc lập của mỗi tông, mà bước sang khuynh hướng điều hòa dung hợp, nên Phật giáo ở thời đại này có thể nói là thời đại dung hợp các tông.



II 
Vương thất với phật giáo 
Phật giáo đời nhà Tống sở dĩ được phục hưng, trước hết phải kể đến sự ngoại hộ của vương thất nhà Tống. Sau khi tức vị, Vua Thái Tổ liền bắt tay ngay vào việc phục hưng Phật giáo đã bị hoang tàn ở phương Bắc sau kỳ phế Phật của Thế Tông nhà Hậu Chu. Ngay năm lên ngôi, năm đầu niên hiệu Kiến Long (960), vua hạ sắc lệnh phục hưng Phật giáo, độ cho 800 đồng tử xuất gia, và mời các danh tăng về cung đình để hỏi đạo, ban cho áo màu tía (tử y) và lại phái 157 người tới Tây Vực cầu pháp, hạ sắc lệnh khắc Đại Tạng Kinh. Vua Thái Tông, sau khi thống nhất Nam Bắc, cũng tận lực phục hưng Phật giáo, độ 17 vạn người xuất gia, nhiệt tâm hộ trì công việc phiên dịch kinh điển, tự vua lại soạn ra bài tựa Tân Dịch Tam Tạng Thánh Giáo ban cho Ngài Thiên Tức Tai (Pháp Hiền) và dựng ra Viện dịch kinh làm nơi phiên dịch. Vua còn phát tâm thọ giới Bồ tát với Ngài Nghĩa Tịnh, nhất tâm quy y Phật giáo, dựng đạo tràng ở nội điện làm nơi cho các danh Tăng cầu quốc thái dân an. Đời vua thứ 3 là Chân Tông cũng thâm tín Phật giáo, đồng thời viết bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo ban cho Ngài Pháp Hiền vào năm Đại Tường Phù thứ 3 (1010), sắc dựng “Cam Lộ giới đàn” ở kinh đô và các châu, quận, tất cả 72 nơi. Năm Thiên Hỷ thứ 5 (1021) tổng số Tăng Ni lên tới 450.000 người. Từ đời Bắc Tống, tới đời Nam Tống, các triều vua cũng bảo hộ Phật giáo, nên Phật giáo lại hưng thịnh.



III 
Các tông phục hưng 
Thiền tông: Các tông được ra đời và thịnh hành ở đời Tùy, đời Đường, nhưng tới cuối đời Đường thì hầu như đều bị suy vi, chỉ có Thiền tông là vẫn phát triển. Vào đời Tống, Thiên Thai tông tuy cũng được phục hưng, nhưng không thể sánh kịp với Thiền tông. Thiền tông có chia ra các tông Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Đến đời Tống, Quy Ngưỡng tông đã tuyệt tích, Pháp Nhãn tông được sáng lập từ đời Ngũ Đại cũng ngừng phát triển, Tào Động tông cũng không được thịnh hành, mà chỉ có hai hệ thống Vân Môn và Lâm Tế thi nhau phát triển.
Khai tổ của Vân Môn tông là Ngài Văn Yển, rồi lần lượt truyền tới Trừng Viễn, Quang Tộ. Sau Quang Tộ có Ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển (980 - 1052) ra đời. Ngài ở núi Tuyết Đậu thuộc Minh Châu (tỉnh Chiết Giang) để truyền bá về thiền phong của Vân Môn tông, làm cho Thiền tông rất hưng thịnh. Ngài trước thuật Tụng Cổ Bách Tắc. Sau Ngài Viên Ngộ của Lâm Tế tông cũng dựa vào tập đó mà bình giải thêm, soạn thành bộ Bích Nham Lục, là bộ sách trọng yếu của thiền. Trừng Viễn cùng với bạn đồng học là Duyên Mật, sau Duyên Mật là Chân Ứng, Hiểu Thông, Khế Tung lần lượt ra đời, nhưng đặc biệt có Ngài Minh Giáo tức Khế Tung Đại sư ở chùa Linh Ấn thuộc Hàng Châu, trước tác bộ Nguyên Giáo Luận và Phụ Giáo Biên, để nêu rõ tư tưởng hài hòa của Nho, Đạo, Phật, và bộ Thiền Môn Định Tổ Đồ định rõ cái hệ thống pháp mạch của Thiền tông. Tuy vậy nhưng tông này cũng chỉ hưng thịnh được ở đời Bắc Tống, tới đời Nam Tống chỉ còn thiền Lâm Tế thịnh hành.
Khai tổ của Lâm Tế tông là Ngài Nghĩa Huyền, rồi truyền đến Tồn Tưởng, Tuệ Ngưng, và Diên Chiểu, tới đầu nhà Tống, có Tỉnh Niệm, Thiện Chiêu, Sở Viên lần lượt xuất hiện. Sở Viên (987 - 1040) thì hoạt động ở triều vua Chân Tông và Nhân Tông. Sau Sở Viên có Hoàng Long Tuệ Nam (1002 - 1069) và Dương Kỳ Phương Hội (922 - 1049) xuất hiện. Ngài Tuệ Nam sáng lập ra phái Hoàng Long, còn Phương Hội sáng lập ra phái Dương Kỳ. Hai phái này hợp với năm tông kể trên, gọi là “Ngũ gia thất tông” của Thiền tông. Hệ thống Phương Hội lại có Bạch Vân Thủ Đoan, sau Ngài Thủ Đoan lại có Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, kế đó là các Ngài Phật Quả Thiền sư (Khắc Cần), Phật Giám Thiền sư (Tuệ Cần) và Phật Nhãn Thiền sư (Thanh Viễn) ra đời. Nên đời thường gọi ba Ngài là “Tam Phật”. Phật Quả Khắc Cần (1063 - 1135) hiệu là Viên Ngộ, một danh tăng độc nhất của phái Dương Kỳ. Ngài nương vào Tụng Cổ Bách Tắc của Tuyết Đậu mà bình chú thêm, soạn ra bộ Bích Nham Lục như trên đã kể. Môn đệ của Ngài là Đại Tuệ Tông Cảo ( ? - 1163) và Hồ Kỳ Thiệu Long là những nhân vật hoạt động ở thời Nam Tống. Phái này được phồn thịnh lâu dài nhất.
Mặt khác, phái Hoàng Long của Ngài Tuệ Nam cũng có rất nhiều nhân tài xuất hiện. Tuy vậy, nhưng phái Dương Kỳ vẫn có thế lực hơn. Lúc đầu Tào Động tông không được phấn chấn, sau nhờ có Ngài Đạo Giai ra đời, Tào Động tông trở lại hưng thịnh. Kế tiếp có Thiên Đồng Như Tịnh, Ngài đem thiền phong của Tào Động tông truyền cho Ngài Đạo Nguyên của Nhật Bản, trong khi Đạo Nguyên “nhập Tống cầu Pháp”.
Thiền tông vốn không câu nệ văn tự, chỉ chú trọng vào pháp thực tiễn tu hành, lấy tâm truyền tâm, nhưng tới đời Tống thì văn học của Thiền tông xuất hiện rất nhiều, và còn ảnh hưởng tới các ngành văn học khác, nên Thiền tông ở đời này gọi là “Văn tự thiền” được lưu hành.
Thiên Thai tông: Thiên Thai tông được phục hưng từ thời Ngũ Đại là nhờ sự ngoại hộ của vua Ngô Việt, lại có Ngài Nghĩa Tịch tận lực tuyên dương. Tiếp đến môn đệ của Ngài Nghĩa Tịch là Nghĩa Thông (927 - 988), môn đệ của Nghĩa Thông là Từ Vân Tuân Thức (693 - 1032), và Tứ Minh Trí Lễ (960 - 1028) xuất hiện. Ngoài ra, bạn đồng học của Ngài Nghĩa Tịch là Chí Nhân, đệ tử của Chí Nhân là Ngộ Ân, rồi đến Nguyên Thanh, Trí Viên (976 - 1022) kế thừa, đều là những nhân vật đại biểu phục hưng Thiên Thai tông ở đời Tống. Nhưng Thiên Thai tông đời Tống lại chia ra hai phái là Sơn Gia và Sơn Ngoại cùng tranh biện lẫn nhau về giáo nghĩa. Ngài Trí Lễ và Tuân Thức là nhân vật đại biểu cho phái Sơn Gia, Ngài Ngộ Ân và Trí Viên là đại biểu cho phái Sơn ngoại. Vì hai phái này tranh biện lẫn nhau, nên đôi bên đều phát huy được nhiều áo nghĩa của Thiên Thai học, làm cho Thiên Thai tông phát triển mạnh. Trong hai phái, thì phái Sơn gia là hệ thống chính truyền của Thiên Thai, nên phát triển mạnh mẽ hơn, còn phái Sơn ngoại về sau bị khinh thị, nên không được phát triển. Hệ thống Ngài Trí Lễ sau lại có Trí Bàn xuất hiện, soạn ra bộ Phật Tổ Thống Kỷ, là bộ sách rất có giá trị về sử học của Phật giáo.
Luật tông: Luật tông ở đời nhà Tống, chỉ có Nam Sơn Luật tông thuộc hệ thống Ngài Đạo Tuyên vẫn được thịnh hành. Khoảng đời vua Nhân Tông có Ngài Doãn Kham (1005 - 1061) ra đời, soạn ra bộ Hội Chính Ký, để chú thích bộ Hành Sự Sao của Ngài Đạo Tuyên, ngoài ra, Ngài còn chú sớ nhiều bộ khác. Sau pháp tông của Ngài Doãn Kham là Nguyên Chiếu (1048 - 1116), trước thuật bộ Hành Sự Sao Tư Trì Ký để đối với bộ Hội Chính Ký. Vì thế nên Luật tông lại chia hai tông là Hội Chính và Tư Trì. Hai tông này đều cực lực làm cho Luật tông được phục hưng. Sau kết quả chỉ có hệ thống của Ngài Nguyên Chiếu là còn lưu truyền ở đời, còn hệ thống của tông Hội Chính chỉ hưng thịnh nhất thời.
Tịnh độ tông: Đời Tống, Tịnh độ tông trở thành môn tu học chung cho tất cả các tông, không phải môn tu dành riêng cho những đối tượng chuyên môn về Tịnh độ giáo. Nghĩa là các tông Thiên Thai, Thiền và Luật cũng đều lấy Tịnh độ làm môn tu thiết yếu. Đặc biệt Tịnh độ giáo thuộc hệ thống Thiên Thai lại rất thịnh đạt ở thời này. Đại biểu hoạt động của hệ thống đó là các Ngài Tuân Thức, Trí Lễ và Trí Viên. Ngài Tuân Thức soạn ra bộ Vãng Sinh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi và Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn, Trí Lễ chú thích bộ Quán Kinh Sớ của Ngài Thiên Thai, và soạn bộ Quán Kinh Diệu Tông Sao, Trí Viên trước tác bộ A Di Đà Kinh Sớ và A Di Đà Kinh Tây Tư Sao. Môn đệ của ba Ngài đều tu theo Tịnh độ giáo, như Trạch Anh soạn ra bộ Tịnh Độ Tu Chứng Nghĩa, Tôn Hiểu (1151 - 1214) soạn bộ Lạc Bang Văn Loại và Lạc Bang Di Cảo, Giới Châu trước tác bộ Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện, Ngài Chí Bàn viết bộ Tịnh Độ Lập Giáo Chí v.v.
Ngài Nguyên Chiếu thuộc Luật tông và đệ tử của Ngài cũng nhiệt tâm tu cả Tịnh độ giáo. Ngài Nguyên Chiếu soạn ra các bộ Quán Kinh Nghĩa Sớ và A Di Đà Kinh Sớ.
Về Thiền tông, trước hết có Ngài Diên Thọ đề xướng tư tưởng “Niệm thiền nhất chí”, nghĩa là niệm Phật và Thiền định dung hòa với nhau, rồi đến Tôn Di, Tôn Bản, Pháp Tú, Nghĩa Hoài cũng là những nhân vật thuộc tư tưởng đó. Về giới cư sĩ nối tiếp tư tưởng “Niệm thiền nhất chí” ở đời Tống cũng có rất nhiều. Người đại biểu cho tư tưởng đó là Dương Kiệt, Vương Nhật Hưu v.v. Vương Nhật Hưu trước tác cuốn Long Thư Tịnh Độ.
Tán Ninh: Đời Tống có Ngài Tán Ninh, cũng là một nhân vật hoạt động như Diên Thọ đời Bắc Tống. Ngài thông hiểu cả “Nam Sơn luật” và kinh sử bách gia chư tử, được Tống triều tín nhiệm, nhận chức Hữu Nhai Tăng Lụ để thống xuất toàn thể giáo đoàn Phật giáo. Ngài trước tác được những bộ Tống Cao Tăng Truyện (30 quyển), Đại Tống Tăng Sử Lược (3 quyển) là những bộ sử truyện rất có giá trị của Phật giáo.
Hội niệm Phật: Tịnh độ giáo ở đời Tống có Ngài Chí Bàn trước tác bộ Phật Tổ Thống Kỷ là tổ thứ bảy của dòng Tuệ Viễn, và Ngài Diên Thọ là tổ thứ năm của dòng Thiện Đạo, hai Ngài tận lực truyền bá tư tưởng Tịnh độ giáo, nên có các hội niệm Phật giống như tổ chức “Liên Xã” của Ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn. Hơn nữa, vì Tịnh độ giáo đời Tống thuộc về môn tu phổ thông cho cả các tông và dân chúng, không phải chỉ thuần túy như Tịnh độ giáo của đời Tùy, Đường nên các hội niệm Phật xuất hiện rất nhiều. Trước hết có Tỉnh Thường chùa Chiêu Khánh ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) lập ra Tịnh Hạnh Xã, Tuân Thức ở chùa Bảo Vân (Chiết Giang) lập ra hội Tịnh độ, Trí Lễ ở viện Diên Khánh lập ra “Niệm Phật tịnh xá”, Linh Chiếu ở chùa Siêu Quả (Chiết Giang) lập ra “Liên xã”, hội viên có hơn hai vạn người, Đạo Thâm ở Nam Hồ dựng ra “Tịnh độ kế niệm hội”, cư sĩ Vương Trung ở Hàng Châu lập “Liên xã”, cư sĩ Phùng Ấp dựng ra “Kế niệm hội” ở Tứ Xuyên, và cư sĩ Trương Luân ở Từ Châu lập ra “Bạch Liên xã” v.v. Những hội niệm Phật kể trên đều có mục đích khuyến khích nhau niệm Phật để cầu vãng sinh Tịnh độ.



IV 
Sự nghiệp phiên dịch 
Sự nghiệp phiên dịch kinh điển, sau đời Đức Tông nhà Đường, trải qua gần 100 năm bị gián đoạn, nhưng tới đời nhà Tống thì các vị tăng hoặc từ Ấn Độ tới, hoặc từ Tây Vực tới rất đông, những vị đáng chú ý nhất là Ngài Mạn Thù Thất Lợi (Mànjusrì) và Ngài Pháp Thiên (Dharmadèva) đều là người Trung Ấn đã tới vào thời vua Thái Tổ; Ngài Thiên Tức Tai người nước Ca Thấp Di La (Kasmira), Ngài Thi Hộ (Dànapàla) người nước Ô Điển Nang (Udyàna, một nước ở phía Tây Bắc Ấn) tới vào đời vua Thái Tông; Ngài Pháp Hộ (Dharmaraksa) và Ngài Nhật Xứng (Sùryayas’as) người Trung Ấn tới vào thời vua Chân Tông; Ngài Trí Cát Tường (Jnànasrì) tới vào đời vua Nhân Tông. Sau khi tới Trung Quốc, các Ngài đều chuyên về việc phiên dịch kinh điển. Những kinh điển phiên dịch ở thời đại này, tổng số có 600 quyển, nhưng đều là những kinh điển phụ thuộc, còn những kinh điển trọng yếu đã được dịch cả từ đời Đường.
Kinh Điển Mục Lục: Những kinh điển đã được dịch ra ở nhà Tống, được khắc ván ấn hành từ Viện in kinh, và được xếp thứ tự, nên có những bộ Kinh Điển Mục Lục ra đời. Như năm Đại Trung Tường Phù thứ 8 (1015) đời vua Chân Tông có Dương Ức và Duy Tịnh soạn bộ Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục (22 quyển), năm Thiên Thánh thứ 4 đời vua Nhân Tông, Duy Tịnh lại vâng sắc soạn ra bộ Tân Dịch Kinh Âm Nghĩa (70 quyển) và bộ Thiên Thánh Thích Giáo Tổng Lục (3 quyển).
Trên phương diện sử học của Phật giáo còn có những bộ Thích Thị Yếu Lãm của Đạo Thành, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của Đạo Nguyên, Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện của Tuệ Hồng, Liên Đăng Hội Yếu của Ngộ Minh, Gia Thái Phả Đăng Lục của Chính Thụ, Ngũ Đăng Hội Nguyên của Phả Tế, Thuyết Pháp Chính Tông Ký của Khế Tung, Long Hưng Phật Pháp Biên Niên Thông Luận của Tổ Tú, Thích Thị Thông Giám của Bản Giác, Thích Môn Chính Thống của Tôn Giám, Phật Tổ Thống Kỷ của Chí Bàn, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập của Pháp Vân v.v., đều là những tác phẩm hiện còn, làm những kim chỉ nam cho các sử gia hậu thế.



V 
Xuất bản Đại Tạng Kinh 
Đại Tạng Kinh: Sự nghiệp huy hoàng nhất của Phật giáo đời Tống là sự nghiệp khắc ván ấn hành bộ Đại Tạng Kinh. Về kỹ thuật ấn loát của Trung Quốc tuy bắt đầu có từ đời Đường, cũng đã ấn hành được ít nhiều kinh điển, nhưng chưa được thịnh hành và phổ cập. Tới đời nhà Tống, nhờ sự nhiệt tâm bảo hộ của vua Thái Tổ, nên bộ Đại Tạng Kinh đầu tiên của Phật giáo gồm hơn 5.000 quyển được xuất hiện. Sự ấn loát vĩ đại này, được liệt vào sự nghiệp vĩ đại của lịch sử ấn loát thế giới. Từ thời vua Thái Tổ trở về sau, có rất nhiều người noi theo gương đó, nên trong đời Tống đã có năm lần khắc ván ấn hành Đại Tạng Kinh.
Thục Bản: Lần thứ nhất ở năm Khai Bảo thứ 4 (971) đời vua Thái Tổ, vua sắc Trương Tòng Tín khai bản khắc bộ Đại Tạng Kinh ở Thành Đô thuộc đất Thục (tỉnh Tứ Xuyên), tới năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8 (983) đời vua Thái Tông, trong khoảng 12 năm thì hoàn thành. Bộ Đại Tạng này tổng số có hơn 5.000 quyển. Sau khi ấn loát xong, thì ban phát đi các nơi. Bộ này thường gọi là Thục Bản và là bộ Đại Tạng Kinh lịch sử đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc.
Đông Thiền Tự Bản: Lần thứ hai niên hiệu Nguyên Phong thứ 3 (1080) đời vua Thần Tông, có Ngài Tuệ Không Đại sư trụ trì chùa Đông Thiền ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) cũng bắt đầu khắc ván ấn hành Đại Tạng Kinh, và đệ tử của Ngài cũng kế thừa sự nghiệp đó, tới năm Sùng Ninh thứ 3 (1104), đời vua Huy Tông, trong khoảng 24 năm thì hoàn thành. Và từ đó tới năm Chính Hòa thứ 2 (1112), lại truy ra những bộ Tân Chương Sớ của Thiên Thai tông, nên bộ Đại Tạng này gồm có hơn 6.000 quyển, thường gọi là Đông Thiền Tự Bản.
Khai Nguyên Tự Bản: Lần thứ ba niên hiệu Chính Hòa thứ 2 (1112) đời vua Huy Tông, lại có Ngài Bản Ngộ và Bản Minh, bắt đầu san khắc Đại Tạng Kinh ở chùa Khai Nguyên, Phúc Châu, tới năm Thiệu Hưng thứ 16 (1146) đời Cao Tông Nam Tống thì hoàn thành, tổng số có hơn 6.000 quyển. Bộ này thường gọi là Khai Nguyên Tự Bản.
Tư Khê Bản: Lần thứ tư niên hiệu Thiệu Hưng thứ 2 (1132) đời Cao Tông Nam Tống, có Ngài Tịnh Phạm, Hoài Thâm cũng bắt đầu khắc Đại Tạng Kinh ở viện Viên Giác Thiền tại Tư Khê, Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang), phí tổn khắc bộ này, do sự ủng hộ của một hào tộc Vương Vĩnh Tòng tại Hồ Châu, tổng số có 6.000 quyển, thường gọi là Tư Khê Bản. Sau viện Viên Giác Thiền lại đổi tên là chùa Tư Phúc Thiền, và bộ Đại Tạng đó lại được khắc thêm, nên lại có tên là Tư Phúc Thiền Tự Bản.
Tích Sa Bản: Lần thứ năm niên hiệu Thiệu Định thứ 4 (1231) đời vua Lý Tông Nam Tống, có Ni Hoằng Đạo ở chùa Diên Khánh tại Tích Sa (tỉnh Giang Tô), cũng phát nguyện khắc Đại Tạng Kinh, và đệ tử của Ngài kế tiếp sự nghiệp đó, tới khoảng năm Chí Đại thứ 3 (1310) đời vua Võ Tông nhà Nguyên thì hoàn thành, gồm có 6.362 quyển. Nhưng bộ Đại Tạng này tới cuối đời Nguyên bị thiêu hủy vì chiến loạn, nên không biết được toàn diện của bộ đó, và thường gọi là Tích Sa Bản.
Phả Ninh Tự Bản: Từ cuối đời Nam Tống tới đầu nhà Nguyên lại có Phả Ninh Tự Bản ra đời. Bộ này bắt đầu khắc từ năm Hàm Thuần thứ 5 (1269) đời vua Độ Tông Nam Tống, khai bản ở chùa Phả Ninh thuộc Hàng Châu, tới năm Chí Nguyên thứ 22 (1285) đời Thái Tổ nhà Nguyên thì hoàn thành, tổng số có 6.017 quyển, thường gọi là Phả Ninh Tự Bản.
Hoằng Pháp Tự Bản: Bộ Đại tạng này được khai bản từ năm Chí Nguyên thứ 14 (1277) đời Thế Tổ nhà Nguyên tại chùa Hoằng Pháp ở Bắc Kinh (tỉnh Hồ Bắc), tới năm Chí Nguyên thứ 31 (1294) thì hoàn thành tổng số có 7.182 quyển, thường gọi là Hoằng Pháp Tự Bản.
Cao Ly Bản: Sau khi bộ Thục Bản ra đời được ít năm, có Hàn Ngạn Cung người Cao Ly tới nhà Tống thỉnh được bộ đó đem về nước. Năm Hiển Tông thứ 2 (1011) triều vua Cao Ly, vua sắc lệnh cho nhóm của ông Thôi Sĩ Thành, khai bản khắc Đại Tạng Kinh của nước mình, tới đời vua Văn Tông thứ nhất (1047) thì hoàn thành, gọi là Sơ Điêu Tạng Bản. Sau lại có Tăng Thống Nghĩa Thiên đời Tuyên Tông thứ 2 (1085) tới nước Tống, lại thu thập được rất nhiều kinh điển, chương sớ mang về và soạn thành quyển Nghĩa Thiên Mục Lục để khắc thêm vào bộ kể trên mà thành bộ Đại Tạng Kinh của Cao Ly gồm 5.924 quyển. Bộ này tới năm 1232 bị quân Mông Cổ tràn tới Cao Ly đốt cháy, nên từ năm 1236 đến năm 1251 lại tiếp tục khắc lại, gọi là Tái Điêu Bản, gồm có 639 hòm, 6.577 quyển. Đời sau thường gọi bộ này là Cao Ly Tạng Kinh.



VI 
Tình hình phật giáo đời Tống 
Giáo đoàn Phật giáo: Giáo đoàn Phật giáo vì phải trải qua thời kỳ phế Phật của Võ Tông đời Đường và Thế Tông đời Hậu Chu, nên giáo đoàn đã bị suy vi, nhưng tới đời Tống thì giáo đoàn của Phật giáo lại nhanh chóng gia tăng phát triển. Tổng số tự viện ở thời Bắc Tống có 40.000 ngôi, Tăng số có 397.615 người, Ni số có 61.239 người. Tới đầu thời Nam Tống thì số Tăng Ni có 200.000 người, nhưng sau vì việc lạm phát độ điệp nên giáo đoàn gia tăng tới 1.000.000 người. Tự viện đã nhiều, Tăng Ni lại đông, nên nền kinh tế của giáo đoàn cũng được tăng trưởng và mở rộng.
Kinh tế của tự viện: Tài sản của tự viện gồm có những hoa lợi của núi, rừng, ruộng, vườn thuộc tư hữu của chùa, và những nguồn kinh doanh khác, cũng như “Công đức phần tự”. Công đức phần tự là những ngôi chùa do vương công quý tộc dựng ra, để làm nơi mộ địa riêng, độc quyền sở hữu, không có tính chất công cộng như các chùa khác. Người ở chùa đó được đặc quyền miễn trừ mọi tạp dịch thuế khóa. Do những lẽ trên nên kinh tế của giáo đoàn Phật giáo phát triển rất mạnh.
Cấp phát độ điệp: Kinh tế của giáo đoàn Phật giáo rất phát triển nhưng trái lại về mặt tài chính của quốc gia lại ở trạng thái kiệt quệ. Vì ở thời Bắc Tống cũng như Nam Tống, đều phải đối phó với rợ Khế Đan (Liêu) và rợ Nữ Chân (Kim) ở phương Bắc, nên tài chính của quốc gia phải đổ dồn vào việc quân bị. Với mục đích chấn hưng tài chính của quốc gia, triều đình phải ngó tới các tự viện, nên vấn đề cấp phát và bán độ điệp xuất hiện.
Độ điệp được cấp cho Tăng Ni được phát hành từ Thượng Thư Từ Bộ của chính phủ trung ương, người được cấp độ điệp, được đặc quyền miễn trừ mọi tạp dịch. Trong độ điệp, lẽ đương nhiên là ghi rõ tên tuổi, chức tước và sở thuộc các chùa, nhưng những độ điệp được đem bán ra lại để trống tên. Độ điệp sau khi được tới tay dân gian lại đem bán cho nhau. Vì thế nên độ điệp không phải là điều kiện để chứng nhận của người xuất gia, mà trở thành công trái buôn bán lưu hành đương thời. Độ điệp cứ mỗi năm bán ra tới năm sáu vạn tờ, giá mỗi tờ là 130 quan tiền ngay khi còn tại cửa quan, nhưng khi độ điệp tới tay dân gian, thì giá đó có thay đổi, có khi giá cao tới 500 quan một tờ. Vì lẽ đó, nên những người ham công danh đua nhau xuất gia, thật giả lẫn lộn, trở thành nguyên nhân sa sút của giáo đoàn Phật giáo. Năm Thiệu Hưng thứ 12 (1242) đời vua Cao Tông, vua phải hạ lệnh đình chỉ việc cấp phát độ điệp để chỉnh đốn lại giáo đoàn Phật giáo.
Về mặt văn hóa: Văn hóa Phật giáo đời Tống chỉ là duy trì văn hóa Phật giáo của đời Đường chứ không có gì đặc sắc. Nhưng vì giáo đoàn của Phật giáo được phát triển, nên văn hóa của Phật giáo được phổ cập sâu rộng trong dân chúng.
Văn hóa Phật giáo đời Tống, trước hết có các Ngữ Lục của Thiền tông, do các bậc Thiền sư trước tác, và các Ngữ lục này được ảnh hưởng tới các ngành văn hóa khác. Sau là những Thuyết thoại văn học cũng tiếp tục xuất hiện, như Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại và Mục Liên Nhập Địa Ngục Cố Sự, Mục Liên Cứu Mẫu Thân Biến Văn, Bát Tướng Thành Đạo Biến Văn, Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh Biến Văn đều là những tác phẩm phổ thông quần chúng.
Sự nghiệp xã hội của Phật giáo, có đặt ra “Từ ấu cục” để nuôi trẻ nhỏ, “Thí được cục” và “Dưỡng tế cục” để cấp phát thuốc men và giúp đỡ người già ốm, “Lậu trạch cục” để mai táng cho những người chết không ai thừa nhận v.v.



VII 
Mối quan hệ giữa Phật giáo với Tống Nho 
Sau đời Khổng Mạnh, Nho giáo suy vi, mãi tới đời Tống mới có các danh Nho như Chu Liêm Khê, Trương Hoành Cừ, Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hối Am, Lục Tượng Sơn xuất hiện, làm cho nền Nho học được phục hưng, thoát hẳn lối học huấn hỗ ở đời Hán Đường, lấy tính lý làm trung tâm, nên cũng gọi Nho học ở đời Tống là Tính lý học hay Tống Nho. Các nhà Nho ở đời Tống phần nhiều đều chịu ảnh hưởng sâu xa của Phật giáo, nên Nho học đương thời rất gắn bó với Phật giáo. Nếu người nghiên cứu về Nho học đương thời không hiểu Phật giáo thì cũng khó lòng hiểu được Nho học, đó là một đặc sắc của Nho học Tống Nho.
Các nhà Nho học đương thời như Chu Liêm Khê học về Phật giáo ở Ngài Phật Ấn chùa Đông Lâm Lư Sơn, Trình Minh Đạo thông hiểu về nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm và Niết Bàn, Trình Y Xuyên lại học tham thiền, đều có quan hệ mật thiết với Phật giáo. Môn đệ của các nhà Nho học đó cũng noi gương thầy mà tiếp tục nghiên cứu Phật giáo không ngừng. Kết quả, trong nhà Nho có người đã thoát tục xuất gia, có người thì thâm tín Phật giáo.
Mặc dù đã có những quan hệ mật thiết trên, nhưng trong Nho học cũng nảy sinh những tư tưởng bài xích Phật giáo, để tranh luận về học thuyết hơn kém. Sự bài xích này, trước hết có Âu Dương Tu đời Bắc Tống, soạn ra cuốn Bản Luận để công kích Phật giáo, rồi tiếp đến Quái Thuyết của Thạch Thủ Đạo, Tiềm Thư của Lý Thái Bá xuất hiện. Bên Phật giáo có Minh Giáo Đại sư (Khế Tung) soạn quyển Phụ Giáo Biên, bàn về tư tưởng dung hòa, Nho Phật nhất trí, để phản kích lại Bản Luận. Cư sĩ Trương Thương Anh soạn cuốn Hộ Pháp Luận cũng để bài bác lại thuyết bài Phật của Âu Dương Tu. Những đại biểu bài Phật đương thời, ngoài Âu Dương Tu còn có Trình Hạo, Trình Di đời Bắc Tống và Chu Hy đời Nam Tống v.v., nhưng dần dần Nho giáo và Phật giáo cũng đi tới chỗ dung hòa nhất chí. Bên Nho giáo có Lý Cương đã trước tác quyển Tam Giáo Luận thời vua Cao Tông, Lưu Bật trước tác cuốn Tam Giáo Bình Tâm Luận, bên Phật giáo, Ngài Trí Viên cũng soạn quyển Nhàn Cư Biên, đều là những tác phẩm chủ trương nghĩa điều hòa của ba giáo là Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo.



VIII 
Sự giao thiệp giữa Phật giáo và Đạo giáo 
Sự giao thiệp giữa Phật giáo và Đạo giáo thì không quan hệ sâu sắc như ở đời Đường, đến đời Tống, Đạo giáo vẫn được thịnh hành, nên Đạo giáo thường hiệp lực với Nho giáo để đả kích Phật giáo, tuy vậy cũng dần dần đi đến chỗ ba giáo hài hòa.
Những nhân vật đại biểu cho Đạo giáo ở đời Tống là Vương Khâm Nhã, Trương Quân Phòng, Lã Động Tân, Trương Tử Dương, Lâm Linh Tố, Vương Trùng Dương v.v.
Vương Khâm Nhã (998 - 1022) thì thu thập sách vở của Đạo giáo biên thành bộ Bảo Văn Thống Lục, gồm 4.350 quyển ở đời vua Chân Tông. Trương Quân Phòng cũng thu thập được sách của Đạo giáo gồm 2.500 quyển, đó là những sách làm cơ sở cho Đạo Tạng của Đạo giáo. Lã Động Tân là người khai Tổ của Toàn Chân giáo. Giáo này đem Hiếu Kinh, Đạo Đức Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh để dạy đời, nêu rõ tinh thần hài hòa của ba giáo. Toàn Chân giáo lại còn có tên là “Kim Liên Chính Tông”.



Chương 11 
Phật giáo thuộc nước Liêu và Kim (Nước Liêu 907 - 1124, Kim 1115 - 1234) 
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Chương 11 
Phật giáo thuộc nước Liêu và Kim (Nước Liêu 907 - 1124, Kim 1115 - 1234) 
Tình thế chính trị của Đông bộ Á Tế Á (Châu Á) có những thay đổi biến hóa lớn, các dân tộc khác giống người Hán, phát triển nhanh chóng. Trước hết là dân tộc Khế Đan nổi lên lập ra nhà Liêu, rồi đến ở địa phương Mãn Châu là dân tộc Nữ Chân dựng ra nhà Kim, dần dần tiến xuống phương Nam thôn tính vùng Hoa Bắc, và sau nữa là dân tộc Mông Cổ nổi dậy lập ra nhà Nguyên thống nhất toàn lãnh thổ Trung Quốc. Phật giáo dưới quyền cai trị của các dân tộc này, đều có những đặc tính riêng. Chương này chỉ kể qua về tình trạng Phật giáo thời Liêu và Kim còn Phật giáo ở đời Nguyên sẽ thuật ở chương sau.



II 
Phật giáo đời nhà Liêu 
Nhà Liêu dựng nước: Khoảng cuối đời Đường, ở thượng lưu sông Liêu Hà, trong dân tộc Khế Đan, có Da Luật A Bảo Cơ xuất hiện, thống nhất các bộ tộc Khế Đan rồi tự xưng Hoàng Đế (907), đóng đô ở Lâm Hoàng (Mãn Châu), tức vua Thái Tổ của Khế Đan, kế đó là vua Thái Tông đem quân tiến về phía Tây, tràn xuống phương Nam, diệt nhà Hậu Tấn và lập ra nhà Liêu, giáp ranh giới của Bắc Tống. Phạm vi của nước Liêu đương thời, hiện nay là Mãn Châu, tỉnh Hà Bắc, và Bắc Bộ tỉnh Sơn Tây, cũng là một phần đất Mông Cổ. Nước Liêu có đặt ra năm kinh đô ở năm nơi gọi là “Ngũ kinh”, tức là Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ (Đông đô Mông Cổ) là quốc đô, và Đông Kinh Liêu Dương Phủ (Mãn Châu, Liêu Dương), Trung Kinh Đại Định Phủ (Nhiệt Hà), Nam Kinh Triết Tân Phủ (Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc), Tây Kinh Đại Đồng Phủ (tỉnh Sơn Tây), đó là những đô thị tập trung về mọi tư tưởng văn hóa. Nhưng núp sau lưng nước Liêu lại có dân tộc Nữ Chân nổi lên, liên hiệp cùng với nhà Tống, diệt được nước Liêu. Dòng dõi nhà Liêu có 9 đời vua, trị vì 219 năm. Phật giáo đời nhà Liêu tuy là dưới quyền thống trị của dị tộc, nhưng Phật giáo vẫn được phát triển, không thua kém Phật giáo nhà Tống phương Nam.
Vương triều đối với Phật giáo: Vương thất nhà Liêu đời đời đều tôn sùng Phật giáo, nên Phật giáo rất thịnh đạt. Thái Tổ sau khi lên ngôi được sáu năm (912), vua sắc dựng chùa Thiên Hùng ở Thượng Kinh, sau vua Thái Tông cũng dựng chùa An Quốc ở đó, và Hoàng thái hậu khi bị bệnh, vua đã đặt ra hội Đại trai cúng dường năm vạn Tăng để cầu đảo bệnh, tiếp đến đời vua Thánh Tông, Hưng Tông, Đạo Tông thì Phật giáo ở nước Liêu là thời kỳ toàn thịnh, có thể gọi là “thời đại hoàng kim” của Phật giáo nhà Liêu.
Thánh Tông: Vua Thánh Tông tại vị khoảng 50 năm, thường xây dựng rất nhiều chùa tháp trong thiên hạ, nên giáo đoàn Phật giáo được phát triển rất nhanh, vua còn hạ lệnh tiếp tục sự nghiệp khắc kinh ở Phòng Sơn, đã được khai thác dở dang từ đời Tùy, tiếp đến Hưng Tông và Đạo Tông cũng tiếp tục bảo hộ sự nghiệp đó, nên đã tiếp tục khắc được vào đá bốn bộ kinh lớn là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Bảo Tích và Niết Bàn, để ghi lại các di tích của Phật giáo nhà Liêu.
Hưng Tông: Vua Hưng Tông không những chỉ bảo hộ Phật giáo mà còn tự mình tín ngưỡng quy y. Năm Trùng Hy thứ 7 (1039) vua tự phát tâm thọ giới Bồ tát và còn thỉnh danh Tăng vào chốn cung đình để giảng kinh hỏi đạo, chọn 24 vị Tăng giữ chức quan cao cấp trong triều.
Đạo Tông: Đạo Tông là ông vua tôn sùng Phật giáo đứng bậc nhất đời Liêu. Tự vua nhiệt tâm học hỏi và nghiên cứu Phật giáo, nên đã trước thuật được bộ Hoa Nghiêm Kinh Tùy Phẩm Tán và còn sắc dựng chùa tháp nhiều nơi. Sự nghiệp đối với Phật giáo của vua Đạo Tông cũng không kém gì sự nghiệp của vua Võ Đế nhà Lương đối với Phật giáo.
Khế Đan Đại Tạng Kinh: Sau khi tiếp nhận được Thục Bản Đại Tạng Kinh của nhà Tống, thì nhà Liêu cũng khởi công khắc bộ Đại Tạng Kinh của nước mình. Bộ này tổng số có 6.000 quyển, nhưng hiện nay không còn, nên không biết được diện mạo như thế nào. Như vậy đủ chứng tỏ rằng giá trị của Phật giáo nhà Liêu đương thời cũng rất xán lạn, phong phú.
Tư tưởng giáo học: Đại Tạng Kinh được ấn hành nên sự nghiệp nghiên cứu Phật giáo cũng thịnh. Các bậc cao tăng lần lượt xuất hiện, và những trước tác của các Ngài cũng còn được truyền lại không ít. Như Sa môn Hành Quân soạn bộ Long Khám Thủ Giám, Hy Lân soạn bộ Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (10 quyển), Ngài Giác Uyển soạn bộ Đại Nhất Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao (10 quyển), Chí Thích, Thủ Trăn và Pháp Ngộ đều chú sớ bộ Thích Ma Ha Diễn Luận, Ngài Phi Trược soạn bộ Tùy Nguyện Vãng Sinh Tập (20 quyển) và Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục (3 quyển) để lưu truyền giáo nghĩa của Tịnh độ giáo, đó là những danh tăng đại biểu cho Phật giáo nhà Liêu.
Phật giáo với nhân dân: Nhân dân thời nhà Liêu cũng rất tin sùng hâm mộ Phật giáo, họ còn tập hợp thành nhiều đoàn thể tu trì, giống như các “Ấp xã” và “Nghĩa ấp” ở thời Nam Bắc triều, đó là những “Ấp hội”. Tổ chức Ấp hội này chỉ hạn chế có 1.000 người một tổ, nên có tên là “Thiên nhân ấp hội”. Nội dung tín ngưỡng của các ấp hội này là tín ngưỡng Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc Văn Thù, và giữ tinh thần tương thân tương trợ.
Trong các ngày lễ tết của Phật giáo, nhất là ngày Phật đản mồng 8 tháng 4, thì các chùa đều cử hành đại lễ rất trọng thể, tự viện và dân chúng kết hợp mật thiết với nhau. Riêng các chùa to lớn có quan hệ với nhà vua, và những công khanh quý tộc, đặc biệt được hưởng một thứ thuế chỉ dùng trong chùa, gọi là “nhị thuế hộ”. Nhị thuế hộ nghĩa là, dân gian canh tác ruộng của chùa, hàng năm phải đóng cho nhà nước một số thuế, thì phần thuế đó chia làm hai phần, một phần đóng cho quan, một phần nộp cho chùa. Các chùa to lớn phần nhiều nhờ ở thứ thuế này để lấy tiền chi dùng và tu bổ việc chùa.



III 
Phật giáo đời nhà Kim 
Nước Kim dựng nước: Người dựng ra vương triều nhà Kim là dòng dõi dân tộc Nữ Chân (Kim) ở một địa vực nước Mãn Châu ngày nay. Lúc đầu dân tộc này phụ thuộc vào nhà Liêu, sau có A Cốt Đả, thừa dịp nhà Liêu suy vi lập ra nhà Kim, tự lên ngôi vua, đóng đô ở Hội Ninh (tỉnh Cát Lâm) tức là vua Thái Tổ nhà Kim, sau có ràng buộc với vua Thái Tông nhà Tống, cùng hiệp lực diệt được nhà Liêu (1125), nên lãnh thổ của Kim giáp giới với Bắc Tống, sau nhà Kim lại thừa cơ nhà Tống suy nhược, tiến dần về phía Nam, chiếm được kinh đô của nhà Tống là Biện Kinh. Vì thế nên lãnh thổ nhà Kim lại tiếp giáp với Nam Tống, lấy sông Hoài Thủy làm ranh giới của đôi bên, và dời kinh đô về Yên Kinh (Bắc Kinh), tiếp nhận tư tưởng văn hóa của nhà Hán, làm cho văn hóa nước Kim được hưng thịnh, sau cùng bị nhà Nguyên tiêu diệt, gồm có 10 đời vua, trị vì được 127 năm.
Vương triều đối với Phật giáo: Vương triều nhà Kim cũng tôn sùng và bảo hộ Phật giáo. Như vua Thái Tông sắc dựng Phật điện, và tự mình tới quét dọn trong chùa để lấy công đức, mỗi năm lại đặt hội cúng trai hàng vạn Tăng chúng. Năm Thiên Hội thứ 8 (1130), vì muốn duy trì chế độ Tăng bảo được tốt đẹp, vua liền ra lệnh hạn chế việc độ tăng. Như vậy, chứng tỏ giáo đoàn của Phật giáo ở đời nhà Kim cũng rất thịnh. Vua Hy Tông cũng thích Phật giáo. Năm Hoàng Thống thứ 2 (1142), trưởng tử của vua là Tế An mất, vua sắc danh tăng Hải Tuệ thiết lập chùa Đại Trừ Khánh để hồi hướng. Hải Tuệ là danh tăng bậc nhất thời nhà Kim, được đế thất nhà Kim rất hậu đãi. Khi Ngài tịch, vua Hy Tông sắc dựng tháp ở năm nơi để kỷ niệm, tưởng nhớ Ngài.
Vua Thế Tông là ông vua giỏi nhất của nhà Kim, cũng rất có hảo ý đối với Phật giáo. Trong khoảng 27 năm tại vị, vua sắc dựng nhiều chùa tháp ở các địa phương, như năm Đại Định thứ 2 (1162) sắc dựng chùa Đại Khánh Thọ ở Yên Kinh để Huyền Minh Pháp sư trụ trì giảng đạo, truyền bá Phật giáo. Năm thứ 8 (1168) vua lại sắc dựng chùa Thanh An, độ 500 người xuất gia; năm thứ 24 (1184), sắc dựng chùa Hiệu Thiên ở Yên Kinh và tặng ruộng 100 khoảnh v.v. Hơn nữa, sinh mẫu của vua là Chính Ý Hoàng hậu xuất gia làm Ni, vua lại sắc dựng thêm chùa Ni.
Vua Chương Tông cũng thâm tín Phật giáo. Vị cao tăng bậc nhất ở đời Kim là Hành Tú được mời vào cung để thuyết pháp cho vua nghe. Năm Thừa An thứ 4 (1199) vua lại sai dựng chùa và xây ngọn tháp 9 tầng tại chùa Đại Minh, đồng thời độ cho 30.000 người xuất gia.
Giáo đoàn thống chế: Đối với việc thống chế giáo đoàn của Phật giáo, thì nhà vua cấm độ tăng riêng. Thời vua Chương Tông, cứ ba năm có một kỳ thi để tuyển lựa người có đức cho đi xuất gia. Về chế độ thống chế của giáo đoàn, ở kinh đô có chức Quốc Sư để thống nhiếp toàn thể Phật giáo. Ở các địa phương, các phủ có chức Tăng Lục, ở châu có chức Đô Cương, ở huyện có chức Duy Na để giữ kỷ cương của giáo đoàn. Tuy nhiên vì vấn đề lạm cấp độ điệp, nên giáo đoàn cũng không được chỉnh đốn.
Tư tưởng giáo học: Tư tưởng giáo học được phát triển ở thời nhà Kim, chỉ có Thiền tông là đáng chú ý. Các chùa lớn ở Yên Kinh phần nhiều là những chùa thuộc Thiền tông. Đặc biệt Phật giáo thời này có Thiền sư Hành Tú là trứ danh hơn cả. Ngài người Hà Nội (tỉnh Hà Nam), sinh năm Đại Thanh thứ 6 (1161), sau tới chỗ Ngài Tuyết Đậu xin đầu Phật xuất gia, rồi ngộ được áo chỉ của Thiền tông. Ngài là Tổ thứ 23 của phái Thanh Nguyên thuộc Tào Động tông, được vương thất nhà Kim rất hậu đãi, trước tác của Ngài có tập Thung Dung Lục là đặc sắc. Ngoài ra, thời này còn có cư sĩ Lý Thuần Phủ, một tư tưởng gia nổi tiếng ở đời Kim, làm tới chức Hàn Lâm Viện, nhiệt tâm nghiên cứu giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, soạn ra quyển Minh Đạo Tập Thuyết chủ trương tư tưởng dung hợp giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, để phản đối tư tưởng bài Phật của Tống Nho.
Khắc ván Đại Tạng Kinh: Sự nghiệp khắc Đại Tạng Kinh ở thời nhà Kim cũng là một sự nghiệp vĩ đại. Nguồn gốc bộ Đại Tạng này như thế nào thì chưa biết rõ, nhưng ngẫu nhiên, năm Dân Quốc thứ 20 (1933), bộ này được phát hiện ở chùa Quảng Thắng, huyện Triệu Thành, tỉnh Sơn Tây, do đó mới biết được ánh sáng xán lạn của Phật giáo đời Kim. Bộ Đại Tạng này bắt đầu khắc từ đời vua Hy Tông, tới cuối đời vua Thế Tông, trong 30 năm thì hoàn thành. Người đứng phát nguyện khắc bộ Đại Tạng này là Tỳ kheo Ni Thôi Pháp Châu ở tỉnh Sơn Tây, phí tổn do dân chúng vùng đó hiệp lực để khắc. Bộ này lấy Đại Tạng Kinh của Bắc Tống làm căn cứ.
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Phật giáo đời nhà Nguyên (1279 - 1368) 
Dân tộc Mông Cổ thuộc giống người du mục ở vùng Ngoại Mông, lệ thuộc vào nhà Liêu và nhà Kim, sau có Thành Cát Tư Hãn xuất hiện, thống nhất các dân tộc ở Nội Mông và Ngoại Mông cùng các địa phương lân cận rồi tự lên làm vua (1206), lấy quốc hiệu là Đại Mông Cổ, đóng đô ở Hòa Lâm (Karakorum), tức là vua Thái Tổ. Người kế tiếp Thái Tổ là Thái Tông. Vua Thái Tông lại đem quân tiến ra bốn mặt, diệt được nhà Tây Hạ (1227) và nhà Kim (1234). Sau vua Thái Tông là Thế Tổ Hốt Tất Liệt, đem quân diệt nhà Nam Tống và thống nhất toàn lãnh thổ Trung Quốc (1279). Từ trước vua đã lấy niên hiệu là Chí Nguyên, đóng đô ở Yên Kinh đến năm Chí Nguyên thứ 8 (1271), lại đổi quốc hiệu là Nguyên. Nhà Nguyên kể từ vua Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn cho tới vua Thế Tổ Hốt Tất Liệt, vì có công lao mở mang bờ cõi, nên phạm vi của bản đồ Trung Quốc được mở mang rất rộng, chưa từng thấy từ trước đến nay. Về phía Đông thì giáp giới Cao Ly, phía Tây tới biển Hắc Hải (Black sea), phía Bắc tới hồ Baikal, phía Nam giáp giới nước Đại Việt (Việt Nam), hầu khắp các nước Châu Á và lan tới cả Châu Âu. Quân viễn chinh của nhà Nguyên cũng đã tràn tới cả Ba Lan và Hungary, làm chấn động cả châu Âu đương thời. Cuối cùng nhà Nguyên bị nhà Minh nổi lên tiêu diệt. Nhà Nguyên cai trị thiên hạ được gần 100 năm.
Chính sách tôn giáo của nhà Nguyên chủ trương tự do tín ngưỡng, nên các tôn giáo đều được tự do phát triển. Về tôn giáo cổ truyền có Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, các tôn giáo mới được truyền vào là Lạt Ma giáo, Hồi giáo và Gia Tô giáo v.v. Các tôn giáo kể trên tuy cũng cùng được phát triển lưu hành, nhưng chỉ có Lạt Ma giáo hưng thịnh nhất, vì được triều đình nhà Nguyên hết sức bảo hộ, còn cổ truyền Phật giáo ngoài Thiền tông ra, cũng không rực rỡ lắm.



II 
Giáo học Phật giáo 
Thiền tông: Giáo học Phật giáo đời nhà Nguyên chỉ có Lạt Ma giáo và Thiền tông. Nhân vật danh tiếng nhất của Thiền tông đương thời là Hải Vân Ấn Giản (1201 - 1256) thuộc hệ thống thiền Lâm Tế đầu thời nhà Nguyên. Ngài được sự trọng dụng của bốn đời vua Thái Tông, Định Tông, Hiến Tông và Thế Tổ. Ngài vừa là người thống lĩnh giáo đoàn Phật giáo, vừa là cố vấn chính trị các triều vua kể trên.
Ngoài ra, về Thiền tông còn có Ngài Vạn Tùng Hành Tú thuộc thiền Tào Động. Ngài là nhân vật hoạt động truyền bá tư tưởng Thiền tông từ thời nhà Kim cho tới đầu nhà Nguyên, và đời thường gọi là “Vạn Tùng Lão Nhân”. Trước tác danh tiếng nhất của Vạn Tùng Hành Tú là tập Thung Dung Lục. Bộ này cũng như tập Bích Nham Lục của Ngài Phật Quả Khắc Cần là hai tác phẩm trọng yếu của Thiền tông. Còn các trước tác khác thấy xuất hiện ở đời nhà Nguyên là bộ Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải của Ngài Niệm Thường, Thích Thị Kê Cổ Lược của Giác Ngạn, Biện Ngụy Lục của Tường Mại và Triết Nghị Luận của Tử Thành.
Thiên Thai tông và Pháp Tướng tông: Ngoài Thiền tông ra, cũng có một số nhân vật của các tông khác xuất hiện như Ngài Ngọc Cương Mông Nhuận (1275 - 1324) trước tác bộ Tứ Giáo Nghi Tập Chú để truyền về Thiên Thai tông, Ngài Văn Tài và đệ tử là Liễu Tính truyền bá về Hoa Nghiêm tông, Ngài Anh Biện (1247 - 1314) và Chí Đức (1245 - 1322) truyền bá về Pháp Tướng tông. Hệ thống thuộc Tịnh độ giáo lúc bấy giờ cũng có đôi chút phát triển, và có rất nhiều hội niệm Phật được lưu hành. Ngài Phả Độ thuộc Hoa Nghiêm tông soạn ra bộ Liên Tông Bảo Giám, Ngài Trung Phong Minh Bản của Thiền tông soạn tập Hoài Tịnh Độ Thi, Ngài Thiên Như Duy Tắc cũng thuộc Thiền tông soạn bộ Tịnh Độ Hoặc Vấn và Sở Thạch Phạm Kỳ cũng thuộc Thiền tông soạn bộ Tây Tề Tịnh Độ Thi đều truyền bá về tư tưởng Tịnh độ giáo.
Lạt Ma giáo (Bla Ma): Lạt Ma giáo là một tôn giáo khác màu sắc Phật giáo. Giáo này truyền vào Trung Quốc từ đầu đời nhà Nguyên, được triều đình nhà Nguyên biệt đãi, nên rất thịnh hành. Nguyên lai Lạt Ma giáo là Phật giáo của Tây Tạng (Tibet). Phật giáo Tây Tạng được truyền vào từ Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ VII, ở thời vua Sron Btsansgambo (Song Lộng Tán Tư Cam Phả Vương). Sau khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, được sự ủng hộ của nhà vua nên phát triển nhanh chóng. Sau thời vua đó khoảng hơn 100 năm, có Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) từ Ấn Độ tới (749) để truyền bá Mật giáo. Mật giáo này được dung hợp với tôn giáo cổ truyền của Tây Tạng là giáo “Bon”, một tôn giáo sùng bái về thần linh, quỷ thần và bói toán, mà thành một thứ Mật giáo riêng biệt của Tây Tạng, tức là Lạt Ma giáo. Lạt Ma có nghĩa là Thượng nhân, nhưng ý nghĩa phổ thông là Sư trưởng hoặc Thiện tri thức, để tôn xưng vị Tăng của Tây Tạng. Người tin theo Phật giáo rất tin tưởng ở đức độ của Lạt Ma, nên gọi là Lạt Ma giáo. Vị giáo chủ cầm đầu của Lạt Ma giáo, đồng thời là một quốc trưởng nắm giữ cả quyền hành chính trị và tôn giáo của quốc gia. Do đó, Lạt Ma giáo ở Tây Tạng rất phát triển và có thế lực mạnh mẽ.
Tới thời vua Thái Tổ nhà Nguyên thì Lạt Ma giáo được truyền vào Trung Quốc, do sự truyền bá của Phát Tư Ba. Vì vua Thế Tổ đem quân tiến đánh Tây Tạng bắt được vị Giáo chủ của Lạt Ma giáo là Phát Tư Ba (Pagspa) thuộc phái Saskyapa1 của Phật giáo Tây Tạng đem về Mông Cổ từ thời kỳ đó. Ngài Phát Tư Ba được vua Thái Tổ rất trọng đãi, tặng Ngài là “Đế Sư” (Quốc Sư). Vì thế nên uy quyền của Ngài lẫm liệt, mỗi khi Ngài tới cung đình, trên từ Hoàng đế rồi đến công khanh, bách quan hết thảy đều ra tận cửa để nghênh tiếp. Năm Chí Nguyên thứ 6 (1269), Phát Tư Ba vâng sắc chỉ nhà vua, chế định ra chữ Mông Cổ để sử dụng trong nước, gọi là “Mông Cổ văn tự”, nên càng được vua trọng đãi hơn và được tặng tên hiệu là “Đại Bảo Pháp Vương” và được ban “Ngọc ấn”. Năm Chí Nguyên thứ 11 (1274) Ngài lại được vua Thế Tổ đưa trở về Tây Tạng và ủy thác Ngài toàn quyền cai trị Tây Tạng. Năm Chí Nguyên thứ 17 (1280) thì Ngài mất, thọ 42 tuổi. Khi Ngài mất, vua Thái Tổ rất mến tiếc, tặng Ngài tên là “Đại Bảo Pháp Vương, Tây Thiên Phật Tử, Đại Nguyên Đế Sư”
1 Phái Saskyapa là một trong năm phái của phái Hồng Mạo của Phật giáo Tây Tạng. Năm phái là Ninmapa, Kadanpa, Saskyapa, Karrgyutpa, và Atìsa.
Vua Thái Tổ sau khi tiếp nhận Lạt Ma giáo, thì không quan tâm đến Phật giáo cổ truyền là Thiền tông và các tôn giáo khác, mà coi Lạt Ma giáo như quốc giáo. Sở dĩ Lạt Ma giáo phù hợp với dân tộc Mông Cổ là vì giáo lý của Lạt Ma giáo thích hợp với tư tưởng cố hữu về tôn giáo, và tính tình của tộc người Mông Cổ, nên Lạt Ma giáo trở nên rất thịnh, dần dần lưu hành khắp Mông Cổ và tới cả Mãn Châu.



III 
Triều đình với Phật giáo 
Triều đình Mông Cổ, kể từ đời vua Thái Tổ cũng đã trực tiếp liên kết và tận lực bảo hộ Phật giáo, như vua Thái Tổ thì tín nhiệm Ngài Hải Vân Ấn Giản và cư sĩ Da Luật Sở Tài, và đã mời để giúp đỡ công việc chính quyền của Mông Cổ. Thời vua Định Tông, cũng tín nhiệm Ngài Hải Vân, ủy quyền Ngài thống lĩnh giáo đoàn Phật giáo thuộc đất đai, dòng dõi người Hán. Đời vua Hiến Tông hạ sắc lệnh cho hết thảy các Tăng lữ được miễn trừ mọi thuế khóa tạp dịch. Sở dĩ Phật giáo được triều đình ủng hộ như vậy là do công lao vận động của các danh tăng người Hán. Tới đời vua Thế Tổ, Lạt Ma giáo từ Tây Tạng được truyền vào, sự sùng Phật của triều đình lại tăng gấp bội. Vua Thế Tổ rất tin sùng Lạt Ma giáo, năm Chí Nguyên thứ 7 (1270) vua sắc dựng chùa Hộ Quốc, năm thứ 9 (1272) sắc dựng các chùa Đại Thánh Thọ Vạn An, Long Hưng Hoa Nghiêm, Càn Nguyên và nhiều chùa khác ở các nơi để làm căn cứ truyền đạo của Lạt Ma giáo, vì thế mà Lạt Ma giáo quan hệ rất mật thiết với triều đình. Sau khi Phát Tư Ba mất, vua còn sắc dựng chùa Đế Sư ở các nơi, và tạc tượng Ngài để thờ. Triều đình nhà Nguyên, kể từ vua Thế Tổ trở về sau, đời vua nào cũng trực tiếp tín ngưỡng Lạt Ma giáo, và đều thỉnh các vị tăng từ Tây Tạng tới, tôn làm bậc “Đế Sư”, lấy đó làm thường lệ. Căn cứ vào Nguyên sử thì sự nghiệp sùng Phật, việc dựng chùa, xây tháp và việc tổ chức các ngày pháp hội của triều đình, được ghi chép rất nhiều.
Tăng lữ của Lạt Ma giáo lại rất được triều đình tôn kính, đặc biệt là các vị tăng người Tây Tạng. Như năm Chí Đại thứ 2 (1309), đời vua Võ Tông, vua hạ chiếu chỉ: “Phàm người dân nào ẩu đả với các vị Tăng Tây Tạng sẽ bị tội cắt tay, người nào lăng mạ sẽ bị tội cắt lưỡi”. Như vậy, đủ chứng tỏ sự tin tưởng cuồng nhiệt của triều đình nhà Nguyên đối với Lạt Ma giáo. Tăng lữ của Lạt Ma giáo được triều đình ủng hộ, nên tổ chức nhiều kỳ cầu đảo để lễ bái, làm hao hụt kho tàng của nhà nước, hơn nữa dân chúng thường bị nạn đói kém mất mùa, và đàn áp tàn ác. Thí dụ như việc ở cuối đời vua Thế Tổ, năm Chí Nguyên thứ 29 (1292), có Gia Mộc Vương Lặc Trí, nhậm chức Thích Giáo Tổng Thống ở vùng Giang Nam, đã hạ lệnh khai quật các phần mộ của vương triều nhà Tống, và làm những việc cướp của bắt người, vì thế mà dòng dõi người Hán trở nên oán giận triều đình nhà Nguyên, các tổ chức cách mạng nổi lên khắp nơi, để chống lại triều đình như là đoàn thể “Bạch Liên giáo”, “Bạch Vân tông”, “Đầu Đà tông” nổi dậy đều nêu khẩu hiệu “Phản Mông hưng Hán”, nghĩa là đoàn kết đánh đổ người Mông Cổ, thay thế bằng người Hán.
Sau cùng trong dân tộc Hán có Chu Nguyên Chương nổi lên diệt được triều đình nhà Nguyên, lập ra nhà Minh, tức là vua Thái Tổ nhà Minh.



IV 
Đại Tạng Kinh Tây Tạng truyền tới 
Sau khi Lạt Ma giáo được truyền vào thì Đại Tạng Kinh cũng được truyền tới, những kinh điển của Tây Tạng được dịch sang chữ Hán. Như chương trên đã kể, các kinh tạng Phả Ninh Tự Bản, Hoằng Pháp Tự Bản, tuy khởi công khắc từ đời Nam Tống, nhưng mãi tới đời vua Thế Tổ nhà Nguyên mới hoàn thành. Các kinh điển từ chữ Tây Tạng được dịch sang chữ Hán, thì được so sánh nghiên cứu, và được Khánh Cát Tường soạn thành bộ Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục (10 quyển). Ngoài ra, triều đình lại tuyển người dịch kinh điển Tây Tạng sang thứ chữ mới do Ngài Phát Tư Ba đã sáng tạo ra. Chữ này còn gọi là “Phát Tư Ba văn tự”.



V 
Mối quan hệ giữa Đạo giáo và Phật giáo 
Đạo giáo đời nhà Nguyên: Người làm cho Đạo giáo được phát triển là Khưu Xử Cơ, giáo chủ thứ V của Toàn Chân giáo. Nhưng Đạo giáo ở đời Nguyên, ngoài Toàn Chân giáo, còn có các dòng phái khác cũng hoạt động, như “Chính Nhất giáo”, “Chân Đại Đạo giáo”, “Thái Nhất giáo” v.v. Chính Nhất giáo là hệ thống Đạo giáo của Trương Đạo Lăng sáng lập từ đời Hậu Hán, có Trương Tôn Diễn xuất hiện tự xưng là “Thiên Sư” truyền bá về Đạo giáo ở núi Hổ Sơn thuộc Giang Tây, thuộc Cựu giáo, còn Toàn Chân giáo thuộc Tân giáo. Chân Đại Đạo giáo thì do Lưu Đức Nhân thành lập ở đầu đời nhà Kim, chủ trương lối tu khắc khổ và cấm dục, giáo này rất thịnh hành ở thời vua Thái Tổ. Thái Nhất giáo, do Tiêu Bảo Chân sáng lập ở đời nhà Kim, tới đời vua Thế Tổ nhà Nguyên giáo này cũng được phát triển.
Đạo giáo đã hưng thịnh, lẽ đương nhiên phải có sự tranh chấp với Phật giáo. Như thời vua Hiến Tông nhà Nguyên, thì có đệ tử của Khưu Xử Cơ là Lý Chí Thường nắm quyển bá chủ Đạo giáo cũng tranh chấp về thế lực hơn kém với Ngài Hải Vân Ấn Giản của Phật giáo. Nhưng từ khi Ngài Phát Tư Ba tới triều, được triều đình nhà Nguyên hậu đãi thì Đạo giáo trở nên bất bình, bèn âm mưu phá hoại Phật giáo. Năm thứ 5 đời vua Hiến Tông (1255), Khưu Xử Cơ và Lý Chí Thường cùng âm mưu tụ tập giáo đồ Đạo giáo phá miếu Thiên Thành Phu Tử ở Tây Kinh đổi tên là Văn Thành Quán của Đạo giáo và còn chiếm tới 482 ngôi chùa của Phật giáo cũng biến làm Văn Quán của Đạo giáo. Lúc đó bên Phật giáo có Ngài Phúc Dụ ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, thuộc thiền Tào Động, liền tới cung đình để tâu rõ sự bạo động và gian ngụy của Đạo giáo, vì thế có cuộc tranh luận giữa hai bên, kết cục, Lý Chí Thường phải khuất phục trước tài hùng biện của Phúc Dụ. Sau cuộc thảo luận này, đã có 17 đạo sĩ bỏ Đạo làm Tăng và các chùa do Khưu Xử Cơ và đồng bọn đã chiếm đoạt trước đều phải hoàn trả lại Phật giáo.
Tuy vậy, nhưng sự tranh chấp giữa đôi bên còn kéo dài tới đời vua Thế Tổ mới chấm dứt. Năm Chí Nguyên thứ 17 (1280) đời vua Thế Tổ mới giải quyết dứt khoát sự tranh chấp của đôi bên, kết cục bên Đạo giáo phải thua.
Tới năm sau (1281), vua Thế Tổ lại cho tập hợp tất cả các danh tăng và các giáo chủ của Đạo giáo họp tại cung điện Trường Xuân để thảo luận về kinh điển thật giả của Đạo giáo. Kết quả cuộc thảo luận này, ngoài cuốn Đạo Đức Kinh của Ngài Lão Tử trước tác, còn các kinh điển do Trương Đạo Lăng, Khấu Khiêm Chi thuộc kinh điển của Đạo giáo đều bị hủy hết, nên có rất nhiều đạo sĩ hoàn tục, hoặc bỏ Đạo làm Tăng. Nhưng từ đời vua Thế Tổ trở về sau các đời vua đều dùng chính sách bảo hộ cả Phật giáo cũng như Đạo giáo, hơn nữa bên Đạo giáo cũng biết tự trọng nên không có sự tranh chấp lớn nào xảy ra, đôi bên đều dung hòa nhau và cùng phát triển.



VI 
Tình hình giáo đoàn Phật giáo 
Việc cai quản giáo đoàn Phật giáo thời nhà Nguyên, trước hết là Viện Tuyên Chính thuộc cơ quan trung ương của giáo đoàn. Trong cơ quan này có những chức như Tổng Thống, Tăng Lục và Chính Phó Đô Cương. Dưới Viện Tuyên Chính còn đặt ra các chức Tăng quan để thống lĩnh giáo đoàn Phật giáo ở các châu, phủ, huyện. Viện Tuyên Chính Viện thì trực thuộc quyền điều khiển của chức “Đế Sư”. Một khi mệnh lệnh của Đế Sư đã ban ra, cũng hiệu quả và đầy đủ uy quyền như mệnh lệnh của Hoàng đế nhà Nguyên.
Giáo đoàn Phật giáo đời Nguyên thì gia tăng quá nhanh. Số Tăng Ni và tự viện ở đời vua Thế Tổ, căn cứ vào sổ Đăng lục của Viện Tuyên Chính, tự viện có 42.318 ngôi, Tăng Ni có 213.148 người. Nhưng sau thời vua Thế Tổ, giáo đoàn mỗi ngày một gia tăng, nên số Tăng Ni lên tới hàng trăm vạn người.
Trong các tự viện, những chùa lớn quan hệ mật thiết với triều đình nhà Nguyên, nên thuộc về quan tự. Các chùa thuộc quan tự được triều đình thường ký tặng rất nhiều ruộng đất để lấy hoa lợi chi dụng trong chùa. Thí dụ như vua Thái Tổ năm Trung Thống thứ 2 (1261) đã ban 500 khoảnh ruộng đất cho chùa Tràng Thọ; vua Thánh Tông ở năm Đại Đức thứ 5 (1301) ban 100 khoảnh ruộng đất cho chùa Hưng Giáo, 90 khoảnh cho chùa Càn Nguyên, 600 khoảnh cho chùa Vạn An; vua Nhân Tông vào năm Hoàn Khánh thứ đầu (1312) ban 100 thửa quan điền cho chùa Sùng Phúc. Ngoài thứ ruộng đất của triều đình ban, lại thêm ruộng đất của vương công bách quan cúng dường, cũng như ruộng đất của các chùa mua lại của dân gian, nên số ruộng đất của các chùa rất nhiều, hơn nữa lại được miễn thuế khóa, nên kinh tế của giáo đoàn Phật giáo gia tăng nhanh chóng.
Nhưng sau vì sinh hoạt của các Tăng lữ thuộc Lạt Ma giáo, thường vượt ra ngoài phạm vi giới luật, say đắm vào cảnh trần tục, phần nhiều lại có vợ làm cho kỷ cương của Phật giáo trở nên hỗn loạn. Vì vậy nên đời vua Thế Tổ, năm Chí Nguyên thứ 7 (1270), vua đã hạ sắc lệnh, tất cả các Đạo sĩ và Tăng lữ, nếu ai là người có vợ, trái phạm với giới luật đều phải hoàn tục. Năm Chí Nguyên thứ 30 (1293), vua lại hạ sắc lệnh, người giữ chức Tăng quan, nếu có vợ đều bị cách chức. Sau triều đình lại hạ sắc lệnh nếu Tăng lữ hay Đạo sĩ, nếu ai có vợ đều phải nộp đủ các thứ thuế khóa, cũng như dân thường. Nghĩa là nếu đóng đủ các khoản thuế khóa, thì triều đình cho phép việc người tu hành có vợ. Vì thế giới Tăng lữ của Lạt Ma giáo có vợ ngày một nhiều, đưa Lạt Ma giáo vào vòng trụy lạc, làm xa cách nhân tâm, và cũng là nguyên nhân làm cho triều đình nhà Nguyên đi tới chỗ diệt vong.
Phật giáo đời nhà Nguyên, lấy Lạt Ma giáo làm “Cung đình Phật giáo”, còn trong dân gian thì đa phần vẫn tín ngưỡng về tư tưởng cổ truyền Phật giáo, lấy việc tu Thiền, niệm Phật làm môn tu chính thống.
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Triều đình nhà Nguyên, một phần vì cuồng tín Lạt Ma giáo, một phần bị quyền thần chuyên chế làm hỗn loạn kỷ cương, hơn nữa trong dân gian lại xảy ra nhiều thiên tai đói kém, việc áp bức dân tộc người Hán, nên loạn lạc nổi dậy khắp nơi để chống lại chính quyền nhà Nguyên. Trong tộc người Hán có Chu Nguyên Chương dấy quân diệt được nhà Nguyên, rồi tự lên ngôi vua, lấy quốc hiệu là Hồng Đức (1368). Đời vua thứ ba là Thành Tổ đổi tên Yên Kinh là Bắc Kinh và lấy Bắc Kinh làm kinh đô, còn Kim Lăng đổi là Nam Kinh. Lịch đại Hoàng đế nhà Minh kế tiếp trị vì thiên hạ được gần 300 năm, gồm có 20 đời vua.
Phật giáo đời nhà Minh, trong khoảng 300 năm, lịch đại Hoàng đế nhà Minh vì nhận thấy cái tệ của Lạt Ma giáo, nên lại để tâm phục hưng về cựu lai Phật giáo, còn Lạt Ma giáo chỉ bảo hộ ở mức tương đối. Từ khi nhà Nguyên thất thế, thế lực của Lạt Ma giáo ngày càng suy vi, sau chỉ còn tồn tại ở địa phương Mông Cổ, và được đế quốc Mông Cổ tin sùng, duy trì bảo hộ. Vua Thái Tổ nhà Minh lúc thiếu thời là một vị tăng chùa Hoàng Giác tại Hào Châu (tỉnh An Huy) nên khi lên ngôi, vua tận lực bảo hộ Phật giáo. Các đời vua kế tiếp cũng theo gương đó mà tôn sùng Phật giáo, hơn nữa ở thời nhà Minh cũng có nhiều danh tăng xuất hiện, nên Phật giáo cũng rất phát triển.



II 
Giáo học Phật giáo 
Giáo học Phật giáo ở đời Minh thiên về khuynh hướng dung hòa giáo nghĩa của các tông, không có những tư tưởng giáo học mới phát triển như đời Tùy đời Đường, và không có những giáo nghĩa thuần túy của từng tông.
Những nhân vật tiêu biểu cho tư tưởng Phật giáo đời Minh, phần nhiều là người thuộc hệ thống Thiền tông, nhất là hệ thống thiền Lâm Tế. Về hệ thống này, trước hết có Ngài Sở Thạch Phạm Kỳ (1296 - 1370), Đạo Diễn, Pháp Chu Đạo Tế (1487 - 1560), Ngọc Chi Pháp Tụ (? - 1563), Vân Cốc Pháp Hội (? - 1567), Tượng Tiên Chân Thanh (1532 - 1588), Mật Vân Viên Ngộ (1566 - 1642) đến Thiên Ẩn Viên Tu (? - 1653) đều là những nhân vật hoạt động từ đầu đời Minh cho tới khoảng giữa đời Minh. Đặc biệt Sở Thạch Phạm Kỳ là một thiền tượng trứ danh nhất của thiền Lâm Tế, hoạt động từ cuối đời nhà Nguyên cho tới đầu đời nhà Minh, Ngài chủ trương tư tưởng “Giáo thiền nhất chí”, tức là “Thiền” và “Giáo” dung hòa với nhau, giáo cũng như thiền, và thiền không khác giáo, vì giáo là “Phật khẩu”, thiền là “Phật tâm”. Về trước tác của Ngài gồm có bộ Sở Thạch Phạm Kỳ Ngữ Lục (20 quyển) và Tây Tề Tịnh Độ (3 quyển) v.v. Ngài Đạo Diễn cũng là nhân vật hoạt động ở đầu đời Minh. Ngài là quân sư của vua Thái Tông, thường giúp đỡ vua về công việc chính trị và lại giữ chức Thái Tử Thiếu Sư nên đời thường gọi tên tục của Ngài là Diêu Quảng Hiếu hay Diêu Thiếu Sư. Trước tác của Ngài có tập Đạo Du Lục biện luận rõ sự ngụy vọng của Tống Nho bài xích Phật giáo, Tịnh Độ Yếu Nghĩa và Chư Thượng Thiện Nhân Vịnh thể hiện về tư tưởng Tịnh độ giáo của Ngài. Nhưng các nhân vật quan trọng đại biểu cho Phật giáo đời nhà Minh đều xuất hiện vào cuối đời đó như các Ngài Vân Thê Châu Hoằng, Tử Bách Chân Khả, Hám Sơn Đức Thanh và Ngẫu Ích Trí Húc v.v. Các Ngài đều chủ trương tư tưởng dung hòa giáo nghĩa của các tông để thống nhất Phật giáo, vậy có thể nói bốn Ngài kể trên là bốn Đại sư tiêu biểu cho Phật giáo đời Minh.
Vân Thê Châu Hoằng (1535 - 1615): Ngài người huyện Nhân Hòa, thuộc Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), hiệu là Liên Trì Đại sư, lúc đầu thọ giáo với Ngài Biện Dong thuộc Hoa Nghiêm tông, và Ngài Tiếu Nham thuộc Thiền tông, sau lại chu du bốn phương, rồi lui về ở núi Vân Thê làm nơi khai tràng thuyết pháp giảng đạo, tất cả dân thôn vùng đó đều được thấm nhuần sự giáo hóa của Ngài. Vì Ngài là người học rộng tài cao, nên thanh danh của Ngài vang dội bốn phương, môn đệ tăng tục tới tham học Ngài có tới hơn ngàn người. Trong môn đệ của Ngài có hai Ngài Quang Ấn (1566 - 1636) và Nguyên Hiền (1578 - 1657) là trứ danh nhất. Trước tác của Ngài gồm có Lăng Nghiêm Kinh Mô Tượng Ký (1 quyển), A Di Đà Kinh Sớ Sao (4 quyển), A Di Đà Kinh Sớ Sao Sự Nghĩa (1 quyển), Tịnh Độ Tứ Thập Bát Nguyện Vấn Đáp (1 quyển), Tịnh Độ Nghi Biện (1 quyển), Tây Phương Phát Nguyện Văn (1 quyển), Vãng Sinh Tập (3 quyển), Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu (1 quyển), Thiền Quan Sách Tiến (2 quyển), Phạm Võng Bồ Tát Giới Sớ Phát Ẩn (1 quyển), Sa Di Giới Luật Nghi (1 quyển), Chuy Môn Sùng Hành Lục (1 quyển), Thủy Lục Nghi Quỹ (6 quyển), Tự Tri Lục (1 quyển), Phóng Sinh Lục (1 quyển) , Trúc Song Tùy Bút (3 quyển) v.v., là những trước tác chủ yếu.
Ngài chủ trương tư tưởng dung hợp giáo nghĩa các tông để thống nhất Phật giáo. Đặc biệt, Ngài đã tận lực phục hưng về môn giới luật, lấy giới luật làm cơ sở, để điều hòa với thiền định và niệm Phật. Đối với Nho giáo, Ngài đem tư tưởng “Tam thế nhân quả” và “thiện ác báo ứng” của Phật giáo để điều hòa với tư tưởng Nho giáo. Ngài cho Nho giáo là giáo trị thế, Phật giáo là giáo xuất thế, đôi bên cần phải điều hòa tương trợ lẫn nhau.
Tử Bách Chân Khả (1543 - 1603): Ngài người đất Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, cũng cùng thọ giáo ở Ngài Biện Dong Hoa Nghiêm tông, và còn được truyền tâm ấn về Thiền tông. Bạn đồng học với Ngài là Vân Thê. Ngài soạn những bài A Di Đà Phật Tán và Vô Lượng Thọ Phật Tán để truyền bá tư tưởng niệm Phật, trước tác bộ Bát Nhã Tâm Kinh Yếu Luận (1 quyển), Tử Bách Lão Nhân Tập (15 quyển) để nêu rõ tư tưởng dung hòa Phật giáo của Ngài. Nhưng công lao đáng kể của Ngài là việc phục hưng các chùa tháp ở các địa phương, và cùng với Ngài Hám Sơn Đức Thanh, Mật Tạng Đạo Khai cùng hiệp lực khai bản Đại Tạng Kinh, bản này thường gọi là Gia Hưng Bản.
Hám Sơn Đức Thanh (1546 - 1623): Ngài người Kim Lăng (Nam Kinh), cùng thọ giáo ở Ngài Biện Dong, Tiếu Nham, hoặc Ngài Vân Cốc v.v. Ngài là nhân vật chấn hưng về Thiền tông, nhưng lại tu về pháp môn niệm Phật. Trước tác của Ngài gồm có: Quán Lăng Già Ký (4 quyển), Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa (7 quyển), Viên Giác Kinh Trực Giải (2 quyển), Khởi Tín Luận Trực Giải (1 quyển) và rất nhiều các trước tác khác. Về tư tưởng, Ngài có tư tưởng dung hợp giữa Thiền và Hoa Nghiêm. Ngoài ra, Ngài còn trước tác các bộ Trung Dung Trực Giải (1 quyển), Lão Tử Giải (2 quyển), Trang Tử Nội Thiên Chú (7 quyển) v.v. Ngài thường đem tư tưởng Phật giáo để giải thích Nho giáo và Đạo giáo, mục đích để thực hiện tư tưởng dung thông điều hòa giữa ba giáo. Ba Ngài kể trên đều xuất hiện cùng thời đại, và cùng là môn hạ của Ngài Biện Dong, cùng hiệp lực phục hưng Phật giáo, làm cho Phật giáo cuối đời Minh rất phát triển.
Ngẫu Ích Trí Húc (1599 - 1655): Sau ba nhân vật kể trên khoảng 50 năm, có Ngài Ngẫu Ích Trí Húc xuất hiện. Ngài cũng như Ngài Vân Thê là hai ngôi sao sáng của Phật giáo đời Minh. Ngài người Tô Châu (tỉnh Chiết Giang) lúc nhỏ nghiên cứu về Nho học, nhân khi được đọc tập Trúc Song Tùy Bút và Tự Tri Lục của Ngài Vân Thê, liền phát tâm xuất gia, nghiên cứu về giáo học Thiên Thai.
Ngài phục hưng giáo học của Ngài Tứ Minh Trí Lễ. Trước tác của Ngài gồm có Giáo Quan Cương Yếu (1 quyển), Đại Thừa Chỉ Quán Thích Yếu (4 quyển), Pháp Hoa Hội Nghĩa (16 quyển), để truyền bá về tư tưởng Thiên Thai, nhưng Ngài vẫn chưa hài lòng, nên lại nghiên cứu về các tông. Ngài còn là nhân vật phục hưng về Luật tông, Pháp Tướng tông, Thiền tông và Tịnh độ tông. Vì Ngài cho rằng, Thiền là Phật tâm, Pháp là Phật ngữ, Luật là Phật hạnh, ba môn đó phải đầy đủ mới thì giáo học của Phật giáo mới hoàn thiện. Ngoài trước tác kể trên, Ngài còn soạn ra các bộ Lăng Già Kinh Nghĩa Sớ (9 quyển), Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Nghĩa Sớ (3 quyển), Phạm Võng Kinh Hợp Chú (8 quyển), Lăng Già Kinh Huyền Nghĩa (2 quyển), Tỳ Ni Tập Yếu (17 quyển), Giới Bản Kinh Tiên Yếu (1 quyển), Sa Di Giới Pháp (1 quyển), Tại Gia Luật Yếu Hậu Tập (3 quyển), Ngũ Giới Tướng Kinh Lược Thích (1 quyển), Bát Đại Nhân Giác Kinh Trực Giải (1 quyển), Duy Thức Quán Tâm Pháp Yếu (18 quyển), Duyệt Tạng Tri Tân (48 quyển), Di Đà Kinh Yếu Giải (1 quyển) và hơn 50 trước tác khác. Để dung hòa Phật giáo và Nho giáo, Ngài còn soạn và chú giải bộ Tứ Thư Ngẫu Ích Giải, Chu Dịch Thiền Giải (5 quyển).
Tịnh độ giáo phát triển: Ở đời nhà Minh có rất nhiều cư sĩ Phật giáo xuất hiện, nhiệt tâm khảo cứu Phật giáo. Tăng tục đều lấy Thiền và niệm Phật làm môn trung tâm tu trì, nên ở thời nhà Minh, Thiền tông và Tịnh độ giáo rất phát triển. Riêng về Tịnh độ giáo, từ đời nhà Tống trở lại vẫn được thịnh hành, tới đời Minh lại được rực rỡ hơn. Các nhân vật đại biểu hoằng truyền về Tịnh độ giáo, như trên đã kể, là các Ngài Vân Thê và Trí Húc. Ngài Vân Thê trước tác và chú sớ rất nhiều kinh điển về Tịnh độ giáo, Ngài Trí Húc còn trước tác bộ Tịnh Độ Thập Yếu (10 quyển). Ngoài ra, có cư sĩ Viên Hoành Đạo soạn bộ Tây Phương Hợp Luận (10 quyển), Chu Khắc Phục soạn bộ Tịnh Độ Chỉ Quy Tập (2 quyển), Thiền Đăng soạn bộ Tịnh Độ Pháp Ngữ, Vô Tận soạn bộ Tịnh Độ Sinh Vô Sinh Luận, Nhất Niệm soạn bộ Tây Phương Trực Chỉ (3 quyển), đều là những tác phẩm để truyền bá tư tưởng Tịnh độ giáo, vì thế nên Tịnh độ giáo ở đời Minh rất được phổ cập trong mọi tầng lớp và rất phát triển.
Lạt Ma giáo: Lạt Ma giáo từ đời Nguyên vẫn còn tiếp tục truyền trì cho đến nhà Minh. Nhưng triều đình nhà Minh nhận thấy các tệ nạn của Lạt Ma giáo đời Nguyên nên có những biện pháp đối phó tích cực và chỉ bảo hộ một cách tương đối, cũng ban tặng cho các vị tăng Tây Tạng chức Quốc Sư hoặc Pháp Vương nhưng Lạt Ma giáo đời Minh vẫn kém thế lực và kém phát triển hơn đời Nguyên. Tư tưởng về Lạt Ma giáo đời Minh thì khác hẳn với Lạt Ma giáo đời Nguyên. Vì Lạt Ma giáo đời Nguyên thuộc về “Hồng mạo phái” (phái mũ hồng), tức là Cựu Lạt Ma giáo, còn Lạt Ma giáo thời Minh thuộc “Hoàng mạo phái” (phái mũ vàng), tức là Tân Lạt Ma giáo.
Vì Hồng mạo phái Tây Tạng rơi vào vòng trụy lạc, phát sinh nhiều tệ nạn, nên vào đời nhà Minh, ở Tây Tạng có Ngài Tông Khách Ba (Tson-khapa, 1357 - 1419) xuất hiện, đứng ra cải cách. Ngài xuất thân ở tỉnh Cam Túc, lúc đầu học về Hiển giáo, sau tu theo Mật giáo, và rất nghiêm trì giới luật. Ngài nhận thấy sự trụy lạc của Lạt Ma giáo Tây Tạng, nên Ngài dồn hết tâm sức vào sự nghiệp vận động cải cách và đưa hệ thống Lạt Ma giáo Tây Tạng vào hệ thống tổ chức mới. Sau khi cải cách thành công, thì hệ thống Lạt Ma giáo mới gọi là “Hoàng mạo phái”. Phái này lấy giới luật làm nền tảng căn bản, nên thế lực bỗng trở nên mạnh mẽ, lấn áp cả thế lực của “Hồng mạo phái”. Ngài Tông Khách Ba còn dựng ra chùa Dgah-ldan ở phía Đông thủ đô Lhasa để làm đạo tràng chính cho phái Hoàng mạo. Ngài có rất nhiều đệ tử và các đệ tử còn dựng ra nhiều chùa ở các địa phương Tây Tạng truyền bá về tư tưởng của phái Hoàng mạo. Phái này dần dần trở nên có thế lực, bao nhiêu quyền bính tôn giáo và chính trị trong nước đều do đấng Pháp vương của giáo này nắm giữ. Tính chất của phái Hoàng mạo và phái Hồng mạo lại rất khác nhau. Vì Tăng lữ của phái Hồng mạo được phép lấy vợ, còn Tăng lữ thuộc phái Hoàng mạo phải sống độc thân, lấy giới luật làm căn bản.
Tới giữa đời nhà Minh, Lạt Ma giáo thuộc phái Hoàng mạo từ Tây Tạng được truyền vào Trung Quốc cùng với cựu Lạt Ma giáo song song phát triển. Nhưng sau, thế lực của phái Hoàng mạo mỗi ngày một mạnh, áp đảo hẳn thế lực của phái Hồng mạo, nên phái Hồng mạo phải rút lui về vùng sa mạc Nội Mông, và được dân tộc Mông Cổ tín ngưỡng duy trì. Tới đời Dalai-Blama thứ II thuộc phái Hoàng mạo là Ngài Phúc Hải, khi Ngài từ Tây Tạng qua Mông Cổ truyền đạo, thì dân chúng Mông Cổ hầu hết đổi theo phái Hoàng mạo. Vì Lạt Ma giáo ở Mông Cổ có quan hệ rất mật thiết với vương triều Mông Cổ nên Lạt Ma giáo vẫn được tiếp tục duy trì cho tới hiện nay.



III 
Sự nghiệp khắc Đại Tạng Kinh
Đời nhà Minh, trong khoảng 30 năm, vì kỹ thuật ấn loát rất phát triển, nên Phật giáo đã có bốn lần khai bản san khắc Đại Tạng Kinh.
Bản Nam Tạng: Lần thứ nhất Đại Tạng Kinh được khai bản ở đời vua Thái Tổ. Bộ này gồm có 636 hòm, 6.331 quyển, vì nơi khắc ván bộ kinh này ở chùa Tưởng Sơn thuộc Nam Kinh, nên gọi là bản Nam Tạng.
Bản Bắc Tạng: Lần thứ hai khai bản ở Bắc Kinh, bắt đầu khởi công từ năm Vĩnh Lạc thứ 18 (1420) đời vua Thái Tông, đến năm Chính Thống thứ 5 (1440) thì hoàn thành. Bản này thuộc về quan bản, quyển số cũng giống như bản Nam tạng. Bộ này chỉ đính chính lại chỗ sai của bản Nam Tạng, nên rất có giá trị trong việc tham khảo kê cứu. Bản này thường gọi là bản Bắc Tạng.
Bản Võ Lâm: Lần thứ ba, khai bản ở đất Võ Lâm. Bộ Đại Tạng này khắc theo hình thức phương sách (kinh xếp), rất tiện lợi cho việc đọc tụng, nhưng vì thất lạc đã lâu, hiện nay không còn di tích, nên không biết được tường tận. Bộ này thường gọi là bản Võ Lâm.
Bản Vạn Lịch: Lần thứ tư, bắt đầu khắc từ năm Vạn Lịch thứ 17 (1589) đời vua Thần Tông cuối đời Minh, khoảng hơn 20 năm mới hoàn thành. Bản này phổ thông gọi là “Minh Bản”, hoặc “Vạn Lịch Bản”, vì căn cứ vào nơi khắc ván, nên lại có tên là “Lăng Nghiêm Tự Bản” và “Gia Hưng Bản”. Những nhân vật đứng phát nguyện khắc bộ này là các Ngài Tử Bách Chân Khả và Hám Sơn Đức Thanh. Lúc đầu bộ Đại Tạng này được khởi công khắc ở núi Ngũ Đài, sau dời về chùa Hương Thánh Vạn Thọ Thiền ở Giang Nam, và các địa phương khác, nhưng ván kinh thì tập trung tại chùa Lăng Nghiêm ở Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang). Bộ Đại Tạng này cũng khắc theo hình thức phương sách như bản Võ Lâm.
Sử liệu Phật giáo: Niên hiệu Vạn Lịch năm thứ 45 (1617) có Ngài Như Tỉnh trụ trì chùa Từ Vân núi Thiên Thai soạn bộ Đại Minh Cao Tăng Truyện (8 quyển) để nối tiếp bộ Tống Cao Tăng Truyện của Ngài Tán Ninh, Ngài Huyễn Luân soạn bộ Thích Giám Kê Cổ Lược Lục Tập (3 quyển), để kế tiếp bộ Thích Thị Kê Cổ Lược của Giác Ngạn, ghi chép tất cả sự trạng của Phật giáo đã xảy ra từ đời vua Thế Tổ nhà Nguyên, cho đến năm Thiên Khải thứ 7 đời nhà Minh, một giai đoạn lịch sử dài hơn 360 năm. Hai bộ sách kể trên, đều là những sử liệu rất có giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo.



IV 
Sự giao thiệp giữa ba giáo 
Phật giáo với Đạo giáo: Phật giáo và Đạo giáo từ đời Nguyên trở lại không xảy ra các cuộc tranh luận quan trọng như trước, đôi bên đều chủ trương tư tưởng dung hòa và cùng phát triển. Như trên đã kể, Ngài Hám Sơn Đức Thanh đã chú thích các sách Trung Dung, Luận Ngữ, Đại Học, chủ trương điều hòa Nho giáo và Phật giáo, và bộ Quan Lão Trang Ảnh Hưởng Luận, Đạo Đức Kinh Giải, Tam Kinh Luận v.v., để dung hòa với Đạo giáo, đồng thời bàn rõ sự dị đồng của ba giáo, đưa ba giáo đến chỗ điều hòa thống nhất.
Triều đình nhà Minh đối với Phật giáo cũng như Đạo giáo đều giữ thái độ trung lập, nhưng tới đời vua Thế Tông cuối thời Minh, vì vua quá sùng tín Đạo giáo, đàn áp Phật giáo, triệt bỏ Phật điện trong chốn cung đình rồi rước Đạo giáo vào thay thế, nên Đạo giáo lại được thể hoành hành bạo động. Nhưng sau khi Thế Tông mất, Mục Tông nối ngôi, vua nhận thấy sự hoành hành của Đạo giáo, nên năm Long Khánh thứ 6 (1572), vua liền hạ lệnh cấm chỉ Đạo giáo cho nên Đạo giáo từ đó trở về sau lại suy vi.
Phật giáo với Nho giáo: Thời nhà Minh, trong Nho giáo có những phần tử cực lực bài xích Phật giáo và soạn ra rất nhiều bộ luận để công kích, ví dụ như luận Cư Nghiệp Lục của Hồ Kính Trai, Dị Đoan Biện Chính của Chiêm Lăng, Khốn Nhân Ký của La Chỉnh Am, Dạ Hành Trúc của Tào Đoan v.v., đều là những bộ luận công kích Phật giáo. Nhưng trái lại cũng có những phần tử trong Nho giáo lại vận động hộ pháp, duy trì Phật giáo như danh nho Vương Dương Minh và Trần Bạch Sa đều là những Nho gia kế thừa về hệ thống Lục Tượng Sơn, đều đem giáo lý của Phật giáo để điều hòa với Nho giáo, nên Vương Dương Minh đã xướng ra thuyết “Tri, hành hợp nhất”, và Trần Bạch Sa thì say sưa nghiên cứu về Thiền học. Ngoài ra, còn có Phật Pháp Kim Thang Biện của Tam Thai để đả kích lại sự bài xích Phật giáo của Tống Nho, bộ Tục Nguyên Giáo Luận của Trầm Sĩ Vinh bàn về sự đồng dị của ba giáo, giải đáp tất cả những mối nghi ngờ của Nho giáo đối với Phật giáo.
Tuy có sự công kích và bất hòa như trên, nhưng vì tư tưởng Phật giáo đời Minh là tư tưởng dung hòa thống nhất giáo nghĩa các tông, nên các bậc danh tăng đối với Đạo giáo và Nho giáo cũng giữ tư tưởng dung hòa. Như các Ngài Vân Thê, Đức Thanh và Trí Húc đều chủ trương dung hòa giữa Nho giáo và Phật giáo, đặc biệt Ngài Đức Thanh lại chủ trương điều hòa tất cả ba giáo. Vương Dương Minh cũng soạn ra bộ Tân Thoái Lục để thể hiện tư tưởng dung hòa giữa ba giáo.



V 
Tình hình giáo đoàn Phật giáo 
Triều nhà Nguyên đặt ra viện Tuyên Chính ở trung ương để quản lý giáo đoàn. Nhưng ở đời Minh, Hồng Võ năm thứ nhất (1368) đời vua Thái Tổ, lại đặt ra viện Thiện Thế để thay viện Tuyên Chính. Viện này là cơ quan trung ương, đặt tại chùa Thiên Giới tại Nam Kinh, gồm có các chức Tăng quan như “Thống lĩnh”, “Phó thống lĩnh”, “Tán giáo”, “Kỷ hóa” v.v. Người giữ chức Thống lĩnh Phật giáo đương thời là danh tăng Tuệ Vân (1304 - 1371). Ngài được ban tên hiệu là “Tòng nhị phẩm, Diễn Phạm Thiện Thế Lợi Quốc Tòng Giáo Đại Thiền Sư”. Đến năm Hồng Võ thứ 15 (1382), viện Thiện Thế lại đổi ra ty Tăng Lục. Trong ty Tăng Lục có các chức như “Thiện thế”, “Xiển giáo”, “Giảng kinh”; ở các địa phương có các ty Tăng Cương, ty Tăng Chính và ty Tăng Hội tại các phủ, châu, huyện. Thể lệ thống chế của giáo đoàn đương thời là thể lệ trung ương tập quyền.
Giáo đoàn Phật giáo, theo sự thống kê vào năm Hồng Đức thứ 5 (1372), Tăng lữ và Đạo sĩ gồm có 57.200 người được cấp độ điệp, năm sau có 96.328 người được cấp. Năm Vĩnh Lạc thứ 16 có sắc lệnh hạn chế việc độ tăng, mỗi năm chỉ hạn định có 36.000 người. Nhưng tới năm Thanh Hoa thứ 12 (1476) đời vua Hiến Tông số Tăng Ni được cấp độ điệp có 100.000 người, năm thứ 22 (1486) lên tới 200.000 người. Để giữ trật tự và chỉnh đốn giáo đoàn, nên từ thời vua Thái Tổ trở về sau, cứ cách ba năm lại có một kỳ thi đọc kinh, và hạn chế người đi xuất gia, chỉ độ những người dưới 20 tuổi, còn những người đã có vợ con, những người có nghĩa vụ phải nuôi cha mẹ đều cấm chỉ không được đi xuất gia, vì thế nên giáo đoàn Phật giáo ở thời nhà Minh cũng không vĩ đại lắm.
Chế độ của các tự viện kể từ đời Tống trở lại, các chùa trong thiên hạ chia làm ba loại là chùa Thiền, chùa Giáo và chùa Luật, nhưng tới đời Minh lại đổi thành ba loại là chùa Thiền, Giảng, Giáo. Chùa Thiền là những chùa tu về Thiền định, công án; chùa Giảng là những chùa thuộc các tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, Duy Thức v.v., chùa Giáo là những chùa chuyên việc Pháp sự, kỳ đảo, độ vong, khác hẳn với nội dung chùa Giáo ở đời Tống.
Tóm lại, giáo đoàn Phật giáo đời nhà Minh được lịch đại triều vua ngoại hộ, và sự thống chế của giáo đoàn được chỉnh đốn trang nghiêm, nên giáo đoàn rất trật tự. Ở thời nhà Minh, tuy Thiền tông được thịnh hành nhất, nhưng trong dân chúng lại tín ngưỡng về pháp môn niệm Phật, Tăng Ni thì thiên về Chức nghiệp hóa.



Chương 14 
Phật giáo đời nhà Thanh (1662 - 1912) 
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Chương 14 
Phật giáo đời nhà Thanh (1662 - 1912) 
Từ khi nhà Kim diệt vong trở về sau, dân tộc Mãn Châu bị lệ thuộc vào nhà Minh, nhưng tới đời vua Thần Tông, trong bộ tộc Nữ Chân (Kim) có Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất hiện, thống nhất được các bộ lạc ở Mãn Châu, rồi tự xưng là Hoàng đế (1616), lấy quốc hiệu là Hậu Kim, đó là vua Thái Tổ nhà Thanh. Sau Thái Tổ lại chiếm lĩnh Liêu Dương và Thẩm Dương (Phụng Thiên) lấy đó làm kinh đô (1628). Đời vua thứ hai là Thái Tông, vua lại đổi quốc hiệu là Đại Thanh vào năm Thiên Thông thứ 10 (1636). Đời vua thứ ba là Thế Tổ, vua đem quân tiêu diệt được phản tướng nhà Minh là Lý Tự Thành, rồi thiên đô ra Bắc Kinh (1644), sau diệt được dòng dõi hoàng thất nhà Minh còn chống cự ở vùng Giang Nam (1662), thống nhất hoàn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Nhà Thanh gồm có 12 đời vua, trị vì thiên hạ được ngót 300 năm, tới đời vua Tuyên Thống thì bị quân cách mạng của Tôn Văn lật đổ chính quyền vào tháng 12 năm 1911. Sau khi lật đổ chính quyền, Tôn Văn nhậm chức Đại Tổng Thống lâm thời, và ban bố chính thể Cộng hòa, tức là Trung Hoa Dân Quốc. Năm sau, vua Tuyên Thống phải thoái vị và công nhận chính quyền Cộng hòa.
Phật giáo đời Thanh, Lạt Ma giáo được phát triển hơn, vì được Thanh triều nhiệt liệt ủng hộ. Phật giáo truyền thống trong khoảng bốn đời vua Thế Tổ Thuận Trị, Thánh Tổ Khang Hy, Thế Tông Ung Chính, Cao Tông Càn Long cũng được sự tôn sùng và ủng hộ của nhà vua nên cũng được phát triển. Nhất là Thiền tông và Tịnh độ tông rất thịnh hành. Riêng về giáo học của Phật giáo thì không có gì mới lạ, chỉ duy trì các học thuyết của tiền nhân. Trong giới Phật giáo lại không có nhân tài xuất hiện, Tăng Ni không có chí hoằng pháp. Hơn nữa, Phật giáo lại bị pháp nạn phá hủy của loạn “Thái Bình Thiên Quốc”, nên Phật giáo ở đời Thanh đã bước xuống dốc suy vi.



II 
Thanh triều với Lạt Ma giáo 
Thanh triều đối với Lạt Ma giáo thì tận lực bảo hộ. Ngay từ đời vua Thái Tổ và Thái Tông, Lạt Ma giáo cũng đã giao thiệp mật thiết với triều đình. Tuy vậy, nhưng với tính chất ủng hộ Lạt Ma giáo của Thanh triều khác với Nguyên triều, Thanh triều muốn dựa vào Lạt Ma giáo để thực hiện tinh thần kiến quốc, chính sách thống trị Mông Cổ và Tây Tạng.
Lịch đại Hoàng đế nhà Thanh, đối với Lạt Ma giáo, lẽ dĩ nhiên cũng có thực tâm tín ngưỡng tôn sùng, nhưng mục đích chính cũng là dựa vào đó để duy trì chính sách thống trị. Vì dân tộc Mông Cổ và Tây Tạng đương thời, hầu hết đều sùng bái Lạt Ma giáo, nên triều đình nhà Thanh hết sức nhu hòa với các nước đó. Tới đời vua Thế Tổ, vua sai sứ thần đi các nước giao hảo, và đón được Ngài Dalai-blama thứ V là Blo-kzan- rgya-mtsho (La Bốc Tạng Gia Mục Thác 1617 - 1680) từ Tây Tạng tới, và tặng danh hiệu là “Quốc Sư”. Theo tục lệ, triều đình nhà Thanh cứ mỗi năm thường thỉnh các vị tăng Lạt Ma từ Tây Tạng tới và trọng đãi rất hậu. Hơn nữa, triều đình còn sắc dựng các chùa, như chùa Đông Hoàng, Tây Hoàng, Hoàng Tự ở Bắc Kinh, và rất nhiều các tự viện ở các danh thắng trong toàn quốc để làm nơi truyền bá của Lạt Ma giáo. Tới niên hiệu Khang Hy năm đầu (1662) đời vua Thánh Tổ, sau khi thống nhất thiên hạ, vua càng ưu đãi các Tăng lữ Lạt Ma, đến năm Khang Hy thứ 59 (1720), vua cất quân tiến vào Tây Tạng để thực hiện hoài bão thống trị của nhà Thanh. Nhưng Lạt Ma giáo vẫn được triều đình tôn trọng. Vua Thế Tông Ung Chính khi còn là Thái tử cũng đã nhiệt tâm tôn kính Lạt Ma giáo, lúc lên ngôi, vua đổi hẳn cung điện Ung Hòa làm cung điện của Lạt Ma giáo, mặt chính thì thiết lập bàn thờ đọc kinh của Lạt Ma giáo, mỗi ngày có hàng mấy chục vị tăng Lạt Ma giáo thay phiên nhau đọc các kinh như Cát Tường Thiên Mẫu Kinh, Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Long Vương Thủy Kinh. Sự thống chế của Lạt Ma giáo, cũng giống như cựu lai Phật giáo, có thế hệ trật tự nghiêm chỉnh. Trong khoảng niên hiệu Càn Long theo sự thống kê của viện Lý Phồn thì riêng ở Tây Tạng có 3.150 ngôi chùa và 302.500 tăng, thuộc hệ thống Đạt Lai Lạt Ma (Dalai-Blama) và 327 ngôi chùa cùng 13.700 tăng Lạt Ma thuộc hệ thống Ban Thiền Lạt Ma (Panchen-Blama). Nguyên lai hai Ngài Dalai-blama và Panchen-blama đều là đệ tử của Ngài Tông Khách Ba (Tson-kha-pa). Như vậy chứng tỏ sự hưng thịnh của Lạt Ma giáo ở Tây Tạng cũng như ở Mông Cổ và Trung Quốc buổi đương thời.



III 
Phật giáo truyền thống 
Thanh triều với Phật giáo truyền thống: Thanh triều rất tin sùng bảo hộ Lạt Ma giáo, nhưng nhà Thanh cũng muốn lợi dụng văn hóa và tư tưởng cổ truyền của Trung Quốc để giữ vững được nhân tâm người Hán, nên lịch đại Hoàng đế đời Thanh cũng tận lực bảo hộ cựu lai Phật giáo như vua Thế Tổ Thuận Trị thì tham cứu về Thiền học, cầu pháp ở Ngài Minh Giác thiền sư; vua Thánh Tổ Khang Hy cũng hộ trì Phật giáo; nhất là vua Thế Tông Ung Chính lại là một nhà học tượng của thiền tông. Vì lúc còn nhỏ, vua đã có chí nghiên cứu về Phật giáo, đặc biệt lại hâm mộ môn tham thiền, và triệt ngộ được thiền pháp, tự xưng là “Viên Minh cư” và trước tác bộ Ngự Tuyển Ngữ Lục để thể hiện chỗ mình đã chứng ngộ được. Ngoài ra, các đời vua khác cũng sắc dựng nhiều chùa viện của Phật giáo ở các nơi.
Luật tông: Luật tông ở đời nhà Thanh cũng có đôi chút phục hưng. Chùa Bảo Hoa Sơn ở Kim Lăng là một đạo tràng Luật tông phục hưng giới luật đương thời. Đời Thanh có Ngài Hương Tuyết Giới Nhuận chùa Thiên Ninh ở Thường Châu, Ngài Kiến Nguyệt Độc Thể chùa Bảo Hoa Sơn ở Kim Lăng, đều thuộc về hệ thống Nam Sơn Luật tông, phục hưng về luật. Đặc biệt, Ngài Độc Thể (1601 - 1676) rất tinh thông luật Tứ Phần, trước tác rất nhiều bộ sách liên quan đến luật, nương vào Giới đàn đồ kinh của Ngài Đạo Tuyên mà kiến lập một giới đàn gọi là “Thạch giới đàn” để làm nơi trao truyền giới luật cho Tăng, tục. Ngài Văn Hải Phúc Tụ cũng ở chùa Bảo Hoa Sơn, được vua Thế Tông Ung Chính mời tới Bắc Kinh, trụ trì chùa Pháp Nguyên để truyền bá về luật ở phương Bắc.
Lâm Tế tông: Kế thừa sự nghiệp hoằng pháp của Ngài Đức Thanh và Châu Hoằng, đương thời Lâm Tế tông có hai phái là Thiên Đồng Viên Ngộ và Khánh Sơn Viên Tu xuất hiện. Hai phái này được lịch đại triều vua quan tâm đến, và cũng có rất nhiều người kế thừa. Các chùa như Kim Sơn, Cao Mân ở Chấn Giang, chùa Thiên Ninh ở Thường Châu, chùa Thiền Nguyên ở Mục Sơn, chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, chùa Hoằng Pháp ở Thiên Đồng Sơn đều là những tòng lâm to lớn ở vùng Giang Nam để truyền bá về thiền Lâm Tế.
Sau ở phái Thiên Đồng Viên Ngộ có Ngài Ham Phác Tính Thông (1610 - 1666) ở chùa Hải Hội Bắc Kinh, là bậc Thiền sư của vua Thuận Trị, Ngài Ngọc Lâm Thông Tú (1614 - 1675) là danh tăng của phái Khánh Sơn Viên Tu cũng được vua Thuận Trị hậu đãi, được ban tên hiệu là “Đại Giác Thiện Tế Năng Nhân Quốc Sư”. Nhưng hai phái này từ thời vua Thế Tông Ung Chính trở về sau đều suy vi, nên Thiền tông quay trở lại tư tưởng “Thiền tịnh dung thông” của Ngài Châu Hoằng, thiếu hẳn bản chất thuần túy của thiền phong.
Tào Động tông: Tào Động tông không thịnh hành như Lâm Tế tông. Chỉ có mấy nơi là căn cứ địa truyền bá, như chùa Cổ Sơn ở Phước Châu, chùa Định Tuệ ở Tiêu Sơn, chùa Quy Nguyên ở Hán Dương v.v. Danh tăng của tông này chỉ có Ngài Đạo Bái Vi Lâm (1615 - 1702) học cả về Thiên Thai và Hoa Nghiêm. Trước tác của Ngài có Hoa Nghiêm Sớ Luận Yếu Ngữ (120 quyển), Nhân Vương Bát Nhã Kinh Hợp Sớ (3 quyển) và Hoàn Sơn Lục, Xan Hương Lục.
Tịnh độ tông: Tịnh độ tông, từ đời nhà Tống, nhà Nguyên trở lại, các tông như Thiền, Luật, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, tông nào cũng kiêm tu cả pháp môn niệm Phật, thực hành tư tưởng điều hòa dung hợp của Phật giáo. Tổ thứ 9 của Liên tông là Tỉnh Am Thực Hiền (1686 - 1734) trước tác tập Tịnh Nghiệp Đường Quy Ước để khuyến tưởng công phu niệm Phật. Từ cuối đời nhà Thanh cho tới thời Dân quốc, có Ngài Ấn Quang, là một bậc cao đức hết lực truyền bá về Tịnh độ tông.
Giới cư sĩ Phật giáo: Ngoài các nhân vật của Phật giáo trên, không có một bậc vĩ tài nào xuất hiện để lãnh đạo Phật giáo. Giáo đoàn Phật giáo lại giữ tính cách bảo thủ trước sự tân tiến của xã hội, và kém phần nhuệ khí, nên sự hoạt động chấn hưng Phật giáo ở cuối đời Thanh đều do giới cư sĩ Phật giáo đảm đương.
Như ở đầu đời Thanh, trong giới Nho gia, có Vương Phu Chi, giỏi về môn học Pháp tướng; ở triều vua Càn Long có Bành Thiệu Thăng và bạn đồng học là Vương Đại Thân, Tiết Gia Tam, La Đài Sơn, rồi đến các nhân vật đại biểu cho cư sĩ Phật giáo đương thời là Tập Tự Chân Ngụy Nguyên, Dương Văn Hội, Đàm Tự Đồng, Chương Bính Lân, Bành Hy Tốc, Chu Mộng Nhan, Trương Sư Thành v.v. Tựu trung, Bành Thiệu Thăng (1740 - 1796) là người có tên tuổi nhất, ông vừa nghiên cứu về học thuyết Vương Dương Minh, lại nghiên cứu cả Phật học và thọ trì giới Bồ tát. Trước tác của Bành Thiệu Thăng gồm có Nhất Thừa Quyết Nghị Luận để phản kích lại sự công kích Phật giáo của Tống nho, Nhất Hạnh Cư Tập, Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận, chủ trương về tư tưởng dung hòa thống nhất Phật giáo. Em họ của Bành Thiệu Thăng là Bành Hy Tốc cũng soạn bộ Tịnh Độ Thanh Hiền Lục ghi chép sự tu hành chứng ngộ của tiền nhân. Tới cuối đời nhà Thanh người hộ pháp hăng hái nhất là Dương Văn Hội, tức cư sĩ Dương Nhân Sơn (1837 - 1911), người phục hưng Phật giáo ở sau thời kỳ phá hoại Phật giáo của Hồng Tú Toàn cuối đời Thanh. Vì Hồng Tú Toàn phản loạn, chống lại chính quyền nhà Thanh, nên thường gọi là “Giặc tóc dài” hay loạn “Thái Bình Thiên Quốc”. Loạn này bắt đầu từ niên hiệu Đạo Quang năm thứ 13 (1833) đời vua Tuyên Tông do Hồng Tú Toàn cầm đầu, quân của Hồng Tú Toàn đông tới hơn 300 vạn người tiến đánh các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Hà Bắc, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, hầu khắp toàn lãnh thổ Trung Quốc, lấy quốc hiệu là “Thái Bình Thiên Quốc” đóng đô ở Nam Kinh, duy trì địa vị mãi tới năm Đồng Trị thứ 3 (1864) mới tan rã. Trong khoảng 13 năm, quân của Hồng Tú Toàn vì theo tín điều của tôn giáo ngoại lai, nên tiến đánh nơi nào, thì phá hủy hết các chùa chiền, thiêu đốt kinh tượng của Phật giáo đến gần như tuyệt tích.
Sau nạn phá Phật này, may có cư sĩ Dương Nhân Sơn đem hết năng lực tâm huyết ra để vận động hộ pháp, phục hưng Phật giáo. Trước hết là cần có sách vở để lưu truyền, nên Dương Nhân Sơn lập ra “Kim Lăng khắc kinh xứ” làm nơi ấn loát san hành kinh điển Phật giáo. Vì sau năm phá Phật của Hồng Tú Toàn, kinh điển bị thất lạc, thiếu sót, nên phải thâu nhập từ Nhật Bản. Suốt cuộc đời Dương Nhân Sơn, ông tận tụy với công việc ấn hành kinh sách, số sách Phật giáo đã in được hơn 2.000 loại để phổ biến truyền bá Phật giáo, nên Phật giáo dần dần có cơ hội phục hưng.



IV 
Xuất bản Đại Tạng Kinh
Về sự nghiệp xuất bản Đại Tạng Kinh ở đời nhà Thanh đại lược như sau:
Tục Tạng Kinh: Vào niên hiệu Khang Hy thứ 5 (1666) đời vua Thánh Tổ, bắt đầu khắc Tục Tạng Kinh, gồm có 93 pho, 1,833 quyển, để bổ sung vào bộ Vạn Lịch Bản đời Minh. Nhưng sau lại tiếp tục khắc thêm một Tục Tạng Kinh nữa, có 47 pho, gồm 1246 quyển, để tăng bổ vào Tục Tạng Kinh trước. Như vậy, Vạn Lịch Bản gọi là Minh Bản và Tục Tạng Kinh này, gọi là Minh Tục Tạng và Tục Minh Tục Tạng.
Bản Long Tạng: Bộ này được khởi công khắc từ năm Ung Chính thứ 13 (1735) đời vua Thế Tông, đến năm Càn Long thứ 3 đời vua Cao Tông thì hoàn thành. Bản khắc của bộ kinh này là lấy ở bản Bắc Tạng đời Minh làm căn bản. Tổng số có 735 hòm, 7838 quyển, thường gọi là bản Long Tạng.
Mãn Châu văn Đại Tạng Kinh: Sự nghiệp của vua Cao Tông Càn Long đối với việc xuất bản Đại Tạng Kinh, ngoài bản Long Tạng, còn hoàn thành Tạng Kinh dịch ra tiếng Mãn Châu, gọi là Mãn Châu Dịch Ngữ Đại Tạng Kinh. Vì vào năm Thiên Thông thứ 6 (1632) đời vua Thái Tông có học giả Đạt Hải, nương vào tiếng Mãn Châu mà chế định ra thứ chữ Mãn Châu, gọi là “Mãn Châu văn”. Vua Càn Long có ý định muốn dịch Đại Tạng Kinh sang chữ gốc của nước mình, nên hạ sắc lệnh khắc từ năm Càn Long thứ 38 (1173) đến năm Càn Long thứ 55 (1790) chỉ có trong khoảng 18 năm trời mà hoàn thành. Bộ này thường gọi là Mãn Châu Dịch Ngữ Đại Tạng Kinh hoặc Mãn Châu Văn Đại Tạng Kinh.
Bản Tần Già: Bộ này khởi công khắc từ năm Tuyên Thống thứ 3 (1911) ở Tinh xá Tần Già Thượng Hải, phiên khắc lại bộ Súc Loát Tục Tạng của Nhật Bản, nhưng thêm bớt ít nhiều, và loại bỏ những hàng chữ chú thích, hiệu đính, so sánh với các bản khác được ghi ở đầu quyển, làm giảm mất giá trị nghiên cứu. Bộ này được khắc bằng chữ trì, theo lối chữ “Tứ hiệu hoạt tự” nên chữ to, dễ đọc tụng, đó là bộ Đại Tạng đầu tiên được in bằng “hoạt bản” và thường gọi là bản Tần Già.



V 
Tình hình giáo đoàn Phật giáo 
Giáo đoàn Phật giáo ở đời Thanh, vào khoảng thời vua Khang Hy, vua sắc dựng Đại tự miếu 6073 ngôi (tức là vừa chùa vừa miếu), tiểu tự miếu có 58.682 ngôi. Tăng lữ có 110.292 người, đạo sĩ có 21.286 người, Ni chúng có 8.615 người, Tăng Ni và đạo sĩ gồm có 140.193 người, chùa và miếu 79.622 ngôi. Chùa và miếu thống kê lẫn với nhau nên không biết được rõ ràng, nhưng theo tỷ lệ nhân số thì ít nhất cũng có tới 6 vạn ngôi chùa trở lên.
Ở triều nhà Thanh, chùa viện đã nhiều, Tăng Ni đông, mà Phật giáo lại suy vi, đó là vì nguyên nhân thoái hóa của giáo đoàn. Những người đi xuất gia đương thời, người chân thành xuất gia phát tâm cầu đạo thì ít, mà người vì tai nạn đau khổ buồn phiền vì hoàn cảnh bất an, trốn lánh vào cửa chùa lại nhiều, nên Tăng Ni phần nhiều chỉ là an phận thủ thường nương cửa từ bi cho qua ngày đoạn tháng, kém phần học thức, không lấy việc hoằng dương Phật pháp làm sự nghiệp, nên Phật giáo dĩ nhiên suy vi.
Cũng vì những lý do đó nên triều đình thường có lệnh hạn chế người xuất gia để chấn chỉnh lại giáo đoàn. Như năm Thuận Trị thứ 3 (1646) đời vua Thế Tổ hạ lệnh cấm Tăng Ni, đạo sĩ không được ở lẫn với người tục, và cấm ngặt không được quyên giáo tiền bạc ở giữa chợ, phố. Năm đầu niên hiệu Càn Long (1736) triều đình hạ lệnh quy định tuổi cho người xuất gia, nghĩa là nam giới nếu là cô nhi, và chưa đầy 16 tuổi; nữ giới nếu chưa đủ 40 tuổi, đều cấm không cho xuất gia, Tăng lữ muốn nuôi đệ tử, phải 40 tuổi trở lên mới được độ một người đệ tử xuất gia.
Còn về hệ thống quản lý giáo đoàn cũng giống như đời Minh, ở trung ương có chức ty Tăng Lục, ở địa phương có chức Tăng Chính v.v., nhưng đó chỉ là hình thức, chứ không có thế lực, uy quyền như các triều đại trước.
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Chương 15 
Phật giáo Trung Quốc thời cận đại (Trung Hoa Dân Quốc 1912) 
Trung Hoa Dân Quốc: Thanh triều duy trì nền chính trị truyền thống đế vương của Trung Quốc được gần 300 năm, nhưng tới sau cuộc khởi loạn “Thái Bình Thiên Quốc” thì bị quân cách mạng của Tôn Văn nổi lên, lật đổ chính quyền vào ngày 25-12-1911, và phải nhường quyền cai trị cho “Trung Hoa Dân Quốc” mới, và người kế thừa lãnh đạo đều do dòng dõi dân tộc người Hán. Vị Đại Tổng Thống lâm thời đầu tiên là Tôn Văn, tiếp đến Viên Thế Khải (1912) rồi lần lượt đến Đại Tổng Thống Lê Nguyên Hồng (1916), Đại Tổng Thống Từ Thế Xương (1918), tiếp đến Đại Tổng Thống Tưởng Giới Thạch (1928). Sau lãnh tụ Tưởng Giới Thạch của Đảng Trung Hoa Dân Quốc Bắc phạt thành công, thống nhất toàn lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, quân Nhật Bản tiến vào nội địa Trung Hoa. Năm 1947, Trung Cộng Quân và Quốc Dân Đảng đối lập gây ra nội loạn, quân Trung Cộng chiếm cứ Thẩm Dương và lập ra chính quyền Nhân dân ở Mãn Châu, năm 1948 quân Trung Cộng lại tiến vào Bắc Kinh, rồi tràn tới Nam Kinh. Ngày 1 tháng 10 năm 1949 thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do lãnh tụ Mao Trạch Đông làm Chủ tịch. Năm 1950 chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc, Tổng thống Tưởng Giới Thạch phải rút về Đài Loan và duy trì chính thể Trung Hoa Dân Quốc cho tới hiện nay.
Phật giáo bị đàn áp: Sau khi chế độ quân chủ tan vỡ, chính thể Cộng hòa xuất hiện phong trào đả đảo chủ nghĩa Nho giáo (tư tưởng Khổng Mạnh bị dao động), đả phá chế độ gia tộc, vận động giải phóng phụ nữ, để thực hiện “Tự do chủ nghĩa” và “Dân chủ chủ nghĩa” nên Phật giáo cũng bị ảnh hưởng đàn áp.
Phật giáo cuối đời nhà Thanh, sau khi bị loạn Thái Bình Thiên Quốc phá hủy, cũng bị suy kém, may có cư sĩ Dương Nhân Sơn tận lực hộ trì Phật pháp. Nhưng từ cuối đời vua Đức Tông Quang Tự trở về sau, Phật giáo lại gặp nhiều sự bức hại, tài sản của tự viện phần nhiều bị tịch thu, các chùa biến thành trường học hoặc nơi hội họp công cộng, hay làm chỗ đồn trú cho quân lính. Đương thời nhờ có Ngài Kính An (1851 - 1912) chùa Thiên Đồng đứng ra vận động hộ pháp quyết tử vì đạo, nên triều đình cũng đã nhân nhượng ban bố lệnh bảo hộ tài sản các tự viện. Song lệnh đó cũng vẫn chưa được thực hiện triệt để, tiến đến chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, Ngài Kính An lại cấp tốc tổ chức thành lập Trung Quốc Phật giáo Tổng hội tại Thượng Hải, rồi đệ đơn thỉnh cầu lên Đại Tổng thống lâm thời là Tôn Văn, xin ra lệnh bảo hộ Phật giáo. Chính phủ lâm thời đã chấp thuận lời thỉnh cầu đó, và hạ lệnh bảo hộ, nên Phật giáo cũng tạm thời được ổn định.
Cách mạng văn hóa: Chính quyền cách mạng thành lập, công nhận quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng, nên năm Dân Quốc thứ 2 (1913) trong Hiến pháp đã quy định quyền Tự do tín ngưỡng. Nhưng từ năm Dân quốc thứ 6 trở đi, có Trần Độc Tú và Hồ Thích, Giáo sư Trường Đại học Bắc Kinh chủ trương vận động cải cách văn học, tức là đả phá lối văn cổ điển để thay thế bằng thứ văn bạch thoại mới gọi là “Bạch thoại văn học”, và cải cách tất cả những nền đạo đức cũ, lễ giáo cũ, văn minh cũ để thích ứng với các ngành học thuật triết học tôn giáo, xã hội và giáo dục mới, tức là phản kháng tư tưởng văn hóa cũ để khai triển tư tưởng văn hóa mới.
Trần Độc Tú và Ngô Ngu v.v., còn xuất bản tờ tạp chí Tân Thanh Niên để làm cơ quan tuyên truyền ngôn luận cho tư tưởng cách mạng xã hội, đả phá tư tưởng Nho giáo, hô hào cải cách chế độ gia tộc giải phóng con người. Nhưng đó chỉ là gián tiếp bài xích Phật giáo, mà nguyên nhân trực tiếp bài xích Phật giáo lại do Thai Sảng Thu, giáo sư trường Đại học Giang Tô, khởi xướng ra tư tưởng “Miếu sản hưng học” ở năm Dân quốc thứ 17 (1928). Đại khái lời tuyên ngôn của ông là: “Cần phải đả phá giai cấp tăng phiệt, hãy giải phóng cái khổ của tăng lữ ở dưới chế độ tăng phiệt, hãy tịch thu tất cả những tài sản của tự viện để bổ sung vào sự nghiệp giáo dục”. Để thực hiện mục đích đó, Thai Sảng Thu liền cấp tốc thành lập các đoàn thể, hô hào vận động ở các địa phương, nên phong trào vận động đó lan tràn khắp trong nước. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng đó, nên năm Dân quốc thứ 17 (1928) đã ban bố điều lệ “Tự miếu đăng ký” để điều tra tất cả về tài sản của các chùa miếu, sau lại công bố sắc lệnh “Thần từ tồn phế tiêu chuẩn”, nghĩa là xét xem những thần từ nào nên để lại, những thần miếu nào nên phá đi, mục đích để bài trừ mê tín. Đó cũng là cái họa đau đớn của Phật giáo đương thời.



II 
Sự nghiệp vận động hộ Pháp 
Giáo đoàn tổ chức hóa: Để cứu vãn nguy cơ của Phật giáo, các nhân tài trong Phật giáo đều một lòng xả thân vì đạo, đem hết năng lực vào công việc phụng sự Phật pháp. Trước hết, năm Dân quốc thứ nhất (1912), có Ngài Kính An chùa Thiên Đồng, thống hợp các Tăng tục hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, thành lập một hiệp hội gọi là Trung Quốc Phật giáo Tổng hội ngay tại Thượng Hải, để mở một con đường tân vận động cho Phật giáo. Năm Dân quốc thứ 2 (1913) lại có Ngài Đạo Giai và Hải Thanh thành lập Trung ương Phật giáo Công hội ở Bắc Kinh, để thực hiện mục đích đoàn kết Tăng tục trong toàn quốc, nhưng vì gặp lúc chính trị hỗn loạn nên các Hội trên phải ngừng hoạt động. Mãi tới năm Dân quốc thứ 13 (1924) mới có Đại sư Thái Hư đứng ra thành lập “Trung Quốc Phật giáo liên hiệp hội” là cơ quan trung ương và rất nhiều các hội Phật giáo ở các địa phương như là “Tỉnh Phật giáo hội”, “Huyện Phật giáo hội” để chấn hưng Phật giáo. Tới năm Dân quốc thứ 18 (1920), “Trung Quốc Phật giáo hội” được khai mạc kỳ đại hội thứ nhất ở Thượng Hải, và do Ngài Viên Anh làm Hội trưởng. Những thành phần chủ yếu trong hội là các Ngài Thái Hư, Ấn Quang, Đế Nhàn, Đạo Giai, Viên Anh, Nhân Sơn, Vương Nhất Đình, Đại Bi v.v. Về bộ môn đối ngoại của hội là “Thế giới cư sĩ lâm” ở Thượng Hải, cũng tích cực vận động hộ pháp. Trong thành phần của “Trung Quốc Phật giáo hội” thì Ngài Viên Anh chủ trương bảo thủ, mà Ngài Thái Hư lại giữ lập trường cấp tiến, vì thế nên có hai phái là phái Viên Anh và phái Thái Hư, đôi bên đều tích cực hoạt động để phản đối lại tư tưởng “Miếu sản hưng học”, đồng thời phản đối chính sách tịch thu tài sản của chùa viện một cách không hợp pháp của chính phủ. Nhưng mãi tới tháng 8 năm Dân quốc thứ 20 (1931), chính phủ mới hạ lệnh bảo hộ tài sản của tự viện, bất cứ một cơ quan, đoàn thể nào cũng không được xâm phạm đến, nạn bài xích Phật giáo cũng được chấm dứt từ đó.
Công cuộc vận động hộ pháp của Đại sư Thái Hư: Việc chỉnh lý Tăng già, đoàn kết thống nhất Phật giáo, bảo hộ tài sản của tự viện và đổi mới nền giáo dục Tăng lữ, tất cả sự nghiệp vĩ đại đó đều là do công lao của Đại sư Thái Hư. Đại sư Thái Hư (1889 - 1946), người huyện Sùng Đức, tỉnh Chiết Giang, đầu Phật xuất gia ở chùa Phổ Đà Sơn. Vì sớm chịu ảnh hưởng về tư tưởng mới của Khang Hữu Vi, Đàm Từ Đồng, Tôn Văn v.v., nên Ngài rất lưu tâm tới việc cách tân Phật giáo. Năm Dân quốc thứ 4 (1915), Ngài trước tác bộ Chỉnh Lý Tăng Già Chế Độ Luận để nêu rõ lý tưởng căn bản của Tăng già, lấy việc giáo dục Tăng tài làm nền tảng. Để chỉnh đốn lại 27 vạn ngôi chùa và 47 vạn Tăng Ni đương thời, nên Ngài đã dựa vào chế độ “Tam dân chủ nghĩa” (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh) mà đề xướng ra “Tam Phật chủ nghĩa” để thích ứng với chế độ cận đại. Tam Phật là “Phật tăng”, “Phật hóa” và “Phật quốc”. Phật tăng chủ nghĩa là mục đích cải cách giáo đoàn bài trừ ngu tăng, đào tạo lớp tăng có học thức, Phật hóa chủ nghĩa và Phật quốc chủ nghĩa với mục đích lấy Phật giáo làm căn bản để giáo hóa trong khắp dân gian, để mỗi người đều trở thành Bồ tát hạnh, tạo thành một Phật quốc Tịnh độ hiện tại. Trước hết, Ngài lập ra “Kim Lăng Học Đường” ở Nam Kinh, tới năm Dân quốc thứ 11 (1922), Ngài lại sáng lập ra “Võ Xương Phật học viện” và chính Ngài là Viện trưởng. Sau Ngài lập ra “Mân Nam Phật học viện” ở Hạ Môn, cũng là một trường lớn thứ hai sau “Võ Xương Phật học viện”. Đặc biệt, Ngài kiến thiết “Tạng văn học viện” ở Bắc Kinh, là trường học chuẩn bị cử các học tăng qua Tây Tạng học và “Thế giới Phật học uyển đồ thư quán” thuộc “Võ Xương Phật học viện” là một thư viện rất lớn, có lưu trữ nhiều bộ Đại Tạng Kinh và các kinh sách khác, và “Thế giới Phật học uyển Hán tạng giáo lý viện” ở chùa Tấn Vân Trùng Khánh. Ngoài ra, còn có “Thế giới Phật học uyển Tịnh độ lâm” ở chùa Đại Lâm Lư Sơn, “Thế giới Phật học uyển Thiền quán” ở chùa Tuyết Đậu Phụng Hóa, “Luật nghi viện” ở chùa Khai Phong.
Đào tạo nhân tài: Vì có rất nhiều những cơ quan giáo dục như trên đã kể, nên các nhân tài của Phật giáo cũng lần lượt xuất hiện. Về bên Tăng giới có các Ngài Ấn Quang, Đế Nhàn, Đạo Giai và Thái Hư là bốn bậc cao tăng thời Dân quốc, rồi đến Ngài Giác Tiên chùa Long Tuyền, Hiện Minh chùa Quảng Tế, Viên Anh ở Phúc Châu, Nhân Sơn ở Chấn Giang, Đạm Hư ở Thanh Đảo, Thường Tỉnh ở Hạ Môn, Bảo Tĩnh ở Ninh Ba, tiếp đến Hoằng Nhất, Pháp Phỏng, Chi Phong, Kỳ Trần, Đàm Huyền, Tĩnh An, Toàn Lãng, Phạm Thành, Hưng Thành, Chấn Hoa, Thủ Bồi, Trì Tùng, Pháp Tôn, Hội Giác, Mặc Thiền v.v., đều là những Tăng tài hoạt động chấn hưng Phật giáo ở Trung Quốc cận đại. Bên giới cư sĩ có Vương Nhất Đình là đại biểu cho “Thế giới Phật giáo cư sĩ lâm”, rồi đến các nhân vật xuất thân ở “Chi Na Nội học viện” như Âu Dương Tiệm, Tưởng Duy Kiều, Chương Bính Lân, Lương Khải Siêu, rồi đến Mai Quang Hy, Hàn Thanh Tịnh, Hàn Triết Võ, Hồ Thụy Lâm, Từ Hồng Bảo, Vương Văn Bân, Chu Thục Ca, Cao Quán Như, Đường Đại Viên, Lý Viên Tịnh, Đinh Phúc Bảo v.v. Vì có những nhân tài Tăng tục như trên xuất hiện rất nhiều, lại nhiệt tâm truyền bá chấn hưng Phật giáo, nên ánh sáng của Phật giáo lại dần dần được tỏ rạng.



III 
Sự nghiệp xuất bản ấn loát 
San hành kinh sách Phật: Chế độ giáo dục của Phật giáo được đổi mới, sự truyền bá của Phật giáo được phổ biến, nên sự nghiệp xuất bản kinh sách cũng thịnh đạt. Trước hết có “Kim Lăng khắc kinh xứ” của Dương Nhân Sơn thiết lập từ cuối đời Thanh vẫn còn tiếp tục duy trì cho tới thời Dân quốc. Viện này chiếm một địa vị rất quan trọng trong công việc ấn loát Phật điển. Rồi đến “Phật học thư cục” ở Thượng Hải, “Phòng phát hành” ở chùa Đại Phật. “Trung ương khắc kinh xứ” ở Bắc Kinh, đều là nơi xuất bản kinh sách Phật giáo, và các tùng thư của các Ngài Ấn Quang, Đế Nhàn, Thái Hư v.v. Hơn nữa các thư cục như “Y học thư cục” ở Thượng Hải, và “Thế giới thư cục”, “Thương vụ ấn thư quán” là những nơi ấn loát sách phổ thông, đồng thời cũng xuất bản những trước tác của Phật giáo.
Xuất bản Đại Tạng Kinh: Đặc biệt là Tinh xá Tần Già ở Thượng Hải, đã phiên khắc lại bộ Súc Loát Tạng Kinh của Nhật Bản, từ cuối đời nhà Thanh tới đầu thời Dân Quốc thì hoàn thành gọi là bản Tần Già, thư cục Thương vụ ấn quán cũng phiên khắc lại bộ Tục Tạng Kinh của Nhật Bản. Trong khoảng Dân Quốc năm 20 đến năm 25 (1931 - 1936) lại có Chu Tử Kiều, Diệp Ngọc Phủ, Phạm Thành v.v., in lại bộ Tống Bản Tích Sa Tạng Kinh và Kim Bản Đại Tạng Kinh cũng là những sự nghiệp vĩ đại, nên thường gọi là “Tổng tạng di trân”. Vậy sự nghiệp xuất bản Đại Tạng Kinh của Phật giáo Trung Quốc cận đại đáng chú trọng.



IV 
Tình hình giáo đoàn Phật giáo 
Giáo đoàn Phật giáo Trung Quốc cận đại chia làm năm tông, để khu biệt về phương diện thực tiễn giáo nghĩa của Phật giáo. Năm tông là Thiền tông, Giảng tông (gồm các tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng v.v.), Luật tông, Tịnh độ tông, Mật tông. Thiền tông chuyên về việc tĩnh tọa tham thiền, Giảng tông chuyên công việc tuyên dương Phật pháp, Luật tông thực hiện về nghiêm trì giới luật, Tịnh độ tông tu về tam nghiệp thanh tịnh, Mật tông tu phép bí mật của Phật giáo. Trong năm tông, tông nào cũng căn cứ vào bộ Bách Trượng Thanh Quy để làm tiêu chuẩn cho uy nghi hành động hàng ngày. Tuy vậy, các tông cũng đều lấy môn tu niệm Phật, và đọc Kinh A Di Đà làm nghiệp khóa. Toàn thể tín đồ Phật giáo Trung Quốc cũng đều lấy môn tu niệm Phật làm phổ thông nhất, ngoài ra còn tín ngưỡng đức Quan Âm, đức Văn Thù v.v. Nhưng dân chúng thì tin hỗn độn cả Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, không phân biệt nhất định. Các tự viện ở địa phương như Giang Tô, Chiết Giang, Nam Kinh, Chấn Giang, Dương Châu, Tô Châu, Hồng Châu, Ninh Ba, Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn v.v., đều được tu sửa, xây dựng thêm, nên có rất nhiều các đại già lam nguy nga, tráng lệ.
Về việc cứu tế của Phật giáo Trung Quốc cận đại cũng có giúp ích rất nhiều cho quốc gia xã hội. Vì các hội Phật giáo ở các địa phương thường lập ra các viện, như viện Cô nhi, viện Dưỡng lão, bệnh viện và các cơ quan cứu tế chẩn bần.



V 
Kết luận 
Tóm lại, Phật giáo Trung Quốc cận đại được hưng thịnh như trên đã lược thuật là do cải cách của các đoàn thể Tăng già, cư sĩ, nhất là nhờ tài thao lược, vận động hộ pháp của Thái Hư Đại sư, làm Phật giáo Trung Quốc thời cận đại được chấn hưng và phát triển. Sự vận động hộ pháp của Đại sư Thái Hư không những làm cho Phật giáo ở nội địa Trung Quốc được hưng long, mà còn ảnh hưởng tới cả các nước trên thế giới, do kết quả “Viễn du truyền đạo” của Ngài. Phật giáo Việt Nam ta cũng nhờ có ảnh hưởng vận động hộ pháp của Ngài, nên đã sáng lập ra các Hội Phật giáo, Hội Phật học ở khắp Trung, Nam, Bắc để chấn hưng Phật giáo.



Phụ lục 
Phật giáo Triều Tiên 
[image: att]
Phụ lục 
Phật giáo Triều Tiên 
Phật giáo từ Trung Quốc được truyền vào Triều Tiên từ thời đại Tam Quốc (372 - 668) tức là ba nước Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La, nhưng về niên đại Phật giáo du nhập ba nước đó thì khác nhau. Căn cứ vào bộ Tam Quốc Sử Ký thì Phật giáo du nhập nước Cao Câu Ly vào thời vua Tiểu Thú Lâm năm thứ 2 (372) và truyền tới nước Bách Tế vào thời vua Chẩm Lưu năm thứ nhất (384), truyền tới Tân La vào thời vua Pháp Hưng năm thứ 55 (528).
Theo căn cứ trên, Phật giáo truyền vào nước Cao Câu Ly sớm nhất, và do Tần Vương Phù Kiên đời Đông Tấn phái Ngài Thuận Đạo đem kinh điển và tượng Phật sang cho vua Tiểu Thú Lâm, nên Phật giáo Cao Câu Ly bắt đầu có từ đó. Sau đó 13 năm (384), lại có Ngài Ma La Nan Đà, người Ấn Độ, đem Phật giáo từ Đông Tấn truyền tới Bách Tế vào thời vua Chẩm Lưu. Từ khi Phật giáo truyền vào Bách Tế, sau khoảng thời gian 40 năm, tới đời vua Thánh Minh Vương, Phật giáo đã trở nên hưng thịnh. Thánh Minh Vương lại sai sứ thần và Tăng lữ đem Phật giáo truyền tới Nhật Bản, ở đời vua Kemmei Tenno năm thứ 13 (552), nên Phật giáo Nhật Bản cũng bắt nguồn từ đó.
Tương truyền Phật giáo ở nước Tân La đã được truyền tới từ nước Cao Câu Ly ở thời kỳ vua Nội Kỳ Vương (417 - 457), nhưng đó chỉ mới là thời kỳ phôi thai, mãi tới đời vua Pháp Hưng (514 - 539), Phật giáo ở Tân La mới được công truyền và thịnh hành. Sau đó Sa môn Từ Tạng, người khai sáng ra Luật tông ở Tân La, Ngài qua nhà Đường cầu pháp vào đời vua Thiện Đức Nữ Vương năm thứ 5 (620). Ngài lưu học tại nhà Đường 7 năm, tham học ở các bậc danh tăng tu ở núi Thiên Thai và Ngũ Đài v.v., khi trở về nước, Ngài đem hết năng lực để truyền bá Phật giáo, lại được nhà vua tận lực ủng hộ, nên Phật giáo ở Tân La phát triển rất nhanh và hưng thịnh.



II 
Thời kỳ phật giáo Hưng Thịnh (thời đại Tân La 668 - 935) 
Nước Tân La, đời vua Văn Võ Vương thứ 30, được sự viện trợ của nhà Đường nên diệt được hai nước Cao Câu Ly và Bách Tế, hoàn thành sự nghiệp thống nhất bán đảo Triều Tiên (676). Sau khi thống nhất đất nước, nhân dân được hòa bình an cư lạc nghiệp, mọi ngành về văn hóa đều được phát triển, Đạo giáo và Nho giáo cũng hưng thịnh, đặc biệt Phật giáo được phát triển hơn cả. Trong giới Phật giáo có rất nhiều học tăng “Nhập Đường cầu Pháp”. Sau khi trở về nước, ai nấy đều đem những giáo học của các tông phái Phật giáo ở thời Thịnh Đường để truyền bá ở trong nước, nên Phật giáo ở thời Tân La trở thành hưng thịnh, trong lịch sử Phật giáo Triều Tiên, gọi thời đại này là thời đại hoàng kim của Phật giáo.
Giáo học Phật giáo: Người làm cho nền giáo học Phật giáo Triều Tiên rực rỡ là do vĩ nghiệp của nhà học giả Nguyên Hiểu và Pháp sư Nghĩa Tương. Học giả Nguyên Hiểu (618 - 686) cùng với Ngài Nghĩa Tương (625 - 702) đều cùng “Nhập Đường cầu Pháp”. Nguyên Hiểu tuy là người thực hành hạnh “bán Tăng bán tục” nhưng rất giàu lòng cầu đạo, có một đêm không nơi tá túc, ông đã phải ngủ ở một nghĩa địa ở Liêu Đông, và uống nước suối cầm hơi, bỗng Ngài ngộ được lẽ duy tâm ở chỗ “Tâm sinh thì vạn pháp cũng sinh, mà tâm diệt thì vạn pháp cũng diệt” nên Ngài quay trở về nước, không tới nhà Đường nữa, rồi tự mình nghiên cứu và chú thích rất nhiều các kinh luận trọng yếu của Phật giáo, tổng số tới 90 bộ, trở thành một nhà đại trước tác của Phật giáo Triều Tiên.
Ngài Nghĩa Tương sau khi từ biệt Nguyên Hiểu, rồi một mình tới nhà Đường lưu học hơn 10 năm. Ngài tham vấn Ngài Đạo Tuyên ở núi Chung Nam, và học về Hoa Nghiêm ở Ngài Trí Nghiễm, cùng học với Ngài Pháp Tạng, tới khi Ngài Trí Nghiễm mất, Ngài mới trở về nước, lập ra tông Hải Đông Hoa Nghiêm ở Triều Tiên. Môn hạ của Ngài có tất cả mười Đại đức (tham chiếu chương thứ tám mục VI). Về giáo học chủ yếu của Phật giáo Triều Tiên đương thời là giáo học Hoa Nghiêm, do Ngài và Nguyên Hiểu là hai người sáng lập. Vì Nguyên Hiểu cũng đã trước tác bộ Đông Hải Sớ để chú thích Kinh Hoa Nghiêm.
Đương thời, giáo học Phật giáo đời nhà Đường, nhất là Pháp Tướng tông, do Ngài Huyền Trang và đệ tử Ngài là Khuy Cơ sáng lập cũng rất thịnh hành, mà Ngài Viên Trắc người nước Tân La lại cũng là môn đệ của Ngài Huyền Trang. Ngài Viên Trắc (613 - 696) tới Tràng An du học từ thuở mới 15 tuổi, được nhập môn Ngài Huyền Trang học về Duy thức học, sau trở thành một học giả trứ danh của Duy thức học đương thời. Tuy Ngài không trở về Tân La, nhưng có rất nhiều học Tăng từ Tân La qua nhà Đường học về Duy thức học, nên ảnh hưởng của Ngài chiếm một vị trí quan trọng về hệ thống Duy thức học ở Triều Tiên. Ngài trước tác được bộ Thành Duy Thức Luận Sớ và Giải Thâm Mật Kinh Sớ, là những bộ rất quan trọng cho việc nghiên cứu Duy thức, môn đệ của Ngài là Đạo Chứng. Người khai tổ của tông Đông Hải Du già ở Triều Tiên là Ngài Cảnh Hưng cũng là một học tăng lưu học tại nhà Đường, sáng lập sau khi trở về nước.
Ngoài ra, các học Tăng của Tân La còn trực tiếp tới cầu Pháp ở Ấn Độ, trước sau có hơn 10 người. Trong đó có Tuệ Siêu đã trước thuật được bộ Vãng Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện, để ghi chép trạng thái của Phật giáo Ấn Độ đương thời.
Thiền tông du nhập: Thiền tông truyền vào Triều Tiên trước sau có ba giai đoạn, thuộc ba hệ thống. Giai đoạn thứ nhất, Thiền tông được truyền vào Triều Tiên từ thời Ngài Tứ Tổ Đạo Tín, trong khi Thiền tông hãy còn chưa phân chia ra thiền Nam tông và thiền Bắc tông. Giai đoạn thứ hai, vào năm 779 do Ngài Thần Hạnh đem thiền Bắc tông của Ngài Thần Tú truyền tới. Giai đoạn thứ ba, kể từ năm 821 trở về sau, do Ngài Đạo Nghĩa từ Tân La qua nhà Đường học được Thiền pháp ở Ngài Trí Tạng, một trong những cao đệ của Ngài Mã Tổ, thuộc hệ thống thiền Nam tông của Ngài Tuệ Năng. Sau khi đắc pháp trở về thì Ngài hoằng truyền thiền Nam tông ở Triều Tiên. Từ đây trở về sau các Thiền sư của Thiền tông Tân La “Nhập Đường cầu Pháp” ngày một đông, làm cho hệ thống thiền Nam tông rất thịnh hành. Toàn quốc gồm có chín ngôi chùa lớn dựng ở chín quả núi để làm đạo tràng căn bản của Thiền tông Triều Tiên, và thường gọi là “Thiền tông cửu sơn” theo như biểu sau1:
1 Căn cứ ở biểu đồ “Phật giáo Triều Tiên” trong cuốn Giảng Tọa Phật Giáo, tập VI của tác giả Shunyu Eda.
1. Đạo Nghĩa - Chùa Bảo Lâm núi Ca Trí
2. Pháp Thực - Chùa Thực Tướng núi Thực Tướng
3. Huyền Dực - Chùa Phượng Lâm núi Phượng Lâm
4. Huệ Triết - Chùa Thái An núi Đồng Lý
5. Vô Nhiễm - Chùa Thánh Trụ núi Thánh Trụ
6. Phạm Nhật - Chùa Quật Sơn núi Xà Quật
7. Đạo Doãn - Chùa Hưng Ninh núi Sư Tử
8. Trí Tiên - Chùa Phượng Nham núi Nghĩa Dương
9. Lợi Nghiêm - Chùa Quảng Chiếu núi Tu Di
Chín núi của Thiền tông chia làm chín phái, trước hết là phái Ca Trí sơn, do Ngài Đạo Nghĩa sáng lập. Đạo Nghĩa khi “Nhập Đường cầu Pháp” học về thiền học ở Ngài Trí Tạng và Bách Trượng Hoài Hải, lưu học tại nhà Đường 37 năm rồi sau về nước, truyền về Nam tông thiền ở Bắc Triều Tiên, nhưng vì người trong nước đương thời hãy chưa lý giải nổi thiền pháp nên sự truyền bá cũng không được rộng. Thứ hai là phái Thực Tướng sơn do Ngài Pháp Thực sáng lập. Pháp Thực cũng học về thiền tông ở Ngài Trí Tạng Trung Quốc, sau khi trở về nước, truyền về Thiền tông ở Nam Triều Tiên, xây dựng chùa Thực Tướng ở núi Thực Tướng, hình thành một môn phái riêng, môn đồ có hàng mấy trăm người. Thứ ba là phái Phượng Lâm sơn do Ngài Huyền Dực và đệ tử là Thẩm Hy sáng lập. Huyền Dực được các đời vua Thần Võ, Văn Thánh, Hiến An rất tôn kính, Thẩm Hy thì được vua Cảnh Minh hậu đãi, nên hai người truyền bá về Thiền tông rất đắc lực. Thứ tư là phái Đồng Lý sơn do Ngài Huệ Triết sáng lập, trong khi tới nhà Đường cầu Pháp, được Ngài Trí Tạng truyền cho tâm ấn, rồi trở về nước truyền bá về thiền. Thứ năm là phái Thánh Trụ sơn do Ngài Vô Nhiễm đề xướng, Ngài được Ngài Như Mãn và Bảo Triết truyền cho thiền pháp. Thứ sáu là phái Xà Quật sơn do Ngài Phạm Nhật khai sáng. Thứ bảy là phái Sư Tử sơn do Ngài Đạo Doãn khai sơn, Ngài cũng nhập Đường cầu pháp, tham học ở Ngài Nam Tuyền Phả Nguyện. Thứ tám là phái Nghĩa Dương sơn do Ngài Trí Tiên sáng lập. Thứ chín là phái Tu Di sơn do Ngài Lợi Nghiêm thành lập, và truyền bá về hệ thống Tào Động tông ở Triều Tiên. Phật giáo Tân La đương thời vì có các phái Thiền tông kể trên hoạt động truyền bá, nên Phật giáo nhất là Thiền tông được phổ cập hầu khắp mọi nơi trong nước.



III 
Thời kỳ Phật giáo xán lạn (thời đại Cao Ly 918 - 1392) 
Vua Thái Tổ Cao Ly đối với Phật giáo: Nước Tân La trị vì thiên hạ được tới thế kỷ thứ X, phải nhường quyền cai trị cho Cao Ly. Thái Tổ Cao Ly rất nhiệt thành bảo hộ Phật giáo. Vua sắc dựng rất nhiều các tự viện ở các nơi, mở nhiều kỳ Đại pháp hội. Riêng ở kinh đô mới mở là Tùng Nhạc (Khai Thành) vua sai dựng 10 chùa lớn: Pháp Vương, Vương Luân, Hưng Quốc, An Hòa v.v., và dựng tháp chín tầng ở Bình Nhưỡng. Vua lại tự soạn bài văn phát nguyện để hoằng dương Phật giáo. Các vua kế tiếp sau cũng theo gương đó mà tôn sùng đạo Phật, nên trong khoảng thời gian 500 năm ở thời đại Cao Ly, Phật giáo rất hưng thịnh. Vua Thái Tổ còn quy y ở các vị thiền Tăng như Khanh Hiến, Lệ Nghiêm, Lợi Nghiêm, Trung Trạm, Khai Thanh v.v., và ban cho chức “Vương Sư” hoặc “Quốc Sư”. Năm 958, vua chế định ra trật tự cao thấp cho chư tăng. Trong trường hợp này Phật giáo được chia làm hai là Thiền tông và Giáo tông. Thiền tông có 7 bậc và Giáo tông cũng chia ra 7 bậc như sau:
Thiền tông: Đại Thiền sư, Thiền sư, Tam trùng Đại sư, Trùng Đại sư, Đại sư, Đại đức, Đại tuyển.
Giáo tông: Tăng Thống, Thủ Tọa, Tam trùng Đại sư, Trùng Đại sư, Đại sư, Đại đức, Đại tuyển.
Còn chức “Vương Sư” hay “Quốc Sư” ở địa vị tối cao, trên cả Đại Thiền sư và Tăng Thống. Vì lý do đó nên trong thiên hạ, trên từ vương tôn dưới đến thứ dân đã tự nguyện phát tâm xuất gia rất nhiều, có rất nhiều nhân tài của Phật giáo xuất hiện.
Đại Tạng Kinh Cao Ly: Sự nghiệp khai bản Đại Tạng Kinh ở Cao Ly có hai kỳ là “Sơ Điêu Bản” bản khắc đầu tiên và “Tái Điêu Bản” bản khắc lần thứ hai.
Sơ Điêu Bản: Vì sau khi Thục Bản Đại Tạng Kinh của nhà Tống ra đời, ảnh hưởng đó lan khắp nơi, nên Hàn Ngạn Cung nước Cao Ly qua nhà Tống thỉnh được một bộ về để chuẩn bị việc khắc Đại Tạng Kinh nước mình. Đời vua Hiển Tông năm thứ 2 (1011), vua liền lệnh Thôi Sĩ Thành, khởi công khắc Đại Tạng Kinh, mãi tới đời vua Văn Tông, mất hơn 30 năm mới hoàn thành, gọi là “Sơ Điêu Bản”. Năm thứ 2 đời vua Tuyên Tông (1085) có Ngài Tăng Thống Nghĩa Thiên (con vua Văn Tông xuất gia) qua nhà Tống cầu pháp, thu thập được rất nhiều chương sớ kinh điển của các tông phái đem về nước, biên thành bộ Tân Biên Chư Tôn Giáo Tạng Tổng Mục, cũng gọi là Nghĩa Thiên Mục Lục; rồi đem khắc thêm vào “Sơ Điêu Bản”, nên tổng số kinh điển của bộ Đại Tạng đó lên tới 5.924 quyển.
Tái Điêu Bản: Tới đời vua Cao Tông năm thứ 19 (1232), Tạng kinh Sơ Điêu Bản bị thiêu hủy bởi quân Mông Cổ xâm nhập, nên năm thứ 23 (1236) đời vua Cao Tông, vua lại sai bọn ông Lý Khuê Báo khắc lại Đại Tạng Kinh, đến năm Cao Tông thứ 38 (1251) mới hoàn thành. Bộ này tiến hành so sánh đối chiếu với các bộ Khế Đan Đại Tạng Kinh, Thục Bản và Sơ Điêu Bản, và ghi chú kỹ lưỡng, nên rất có giá trị trên phương diện khảo cứu. Đời sau thường gọi bộ này là Cao Ly Đại Tạng Kinh. Tổng số có 639 hòm, 6.577 quyền, hiện nay còn tàng trữ ở chùa Hải Ấn tại Nam Triều Tiên. Chính bộ Súc Loát Đại Tạng Kinh, Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản cũng lấy bộ này làm căn bản.
Thiền tông xác lập: Thiền tông thịnh hành từ thời đại Tân La, đến thời đại Cao Ly, Thiền tông tới thời kỳ xác lập. Trong thời đại Cao Ly, vì có Ngài Phật Nhật Trí Chiếu Quốc sư là Tri Nột (1158 - 1210) xuất hiện, Ngài thâu tóm tất cả giáo nghĩa của “Cửu sơn thiền môn” như trên đã kể, và thành lập một tông gọi là Tào Khê tông, đó là đặt tên theo nơi của Ngài Lục Tổ Tuệ Năng, khai sáng ra thiền Nam tông, để thống nhất về giáo nghĩa tông thừa của Thiền tông Triều Tiên. Ngài lấy bộ Lục Tổ Đàn Kinh làm giáo nghĩa trung tâm, và chủ trương tư tưởng “Thiền giáo điều hòa”, “Định tuệ song tu” và lấy phương pháp “Đốn ngộ tiệm tu” làm phương châm. Đốn ngộ nghĩa là chỉ nương ở khoảng thời gian chớp mắt mà phá được cái tâm vọng tưởng, ngộ được cái bản lai chân tâm, tức là Phật tâm, tuy thực chứng và thể nghiệm được như vậy lại cần phải nhờ ở công phu tiệm tu. Tiệm tu nghĩa là tu dần dần từng giai đoạn một, vì vọng tâm huân tập của con người không thể một lúc mà tiêu trừ được dễ dàng, nên phải cần ở công phu tiệm tu. Định tuệ song tu nghĩa là cần phải tu thiền định làm nền tảng, nhưng cũng còn cần phải nghiên cứu kinh điển và đọc tụng tu trì để giúp cho phần tuệ. Về trước tác của Ngài cũng có rất nhiều, nhưng nay chỉ còn các bộ như Pháp Tập Biệt Hành Lục Tiết Yếu Tịnh Nhập Tư Ký, Chân Tâm Chân Thuyết, Tu Tâm Quyết, Đốn Ngộ Thành Phật Luận, Khán Thoại Quyết Nghi Luận, Định Tuệ Kết Xã Văn và Niệm Phật Yếu Môn.
Danh tăng của Thiền tông: Phật giáo thời đại Cao Ly, riêng về Thiền tông có bốn danh tăng là các Ngài Phạm Tăng Chỉ Không (Dhyana Bhadra 1363), Thái Cổ Trí Ngu (1301 - 1382), Bạch Vân Cảnh Nhàn (1297 - 1373) và Lãn Ông Tuệ Cần (1230 - 1276).
Ngài Chỉ Không là vị Tổ thứ 108 của Thiền tông Ấn Độ, trước hết Ngài tới Trung Quốc rồi từ Trung Quốc tới Triều Tiên để truyền bá về tư tưởng Thiền, Ngài cảm hóa được rất nhiều người, làm cho sinh khí của Thiền tông Cao Ly trở nên mạnh mẽ. Tuy Ngài chỉ lưu lại ở Cao Ly có ít năm nhưng cũng có hai bộ là Chỉ Không Thiền Yếu Lục và Chỉ Không Pháp Ngữ lưu truyền lại, sau Ngài trở về Trung Quốc, vua nhà Nguyên cũng đến quy y với Ngài, sau Ngài mất ở Yên Kinh (Bắc Kinh).
Còn ba vị danh tăng: Thái Cổ Trí Ngu, Bạch Vân Cảnh Nhàn, Lãn Ông Tuệ Cần cũng đều tới nhà Nguyên cầu Pháp, vì đương thời ở Trung Quốc Lâm Tế tông rất thịnh hành. Các Ngài Thái Cổ và Bạch Vân tham học ở Ngài Thạch Ốc Thanh Anh, còn Lãn Ông tham thiền nơi Ngài Bình Sơn Xử Lâm. Cả ba Ngài đều nghiên cứu về “Khán thoại thiền” của Lâm Tế tông. Khán thoại Thiền nghĩa là đem những công án của các Thiền tăng xưa để tham cứu, nương vào những công án pháp ngữ đó mà ngộ được diệu dụng của thiền. Tuy vậy ba Ngài kể trên, sau khi về nước lại không truyền về Lâm Tế tông, mà đều truyền về tông thừa của Tào Khê tông Triều Tiên.



IV 
Thời kỳ Phật giáo suy vi (thời đại Lý triều 1392 - 1910) 
Tiếp sau thời đại Cao Ly là thời đại Lý triều, do vua Thái Tổ Lý Thành Quế kiến quốc, lấy quốc hiệu là Triều Tiên (1392). Lý triều nối tiếp cai trị được khoảng hơn 500 năm. Thời đại Lý triều, triều đình dùng chính sách bài Phật, nên Phật giáo bị suy vi, không còn thịnh hành như thời kỳ Tân La và Cao Ly.
Thời kỳ Phật giáo ngừng phát triển (1393 - 1494): Các đời vua dựng nước ở Triều Tiên, như vua Pháp Hưng dựng nước Tân La, Thái Tổ dựng nước Cao Ly, vua nào cũng tin sùng Phật giáo. Vua Thái Tổ Lý Thành Quế, dựng nước Triều Tiên cũng là vị vua tôn sùng đạo Phật. Đối với Thiền tăng của Tào Khê tông, vua ban cho Ngài Vô Học Tu Siêu chức “Vương Sư”; đối với Thiên Thai tông, vua ban cho Ngài Tổ Khưu chức “Quốc Sư”, và sắc viết Kinh Pháp Hoa bằng chữ vàng để truy tiến cho vương thất Cao Ly, trùng tu cổ tháp chùa Hải Ấn và an vị bộ Đại Tạng Kinh trong đó để cầu quốc thái dân an. Nhưng tới đời con là Thái Tông, sau khi cướp ngôi vua của anh là Định Tông, rồi tự lên làm vua, là ngôi vua thứ ba của Lý triều. Vua Thái Tông lại dùng chính sách “bài Phật sùng Nho”, hủy bỏ các tông phái, tự viện, thi hành nghiêm khắc lệnh cấp phát độ điệp, phế bỏ chế độ chức “Quốc Sư” và “Vương Sư”. Kế đến vua Thế Tông cũng hạ lệnh phế hợp các tông phái, đem các tông phái hợp thành hai tông lớn là Thiền tông (gồm Tào Khê tông, Thiên Thai tông v.v.) và Giáo tông (gồm Hoa Nghiêm tông, Từ Ân tông v.v.). Thiền tông chỉ được công nhận có 18 ngôi chùa và 1.970 Tăng lữ, lấy chùa Hưng Thiện làm bản sơn, Giáo tông cũng được công nhận 18 ngôi chùa và 1.750 Tăng lữ, lấy chùa Hưng Đức làm bản sơn. Ngoài các chùa đã chỉ định ấy, các chùa còn lại đều bị phá hủy, ngoài số Tăng Ni kể trên còn lại bao nhiêu phải hoàn tục. Sau vua Thế Tông nhờ sự cảm hóa của mẹ và anh, nên lại hồi tâm tín ngưỡng Tam bảo, sắc tu sửa lại chùa Hưng Thiện, và cho hai con là Thủ Dương và An Bình học Phật giáo. Thủ Dương sau nối ngôi là Thế Tổ, vua hạ lệnh phục hưng Phật giáo, và sắc nương vào chữ “Cổ triện” và chữ “Phạn” để chế định chữ Triều Tiên, gồm có 28 chữ cái, để xuất bản kinh điển Phật giáo bằng chữ bản xứ để phổ cập trong nhân dân. Tuy vậy, Phật giáo Triều Tiên ở thời kỳ này không phát triển mấy so với những thời đại trước.
Thời kỳ Phật giáo dần suy (1495 - 1649): Phật giáo ở thời kỳ này vì bị bạo quân là Yến Sơn bức hại nên đã bước dần xuống dốc suy vi. Vua Yến Sơn (tại vị 1495 - 1505) lúc đầu nhờ sự cảm hóa của Tổ mẫu là Túy Vương Hậu, cũng tin sùng Phật giáo, nhưng sau vì nhà vua hoang dâm quá độ, nên quay lại đàn áp Phật giáo, trưng thu chùa Hưng Thiện nơi bản sơn của Thiền tông và chùa Hưng Đức nơi bản sơn của Giáo tông để làm nơi quan cư, và phòng xá cho kỹ nữ, bãi bỏ lệ thi cử của Tăng già. Tới đời vua Trung Tông (tại vị 1506 - 1514), tuy cũng dùng chính sách bài Phật, nhất là phong trào Nho gia bài Phật lại càng thịnh, nhưng may nhờ có danh tăng Phả Vũ và Hưu Tĩnh xuất hiện, phản kích lại sự bài Phật đó, mà phong trào bài Phật cũng đã bớt sôi nổi. Vì môn đệ của Ngài Hưu Tĩnh có hơn ngàn người, trong đó có bốn đệ tử là Tùng Vân, Tiên Dương, Tiêu Dao và Tỉnh Quán là những nhân vật trứ danh, nên Phật giáo cũng còn giữ được ở trạng thái bình thường.
Thời kỳ Phật giáo suy vi (1651 - 1910): Phật giáo Triều Tiên từ thời vua Hiếu Tông (1650 - 1659) trở về sau mất hết sinh lực, giáo pháp tuy có nhưng không có người giảng dạy, chùa không có tăng trụ trì. Tới đời Hiển Tông (1660 - 1674) vua lại hạ lệnh cấm dân gian không ai được xuất gia, bắt Tăng lữ phải hoàn tục, làm cho Phật giáo Triều Tiên hầu như đi tới chỗ tuyệt diệt. Nhưng từ thời kỳ “Nhật Thanh chiến tranh” (1894) trở về sau, các tông phái của Phật giáo Nhật Bản tiếp tục được truyền tới Triều Tiên. Nhờ sự can thiệp của tông Nhật Liên và Tào Động tông của Nhật Bản với vương triều Triều Tiên, mặt khác Tăng lữ của Triều Tiên cũng biết thức tỉnh và tự trọng, nên Phật giáo Triều Tiên lại có cơ hội phục hưng.



V 
Phật giáo thời cận đại 
Kể từ năm Minh Trị thứ 43 (1910), Triều Tiên bị lệ thuộc vào Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên được Phật giáo Nhật Bản nâng đỡ bảo hộ, nên rất phát triển. Năm Minh Trị thứ 44 (1911), phủ Tổng Đốc Triều Tiên vì mục đích thống chế bảo hộ Phật giáo Triều Tiên, nên hạ lệnh và quy định lấy 30 ngôi chùa là các chùa Phụng Ân, Phụng Tiên, Long Châu, Tuyền Đăng, Pháp Trụ, Ma Cốc, Uy Phượng, Bảo Thạch, Bạch Dương, Tùng Quảng, Tiên Nham, Đại Hưng, Kim Long, Cô Vân, Đồng Hoa, Ngân Hải, Càn Phượng, Thâu Thiếp, Thích Vương, Quy Châu, Bái Diệp, Thành Phật, Vĩnh Minh, Pháp Trụ, Phả Hiền, Kỳ Lâm, Hải Ấn, Thông Độ, Phạm Ngư, Nguyệt Tinh (sau thêm chùa Hoa Nghiêm), làm những nơi bản sơn, và 1.300 ngôi chùa ở khắp toàn quốc, đều là những mạt tự thuộc các bản sơn đó. Vị trụ trì ở bản sơn do phủ Tổng Đốc chỉ định, và các chùa chi nhánh ở địa phương do cơ quan “Đạo Trị Sự” chỉ định, theo đúng như điều lệ quy định về tự viện, Phật giáo Triều Tiên cứ theo đà đó mà tiến triển hoạt động, Tăng già cũng hăng hái truyền bá giáo lý Đức Phật, nên Phật giáo Triều Tiên rất hưng thịnh. Năm 1945, chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc, Triều Tiên được độc lập, nhưng trong nước lại chia ra Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, tức là Bắc Hàn và Nam Hàn. Bắc Hàn gọi là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, Nam Hàn gọi là “Đại Hàn Dân Quốc”.
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